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1. Tổng quan về Duyên khởi. 
 Duyên khởi (縁起;  P: Paṭicca-samuppāda;  S: Pratītya-samutpāda;  E: Dependent 

origination, Dependent arising) 

 1.1. Khái niệm "Duyên", "Nhân Duyên", "Duyên hệ", "Duyên khởi".  
  1) Duyên (緣;  P: Paccaya;  S: Pratyaya;  E: Condition, Cause). 

  2) Nhân Duyên (因緣;  P: Hetu-paccaya (hẹp), Paṭicca-samuppāda (rộng);  S:; E:). 

  3) Duyên hệ (緣系;  P: Paṭṭhāna, Paccaya-nayā;  S: ...;  E: Causal Relations). 

  4) Duyên khởi (緣起; P: Paṭicca-samuppāda; S: Pratītya-samutpāda; E: ...). 

 1.2. Khái niệm Duyên khởi, Duyên sinh, Duyên diệt, Duyên hợp, Duyên tan. 
  1) Duyên khởi (緣起; P: Paṭicca-samuppāda; S:; E: Dependent origination). 

  2) Duyên sinh (緣生; P: Paṭiccasamuppanna; S:; E: Conditioned arising). 

  3) Duyên diệt (緣滅;  P: Nirodha, Vaya;  S:;  E: Dependent cessation 

4) Duyên hợp (緣合;  P;S: Saṅgati / Samavāya;  E: Coming together of conditions). 

5) Duyên tan (緣散;  P: Vibhaṅga;  S: Vibhaṅga;  E: Dissolution of conditions). 

 1.3. Nguyên lý Duyên khởi. 
  1) Lý “Duyên Sinh-Diệt” 
  2) Lý “Nhân Duyên”. 

 1.4. Bài kệ “Các pháp do Duyên khởi”. 



 1.5. Duyên khởi được giải thích, ứng dụng qua các thời kỳ. 
  1) Sơ kỳ (Duyên khởi liên hồi diễn tiến). 
  2) Thắng pháp (Abhidhamma / Abhidharma - Duyên khởi cấu trúc thực tại). 
  3) Không luận (Majjhima / Mādhyamaka - Duyên khởi tức là Không tính). 
  4) Duy Thức tông (Yogācara / Yogācāra - Duyên khởi từ mảnh đất Tâm thức). 

 1.6. Duyên khởi luận (緣起論). 

  1) Nghiệp cảm duyên khởi (業感緣起;  P:; S: ;  E: Dependent origination as ...). 

  2) A-lại-da duyên khởi (阿賴耶緣起;  P: ;  S: ;  E: Alayavijnana dependent arising).  

  3) Chân như duyên khởi (真如緣起; P:; S:; E: Dependent Origination of Thusness). 

  4) Pháp giới duyên khởi (法界緣起;  P: ;  S: ;  E: Dependent origination of the ...) 

  5) Lục đại duyên khởi (六大缘起;  P;S: ;  E: Dependent origination of the six great). 

2. Các loại hình duyên trong kinh điển Nam truyền. 
 2.1. Khái niệm về duyên. 
 2.2. Các duyên hệ chính. 

1) Nhân duyên        (P: Hetu-paccaya).    

2) Cảnh duyên        (P: Ārammaṇa-paccaya       ➙   Sở Duyên Duyên). 

3) Trưởng duyên        (P: Adhipati-paccaya). 
4) Vô gián duyên        (P: Anantara-paccaya). 

5) Đẳng vô gián duyên     (P: Samanantara-paccaya).  ➙   Liên Tục duyên 

6) Đồng sinh duyên        (P: Sahājāta-paccaya).        ➙   Câu Sinh duyên 

7) Hỗ tương duyên        (P: Aññamañña-paccaya). 

8) Y chỉ duyên        (P: Nissaya-paccaya).       ➙   Y duyên, Hỗ Trợ duyên 

9) Cận y duyên           (P: Upanissaya-paccaya).     ➙   Thân Y Duyên 

10) Sinh tiền duyên        (P: Purejāta-paccaya).        ➙   Duyên trước 

11) Sinh hậu duyên        (P: Pacchājāta-paccaya).      ➙   Duyên sau  

12) Tập hành duyên       (P: Āsevana-paccaya).          ➙   Thường Cận Y duyên 

13) Nghiệp duyên        (P: Kamma-paccaya). 
14) Quả duyên        (P: Vipāka-paccaya). 
15) Vật thực duyên        (P: Āhāra-paccaya). 

16) Quyền duyên        (P: Indriya-paccaya).  ➙   Căn duyên 

17) Thiền duyên        (P: Jhāna-paccaya). 
18) Đạo duyên        (P: Magga-paccaya). 
19) Tương ưng duyên      (P: Sampayutta-paccaya). 



20) Bất tương ưng duyên (P: Vipayutta-paccaya). 

21) Hữu duyên        (P: Atthi-paccaya).      ➙   Hiện hữu duyên 

22) Vô hữu duyên        (P: Natthi-paccaya) 
23) Ly khứ duyên        (P: Vigata-paccaya) 
24) Bất ly duyên        (P: Avigata-paccaya). 

 2.3. Hình thái của một Duyên Hệ. 

 2.4. Phân nhóm 24 Duyên Hệ. 
  1) Phân nhóm theo Thời gian và Không gian (9 Giống - Jāti). 

  2) Phân nhóm theo Bản chất (Mô hình What - How - When). 

  3) Phân nhóm theo Bản đồ Hiệp lực (Hiệp Duyên). 

  4) Phân nhóm theo Danh pháp (tâm, tâm sở) và Sắc pháp. 

3. Các loại hình duyên trong kinh điển Bắc truyền. 
3.1. Nhất duyên (Một loại duyên; 一緣;  P: Ekaggarā;  S: Ekāgra;  E: One-pointedness). 

 3.2. Nhị duyên (Hai duyên;  二緣;  P: Dvaya paccaya;  S: ;  E: Two conditions). 

1) Nội duyên và Ngoại duyên. 
- Nội duyên (内缘;  P: Ajjhatta-paccaya;  S:;  E: Internal conditions). 

- Ngoại duyên (外缘;  P: Bahiddhā-paccaya;  S:;  E: External conditions). 

2) Thuận duyên và Nghịch duyên. 
- Thuận duyên (順緣; P: Anuloma-paccaya; S:; E: Favorable conditions) 

- Nghịch duyên (逆緣;  P: Paṭiloma-paccaya;  S:;  E: Unfavorable conditions) 

  3) Thân duyên và Sơ duyên. 
- Thân duyên (親緣;  P: Upanissaya-paccaya;  S:;  E: Direct condition). 

- Sơ duyên (初緣;  P: Pubba-paccaya;  S: ;  E: Indirect condition). 

4) Hữu vi duyên và Vô vi duyên. 
- Hữu vi duyên (有為緣;  P: Saṅkhata-paccaya;  S:;  E: Conditioned condition). 

- Vô vi duyên (無為緣;  P: Asaṅkhata-paccaya;  S:;  E: Unconditioned condition). 

 3.3. Tam duyên (Ba duyên;  三緣;  P: Tīṇi paccayāni;  S: ;  E: Three conditions) 

1) Tam Duyên Tịnh Độ (Phổ biến nhất). 
- Thân duyên (亲缘)  - Cận duyên (近缘)  - Tăng thượng duyên (增上缘) 

2) Tam duyên đoạn nghiệp (Kinh Lăng Nghiêm). 

 - Sát duyên (杀缘)    - Đạo duyên (盗缘)    - Dâm duyên (淫缘) 

3) Tam duyên sinh tử và giải thoát. 



 - Chung sinh d. (終生缘)   - Đoạn hoặc d. (斷惑缘)   - Thụ sinh d. (受生) 

4) Tam duyên từ bi (三缘慈悲;  P: ;  S: ;  E: Three kinds of compassion). 

 - Chúng sinh d.(衆生緣; P: Sattvālambana;S:; E: Sattva-object compassion) 

 - Pháp duyên (法緣; P: Dhammālambana;S:;E: Dharma-object compassion). 

 - Vô duyên (無緣;  P: Annimitta;  S:;  E: Unconditioned compassion). 

3.4. Tứ duyên (Bốn loại duyên;  四緣;  P: Cattāro paccayā;  S:;  E: Four conditions). 

1) Nhân duyên (因緣;  P: Hetu-paccaya;  S: Hetu-pratyaya;  E: Root condition) 

2) Ðẳng vô gián duyên (等無間緣; P: Anantara-paccaya;S:; E: Proximity condition). 

3) Sở duyên duyên (所緣緣;  P;S: Ālambana-pratyaya;  E: Objective condition). 

4) Tăng thượng duyên (增上緣; P: Adhipati-paccaya; S: ; E: Dominant condition). 

5) Sự phối hợp của Tứ Duyên. 

 3.5. Ngũ duyên (五緣;  P: Pañca paccayā;  S: Pañca pratyayāḥ;  E: Five conditions). 

1) Theo Hệ Kinh điển Duyên sinh (Nhãn thức khởi sinh)    

 - Căn duyên (Nhãn căn)   - Cảnh duyên (Sắc trần)   - Minh duyên (Ánh sáng) 
- Không duyên (Khoảng không)   - Tác ý duyên (Chú ý). 

2) Theo hệ Duy Thức học (Ý thức thứ sáu khởi sinh). 
 - Căn duyên (Ý căn)   - Cảnh duyên (Pháp trần)   - Tác ý duyên 

- Căn bản y duyên (A-lại-da thức)   - Chủng tử y duyên. 

3.6. Lục duyên (六緣;  P: Cha paccayā;  S: Ṣaḍ-pratyayāḥ;  E: Six conditions).      
  1) Vật tiền sinh lục duyên (物前生六緣; P: Vatthupurejātadi;S:; E: – Vi Diệu Pháp).  

2) Ý thức tất đãi lục duyên (意识必待六缘 – Duy Thức học). 

3) Quán kinh lục duyên (觀經六緣 – Tịnh Độ tông). 

4) Bệnh khởi lục duyên (病起六緣 – Thiên Thai tông).  

3.7. Cửu duyên (九緣 hay Cửu duyên sinh thức 九緣生識;  P: Navavidha-paccay;  S:  

       Navavidhā-pratyayā;  E: Nine conditions for consciousness to arise)  

 3.8. Thập duyên (十緣;  P: Dasa Paccayā;  S: Daśa Pratyayāḥ;  E: Ten Conditions). 

1) Xá-lợi-phất thập duyên (舍利弗阿毘曇論 / Śāriputra Abhidharma). 

2) Hoa Nghiêm tông thập duyên (華嚴宗十緣). 

4. Nhân Duyên. 

4.1. Khái niệm về Nhân Duyên, Nhân Quả, Nhân Duyên Quả. 

 4.2. Thập Nhị Nhân Duyên (= 12 Nhân Duyên hay 12 Duyên khởi):  
1) Khái niệm về Thập Nhị Nhân Duyên (十二因緣;  P;S: Dvādaśanidāna;  E:  



Twelve Links of Dependent Origination, Twelve Nidanas) 

  2) Thập Nhị Nhân Duyên 3 thời.   
3) Thập Nhị Nhân Duyên hiện tại.   
 1. Thập Nhị Nhân Duyên trong đời sống hàng ngày. 
 2. Thập Nhị Nhân Duyên trong sát-na. 

4) Các hình thức rút gọn của Thập Nhị Nhân Duyên 
 1. Mô hình rút gọn thành 2 chi (Thức và Danh Sắc / Vô minh và Ái). 
 2. Mô hình rút gọn thành 3 chi (Hoặc - Bản - Khổ). 
 3. Mô hình rút gọn 5 chi (Tiến trình tâm lý thường nhật) 
 4. Mô hình rút gọn 9 chi và 10 chi (Tương tác Danh Sắc - Thức) 

5) Thập Nhị Nhân Duyên giải thích theo Câu-xá luận. 
 1. Sát-na duyên khởi (刹那缘起;  P: Khaṇika-paṭiccasamuppāda; S: ;  E:  

   Momentary Dependent Arising) 
 2. Liên phược duyên khởi (連縛緣起; P: Sambandha-paṭiccasamuppāda; S;   

           E: Connected dependent origination)   

 3. Phần vị duyên khởi (分位緣起;  P: Āvatthika-paṭiccasamuppāda;  S:;  E:  

   Periodical dependent origination) 

 4. Viễn tục duyên khởi (遠續緣起;  P: Pākarṣika-paṭiccasamuppāda;  S;  E:  

 Distant-continuous Dependent Origination) 

  6) Vận hành Thập Nhị Nhân Duyên. 

7)  Thực hành tu tập với Thập Nhị Nhân Duyên. 
 1. Quán lưu chuyển (流轉觀;  P: Anuloma-paṭiccasamuppāda;  S: Anuloma- 

     pratītyasamutpāda;  E: Contemplation of Arising) 
2. Quán hoàn diệt (還滅觀;  P: Nirodha-anupassanā;  S: Nirodha- 

        anupasyanā;  E: Contemplation of cessation) 

3. Quán Vô sanh (無生觀;  P: Anuppāda-vassanā;  S: Anutpāda-vipaśyanā;    

     E: Contemplation of Non-arising) 

 4. So sánh Quán Lưu chuyển, Quán Hoàn diệt, Quán Vô sanh. 

5. Các cấu trúc đặc biệt của nguyên lý Duyên khởi. 
 5.1. Lý Nhân Quả (因果;  P;S : Hetu-Phala;  E : Cause and Effect;  F: Cause et Effet). 

  1) Thập Nhị Nhân Duyên và Tứ Đế. 
2) Thập Nhị Nhân Duyên và Ngũ uẩn. 

 5.2. Lý Nhân - Duyên - Quả. 
  1) Hệ thống: Lục Nhân – Tứ Duyên – Ngũ Quả. 



2) Hệ thống: Thập nhân – Tứ duyên – Ngũ quả  (Duy Thức tông). 

 5.3. Lý Vô ngã – Lý Vô thường:    
1) Lý Vô ngã (無我; P: An-attā; S: An-ātman; E: No-self, Non-self, , Impersonality). 

2) Lý Vô thường (無常;  P: Anicca;  S: Anitya;  E;F: Impermanence). 

3) Mối quan hệ biện chứng "Ba trong Một: Duyên khởi – Vô ngã – Vô thường".   

 5.4. Lý Trung Đạo (中道;  P: Majjhi-māpaṭipadā;  S: ;  E: Middle Path, Middle Way). 

  1) Theo đạo Phật Nam truyền. 
  2) Theo đạo Phật Bắc truyền. 

 5.5. Lý Không tính. 
  Không tính (空性;  P: Suññatā;  S: Śūnyatā;  E: Unreality). 

 5.6. Lý Tùy duyên. 
  Tùy duyên (隨緣;  P: Yathāpaccaya;  S: Yathāpratyaya;  E: Go with the flow). 

  Áp dụng:  Đạo đức Duyên khởi. 

6. Duyên khởi trong một số kinh điển Bắc tạng.  
6.1. Kinh Pháp Hoa và Duyên khởi. 

  Thập Như Thị (十如是;  E: The ten essential qualities) 

 6.2. Kinh Lăng Già và Duyên khởi.  
 6.3. Kinh Hoa Nghiêm và Duyên khởi. 
  1) Tứ Pháp Giới (四法界; S: Catur-Dharmadhātu; E: The Four Realms of Ultimate 

   Reality) 
- Sự Pháp Giới (事法界;   S: Vastu-dharmadhātu;  E: Realm of Phenomena). 

- Lý Pháp Giới (理法界;  S: Satya-dharmadhātu;  E: Realm of Principle) 

- Lý Sự Vô Ngại Pháp Giới (理事無礙法界; S: Tattvavastu-aviruddha-dharmadhātu; E:  

  The Realm of Non-obstruction of Principle and Phenomena) 
- Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới (事事無礙法界;  S: Vastuvastu-aviruddha-dharmadhātu;   

E: The Realm of Non-obstructed Interpenetration of All Phenomena) 

2) Các hệ thống tư tưởng quan trọng của Hoa Nghiêm tông. 
- Lục Tướng (六相;  E: Six Characteristics / Six Forms) 

- Thập Huyền Môn (十玄門;  S: Daśa-gambhīra-mukha (Mười cửa thâm sâu) hoặc 

     (Thập huyền duyên khởi); E: Ten Mysterious Gates 

 6.4. Kinh Kim Cương-Bát Nhã và Duyên khởi. 

Bài đọc thêm:  



1) “Câu hỏi không đúng” (Duyên khởi và Niết-bàn) 
2) Kệ tụng Kinh Duyên Sinh  
3) Quán Thập Nhị Nhân Duyên theo pháp Mogok. 
4) Các VIDEO tham khảo thêm. 
 

NBS:  Minh Tâm (10/2009; 9/2017; 7/2026) 

 
 

 
 Trong kinh Trường Bộ, đức Phật đã căn dặn : “Pháp và  Luật  mà Như Lai đã 
giảng dạy cho các con, sau khi Như Lai diệt độ, chính Luật và Pháp này sẽ là Đạo sư 
của các con ”. 

 - Pháp:  Là sự thật, lẽ thật (chân lý). Trong đạo Phật đó là chân lý Duyên khởi.   
- Luật (Giới Luật):  Là điều thiện, việc thiện (đạo đức). Trong đạo Phật đó là đạo đức 

Duyên khởi (tùy Duyên). 

1. Tổng quan về Duyên khởi. 

 



Pratītyasamutpāda - Wikipedia 
Duyên khởi – Wikipedia tiếng Việt 

Duyên khởi (縁起;  P: Paṭicca-samuppāda;  S: Pratītya-samutpāda;  E: 

Dependent origination, Dependent arising;  F: Coproduction conditionnée). Trong 

đó:  

- Duyên (縁, 缘;  P: paccaya;  S: prātyaya;  E: cause, condition): Điều kiện, 

yếu tố, để cho một sự vật, sự việc hay một sự kiện nảy sinh, hình thành. Cụ thể nơi 
con người, duyên là những điều kiện để cấu thành các hiện tượng về tâm cũng như 

thân. 
- Khởi (起;  P: samutthapeti;  S: samupajjati;  E: raise, arise, originate):  Trổi 

dậy, nổi lên, phát ra. 

Theo đó, Duyên khởi chỉ ra rằng vũ trụ vạn vật do những yếu tố và điều kiện 
tương tác sinh sinh hóa hóa, in tuồng như có - như không, chứ không là thực có - 

thực không, nghĩa là mọi sự vật hiện tượng không có bản thể bất biến (Vô ngã) và 
luôn luôn biến đổi (Vô thường). 

Hiểu được Duyên khởi tức là hiểu được chân lý về sự vận hành của vũ trụ và 
bản chất của đau khổ, nghĩa là giúp con người chấm dứt luân hồi.  

1.1. Khái niệm "Duyên", "Nhân Duyên", "Duyên hệ", 

"Duyên khởi".  

Bốn khái niệm "Duyên", "Nhân duyên", "Duyên hệ" và "Duyên khởi" không 

hoàn toàn đồng nghĩa với nhau. Tuy đều thuộc hệ thống triết học Phật giáo giải 
thích về bản chất của vạn vật, chúng chỉ có mối liên hệ mật thiết nhưng khác nhau 

về phạm vi, tính chất và góc độ tiếp cận. 

Nói chung, "Duyên" là điều kiện, "Nhân Duyên" là sự kết hợp giữa gốc (Nhân) 

và điều kiện (Duyên), "Duyên hệ" là mối quan hệ tương tác của các duyên, và 
"Duyên khởi" là nguyên lý sinh diệt. 

1) Duyên (緣;  P: Paccaya;  S: Pratyaya;  E: Condition, Cause):  Là điều 

kiện hỗ trợ/trợ giúp. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwg-zSiuvTAhVRxmMKHUSVBb8QFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPrat%25C4%25ABtyasamutp%25C4%2581da&usg=AFQjCNHk8XkxSSoNA-FikiQ9OA72_7XFPg&sig2=eJZdFLQ2IlRUnzLlLuMQFA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwg-zSiuvTAhVRxmMKHUSVBb8QFgg0MAE&url=https%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FDuy%25C3%25AAn_kh%25E1%25BB%259Fi&usg=AFQjCNHnPrGyd57AXDMSj-s3VxQ9UCpX1g&sig2=eTHMQtI5QpMKBbUUQWDxNQ


Ý nghĩa:  Là những yếu tố, hoàn cảnh bên ngoài tác động, giúp đỡ để một 

kết quả có thể hình thành. Duyên không tự sinh ra kết quả nếu thiếu nguyên nhân 
cốt lõi. 

Ví dụ: Đất, nước, phân bón và ánh sáng mặt trời là Duyên để hạt giống nảy 
mầm. 

2) Nhân Duyên (因緣;  P: Hetu-paccaya (nghĩa hẹp), Paṭicca-samuppāda 

(nghĩa rộng);  S: Hetu-pratyaya, Pratītya-samutpāda;  E: Root cause, Causal 
condition):  Là sự kết hợp giữa nguyên nhân gốc (là Nhân, tức duyên chính) và điều 

kiện hỗ trợ (là Duyên, tức duyên phụ). 

Ý nghĩa: "Nhân" là hạt giống, là nguyên nhân gốc bên trong; "Duyên" là điều 

kiện trợ giúp bên ngoài. Khi Nhân gặp Duyên đầy đủ thì mới sinh ra Quả. 

Ví dụ: Hạt giống lúa (Nhân) gặp đất ẩm, ánh sáng (Duyên) sinh ra cây lúa 

(Quả). Thiếu một trong hai thì cây lúa không thể xuất hiện. 

Thập nhị Nhân Duyên (Mười hai nhân duyên) là một chuỗi Nhân Duyên cụ 

thể. 

3) Duyên hệ (緣系;  P: Paṭṭhāna, Paccaya-nayā;  S: Prasthāna, Pratyaya-

naya;  E: Causal Relations, System of Relations):  Là hệ thống các điều kiện quan hệ 

tương tác. 

Ý nghĩa:  Là khái niệm chỉ về cách thức và mối quan hệ mà các duyên tác 

động lẫn nhau (Phật giáo Nam tông hệ Phạn ngữ gọi là 24 Duyên hệ). Khái niệm 

này giải thích vạn vật tương tác với nhau theo quy luật nào (như tương sinh, tương 
khắc, tương tiền, tương hậu). 

Ví dụ:  

- Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ nuôi dưỡng con là "Trưởng 

dưỡng duyên", cha mẹ làm gương cho con là "Cảnh duyên" (duyên về đối tượng). 
Toàn bộ các cách thức tác động này gọi là Duyên hệ. 

- Phân tích chi tiết lực tác động. Hạt lúa làm nền tảng nuôi mầm non (Trưởng 
dưỡng duyên), phân bón và nước trợ giúp cho cây lúa phát triển mạnh mẽ (Tăng 



thượng duyên hoặc Hỗ trợ duyên). Toàn bộ các cách thức tác động này gọi là Duyên 

hệ. 

- Phân tích chi tiết: Ánh sáng đóng vai trò "Trưởng thượng duyên" (giúp cây 

vươn lên), đất đóng vai trò "Y bất duyên" (nơi nương tựa). 

4) Duyên khởi (緣起;  P: Paṭicca-samuppāda;  S: Pratītya-samutpāda;  E: 

Dependent Origination, Conditioned Arising):  Sự sinh khởi trùng trùng. Nguyên lý 

vận hành của vũ trụ. Toàn bộ các cách thức tác động này gọi là Duyên hệ. 

Ý nghĩa: Đây là nguyên lý vận hành tổng quát mang tính chân lý, giải thích 

chuỗi tiến trình tương sinh theo trục thời gian (Quá khứ - Hiện tại - Vị lai), khẳng 
định không có bất cứ sự vật, hiện tượng nào tồn tại độc lập, tất cả đều do các điều 

kiện nương tựa vào nhau mà thành hình hoặc tiêu vong: 

" Cái này có mặt vì cái kia có mặt. Cái này sinh khởi vì cái kia sinh khởi. 

  Cái này vắng mặt vì cái kia vắng mặt. Cái này diệt vong vì cái kia diệt vong".  

Ví dụ:  

- Có hạt lúa → có mầm lúa → có cây lúa non → có bông lúa. Sự xuất hiện 
của giai đoạn sau phụ thuộc hoàn toàn vào giai đoạn trước. 

- "Do có sinh nên mới có tử". Sinh và Tử nương nhau mà thành lập, đó chính 
là nguyên lý Duyên khởi.  

Khái niệm Tính chất cốt lõi Góc độ mô tả 

Duyên - Điều kiện cần và đủ 
- Yếu tố môi trường, hoàn cảnh 
hỗ trợ. 

Nhân Duyên - Cặp bài trùng (Gốc + Ngọn) 
- Cơ chế sinh ra một kết Quả cụ 
thể. 

Duyên hệ - Ma trận quan hệ 
- Phương thức tương tác giữa các 
yếu tố. 

Duyên khởi - Quy luật vũ trụ 
- Bản chất nương tựa nhau của 
vạn vật. 

   
Tóm lại, nếu "Duyên" là viên gạch, "Nhân Duyên" là mảng tường kết hợp giữa 

gạch và xi măng, thì “Duyên hệ” là hệ thống các mối quan hệ như cách sắp xếp các 



viên gạch và xi măng kết dính với gạch theo tỷ lệ nào,... , còn "Duyên khởi" chính là 

toàn bộ quy trình thiết kế và xây dựng nên cả ngôi nhà. 

 

1.2. Khái niệm Duyên khởi, Duyên sinh, Duyên diệt, Duyên 

hợp, Duyên tan. 

Các khái niệm Duyên khởi, Duyên sinh, Duyên diệt, Duyên hợp, Duyên tan 

đều xoay quanh cốt lõi của nguyên lý Duyên khởi để giải thích quy luật vận hành 
của vạn vật: vạn pháp đều nương tựa vào nhau mà hình thành, tồn tại rồi mất đi 

chứ không có cái gì tự sinh ra, tồn tại độc lập hay vĩnh cửu. Quy luật này khẳng 
định: "Cái này có sinh thì cái kia có sinh, cái này diệt thì cái kia diệt". Tuy nhiên, mỗi 

khái niệm lại nhấn mạnh vào một trạng thái hoặc góc nhìn bản chất khác nhau của 

vạn vật. 

Dưới đây là sự phân biệt chi tiết ý nghĩa cho từng khái niệm.  

1) Duyên khởi (緣起;  P: Paṭiccasamuppāda;  S: Pratītyasamutpāda;  E: 

Dependent origination, Dependent arising) 

Ý nghĩa:  Đây là nguyên lý căn bản , là quy luật vận hành mang tính phổ 

quát của vũ trụ. "Duyên khởi" giải thích lý do vì sao vạn vật xuất hiện và tồn tại: 
không có bất cứ một sự vật, hiện tượng nào có thể tự độc lập sinh ra, mà chúng đều 

phải nương tựa vào các điều kiện (duyên) khác để khởi lên.  

Ví dụ:  Để một cây lúa mọc lên, bản thân hạt giống (nhân) không tự làm 

được. Nó cần có các duyên khởi đầu như: đất nuôi dưỡng, nước tưới, ánh sáng mặt 

trời, và công chăm sóc của người nông dân. Sự phụ thuộc lẫn nhau này chính là lý 
Duyên khởi.  

2) Duyên sinh (緣生;  P: Paṭiccasamuppanna;  S: Pratītyasamutpanna;  E: 

Conditioned arising, Arising from conditions) 

https://thuvienhoasen.org/a4711/thap-nhi-nhan-duyen


Ý nghĩa: Đây là kết quả của Duyên khởi, các pháp (sự vật/hiện tượng) cụ thể 

được hình thành từ quy luật Duyên khởi. Bản chất của các pháp duyên sinh là vô 
thường, không có một cái "tôi" cố định (vô ngã) vì chúng chỉ xuất hiện khi có đủ 

điều kiện.  

Ví dụ:  Bông hoa chính là một "pháp duyên sinh". Bản thân bông hoa không 

tự nhiên mà có; nó là kết quả của sự tập hợp các duyên (hạt, đất, nước, nắng). Khi 
nhìn vào bông hoa, ta thấy rõ trạng thái duyên sinh của nó.  

3) Duyên diệt (緣滅;  P: Nirodha, Vaya;  S: Nirodha, Vyaya;  E: Dependent 

cessation, Dependent dissolution). 

Ý nghĩa: Đây là trạng thái kết thúc của sự vật hiện tượng khi các điều kiện 

nuôi dưỡng chúng không còn nữa. Sự vật không tự nhiên mất đi một cách ngẫu 

nhiên, mà nó diệt đi cũng tuân theo quy luật phụ thuộc vào điều kiện.  

Ví dụ: Ngọn lửa đèn dầu tắt đi (duyên diệt) không phải tự nhiên, mà vì dầu 

đã cạn hoặc có gió thổi mạnh. Khi điều kiện duy trì (dầu, bấc, oxy) biến đổi hoặc 
mất đi, ngọn lửa tuân theo duyên diệt để biến mất.  

4) Duyên hợp (緣合;  P;S: Saṅgati / Samavāya;  E: Coming together of 

conditions / Concurrence of conditions) 

Ý nghĩa: Đây là quá trình tập hợp, kết hợp các yếu tố/điều kiện (duyên) lại 

với nhau để tạo thành một sự vật, hiện tượng mới, là một chỉnh thể tạm thời. Khái 
niệm này nhấn mạnh vào tính chất "giả hợp" (kết hợp tạm thời) của vạn vật.  

Ví dụ: Một chiếc xe máy là một hiện tượng "duyên hợp". Nó được tạo thành 

từ sự kết hợp của bánh xe, động cơ, khung sườn, xích, bình xăng... Khi các linh kiện 
này ráp lại đúng vị trí, ta có cái gọi là "chiếc xe máy". 

5) Duyên tan (緣散;  P: Vibhaṅga, Viyoga, Vināsa;  S: Vibhaṅga, Viyoga, 

Vināśa;  E: Dissolution of conditions / Dispersal of conditions) 

Ý nghĩa:  Đây là quá trình các yếu tố đã kết hợp đó rời rạc, tách rời nhau ra, 

khiến cho sự vật hiện tượng đó không còn tồn tại nữa, nghĩa là chỉnh thể tạm thời 
đó sẽ không còn tồn tại dưới hình thái cũ.  



Ví dụ: Khi ta tháo rời toàn bộ bánh xe, động cơ, khung sườn của chiếc xe máy 

ra và để riêng từng góc, cái gọi là "chiếc xe máy" đã biến mất. Hiện tượng các linh 
kiện rời rạc nhau ra chính là duyên tan. 

Lưu ý: Duyên hợp/Duyên tan là quá trình vận hành (động từ), còn Duyên 
sinh/Duyên diệt là trạng thái thành/hoại (danh từ/động từ chỉ kết quả). 

Bảng tóm tắt các khái niệm 1 

Khái niệm Thuộc tính bản chất Góc nhìn biểu hiện 

Duyên khởi - Quy luật, nguyên lý 
  - Nguyên nhân cốt lõi khiến vạn vật 
vận hành. 

Duyên sinh - Kết quả, thực thể 
  - Trạng thái hiện hữu mang tính 
tạm thời của vạn vật 

Duyên diệt - Kết quả, sự biến đổi 
  - Trạng thái hoại diệt khi hết điều 
kiện 

Duyên hợp - Quá trình, hình thái 
  - Sự gom tụ các mảnh ghép lại với 
nhau 

Duyên tan - Quá trình, hình thái 
  - Sự rã rời các mảnh ghép ra xa 
nhau 

 

Bảng tóm tắt các khái niệm 2 

Khái niệm Ý nghĩa cốt lõi Thí dụ minh họa (Ngôi nhà) 

Duyên khởi 

   - Chỉ nguyên lý vận hành, quy luật 
tương tác nhân-quả. Mọi hiện tượng chỉ 
khởi sinh khi có đủ các điều kiện (duyên) 
hội tụ. 

   - Ngôi nhà chỉ có thể bắt đầu được 
xây dựng khi bản vẽ, vật liệu và nhân 
công cùng xuất hiện. 

Duyên sinh 
   - Chỉ kết quả của sự hình thành. Khi 
các yếu tố kết hợp đủ điều kiện, một sự 
vật/hiện tượng mới được ra đời. 

   - Ngôi nhà hoàn thành và hiện hữu 
được gọi là duyên sinh. 

Duyên diệt  
   - Chỉ sự kết thúc, tan rã của hiện tượng 
khi các điều kiện duy trì nó không còn hoặc 
bị phá vỡ. 

   - Sau nhiều năm, mối mọt, mưa bão làm 
nhà sập, quá trình đó gọi là duyên diệt.  



Duyên hợp 
   - Chỉ quá trình tập hợp các thành tố 
(điều kiện). Đây là yếu tố cấu thành nên vật 
thể, bản chất của nó là tạm bợ. 

   - Các vật liệu rời rạc như gạch, cát, xi 
măng, gỗ được tập kết và lắp ráp với nhau 
là quá trình duyên hợp. 

Duyên tan 

   - Chỉ sự tách rời, phân ly của các thành 
tố cấu tạo. Nó là nguyên nhân trực tiếp dẫn 
đến sự biến mất của sự vật. 

   - Cát, gạch, gỗ mục nát rơi rụng trở về 
trạng thái ban đầu là duyên tan. 

Duyên hợp chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến Duyên sinh. Ngược lại, 
Duyên tan chính là nguyên nhân dẫn đến Duyên diệt.  Vì vạn vật đều do Duyên hợp 

mà thành (Duyên sinh) và do Duyên tan mà mất (Duyên diệt), nên chúng mang bản 
chất vô thường, trống rỗng (không có tự tính) và luôn thay đổi.  

 

1.3. Nguyên lý Duyên khởi. 

•  Nguyên lý Duyên khởi được trình bày trong một số các kinh sau: 

Trong kinh Phật Tự Thuyết (Udāna), thuộc Tiểu Bộ kinh (Khuddaka-nikàya), 

tập 1,  lý Duyên khởi được tóm tắt như sau: 

Imasmiṃ sati idaṃ hoti 
Imass’uppādā idaṃ uppajjati  
Imasmiṃ asati idaṃ na hoti 
Imassa nirodhā idaṃ nirujjhati 

   [P: Paṭiccasamuppāda]  

Yaduta asmin satīdaṃ bhavaty 
Asyotpadād idam utpadyate  
Yaduta asmin asatīdaṃ na bhavaty 

Asya nirodhād idaṃ nirudhyate 

   [S: Pratītyasamutpāda] 

This being, that becomes; 



From the arising of this, that arises. 
This not being, that does not become; 
From the cessation of this, that ceases. 

此有故彼有  Thử hữu tắc bỉ hữu 

此生故彼生    Thử sinh tắc bỉ sinh 

此無故彼無  Thử vô tắc bỉ vô 

此滅故彼滅  Thử diệt tắc bỉ diệt 

Do cái này có, cái kia có.   
Do cái này sinh, cái kia sinh.   
Do cái này không có, cái kia không có.   
Do cái này diệt, cái kia diệt.   

Trong các kinh Trung Bộ I, số 28; Tương Ưng III, tr. 144 và Tiểu Bộ I, tr. 48 
chép lời Đức Phật: "Ai thấy Duyên khởi là thấy Pháp. Ai thấy Pháp là thấy Phật (= 

Niết-bàn)".  

Thấy Phật là sự giác ngộ tối thượng, là thấy được thực tại tối hậu, vượt ra 
ngoài mọi ràng buộc của thế giới ngã tính - bị giới hạn bởi vô minh và chấp thủ cực 

đoan trong nhận thức và hành động theo quan niệm nhị nguyên-hữu ngã như sau:  

   Hữu (P: Atthitā)  Vô (P: Natthitā) 

   Thường (P: Sassata) Đoạn (P: Uccheda) 

   Một (P: Eketta)  Khác (P: Aññatta) 

   Một (P: Eketta)  Nhiều (P: Puthutta) 

    [Xin xem giải thích ở đoạn 5.4. Lý Trung Đạo] 

Trong ngành Cơ học Lượng tử Tương quan (RQM : Relational Quantum 
Mechanics) ngày nay cũng đi đến kết luận rằng đã đến lúc chúng ta cần xét lại hình 

ảnh của thế giới bên ngoài, đó là “thực tế khách quan không phải là một thực tế 
tuyệt đối cũng không phải là một thực tế độc lập mà chỉ là một thực tế tương quan”. 

Trong kinh Tương Ưng bộ 2 - đức Phật đã trả lời vị tỳ-kheo: 



 “ …Này Kaccayana, ai với trí thấy như thực - thế giới tập khởi, vị ấy không 
chấp nhận thế giới này là không có. 

 … Này Kaccayana, ai với trí thấy như thực - thế giới đoạn diệt, vị ấy không 
chấp nhận thế giới này là có. 

 …Vị ấy không nghi ngờ, không phân vân, không duyên vào ai khác; trí ở đây 
là của vị ấy.  Cho đến như vậy, này Kaccayana, là  Chánh tri kiến”  

 Trong kinh Ðại Duyên (Trường Bộ III, tr. 56), Đức Phật nhấn mạnh hơn: 

"Này Ananda, chính vì không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp Duyên khởi này 
mà chúng sanh hiện tại bị rối loạn như một tổ kén, rối ren như một ống chỉ, giống 
như cỏ munja và lau sậy babaja, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sinh 
tử". 

•  Nguyên lý Duyên khởi chỉ ra 3 tính chất hệ trọng sau: 

  1. Tính thường trú:  Nghĩa là tất cả pháp trong quá khứ cũng do 

duyên mà khởi, hiện tại cũng do duyên mà khởi, vị lai cũng do duyên mà khởi; nơi 
này cũng do duyên mà khởi, nơi kia cũng do duyên mà khởi. Bất cứ ở đâu và bất cứ 

lúc nào, pháp vốn là như thế, là duyên khởi, nên duyên khởi là tính thường trú của 
tất cả pháp. 

  2. Tính quyết định:  Nghĩa là tính hiện hữu và không hiện hữu (tồn 
tại hay không tồn tại) của tất cả pháp. Nếu đủ duyên thì các pháp sinh khởi, không 

đủ duyên thì các pháp phân tán.  Nói cách khác, nếu không có duyên, thì không có 
một pháp nào tự thân nó sinh khởi được. 

  3. Tính y tha:  Nghĩa là tính tính nương tựa lẫn nhau để sinh khởi của 
tất cả pháp. Do tính này, nên các pháp không bao giờ có sự tồn tại độc lập nếu có 

chăng là có ở cách nói, chứ không bao giờ thực sự có ở bản chất.  Vì tự bản chất 
của chúng là hỗ tương, là nương tựa, là tác động qua lại lẫn nhau để sinh thành và 

hủy diệt, nên một sự hủy có thể kéo theo muôn ngàn sự hủy, một sự sinh có thể 
kéo theo muôn ngàn sự sinh.  

Thiết thực hơn trong đời sống, bằng cách quán triệt Duyên khởi, có thể thấy 
rằng rất nhiều vấn đề của chúng ta trước đây, giờ bỗng không còn căng thẳng hay 



nghiêm trọng nữa, và nhất là sẽ có rất nhiều người quanh ta bỗng trở nên hiền hòa, 

dễ mến, hoặc ít ra cũng không còn đáng ghét như trước đây! 

• Nguyên lý Duyên khởi là khám phá trọng đại và là nền tảng của toàn bộ 

sự nghiệp lớn lao của đức Phật. 

Trong kinh Tạp A Hàm, đức Phật đã từng khẳng định rằng :  

“Duyên khởi là lẽ thật chỉ rõ thực tính  duyên sinh (hay duyên hợp) nơi mọi 
sự mọi vật – vật lý hay tâm lý, trong vũ trụ.  Sự thật này luôn tồn tại cho dù Như Lai 
có xuất hiện hay không xuất hiện nơi thế gian này …”. 

 Nguyên lý Duyên khởi là vũ trụ quan của đạo Phật, là nền tảng của Nam tạng 

và Bắc tạng.  Duyên khởi được xem như chiếc chìa khóa để mở kho tàng pháp bảo.  
Ý nghĩa khái quát của nó trông có vẻ đơn giản, nhưng kỳ thực Duyên khởi không 

những là giáo lý tối thượng dẫn dắt chúng sinh đi tới giác ngộ Vô thượng Bồ-đề, mà 
còn là giáo lý căn bản của tất cả kinh điển Phật giáo. 

• Nguyên lý Duyên khởi không chỉ là chân lý, là qui luật chỉ rõ nguyên tắc 
vận hành của mọi pháp trên thế gian, tức mọi hiện tượng tâm lý và vật lý, tạo nên 

đời sống của vạn vật, nó còn là lý thuyết đầu tiên phản bác hệ thống triết học Vệ-đà 
của Bà-la-môn, phủ nhận tư tưởng sáng tạo của đấng Phạm Thiên (Brahman), để 

hình thành tư tưởng “Tự tác tự thọ” (mình làm mình chịu), đề cao vị trí con người, 
con người là chủ nhân ông cho chính mình, không ai khác hơn có thẩm quyền định 

đoạt cuộc sống cho mình. 

Do nguyên lý Duyên khởi là chủ đạo của các học thuyết được xây dựng trên 
căn bản vô ngã tính, nên đối lập với: 

1. Túc mạng luận, cho rằng tất cả mọi việc xảy ra trong đời này đều do hành 
động từ đời trước an bài, sắp xếp sẵn. 

2. Thần ý luận, cho rằng mọi việc xảy ra đều là do ý muốn của thần linh. 

3. Ngẫu nhiên luận, cho rằng mọi việc xảy ra đều chỉ là ngẫu nhiên, tình cờ. 

Các vấn đề siêu hình (E: metaphysics) bàn về nguồn gốc, tự thể của các hiện 
hữu đều được xem là hý luận đối với Duyên khởi. 



•  Nguyên lý Duyên khởi có khi còn được gọi là: 

1) Lý “Duyên Sinh-Diệt”:  Đây là cách nói gọn như sau: 

- Duyên Sinh  tức  Duyên khởi mà Sinh.  

- Duyên Diệt   tức  Duyên khởi mà Diệt.  
- Duyên Hợp   tức  Duyên khởi mà Hợp. 
- Duyên Tan    tức  Duyên khởi mà Tan. 

Cần hiểu rằng nơi đây không có cái tự  sinh ra  hay hợp lại và rồi diệt mất  
hay  tan đi, mà tất cả đều sinh sinh hóa hóa vô thủy vô chung (không có bắt đầu, 
không có kết thúc), như hàm ý nơi các diễn đạt sau có tính chu kỳ: 

- Pháp  :    Thành – Trụ –  Hoại – Không  (vũ trụ vạn vật). 

- Thân  :     Sanh – Lão – Bệnh – Tử  (các loài hữu tình).         
- Tâm   :     Sanh – Trụ –  Dị – Diệt.  

Có sự phân biệt, Duyên khởi chỉ cho lý, còn Duyên sinh hay Duyên diệt chỉ 
cho pháp hình thành hay biến hoại.    

 

2) Lý “Nhân Duyên”.  

Đây là cách nói gọn của Nhân Duyên Quả, cần hiểu rằng Nhân (P;S: hetu;  E: 
cause, antecedent condition) nơi đây cũng chỉ là một Duyên, là điều kiện chính làm 

sinh khởi, được dùng như là phương tiện diễn đạt, chứ không là cái Nhân đầu tiên 

được sinh ra từ một Đấng tạo hóa và hạn chế về mặt thời gian “Nhân-Quả”. Còn 
Duyên là điều kiện hỗ trợ (E: aiding condition), tác động làm cho Nhân sinh khởi.   

Ví như hạt lúa là nhân của cây lúa, các yếu tố như đất, độ ẩm, ánh sáng mặt 
trời, người gieo và chăm sóc ... là trợ duyên để hạt lúa (nhân) nảy mầm phát triển 
thành cây lúa. 

Vì thế, nguyên lý Nhân Duyên cũng chính là nguyên lý Duyên khởi. 

Trong Trung Quán luận có viết: 



眾 因 緣 生 法 Chúng Nhân Duyên sanh pháp 

我 說 即 是 空 Ngã thuyết tức thị Không 

亦 為 是 假 名 Diệc vi thị giả danh  

亦 是 中 道 義 Diệc thị Trung đạo nghĩa 

Các pháp từ Nhân Duyên 
Ta nói tức là Không  
Cũng gọi là giả danh 
Cũng là nghĩa Trung đạo. 

1.4. Bài kệ “Các pháp do Duyên khởi”. 

Các pháp do Duyên khởi 

Nên không có Thực thể 
Thế nên gọi là Không 

Cũng không có Tự tính 
Nên gọi là Không tính 

Các pháp do Duyên khởi 
Nên không có Thực thể 

Thế nên gọi Vô ngã 
Cũng không có Tự tính 

Nên gọi là Phật tính 

Các pháp do Duyên khởi 

Các duyên luôn tương tác 
Và không ngừng biến đổi 

Hình thành chuỗi sinh diệt 
Thế nên gọi Vô thường 

Các pháp do Duyên khởi 
Nên Vô ngã Vô thường 

Vượt Chấp ngã-Vô ngã 
Vượt Chấp thường-Vô thường 

Ấy tạm gọi Niết-bàn 



Các pháp do Duyên khởi 

Mỗi pháp được chế định 
Nếu chia thành 2 duyên 

Ấy gọi là Danh Sắc 
Nếu chia thành 5 duyên 

Ấy gọi là Ngũ uẩn 
Nếu như 12 duyên 

Tức Thập Nhị Nhân Duyên 

Các pháp do Duyên khởi 

Với phân biệt chính phụ 
Được gọi Nhân và Duyên 

Nhân và Duyên tương tác 
Hình thành Quả dị thục 

Nói gọn là Nhân Quả 

 

1.5. Duyên khởi được giải thích, ứng dụng qua các thời kỳ. 

Việc giải thích và ứng dụng tư tưởng của lý Duyên khởi đã có những bước 

chuyển biến sâu sắc từ cụ thể đến trừu tượng qua các giai đoạn phát triển Phật giáo 
sau: 

1) Thời Sơ kỳ (Duyên khởi liên hồi diễn tiến). 

Trong Phật giáo Sơ kỳ, Duyên khởi đã được đức Phật trực tiếp chứng ngộ 

dưới cội bồ-đề, được diễn đạt thuần chất qua bài kệ của ngài Mã Thắng (馬勝;  P: 

Assaji;  S: Aśvajit) là một trong năm vị đệ tử xuất gia đầu tiên của đức Phật (nhóm 

năm anh em Kiều Trần Như) và là một bậc A-la-hán thần thông, đức độ trong lịch sử 
Phật giáo: 

諸法從緣生， Chư pháp tùng Duyên sinh, 



亦從緣滅。  Diệc tùng duyên diệt. 

我佛大沙門， Ngã Phật đại sa-môn, 

常作如是說。 Thường tác như thị thuyết. 

Các pháp do duyên sinh, 
Cũng do duyên mà diệt. 
Đức Phật, bậc Đại Sa-môn, 
Thường dạy như thế ấy. 

Duyên khởi khẳng định rằng mọi hiện tượng vật lý và tâm lý đều vô thường, 
không có bản ngã độc lập. 

Duyên khởi trong thời kỳ này cũng được giải thích cụ thể nhất qua chuỗi 12 

Nhân Duyên (Thập nhị Nhân Duyên), nghĩa là mọi sự vật hiện tượng sinh diệt dựa 

trên 12 mắt xích nhân duyên này. Giai đoạn này tập trung vào khía cạnh tâm lý và 

thực tiễn: Giải thích cơ chế con người rơi vào luân hồi sinh tử, khổ đau và con 
đường giải thoát khỏi khổ đau đó. Đây là một chuỗi nhân quả tuyến tính và tương 

tác lẫn nhau qua ba đời (quá khứ, hiện tại, vị lai) hoặc diễn tiến trong từng khoảnh 
khắc tâm mệnh. 

Ví dụ:   

1- Sự hình thành của một con người. Một sinh mệnh chỉ xuất hiện khi có sự 

kết hợp của tinh cha huyết mẹ, nghiệp thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thụ... Không 
có một linh hồn bất tử nào tạo ra mà hoàn toàn do các yếu tố duyên sinh nương tựa 

vào nhau. 

2- Quá trình một người sa vào nghiện ngập mua sắm: 

 - Xúc (tiếp xúc):  Mắt nhìn thấy một chiếc điện thoại đời mới ở cửa hàng. 

 - Thọ (cảm giác):  Cảm thấy thích thú, vui sướng khi ngắm nhìn. 

-  Ái (ham muốn):  Khát khao muốn sở hữu bằng được chiếc điện thoại đó. 

- Thủ (chấp giữ):  Lên kế hoạch, quẹt thẻ tín dụng hoặc vay tiền để mua. 

- Hữu (tạo nghiệp):  Trở thành chủ sở hữu và bắt đầu gánh chịu áp lực tài 
chính, lo lắng bị mất trộm (Khổ). 



 

2) Thời Thắng pháp (勝法;  P: Abhidhamma;  S: Abhidharma - Duyên khởi 

cấu trúc thực tại. Đây là thuật ngữ Phật giáo dùng để chỉ hệ thống triết học, tâm lý học và 
luận lý học chuyên sâu, có nhiệm vụ phân tích các hiện tượng thực tại đến tận cùng bản 

chất cốt lõi của chúng.) 

Giai đoạn Thắng pháp chia chẻ thế giới thành các yếu tố cực nhỏ gọi là Pháp 

(E: Dharmas). Khác với Sơ kỳ tập trung vào chuỗi 12 khoen sinh tử, Thắng pháp đi 
sâu vào phân tích cấu trúc hệ thống: các Pháp tương tác với nhau như thế nào trong 

một sát-na (khoảnh khắc cực ngắn) để hình thành trải nghiệm. 

  Duyên khởi được hệ thống hóa thành các điều kiện trợ duyên đa chiều (như 

hệ thống Phát 趣 - Paṭṭhāna với 24 duyên của Nam truyền hoặc Sáu nhân bốn 

duyên của Bắc truyền). Các Pháp có tự tính (svabhāva) nhưng phải nương nhau để 
khởi lên.   

Ví dụ:  

1- Quá trình mắt nhận biết một bông hoa đỏ. 

- Nhãn căn (mắt thần kinh) là "Tăng thượng duyên" (điều kiện cơ sở). 

- Bông hoa đỏ là "Sở duyên duyên" (đối tượng để nhận biết). 

- Ánh sáng và sự chú ý là "Cơ duyên phụ thuộc". 

- Nhãn thức (sự thấy) khởi lên.  

Thắng pháp phân tích rằng cái "thấy" không tự nhiên có, nó là kết quả hội tụ 

của hàng loạt các duyên cấu trúc tại một thời điểm. 

2- Ngọn lửa đang cháy. Ngọn lửa không phải là một thực thể cố định mà là 

sự kết hợp của oxy, nhiệt lượng và nhiên liệu. Nó cháy liên tục từng sát-na một, 
ngọn lửa giây trước và ngọn lửa giây sau tuy là nhân-quả nối tiếp nhưng không phải 

là một. 

 



3) Thời Không luận [空論 (Không luận), 空宗 (Không tông);  P: Suññatāvāda 

(Học thuyết Không tính), Suññatā (Không tính);  S: Śūnyatāvāda (Học thuyết Không tính) 
hoặc Mādhyamaka (Trường phái Trung quán);  E: Doctrine of Emptiness (Học thuyết Không 
tính) hoặc Madhyamaka philosophy (Triết học Trung quán)].  

Đến thời Bồ-tát Long Thọ (Nāgārjuna), Trung Quán tông (Không luận) đã đưa 
lý Duyên khởi lên tầm triết học đỉnh cao. Không luận phản bác quan điểm của Thắng 

pháp, cho rằng nếu các Pháp có "tự tính" độc lập thì chúng không thể thay đổi hay 
tương tác với nhau. 

Duyên khởi chính là Không tính (S: Śūnyatā). Vì mọi thứ do duyên sinh, nên 
chúng không có một bản ngã hay tự tính độc lập, cố định nào, nên chúng mới có 

thể thay đổi và chuyển hóa cho nhau. Cái gì không có tự tính thì cái đó là "Không". 
"Không" không phải là hư vô, mà là trạng thái mở, biến đổi linh hoạt nhờ vào 

Duyên.   

Ví dụ:   

1- Bản chất của một chiếc "Xe máy". 

- Một chiếc xe máy không có "tự tính xe máy" độc lập. Nó chỉ là tên gọi tạm 
thời (giả danh) khi tập hợp các duyên: bánh xe, động cơ, khung sườn, xăng, người 

lái... 
- Nếu tháo rời tất cả linh kiện ra, cái gọi là "xe máy" biến mất. 

- Chính vì chiếc xe máy có " Không tính " (không cố định) nên nó mới có thể 
bị hỏng, có thể sửa chữa, hoặc tái chế thành vật khác. 

2- Cái bàn gỗ. Cái bàn do gỗ, đinh, keo, và công sức thợ mộc kết hợp lại mà 
thành. Vì các yếu tố này không ngừng biến đổi (gỗ mục, đinh gỉ) nên cái bàn không 

có bản chất bất biến. Do đó, cái bàn là "Không" (không có tự tính) nhưng lại hiển 
bày ra hình tướng là cái bàn nhờ "Duyên khởi". 

 

4) Thời Duy Thức tông (Yogācāra - Duyên khởi từ mảnh đất Tâm thức) 



Duy Thức tông phát triển Duyên khởi thành hệ thống "Y Tha khởi" (pháp do 

duyên khác sinh ra). Tư tưởng này nhấn mạnh thế giới hiện tượng bên ngoài không 
tồn tại độc lập, mà thực chất là sự biến hiện của tâm thức A-lại-da thức (thức thứ 

8, kho chứa hạt giống nghiệp).  

Duyên khởi được vận hành theo cơ chế Hạt giống (Chủng tử) sinh Hiện hành, 
và Hiện hành lại huân tập ngược vào Hạt giống. Thế giới xung quanh ta là do các 
hạt giống nghiệp trong tâm thức hội đủ duyên mà phóng hiện ra. Duy Thức sử dụng 

hệ thống Bốn duyên (Xin xem “Tứ duyên” ở phần “Các loại hình Duyên trong Phật giáo 

Bắc truyền) để giải thích sự vận hành này. 

Ví dụ:   

1- Hai người cùng nhìn vào một cơn mưa. 

 - Người nông dân đang hạn hán: Cảm thấy vui vẻ, hy vọng (Hạt giống vui 
tươi khởi lên). 

 - Người khách du lịch bị hủy chuyến bay: Cảm thấy bực bội, chán ghét (Hạt 
giống bực dọc khởi lên). 

Giải thích: Bản thân cơn mưa không có thuộc tính "vui" hay "buồn". Cơn mưa 
chỉ là duyên bên ngoài để kích hoạt các "chủng tử" (hạt giống) có sẵn trong A-lại-da 

thức của mỗi người phóng hiện thành cảm xúc (hiện hành) của người đó. 

2- Giấc mơ. Trong giấc mơ, bạn thấy cảnh núi non, sông nước và cảm nhận 

được sự sợ hãi. Cảnh vật và cảm xúc đó không có thật ở bên ngoài, mà tất cả đều 

do những hạt giống (chủng tử) trong tâm thức của bạn tự chuyển biến, duyên sinh 
ra mà thành.  

Bảng tóm tắt các thời kỳ phát triển của lý Duyên khởi 

Tư tưởng Trọng tâm  Góc nhìn về thực tại Ví dụ điển hình 

Sơ kỳ 
- Tiến trình đau khổ và 

giải thoát 
- Chuỗi nhân quả 3 đời, 

tuyến tính 
Vòng lặp: Ghét -> Muốn bỏ -> 

Đau khổ 

Thắng pháp 
- Cấu trúc vi mô của các 

hiện tượng 
- Các pháp phụ thuộc 
nhau trong một sát-na 

Mắt + Ánh sáng + Bông hoa = 
Nhãn thức 



Không luận 
- Bản chất trống rỗng, 

không cố định 
- Duyên khởi tương đương 

Tánh Không 
Chiếc xe tháo rời linh kiện thì 

mất tên gọi 

Duy Thức 
- Sự biến hiện của tâm 

thức 
- Hạt giống tâm thức 

phóng chiếu ra thế giới 
Cùng một cơn mưa nhưng 

người vui, kẻ buồn 

 

1.6. Duyên khởi luận. 

Duyên khởi luận (緣起論):  Đây là luận thuyết giải thích rõ về nguyên do và 

các tướng trạng của muôn pháp trong vũ trụ do Duyên sinh khởi.  Duyên khởi luận 

lấy Pháp Ấn làm nền tảng, lấy Thập Nhị Nhân Duyên, Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo 
làm tư tưởng chủ yếu.  

Các kinh luận thuộc hệ thống Duyên khởi luận gồm kinh Hoa Nghiêm, kinh 
Giải Thâm Mật, kinh Lăng Già, kinh Thắng Man và các luận như Khởi Tín luận, Bảo 

Tính luận, Du Già Sư Địa luận, Duy Thức luận, Câu Xá luận v.v...  

Về các tông phái thì có Câu Xá tông, Pháp Tướng tông, Địa Luận tông, Nhiếp 

Luận tông, Hoa Nghiêm tông, Mật tông v.v... thuộc hệ thống Duyên khởi luận.  

Nội dung Pháp Ấn thường thấy nhất là ba Pháp Ấn trên nền tảng của Tiểu 

Kinh Saccaka thuộc Trung Bộ Kinh như sau: 

1. Chư hành vô thường: Đứng về phương diện thời gian mà nhận xét, thì tất 

cả mọi sự vật hiện tượng (= pháp hữu vi, tức hành) đều sinh diệt biến hóa từng sát 
na, cho nên không một sự vật gì tồn tại cố định, bất biến. (*) 

2. Chư pháp vô ngã: Đứng về phương diện không gian mà nhận xét, thì các 
pháp (gồm cả hữu vi và vô vi) theo nguyên lý Duyên khởi, nương tựa vào nhau mà 
tồn tại, trong đó không có thực thể của cái Ta.  

3. Niết bàn tịch tĩnh: Chúng sinh điên đảo, si mê, không thấy được thực 
tướng các pháp, vọng chấp có Ta, của Ta, do đó mà khởi phiền não, tạo nghiệp ác, 

trôi lăn không ngừng. Nếu biết rõ các pháp là Vô thường, Vô ngã thì không bị mê 



hoặc, và thấy rõ thực tướng, thấu suốt pháp tính, được tự tại vô ngại, vượt lên vô 

thường-vô ngã, chứng Niết-bàn tịch lặng.  
--------------- 

(*) Chú thích:  “chư hành = chư pháp” có nghĩa là “các sự vật hiện tượng”, cách nói phân biệt 

theo tính chất thời gian và không gian. 

Chân lý Duyên khởi vốn là tư tưởng đặc hữu do đức Phật đã chứng ngộ, điều 

mà các tôn giáo, tư tưởng, triết học khác chưa từng có. Hệ thống lý luận về Duyên 
khởi đã hoàn chỉnh và đầy đủ từ thời Phật giáo Nguyên thủy.  

Các luận sư đời sau lấy chân lý Duyên khởi làm giáo lý căn bản và dần dần 

phát triển thành các giáo thuyết thuộc hệ thống Duyên khởi luận như : Nghiệp cảm 

duyên khởi, A lại da duyên khởi, Chân như duyên khởi, Pháp giới duyên khởi, Lục đại 
duyên khởi v.v... 

1) Nghiệp cảm duyên khởi. 

Nghiệp cảm duyên khởi (業感緣起;  P: Kamma-vipāka-paṭiccasamuppāda;  S: 

Karma-vipāka-pratītyasamutpāda;  E: Dependent origination as the fruition of karma, 

Karma-driven dependent origination):  Là học thuyết Phật giáo giải thích rằng mọi hiện 

tượng, hoàn cảnh sống và sự luân hồi của chúng sinh đều do nghiệp nhân từ ba 
nghiệp (thân, khẩu, ý) chiêu cảm mà sinh khởi. Đây là tư tưởng nền tảng của Phật 

giáo Nguyên thủy và Câu Xá tông.  

Vô minh duyên khởi  là giáo lý chỉ dạy bao quát về con đường dẫn dắt chúng 

sinh vào trong lục đạo luân hồi. Còn Nghiệp cảm duyên khởi là giáo lý cho thấy vai 
trò quan trọng của Nghiệp trong luân hồi. Nhưng Nghiệp ấy hình thành, duy trì và 

hoạt động như thế nào, giải quyết vấn đề ấy có A-lại-da duyên khởi. 

1. Ý nghĩa của Nghiệp cảm duyên khởi. 

Thuyết Nghiệp cảm duyên khởi dựa trên chuỗi Thập nhị nhân duyên (12 mắt 

xích duyên sinh) để làm rõ cách con người tự tạo ra số phận của mình:  

1. Nghiệp lực làm chủ tể: Không có đấng tối cao hay định mệnh nào sắp đặt 

cuộc đời bạn. Chính những hành động, lời nói, ý nghĩ (Nghiệp) có chủ ý trong quá 



khứ cấu thành lực đẩy (Cảm), thu hút các điều kiện (Duyên) để hình thành hoàn 

cảnh sống hiện tại (Khởi).  

2. Chi phối hai phương diện báo ứng: 

- Chính báo: Nhục thân và trí tuệ của bản thân (đẹp/xấu, thông minh/khờ 
khạo, khỏe mạnh/bệnh tật). 

- Y báo: Môi trường sống xung quanh (hoàn cảnh gia đình, quốc gia, thời tiết, 
địa lý).  

3. Vòng lặp luân hồi: Nghiệp quá khứ tạo quả hiện tại → phản ứng của ta ở 
hiện tại lại tạo nghiệp mới → chiêu cảm quả báo tương lai. Bản chất của thế giới là 

một chuỗi xích nhân quả liên tục chuyển dịch.  

2. Ví dụ  

Để dễ hình dung, chúng ta xét hai ví dụ tương ứng với hai phương diện ảnh 
hưởng của Nghiệp cảm:  

Ví dụ 1:  Về "Chính báo" (Bản thân cá nhân) 

- Quá khứ (Nghiệp): Một người thường xuyên nuôi dưỡng tâm sân hận, hay 

nóng giận và buông lời lăng mạ, xúc phạm người khác (Nghiệp khẩu và ý).  

- Hiện tại (Cảm duyên khởi): Khi tái sinh, nghiệp lực này chiêu cảm các tế 

bào, cơ địa khiến người đó có diện mạo khó coi, dễ mắc các bệnh về tim mạch hoặc 
huyết áp, đồng thời sinh ra trong một môi trường mà mọi người xung quanh luôn 

gắt gỏng với họ.  

Ví dụ 2:  Về "Y báo" (Môi trường sống) 

- Quá khứ (Nghiệp): Một nhóm người cùng sống trong một cộng đồng có thói 

quen tàn phá thiên nhiên, xả rác bừa bãi và lãng phí nguồn nước (Cộng nghiệp).  

- Hiện tại (Cảm duyên khởi): Nghiệp chung này chiêu cảm các điều kiện tự 

nhiên biến đổi, khiến vùng đất họ sinh sống gặp thiên tai, hạn hán hoặc ô nhiễm 
nặng nề. Họ buộc phải gánh chịu môi trường khắc nghiệt đó do chính hành vi chung 

trước đây tạo ra.  



 

2) A-lại-da duyên khởi.  

A-lại-da duyên khởi (阿賴耶緣起;  P: Ālayaviññāṇa-paṭiccasamuppāda.;  S: 

Ālayavijñāna-pratītyasamutpāda; E: Dependent origination based on the storehouse 

consciousness hoặc Alayavijnana dependent arising):   

A-lại-da duyên khởi (hay Duy thức duyên khởi) là học thuyết được Pháp 
Tướng tông xây dựng từ các kinh luận như kinh Giải thâm mật, luận Du già sư địa, 

luận Thành duy thức v.v... làm nền tảng, giải thích cách vạn vật hiện tượng hình 
thành từ sự tương tác giữa hạt giống tâm thức (chủng tử) nằm trong tàng thức (A-

lại-da thức) và thế giới bên ngoài. 

Học thuyết cho rằng Nghiệp lực là do chủng tử (hạt giống) được tích chứa 

trong A-lại-da thức của chúng sinh, có đủ duyên thì phát khởi hiện hành, rồi lại huân 
tập (xông ướp) chủng tử (gọi là Tân huân chủng tử: hạt giống mới được ươm), sau 

đó gặp duyên lại sinh khởi hiện hành, rồi từ hiện hành lại huân chủng tử, cứ như thế 
làm Nhân làm Quả lẫn nhau xoay vòng bất tận. Cho nên A-lại-da thức là nguồn gốc 

phát sinh tất cả muôn pháp. [A-lại-da thức được xem là cách nói khác của Thức uẩn, 

còn Mạt-na thức là Hành uẩn]. 

1. Ý nghĩa của A-lại-da duyên khởi. 

Để hiểu học thuyết này, cần chia làm hai khái niệm cấu thành: 

- A-lại-da thức (Tàng thức): Bản chất giống như một "kho chứa" tâm thức vĩ 

đại. Nơi đây lưu trữ toàn bộ các chủng tử (hạt giống) bao gồm ý niệm, hành động, 
nghiệp lực (tốt, xấu, không tốt không xấu) do chúng ta tạo ra từ vô thủy kiếp đến 

nay. 
- Duyên khởi: Các hiện tượng chỉ phát sinh khi có sự hội tụ đầy đủ giữa nhân 

(hạt giống) và duyên (điều kiện môi trường).  

Ý nghĩa cốt lõi của A-lại-da duyên khởi dựa trên mối quan hệ tương tác hai 

chiều gọi là "Chủng tử sinh hiện hành, hiện hành huân chủng tử":  



1. Chủng tử sinh hiện hành: Khi gặp điều kiện (duyên) thích hợp, các hạt 

giống tiềm ẩn trong kho thức A-lại-da sẽ trỗi dậy, biến hiện thành hành động, tư 
duy, hoàn cảnh sống và thế giới khách quan bên ngoài mà ta nhìn thấy.  

2. Hiện hành huân chủng tử: Ngược lại, mỗi khi chúng ta hành động, suy nghĩ 
hay nói năng ở hiện tại (gọi là hiện hành), những năng lượng này lại lập tức "huân 

tập" (gieo ngược trở lại) thành các hạt giống mới vào trong kho thức A-lại-da để chờ 
ngày khởi phát tiếp theo.  

Học thuyết này khẳng định thế giới vật chất và tinh thần không tự nhiên sinh 
ra, cũng không do một vị thần linh nào tạo nên, mà là sự phản ánh động từ chính 

kho tàng tâm thức của mỗi chúng sinh.  

2. Ví dụ: 

Ví dụ 1:  Quá trình hình thành một thói quen (Nghiện điện thoại) 

- Gieo hạt (Hiện hành huân chủng tử): Bạn vô tình lướt xem các video ngắn 

(Shorts/TikTok) giải trí lúc rảnh rỗi. Hành động này được ghi nhận và tạo thành một 
hạt giống "thích lướt điện thoại" cất vào kho A-lại-da.  

- Nằm vùng: Hạt giống này nằm im trong tiềm thức của bạn dưới dạng năng 
lượng thói quen.  

- Trỗi dậy (Chủng tử sinh hiện hành): Vào một ngày khác, khi bạn vừa gặp áp 
lực công việc hoặc cảm thấy buồn chán (gặp Duyên), hạt giống "thích lướt điện 

thoại" từ trong kho thức lập tức phát tác, thôi thúc tay bạn tự động cầm điện thoại 

lên để tìm sự giải trí. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại tạo thành một vòng lặp duyên 
khởi không dứt.  

Ví dụ 2: Cách hai người nhìn nhận cùng một cơn mưa 

Giả sử có một cơn mưa lớn đổ xuống đường phố: 

- Người nông dân vùng hạn mặn: Trong kho thức của họ chứa hạt giống 
mong cầu nước tưới. Khi mưa rơi (duyên), hạt giống vui mừng, biết ơn phát khởi 

thành hiện hành. Họ thấy cơn mưa vô cùng đẹp đẽ.  



- Người đang đi giao hàng gấp: Trong kho thức của họ chứa nỗi sợ trễ giờ, sợ 

hỏng hàng. Khi mưa rơi (duyên), hạt giống tức giận, lo âu khởi lên. Họ thấy cơn 
mưa thật tồi tệ.  

Kết luận: Bản thân cơn mưa không có tính chất "vui" hay "buồn". Cơn mưa 
buồn hay vui hoàn toàn do các chủng tử sẵn có bên trong A-lại-da thức của mỗi 

người tự tương tác với hoàn cảnh bên ngoài rồi biến hiện ra thế giới quan của riêng 
họ. 

 

3) Chân như duyên khởi (真如緣起;  P: Tathatā-paṭiccasamuppāda;  S: 

Tathātā-pratītyasamutpāda; E: Dependent Origination of Thusness, Interdependent Co-

arising of Ultimate Reality):   

Chân như duyên khởi hay Như Lai Tạng duyên khởi là học thuyết triết 

học Phật giáo Đại thừa (đặc biệt trong kinh Hoa Nghiêm và Lăng Già), giải thích 
rằng mọi hiện tượng, vạn vật trong vũ trụ đều không có tự tính, mà tất cả đều do 

Bản thể Chân Như (tâm thanh tịnh) biến hiện và nương vào các duyên mà sinh khởi.  

Học thuyết Chân như duyên khởi căn cứ vào luận Đại Thừa Khởi Tín, cho 

rằng A lại da thức (= Tạng thức) của chúng sinh tuy là nguồn gốc sinh khởi hết thảy 
hiện tượng trong vũ trụ, nhưng tìm đến căn nguyên thì nó chính là Chân Như (= 

Như Lai tạng). Tâm Chân như không tĩnh tại, bất động hoàn toàn mà có hai mặt: 
Tịnh (thể tánh bất biến) và Động (tùy duyên).  

Các pháp vốn là Chân Như 真如, vì duyên “Vô minh 無明” hay ngoại cảnh 

(nhiễm duyên hoặc tịnh duyên), nó biến hiện ra thế giới vạn hữu, sai biệt bên ngoài.  

Giống như nước biển vốn tự phẳng lặng (= Chân Như), nhưng vì gió thổi (= Vô 
minh) mà sinh ra muôn nghìn đợt sóng cuồn cuộn chuyển vần (= A-lại-da thức). Dù 

vạn vật liên tục sinh diệt, biến đổi theo duyên, nhưng bản chất gốc (thể tánh) của 
chúng vẫn luôn là Chân như. 

1. Ý nghĩa của Chân như duyên khởi. 

Để hiểu được học thuyết này, chúng ta tách nghĩa thành hai phần: 



- Chân như (Tathatā): Là bản thể tuyệt đối, chân thật, không sinh không diệt, 

thanh tịnh sẵn có trong mọi vạn pháp và chúng sinh (còn gọi là Phật tánh hay Như 
Lai Tạng). 

- Duyên khởi (P: Paṭiccasamuppāda;  S: Pratītyasamutpāda): Là quy luật mọi 
hiện tượng do các điều kiện (duyên) tương tác mà biểu hiện ra.  

2. Ví dụ:   Để người học dễ hình dung triết lý trừu tượng này, các bậc Tổ sư 
thường dùng hai ví dụ kinh điển sau:  

Ví dụ 1:  Sóng và Nước (Ví dụ về Hiện tượng và Bản thể)  

- Nước phẳng lặng đại diện cho Chân như (bản thể thanh tịnh, mềm mại, mát 

mẻ). 

- Gió đại diện cho Duyên (các điều kiện bên ngoài, sự vô minh, biến động). 

- Sóng (sóng dữ, sóng nhỏ, bọt nước) đại diện cho Vạn pháp duyên khởi (thế 
giới hiện tượng con người, cỏ cây, vui buồn, sinh tử). 

Khi gió thổi, nước nổi lên thành sóng. Nhìn bề ngoài, sóng có hình thù cao 
thấp, sinh ra rồi mất đi (duyên khởi). Nhưng dù là sóng gì, bản chất của nó vẫn là 

nước (Chân như). Khi gió lặng, sóng lại trở về làm nước phẳng lặng. Thế giới này 
cũng vậy, tuy vạn vật khác nhau nhưng bản tính bên trong đều là Chân như thanh 

tịnh.  

Ví dụ 2: Vàng và Trang sức (Ví dụ về Bản chất và Hình tướng) 

- Vàng ròng đại diện cho Chân như (không thay đổi giá trị, bản chất thuần 

khiết). 

- Người thợ và công cụ đại diện cho Duyên. 

- Nhẫn, dây chuyền, bông tai, vương miện đại diện cho Vạn pháp duyên khởi. 

Từ một khối vàng ròng, tùy theo nhu cầu và tay nghề của thợ mà làm ra 

chiếc nhẫn hay cái vòng. Nhẫn và vòng có tên gọi, hình dáng khác nhau và có thể bị 
nung chảy để làm lại (duyên khởi). Tuy nhiên, dù hình tướng biến đổi thế nào, bản 

chất của chiếc nhẫn hay sợi dây chuyền đó vẫn hoàn toàn là vàng.  



Tóm lại: Qua Chân như duyên khởi, Phật giáo chỉ ra rằng thế giới hiện thực 

trước mắt ta tuy biến đổi, ảo mộng, nhưng chỉ cần ta lặng đi những "cơn gió" vọng 
tưởng, ta sẽ nhận ra bản tính chân thật thanh tịnh của chính mình và vũ trụ.  

 

4) Pháp giới duyên khởi   

Pháp giới duyên khởi  (法界緣起;  P: Dhammadhātu-paticcasamuppāda;  S: 

Dharmadhātu-pratītyasamutpāda;  E: Dependent origination of the dharma-realm, The 

Totalistic principle of the Avatamsaka School):   

Pháp giới duyên khởi là học thuyết của Hoa Nghiêm tông lấy kinh Hoa 
Nghiêm làm nền tảng để thành lập, cho rằng muôn pháp dung thông lẫn nhau, lấy 

một pháp làm thành tất cả pháp, lấy tất cả pháp làm thành một pháp, chủ-khách 
đầy đủ, tương nhập tương tức, cùng tồn tại không trở ngại nhau và trùng trùng vô 

tận.  Nói cách khác, Pháp giới duyên khởi mô tả vũ trụ vạn vật là một mạng lưới 
tương tác trùng trùng Duyên khởi, nơi vạn pháp nương tựa vào nhau, dung thông và 

đồng hiện hữu mà không bị chướng ngại 

Đứng về mặt lý thì Chân như ở trạng thái tịnh, nhưng đứng về mặt sự thì 
Chân như thuộc dạng động. Vì những công năng tịnh và động này, nên Chân như 

luôn bảo toàn vạn hữu, và từ đó hình thành Pháp giới duyên khởi. 

1. Ý nghĩa của Pháp giới duyên khởi   

Giáo lý này là bước phát triển cao nhất của luật nhân quả vũ trụ, bao gồm 4 
tầng nhận thức (Pháp giới Tứ vô ngại):  

- Sự pháp giới : Thế giới của những hiện tượng, sự vật sai biệt, cá biệt mà 
chúng ta nhìn thấy hàng ngày. 

- Lý pháp giới : Thế giới của Bản thể, Chân như, Không tính (nguyên lý phổ 
quát). 

- Lý sự vô ngại pháp giới : Thế giới mà Bản thể và Hiện tượng hòa quyện làm 
một, Bản thể không rời hiện tượng. 



- Sự sự vô ngại pháp giới : Đây là cảnh giới viên dung tuyệt đối. Mọi hiện 

tượng, sự vật tương tác, dung thông với nhau một cách hoàn hảo mà không hề 
ngăn ngại. Một giọt nước chứa cả đại dương.  

Từ đó dẫn đến hệ tư tưởng vĩ đại của triết học Hoa Nghiêm: Nhất tức nhất 
thiết (Một là tất cả) và Nhất thiết tức nhất (Tất cả là một). 

2. Ví dụ: 

Ví dụ 1: Sự tồn tại của một cuốn sách 

Để một cuốn sách có mặt trên tay bạn ngay lúc này, nó đòi hỏi sự có mặt 
của: 

- Cây rừng (để làm giấy). 

- Ánh sáng mặt trời, mưa, đất (để cây lớn). 

- Người tiều phu, thợ nhà máy, tác giả, người vận chuyển. 

- Tổ tiên của những con người đó để họ có mặt trên đời. 

Bài học: Cuốn sách không thể tự đứng một mình. Nhìn sâu vào cuốn sách, 
bạn sẽ thấy toàn bộ vũ trụ đang vận hành trong đó. 

Ví dụ 2:  Tấm lưới châu báu của Thiên Đế (Đế Võng) 

Kinh Hoa Nghiêm dùng hình ảnh một tấm lưới vô tận treo tại cung điện của 

thiên thần.  

- Mỗi mắt lưới gắn một viên bảo châu sáng chói. 

- Mỗi viên châu phản chiếu ánh sáng của tất cả các viên châu khác xung 

quanh. 

- Sự phản chiếu này lặp đi lặp lại vô tận trong từng viên ngọc. 

Bài học: Một cá thể (một viên châu) chứa đựng và phản chiếu toàn bộ cộng 
đồng (tất cả các viên châu khác).  

Duyên khởi, trong thực tại, là một hiện tượng trùng trùng các duyên. Một sự 
vật có mặt có nghĩa là tất cả các duyên trùng trùng ấy có mặt, tất cả pháp giới có 

mặt. Nói khác đi, không thể có một ngã tướng nào có mặt ngoại trừ Pháp giới duyên 



khởi. Duyên khởi của Hoa Nghiêm cũng chỉ là Duyên khởi được trình bày qua mười 

hai chi Nhân Duyên. 

Về toà "Ðại lâu các Trang Nghiêm tạng" (Vairocana-vyūha-alaṅkāra-garbha) 

mà đức Di-lặc hóa hiện ở kinh Hoa Nghiêm, Tôn giả Thiện Tài đã phát biểu:  "Ðại 
lâu các này là trú xứ của những ai đã hiểu ý nghĩa Không, Vô tướng và  Vô nguyện 
(Vô dục), của những ai đã hiểu rằng hết thảy các pháp là vô phân biệt, rằng pháp 
giới vốn là vô sai biệt, rằng chúng sanh giới vốn là bất khả đắc, rằng hết thảy các 
pháp vốn là vô sinh. Ðây là trú xứ, nơi thường thích ở đối với những ai biết rằng hết 
thảy các pháp đều không tự tính, đối với những ai không phân biệt pháp theo bất cứ 
loại tướng nào...". 

Như vậy, rõ ràng những gì mà Duyên khởi đã nói, "Ðại lâu các" chính là Pháp 

giới Duyên khởi này vậy. 
-------------- 
Chú thích: Tấm lưới châu báu của Thiên Đế (hay còn gọi là Lưới Indra, Nhân Đà La Võng) là 

một ẩn dụ triết học vĩ đại của Phật giáo Đại thừa biểu thị cho sự tương thuộc, kết nối vạn vật và tính 
trùng trùng duyên khởi của vũ trụ.  

Theo kinh sách Phật giáo, trên cung điện của vua trời Đế Thích (Indra) có chăng một tấm 
lưới báu vô tận trải rộng ra mọi hướng. Tại mỗi mắt lưới đều có gắn một viên minh châu sáng rỡ. 
Điểm kỳ diệu là mỗi viên ngọc đều phản chiếu hình ảnh của tất cả các viên ngọc khác trong lưới, và 
trong hình ảnh phản chiếu đó lại chứa đựng hình ảnh phản chiếu của toàn bộ các viên ngọc khác, cứ 
thế tiếp diễn trùng trùng điệp điệp không có giới hạn.  

Ý nghĩa triết học và tâm linh sâu sắc của biểu tượng này bao gồm: 

1. Tính Tương Thuộc Toàn Cầu (E: Interconnectedness) 

- Vạn vật kết nối: Không một thực thể nào có thể tồn tại độc lập biệt lập. 

- Sự phụ thuộc lẫn nhau: Sự tồn tại của một cá thể (viên ngọc) phụ thuộc vào sự tồn tại của 
tất cả các cá thể khác trong hệ thống. 

- Mối quan hệ hữu cơ: Thay đổi ở một mắt lưới nhỏ sẽ rung động và ảnh hưởng đến toàn bộ 
tấm lưới vũ trụ.  

2. Một Trong Tất Cả, Tất Cả Trong Một (Một là tất cả) 

- Tính toàn thể: Biểu tượng minh chứng cho tư tưởng cốt lõi của Kinh Hoa Nghiêm: "Một là 
tất cả, tất cả là một". 

https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat-hoc-online/nhan-da-la-vong-canh-gioi-mon-k37906.html


- Giá trị cá nhân: Mỗi cá thể tuy nhỏ bé nhưng lại chứa đựng thông tin, hình ảnh và bản chất 
của toàn bộ vũ trụ. 

- Sự bao hàm rộng lớn: Bản thể vũ trụ không nằm đâu xa mà hiện hữu ngay bên trong chính 
bạn và mọi sự vật xung quanh.  

3. Trùng Trùng Duyên Khởi (E: Infinite Reflection) 

- Phản chiếu vô tận: Hiện tượng các viên ngọc soi chiếu lẫn nhau tạo nên một cảnh giới 
huyền diệu trùng trùng vô tận. 

- Nhân duyên đan xen: Không có nguyên nhân đầu tiên hay kết thúc cuối cùng, mọi hiện 
tượng đều là nhân và cũng là quả của nhau, đan xen chằng chịt tạo nên thực tại.  

4. Ứng Dụng Trong Cuộc Sống Hiện Đại 

- Trách nhiệm sinh thái: Nhắc nhở con người về mối quan hệ mật thiết giữa con người và 
thiên nhiên để bảo vệ môi trường. 

- Tình yêu thương: Nhận thức được nỗi đau của người khác cũng là nỗi đau của chính mình, 
từ đó phát triển lòng từ bi. 

- Khoa học đương đại: Ý niệm này tương đồng kỳ lạ với mô hình vũ trụ ba chiều (Hologram) 
và vật lý lượng tử ngày nay, nơi một phần nhỏ chứa đựng thông tin của toàn bộ hệ thống. 

 

5) Lục đại duyên khởi.   

Lục đại duyên khởi (六大缘起;  P;S: Ṣaḍ-dhātu-pratītyasamutpāda;  E: 

Dependent origination of the six great elements / The Six Great Elements 

Pratityasamutpada):   Là một học thuyết bản thể luận tối cao của Phật giáo Mật tông 
(đặc biệt là Chân ngôn tông Nhật Bản). Học thuyết này chủ trương rằng toàn bộ các 

pháp vũ trụ và chúng sinh đều do 6 nguyên tố lớn (Lục đại) tùy duyên hòa quyện 
mà sinh khởi. Lục đại: đất, nước, lửa, gió, không, thức gặp duyên mà sinh khởi. 

Tuy những điểm then chốt cấu thành giáo lý của hai giáo hệ lớn Duyên khởi 
luận và Thực tướng luận khác nhau, nhưng xét về nguồn gốc tư tưởng thì vốn chẳng 

trái nhau, mà là dung thông như hai mặt của một bàn tay, trợ giúp và thành tựu lẫn 
nhau.  



Bởi thế, nếu đứng trên lập trường trùng tân chỉnh hợp mà nhận xét, thì các 

giáo thuyết Pháp giới duyên khởi, Lục đại duyên khởi, Tam đế viên dung (**) v.v... 
cũng có thể xem là sự điều hòa toàn diện giữa hai giáo hệ Duyên khởi và Thực 

tướng. Đó cũng là nét đặc thù của sự phát triển tư tưởng giáo lý. [Xem kinh Tạp a 
hàm Q.12; luận Đại tì bà sa Q.24; luận Câu xá Q.9; Đại thừa nghĩa chương Q.19;  

Nguyên Thủy Phật Giáo, Duyên Khởi]. 

1. Ý nghĩa của Lục đại duyên khởi. 

Học thuyết này khẳng định vạn pháp (vật chất và tinh thần) có cùng một 

bản thể và không thể tách rời. Sáu yếu tố cấu thành nên vũ trụ bao gồm:  

1. Địa đại (Earth): Tượng trưng cho đặc tính kiên cố, nâng đỡ. 

2. Thủy đại (Water): Tượng trưng cho đặc tính ẩm ướt, thu nhiếp, gắn kết. 

3. Hỏa đại (Fire): Tượng trưng cho nhiệt lượng, sự trưởng thành, chuyển hóa. 

4. Phong đại (Wind): Tượng trưng cho sự chuyển động, sinh trưởng. 

5. Không đại (Space): Tượng trưng cho sự bao hàm, không chướng ngại. 

6. Thức đại (Consciousness): Tượng trưng cho tâm thức, sự hiểu biết và phân 

biệt.  

Tính chất cốt lõi:  5 yếu tố đầu (Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Không) thuộc về Sắc 

pháp (vật chất, hiện tượng), yếu tố thứ 6 (Thức) thuộc về Tâm pháp (tinh thần). 
Mật giáo cho rằng Sắc và Tâm là một (Sắc tâm bất nhị). Sáu yếu tố này vô ngại, 

thấu suốt và dung hợp lẫn nhau (Lục đại vô ngại) để tạo nên mọi hiện tượng hữu 

hình và vô hình trong pháp giới.  

Điều này dẫn đến tư tưởng cốt lõi của Mật tông: Người phàm và Phật bản 

chất đều cấu thành từ Lục đại, nếu biết cách tu tập đúng đắn (Tam mật tương ưng) 
thì có thể đạt được "Tức thân thành Phật" (thành Phật ngay trong thân xác hiện 

tại).  

2. Ví dụ.  

Để dễ hình dung về sự vận hành mang tính chất "đồng thời" và "tương tác" 
của Lục đại, bạn có thể nhìn vào các ví dụ thực tế sau: 



Ví dụ 1: Sự hình thành và tồn tại của một con người  

Một cơ thể con người sống động là sự hòa quyện hoàn hảo của Lục đại: 

- Địa: Phần xương, thịt, móng, tóc (những gì thể rắn, kiên cố). 

- Thủy: Máu, nước mắt, mồ hôi, các dịch lỏng chiếm phần lớn cơ thể. 

- Hỏa: Thân nhiệt duy trì sự sống, sự tiêu hóa thức ăn tạo năng lượng. 

- Phong: Hơi thở ra vào, sự tuần hoàn của khí huyết. 

- Không: Các khoảng trống trong dạ dày, mạch máu, phổi và không gian bao 

quanh để cơ thể di chuyển. 

- Thức: Suy nghĩ, cảm xúc, nhận thức, lý trí giúp con người vận động và có ý 

thức. 

Nếu thiếu bất kỳ một "đại" nào, sự sống của con người đó ngay lập tức chấm 
dứt.  

Ví dụ 2:  Sự sinh trưởng của một cái cây. 

- Địa: Đất lưu giữ rễ, tạo chỗ bám kiên cố cho cây. 

- Thủy: Nước duy trì độ ẩm, giúp cây hấp thụ chất dinh dưỡng. 

- Hỏa: Ánh sáng mặt trời cung cấp hơi ấm để cây quang hợp. 

- Phong: Không khí giúp cây hô hấp và gió giúp phát tán hạt giống. 

- Không: Khoảng không gian trống để cây vươn cành, đẻ nhánh. 

- Thức: Biểu hiện thông qua "A-lại-da thức" (vũ trụ thức) thúc đẩy năng 

lượng sinh trưởng, phản ứng tự nhiên của cây trước môi trường (như hướng sáng). 

------------- 
(**) Chú thích:  Tam đế viên dung 三諦圓融:  Đây là giáo thuyết của Thiên Thai tông, cho 

rằng mỗi hiện tượng tự biểu lộ là ba chân lý trong một hòa điệu, tức Không - Giả - Trung, nghĩa là, 
thật thể vốn nội tại, nội tại trong lý tính và nội tại trong bản tính.  Bài kệ “Quán Tứ Đế - Phẩm 24  
của Trung luận đã chỉ ra mối tương quan nhất quán giữa lý Duyên khởi chủ đạo và các cách nhìn về 
Không (hay về Không tính), về Giả danh, và về Trung đạo: 

眾繇 緣 生 法  Chúng do Duyên sanh pháp 

我 說 即 是 空  Ngã thuyết tức thị Không 



亦 為 是 假 名  Diệc vi thị Giả danh  

亦 是 中 道 義  Diệc thị Trung đạo nghĩa 

Mọi pháp từ các Duyên 
Ta nói tức là Không  
Cũng gọi là Giả danh 
Cũng là nghĩa Trung đạo. 

Xem thêm: 
- Duyên khởi - Đại tạng kinh Việt Nam 
- Từ Nghiệp cảm Duyên khởi đến Pháp giới Duyên khởi | phatgiao.org.vn 
- Tâm và cảnh qua lăng kính Pháp Giới Duyên Khởi - Trang Nha Quang ... 
- Ban Hoang Phap- Giáo lý duyên khởi - Thích Chơn Thiện 
- Duyên Khởi: Không tánh và Thời tánh - Hương Tích Phật Việt- Văn ... 
- Chánh Niệm và Duyên Khởi - Thư Viện Hoa Sen 
- Địa Ngục Qua Cái Nhìn Duyên Khởi - Hoa Vô Ưu 

VIDEO 
- Ni Sư Liễu Pháp - Lý Duyên Khởi 
- Nguyên Lý Duyên Khởi - Thích Hạnh Tuệ   
- Nhân Duyên Và Nghiệp Duyên - Thích Phước Tiến  
- Vấn đáp Phật pháp l Lý duyên khởi - Hòa thượng Pháp Tông 
- Giáo Lý Duyên Khởi Tùy Thuận Vào Bản Môn - Nhất Hạnh  
- Giáo Lý Duyên Khởi Tương Ưng Với Niết Bàn – Nhất Hạnh  
- Vấn đáp: Học thuyết Duyên Khởi và Vô Thức | Thích Nhật Từ 
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2. Các loại hình duyên trong kinh điển Nam truyền. 

Trong kinh điển Nam truyền (Phật giáo Nam tông/ Theravāda), hệ thống các 

duyên được chia làm hai giáo lý cốt lõi:  

- 12 Nhân Duyên (Duyên khởi - Paṭiccasamuppāda) thuộc Tạng Kinh, mô tả 

vòng luân hồi,  

- 24 Duyên Hệ (Duyên hệ - Paṭṭhāna) thuộc Tạng Vi Diệu Pháp, giải thích chi 

tiết cách thức các pháp tương tác, trợ lực cho nhau. 

Tư tưởng về 24 Duyên này được ghi lại trong tác phẩm Visuddhimagga 

(Thanh Tịnh Đạo Luận) của ngài Phật Âm (Buddhaghosa). Ngài Phật Âm phối hợp 
giải thích Hai Mươi Bốn Duyên đó với Mười Hai Nhân Duyên. Cách diễn giảng các loại 

Duyên rất chi li, phức tạp.  

 2.1. Khái niệm về duyên. 

Duyên (P: paccaya) sơ nghĩa là “liên quan đến hoạt động”. 

Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích về paccaya (duyên) như sau: 

-  “Nương nhờ nhau để sinh khởi, gọi là duyên”. 



  - “Pháp nào được sinh ra, nương nhờ; không lìa bỏ pháp sinh ra, 
chúng được gọi là duyên.”.  

Ví như “mẹ không lìa bỏ con, con không xa lìa mẹ”, mối quan hệ ấy, gọi là 

“duyên”. 

Những từ ngữ được xem là đồng nghĩa với duyên như: nhân (P: hetu), lý do 

(P: kāraṇaṃ), nguồn gốc (P: nidānaṃ), căn nguyên (sambhavo), nguồn cội (P: 
pabhavo).  Nghĩa mở rộng của duyên là: nguyên nhân, nhu cầu cần thiết, nền 
tảng, ủng hộ, liên quan đến ... 

Duyên được phân biệt: 

- “Từ cái này, cái kia có”: Đó được gọi là duyên khởi (P: paṭiccasamupāda).  

Như “do có Vô minh, Hành sinh khởi. Do có Hành, Thức sinh khởi; do có Thức nên 
Danh Sắc sinh khởi; …  

- “Hỗ trợ cho các pháp sinh lên được vững mạnh”.  Đó được gọi là duyên 

hệ (P: paṭṭhānapaccaya).   

Ví như người mẹ sinh ra hài nhi, hài nhi được bảo mẫu dưỡng nuôi tốt đẹp. 
Bà mẹ sinh ra hài tử ví như duyên khởi, bảo mẫu ví như duyên hệ. 

Ví như cây có gốc rễ bám vào đất, được tăng trưởng vững mạnh nhờ nước và 
dưỡng tố trong đất. cây sẽ cho hoa quả.  Cũng vậy, nếu duyên khởi  được ví như 

“cây luân hồi”, có gốc rễ là tham ái và vô minh bám vào đất ví như bám vào danh 
sắc (hay 5 thủ uẩn) thì nước và dưỡng tố trong đất được ví như duyên hệ, giúp 

cho “cây luân hồi” cho quả luân hồi là thức, danh sắc, sáu xứ, xúc và thọ. 

 

  2.2. Các Duyên Hệ chính. 
Hệ thống 24 Duyên Hệ (Nhị Thập Tứ Duyên) là 24 duyên thường được dùng 

với ý nghĩa “liên quan” hay “trợ giúp”. Đây là 24 phương thức vận hành, tương tác 
và trợ giúp lẫn nhau để các hiện tượng (Danh và Sắc) khởi sinh và tồn tại. Mọi sự 



vật trong vũ trụ đều không tồn tại độc lập mà vận hành nhờ sự đan xen của các 

duyên này.  

Dưới đây là trình bày 24 duyên và ví dụ minh họa cụ thể cho sự vận hành của 

24 duyên này dựa trên một hành động thực tế: Việc một người tập trung đọc và học 
một cuốn sách:  

1) Nhân duyên (P: Hetu-paccaya):  Là động lực trợ sinh bằng nhân 

tương ưng (P: hetusampayutta), gọi là nhân duyên (P: hetupaccayo).  

- “Những pháp nhờ nơi đây được vững vàng, đó chính là nhân”. 

 - “Nhân trợ giúp, gọi là nhân duyên”. 

- “Pháp ủng hộ như gốc rễ, gọi là nhân duyên (trích trong Paṭṭhāna 
Atthakathā)”. 

Chi pháp của nhân duyên là 6 nhân: tham (P: lobha), sân (P: dosa), si (P: 
moha), vô tham (P: alobha), vô sân (P: adosa) và vô si (P: amoha). 

Nhân (P: hetu) được hiểu theo nghĩa gốc rễ (P: mūlaṭṭha). Trong kinh Các 
Căn Bản Bất Thiện (thuộc Kinh Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya, Chương Ba Pháp), 

đức Phật có dạy:  “Này các tỳ-khưu, có ba gốc rễ bất thiện này. Thế nào là ba?  

Tham là gốc rễ bất thiện, sân là gốc rễ bất thiện, si là gốc rễ bất thiện … 

 “Này các tỳkhưu, có ba căn bản thiện này. Thế nào là ba?  Vô tham là gốc rễ 
của thiện, Vô sân là gốc rễ của thiện, Vô si là gốc rễ của thiện.”  

Tóm lại: Nhân duyên là duyên trợ giúp nền tảng như là gốc rễ.  Ví dụ: Trí 

tuệ và sự đam mê bên trong bạn là nền tảng để tiếp thu kiến thức. 

 

2) Cảnh duyên (P: Ārammaṇa-paccaya):  Là động lực trợ sinh bằng cách 

làm cảnh (ārammaṇa) cho tâm nhận biết. 

- “Bị tâm và tâm sở bám lấy, gọi là cảnh”. 

-  “Tâm và tâm sở vui thích đi đến, gọi là cảnh”. 



- “Thích thú khi đối diện, gọi là cảnh”. 

- “Tâm và tâm sở bám đối tượng nào, đối tượng ấy là cảnh”. 

Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích:  “Pháp trợ giúp bằng cách làm thành 
cảnh, gọi là cảnh duyên”. 

 Phân biệt pháp và cảnh:  

Pháp là những gì có đặc tính (P: sabhāva) riêng, như đất có đặc tính “cứng 
hay mềm”, tâm và tâm sở có đặc tính “biết cảnh”… Khi pháp ấy bị tâm biết, pháp trở 

thành cảnh.  Có thể minh họa hai điều này như sau: 

Ví như sóng biển vỗ vào ghềnh đá phát ra âm thanh, cho dù có người nghe 

hay không, âm thanh vẫn có. Khi không có người (hoặc chúng sinh nào đó) nghe, 
âm thanh ấy là pháp.  Khi có người nghe, nhận thức được âm thanh ấy “dữ dội, gào 

thét, ôn hòa, rì rào…”, bấy giờ âm thanh ấy là cảnh thinh. 

Ví như người đi đường, khi ấy y có hai vai trò: Là cảnh đối với người thấy y, 

là pháp đối với người không thấy y. 

Như vậy, “cảnh” chính là pháp, nhưng pháp không là “cảnh”. Vì sao?  Vì 

pháp “nêu bày thực tướng”, còn cảnh có khi nêu bày thực tướng, có khi không. 

Tóm lại: Cảnh duyên là duyên trợ giúp như là đối tượng. Ví dụ: Nội dung của 

cuốn sách là đối tượng (cảnh) để tâm bạn hướng đến và ghi nhận. 

 

3) Trưởng duyên (P: Adhipati-paccaya):  Là động lực trợ sinh bằng cách 

làm cho tăng trưởng “lớn trội”. 

 - "Trội hơn pháp liên hệ, gọi là “trưởng”. 

  - “Trợ giúp với tính cách vượt trội, gọi là trưởng duyên.”  

- “Pháp nâng đở bằng cách dẫn đầu, gọi là trưởng duyên”  

Trưởng duyên được chia thành 02 loại đặc trưng:  



1. Câu Sanh Trưởng duyên (Sahajātādhipati):  Đó là các pháp đóng vai trò 

làm chủ cùng xuất hiện (đồng sinh) và dẫn dắt các pháp khác cùng có mặt tại thời 
điểm đó. 

Đặc điểm:  Chỉ có bốn yếu tố tinh thần (được gọi là Tứ Trưởng) mới đủ năng 
lực giữ vai trò này bao gồm: Dục (sự mong muốn/ý chí), Tần Tấn (sự nỗ lực/cần 

mẫn), Tâm (chủ thể nhận thức) và Quán (sự tư duy/trí tuệ). Bốn yếu tố này xuất 
hiện trong tâm, cái nào nổi trội sẽ làm chủ đạo điều khiển mọi hành vi và nhận thức.  

2. Cảnh Trưởng Duyên (Ārammaṇādhipati):  Đây là sự vật, hiện tượng làm 
đối tượng (cảnh) cho tâm thức, được tâm đặt lên vị trí cao nhất, vô cùng tôn trọng 

hoặc vô cùng quý trọng, từ đó chi phối toàn bộ suy nghĩ, lời nói và hành động. 

Đặc điểm: Bất kỳ sự vật, hiện tượng, ký ức hay lý tưởng nào (cảnh) mà con 

người dồn toàn bộ tâm trí, sự quan tâm mạnh mẽ vào đó, coi nó là mục đích hoặc 
giá trị tối thượng thì đối tượng đó chính là Cảnh Trưởng Duyên chi phối tâm thức họ.  

Tóm lại: Trưởng duyên là duyên trợ giúp như sự chi phối mạnh mẽ nhất.  Ví 
dụ: Ý chí quyết tâm học mạnh mẽ của bạn quyết định việc đọc sách thành công. 

 

4) Vô gián duyên (P: Anantara-paccaya):  Là động lực trợ sinh bằng 

cách làm cho “không gián đoạn" hay “không có khoảng cách”.  

“Làm cho có khoảng giữa, gọi là khoảng cách.”  
“Khoảng cách nơi đó không có, gọi là Vô gián”  

   “Pháp nâng đở làm cho (bhāvena) không có khoảng cách, là Vô gián duyên” 

 Ví như có đoàn người xếp hàng đi vào mua vé, người này mua vé xong đi ra, 

người kế tiếp mới có cơ hội mua vé. 

  Hay như những viên kẹo nối tiếp trên đường “băng”, viên này rơi xuống xong 

rồi, viên kế tiếp mới rơi xuống; “sự rơi xuống” này không hề bị gián đoạn. 



 Tóm lại: Vô gián duyên là duyên trợ giúp ngay liền không khoảng cách.  Ví 

dụ: Sự chú ý ở giây trước làm duyên trợ giúp cho sự chú ý ở giây tiếp theo nối tiếp 
nhau không đứt đoạn. 

 

5) Đẳng vô gián duyên (P: Samanantara-paccaya):  Là động lực trợ 

sinh như Vô gián duyên, nhưng có tính chặt chẻ hơn. 

 -“Khít khao một cách tốt đẹp, gọi là “đẳng vô gián (giống như không có 
khoảng cách)”. 

- “Ủng hộ pháp khác theo cách “khít sát”, là đẳng vô gián duyên”. 

Sách Thanh tịnh đạo giải thích:  “Pháp ủng hộ do luôn luôn liên tiếp nhau, là 
đẳng vô gián duyên”. 

Có thể hiểu vô gián duyên và đẳng vô gián duyên như ví dụ sau: Có hai cách 

bắt tay: Bắt tay bình thường và xiết chặt.  Bắt tay bình thường ví như Vô gián 
duyên, còn xiết chặt bàn tay ví như Đẳng vô gián duyên. 

Tóm lại: Đẳng vô gián duyên là duyên trợ giúp giống nhau và liên tục. Ví dụ: 
Trạng thái tâm nhận biết chữ ở sát-na trước chuyển tiếp đồng nhất cho trạng thái 

tâm nhận biết ở sát-na sau. 

 

6) Đồng sinh duyên (P: Sahājāta-paccaya) = Câu sinh duyên:  Là 

động lực trợ sinh đồng thời - là “trợ giúp bằng cách cùng sinh khởi lên”. 

 - “Xuất hiện, gọi là sinh.” 

- “Cùng xuất hiện, gọi là đồng sinh.” 

- “Cùng sinh lên với sở duyên, gọi là đồng sinh”. 

- “Cùng sinh lên với pháp được trợ giúp, gọi là đồng sinh duyên”. 



Sách Thanh Tịnh đạo giải thích:  “Pháp nâng đỡ pháp khác cùng sinh lên với 
mình, gọi là đồng sinh duyên.” 

 Theo quan điểm Phật giáo, chúng sinh sinh ra do bốn cách: 

- Noãn sinh (P: aṇḍajayoni). Là sinh ra từ trong trứng, loài người cũng có thể 
sinh ra từ trong trứng. 

- Thai sinh (P: jalābujayoni). Là sinh ra từ trong thai bào bà mẹ. 

Noãn sinh cũng được gom vào thai sinh, vì trứng được hình thành trong bụng 

mẹ.  Noãn sinh còn được gọi là “nhị sinh”, là sinh ra “hai lần”. 

- Thấp sinh (P: saṃsedajayoni). Là sinh ra từ nơi ẩm thấp.  

Sinh ra ở nơi ẩm thấp có thể là Noãn sinh, như những con muỗi, ếch… sinh ra 
trứng nơi ẩm thấp hay Thai sinh, như một số sinh vật sinh ra con ở nơi ẩm thấp. 

- Hóa sinh (P: opapātikayoni). Là xuất hiện tự nhiên, trưởng thành như một 
chúng sinh hoàn chỉnh. 

Tóm lại: Câu sinh duyên là duyên trợ giúp cùng sinh ra một lúc. Ví dụ: Trong 
cùng một khoảnh khắc, tâm biết chữ và các yếu tố tâm lý đi kèm như xúc, tưởng, tư 

cùng đồng loạt khởi sinh. 

 

7) Hỗ tương duyên (P: Aññamañña-paccaya):   Là động lực trợ sinh qua 

lại lẫn nhau, nghĩa là năng trợ giúp sở và sở cũng trợ giúp năng. 

 “Sự trợ giúp qua lại đang có, gọi là hỗ tương duyên.” 

 Trong mô thức hỗ tương duyên này, có ba cách: 

- Bốn danh uẩn (thọ, tưởng, hành, thức uẩn) hỗ trợ lẫn nhau. 

- Tứ đại hỗ trợ lẫn nhau. 

- Khi nhập thai (P: okkanti) tâm tục sinh (P: paṭisandhi – nối liền) và sắc ý vật 
(P: hadayavatthu) hỗ trợ lẫn nhau. 

Cũng nên phân biệt rõ Đồng sinh duyên và Hỗ tương duyên là: 



- Hỗ tương duyên vừa đồng sinh vừa tương trợ. 

- Còn Đồng sinh duyên chỉ là “cùng có mặt” mà thôi. 

Tóm lại: Hỗ tương duyên là duyên trợ giúp qua lại lẫn nhau như thế chân 

kiềng.  Ví dụ: Tâm biết chữ và các tâm sở (yếu tố tinh thần) tương tác, nương tựa 
lẫn nhau để tồn tại. 

 

8) Y duyên (P: Nissaya-paccaya) = Y chỉ duyên:  Là động lực trợ sinh 

bằng cách làm chỗ nương nhờ cho pháp khác.  

 - Dựa vào, gọi là “nương nhờ”. 

- Pháp sở duyên được ủng hộ hay nương trú vững vàng, gọi là “nương nhờ”.  

-  Pháp trợ giúp vững vàng và ủng hộ cho những pháp nương nhờ, gọi là y 
duyên”. 

Ví như trái đất là nơi nương tựa của người, loài vật, cây cối … Hoặc như 

người trú trong nhà, trong dinh thự, hoàng cung; vị Tỳ-khưu trú trong tự viện 
(vihāra), chư thiên trú trong thiên cung ... Toàn bộ thế gian này đều nương tựa lẫn 

nhau. 

Tóm lại: Y chỉ duyên là duyên trợ giúp như nền tảng. Ví dụ: Con mắt (vật lý) 

và Bộ não là điểm tựa vật chất vững chắc để tâm thức có thể thực hiện việc đọc. 

 

9) Cận y duyên (P: Upanissaya-paccaya):   Là động lực trợ sinh bằng 

cách làm chỗ nương nhờ rất vững chắc. 

  - Nương dựa trọn vẹn, gọi là cận y. 

- Nơi nương có sức mạnh lớn, gọi là cận y. 



- “Pháp nâng đở bằng cách thân cận làm cho tăng trưởng, gọi là cận y 
duyên. 

- “Pháp nâng đở có nhiều sức mạnh làm cho tăng trưởng, gọi là cận y 
duyên”. 

Ví như con nương nhờ cha mẹ tốt đẹp hơn so với nương nhờ nơi quyến 

thuộc.  Đức Phật có dạy: “Ta là nơi nương chính ta”. 

Tóm lại: Cận y duyên là duyên trợ giúp là nhân tố đắc lực, làm động lực 

mạnh mẽ. Ví dụ: Nhờ bạn từng thấy người khác thành công (nhân quá khứ) trở 
thành động lực thôi thúc bạn đọc sách hôm nay. 

Cận y duyên theo tạng Kinh (P: Suttanta). 

Đó là các bài kinh như “giao du với bạn lành”, “không giao du với bạn xấu”, 

“sống trong làng”, “ngụ trong rừng”…. 

Xin trích dẫn một vài điều như sau: 

 “Này các tỳ-khưu, sát sinh được thực hiện tăng thịnh, được thực hiện nhiều, 
đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàng sinh, đưa đến cõi ngạ quỷ… . 

 “Với người làm bạn với thiện, này các tỳkhưu, các pháp thiện chưa sinh được 
sinh khởi…  

 “Không kết giao bạn xấu; không kết giao người ti tiện 

Kết giao với bạn tốt, kết giao người cao quý.”   

Cận y duyên theo tạng Thắng Pháp (Abhidhammapitaka). 

Theo Tạng Thắng Pháp: Tất cả tâm + tâm sở, sắc pháp, chế định, người, trú 

xứ, khí hậu luôn cả ba thời đều có thể trở thành Cận y duyên. 

Bộ Paṭṭhāna có ghi: 

- Khí hậu (P: utu), vật thực cũng trợ giúp bằng cận y duyên. 

-  “Người (P: puggala) cũng trợ giúp bằng cận y duyên.” 

- “Trú xứ (P: senāsana) cũng trợ giúp bằng cận y duyên.”   

1- Chế định là cận y duyên. 



Thực tế, tất cả pháp chế định chỉ có được khi có những sự kiện “để từ đó 
định đặt ra ngôn từ cùng ý nghĩa”, ngoài ra không có pháp thực tính (P: sabhāva) 
chi cả.  Tuy “sự kiện” chấm dứt, nhưng chúng không chấm dứt, chúng chỉ bị “quên 

lãng” mà thôi. 

Níết-bàn và pháp chế định (P: paññatti) là những pháp “ngoài thời gian 

(kālavimutta - ngoại thời)”, đó là những pháp “không sinh”, nên “bất diệt”.  Ý 
nghĩa “Không sinh và bất diệt” của chế định ở đây, nên hiểu theo nghĩa “ngoại thời”, 

không có nghĩa là “không có kết thúc theo thời gian”. 

Vào một lúc nào đó chúng cũng biến mất, như một số cổ ngữ không có ai đọc 

được hay đã mất. Để rồi sau đó, có người tìm ra cách thức đọc những cổ tự, thế là ý 
nghĩa cùng danh tự đó sẽ “sống lại”. 

- Chế định trong hiện tại là cận y duyên. 

Là những ngôn ngữ, danh tự dùng thường xuyên trở thành thói quen, như 
người Phật tử thì thường “mô Phật” một cách tự nhiên, người thô lỗ thì thường văng 

tục … 

Vị Tỳ-khưu học thuộc lòng kinh điển. Văn tự trong kinh điển là cận y duyên 

với vị ấy… 

Đây là “chế định” trong hiện tại trở thành cận y. 

- Chế định quá khứ là cận y duyên. 

Chế định ở những kiếp trước cũng có thể trở thành “cận y”, như trường hợp 
“những thần đồng ngoại ngữ”, “thần đồng toán học”… 

Trưởng lão Pilindavaccha thường gọi các tỳ-khưu là “kẻ thấp hèn”, chư Tỳ-

khưu trình lên Đức Phật về chuyện này, Đức Phật dạy: “Tỳ-khưu Pilindavaccha 
không có ý khinh thường các bậc đồng phạm hạnh, chỉ vì đó là thói quen trong quá 

khứ.  Trong quá khứ vị này đã 500 kiếp là Bàlamôn, thường nói như vậy, nên thành 
thói quen”. 

- Chế định trong tương lai là cận y duyên. 

Một số thiện gia có ước nguyện “nghe được pháp của Đức Phật Chánh giác vị 
lai”…. 



Hoặc như vua Bình-sa (Bimbisāra) thỉnh cầu Bồ-tát “khi đắc đạo” trở về tế độ 

Đức vua. 

2- Sắc pháp là cận y duyên. 

Là những sắc cảnh trong quá khứ, sẽ hấp dẫn tâm một cách tự nhiên trong 
hiện tại. Như có người chỉ “yêu thích màu hồng” nhưng “khó chịu với màu trắng”… 

Một số người bị “kinh hoàng do lửa”, nay thấy lại “ánh lửa”, phát sinh sợ hãi 
…. 

3- Tâm và tâm sở là cận y duyên. 

Tâm và tâm sở được phân theo ba tính: Pháp thiện, pháp bất thiện và pháp 

vô ký. 

- Pháp thiện là cận y duyên. 

Là người những kiếp trước trước thường thực hành thiện pháp, nay thiện 

pháp ấy hiện khởi một cách tự nhiên.  Như trường hợp tiền thân Ngài Mahā Kassapa 
và bà Bhaddā, trước đây thường sống đời phạm hạnh nhiều kiếp sống với nhau.  

Trong kiếp này, do áp lực gia đình, tuy hai người phải kết hôn nhưng vẫn sống đời 
phạm hạnh, xem nhau như tình bạn   . 

Người kiếp trước trước hay trong kiếp này thường bố thí, trì giới… là “cận y” 
cho pháp quán. thiền định, thắng trí, … phát sinh trong hiện tại. 

Đức Phật có dạy: 

+ “Pháp thiện sinh trước trước trợ cho pháp thiện sinh sau sau bằng cận y 
duyên…., ám chỉ những gì thường làm thuần thục trong quá khứ sẽ trợ giúp trong 

hiện tại hay vị lai. 

+ Pháp thiện nào tạo cận y cho thiền định, thắng trí và Đạo quả? 

Đó là hai pháp: Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát. 

 “Trú giới người có trí; tu tập tâm và tuệ. 

Nhiệt tâm và thận trọng; tỳkhưu thoát trói buộc” . 

Tâm giải thoát ám chỉ “Thiền chỉ” (P: samādhijhāna); Tuệ giải thoát ám chỉ 

“Thiền quán” (P: vipassanājhāna). 



Hoặc như bốn truyền thống bậc Thánh khi xưa là: 

- Biết đủ với bất cứ y phục nào. 
- Biết đủ với bất cứ đồ ăn khất thực nào. 
- Biết đủ với bất cứ sàng tọa nào. 

  - Ưa thích tu tập (bhāvaṇā), vui thích tu tập, ưa thích đoạn tận 
(pahāna), vui thích đoạn tận  là thường cận y cho vị hành giả thực hành pháp.  Với 
vị thường an trú trong thiền tịnh hay thiền quả, thiền tịnh hay thiền quả là “cận y” 

trong hiện tại… 

- Pháp bất thiện là cận y duyên. 

Như người trước đây chấp hẳn một lại tà kiến nào đó, nay gặp lại loại tà kiến 

ấy, liền thích thú đón nhận ngay, điển hình như Tỳ-khưu Sunakkhatta người Licchavī 
sùng bái đạo sĩ lõa thể.  Hoặc người cột oan trái trong quá khứ, khi gặp lại sẽ tìm 

cách hại nhau… 

Trong hiện tại, người thích thú với đường lối khổ hạnh, như hạnh con chó, 

hạnh con bò, thường xuyên thực hành theo đường lối đó.  Hay trong hiện tại, tâm 
người đắm say dục lạc, thường phát khởi tâm theo đường hướng ấy một cách tự 

nhiên… 

Người “muốn trả thù” trong tương lai, hiện tại người ấy suy tính lập kế để 

hãm hại kẻ thù, hoặc rèn luyện kỷ năng sát hại tinh xảo … Đây là bất thiện trong 
tương lai là cận y duyên. 

- Pháp vô ký là cận y duyên. 

Như sự thờ cúng các ngẫu tượng được truyền từ đời này sang đời khác … 

Những hình ảnh sẽ có trong tương lai được tạo dựng để lễ bái, như tượng Đức Phật 
Di-lặc … Trong hiện tại thì đền, miếu được tân tạo, một số ngẫu tượng được hình 

thành … 

Uy quyền tối cao, sự giàu có, quyền lực, sự thịnh vượng đạt được trong 

tương lai cũng là những “cận y” liên quan đến hiện tại.  Vì người mong muốn có 
những kết quả trên, sẽ cố gắng thực hành theo nhiều phương cách: Thiện cũng có, 

bất thiện cũng có để đạt được trong tương lai. 



 Các sinh thú tốt đẹp, các quả lành của thiện nghiệp trong tương lai hay 

những kiếp sau sau đó, cũng là “cận y” trong hiện tại.  Chúng sinh này sẽ tích cực 
thường xuyên thực hành thiện nghiệp 

Những ai muốn đạt Níết-bàn (P: nibbāna) trong kiếp hiện tại thì thực hành 
những pháp dẫn tới giác ngộ.  Những ai mong muốn đạt Níết-bàn  trong những kiếp 

sau, khi các vị Phật xuất hiện thì thực hành thập độ Ba-la-mật.  Ở đây, Níết-bàn là 
“cận y” cho việc tu tập này. 

4- Khí hậu là cận y duyên. 

Hai chất lửa nóng và lạnh tạo ra khí hậu.  Có một số chúng sinh chỉ thích hợp 

với mùa này, không thích hợp với mùa khác, như có người khó ngủ trong mùa có 
trăng ... hay có người điên theo mùa.  Khí hậu là “cận y” trong hiện tại. 

Như đến thời vụ, con người cày, bừa, gieo hạt… Vào mùa lạnh loài dơi, loài 
gấu trắng ngủ vùi ...Vào mùa thiên di các loài chim ra đi … Khí hậu là “cận y” trong 
tương lai. 

5- Vật thực là cận y duyên. 

Một số chúng sinh bị dị ứng với một số loại thực phẩm, hay ưa thích một số 
thực phẩm… 

6- Người là cận y duyên. 

Tuy Đức Phật vào Níết-bàn nhưng Giáo Pháp và Tăng chúng của Ngài, có mối 

quan hệ nhân quả với các thế hệ sau sau theo cách “cận y” để gieo trồng thiện 

nghiệp … Tương tự, các Bà-la-môn có trí, những triết gia, những đức vua đầy năng 
lực và sáng suốt … Đây là “cận y duyên” thuộc quá khứ.  

Các bậc tiền bối của chúng ta như cha mẹ, thầy tổ, các vị trưởng lão tỳ-khưu 
… Những thế hệ tương lai đi theo con đường của họ, chấp nhận chủ thuyết, cách 

thức, hành xử … của họ, tham gia vào nhiều tôn giáo; học nhiều ngành nghệ thuật, 
khoa học; cách thức cai quản các thôn xóm, làng mạc, thị trấn, thành phố, quốc độ; 

các kỷ thuật làm nhà, đóng thuyền, phương tiện di chuyển như xe, phi cơ … khai 
thác quặng mỏ, kỷ thuật luyện kim để tích lũy vàng, bạc, đá quý , ngọc… Do vậy, 

thế gian phát triển không ngừng.  Đây là “cận y duyên” thuộc hiện tại. 



Giáo Pháp và Tăng đoàn có Đức Phật Di-lặc (Metteyya) cho hàng phật tử 

trong hiện tại, để thành tựu, giới, văn, thí, tuệ ... Đức Phật vị lai Di-lặc là “cận y” cho 
thế hệ hiện tại hay trước đó,  là “cận y duyên” thuộc tương lai. 

7- Trú xứ là cận y duyên. 

Kinh thành Kusinārā trong thời Đức Phật, trước đó là kinh đô Kusavatī của 

vua Chuyển Luân Đại Thiện Kiến, nơi đây Bồtát đã 7 lần mệnh chung và lần thứ 8 
thì Đức Phật viên tịch. Đây là trú xứ quá khứ là cận y . 

Trong hiện tại, những hang động, nhà cửa, lâu đài là “cận y” cho những 
người sống nơi đó. 

 

10) Tiền sinh duyên (P: Purejāta-paccaya):   Là động lực trợ sinh bằng 

cách sinh ra trước.  Nghĩa là năng duyên sinh ra trước, giúp cho sở duyên sinh ra 

sau được vững mạnh. 

  “Xuất hiện trước, gọi là “sinh trước”. 
“Xuất hiện trước để trợ giúp, gọi là  Tiền sinh duyên”. 

Nên ghi nhận: “Gọi là Tiền sinh duyên là chỉ cho cái sinh trước đang hiện 

hữu, không phải chỉ cho cái sinh trước (đã diệt)”. 

Năm (5) Tiền sinh duyên thường gặp là: 

1. Hình ảnh và màu sắc là tiền sinh duyên cho thức thấy  

2. Âm thanh là tiền sinh duyên cho thức nghe. 

3. Mùi là tiền sinh duyên cho thức ngửi. 

4. Vị là tiền sinh duyên cho thức nếm. 

5. Xúc trần là tiền sinh duyên cho thức xúc. 

Chúng ta thường lầm tưởng rằng cảm giác sinh ra đồng thời với đối tượng, 

nhưng Vi Diệu Pháp chỉ rõ rằng có một khoảng sát-na vi tế giữa đối tượng và thức. 
Pháp sinh sau không thể hiện khởi nếu pháp sinh trước không hiện hữu đúng lúc. 



Chính sự nối kết vi tế này mới làm hiển lộ tính duyên sinh và vô ngã của toàn thể 

hiện tượng giới. 

Tóm lại: Tiền sinh duyên là duyên trợ giúp đã có mặt từ trước. Ví dụ: Hình 

ảnh trang sách và con mắt đã có mặt từ trước, giúp tâm bạn nhìn thấy và đọc được. 

 

11) Hậu sinh duyên (P: Pacchājāta-paccaya):  Là động lực trợ sinh 

bằng cách sinh ra sau, nhưng giúp cho pháp sinh trước được vững mạnh. 

- “Xuất hiện sau, gọi là sinh sau”. 

-  “Sinh ra sau để trợ giúp, gọi là Hậu sinh duyên”. 

-   “Sinh ra sau, nhưng trợ giúp cho pháp sinh ra trước được vững mạnh, gọi 
là Hậu sinh duyên.” 

Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích:  “Pháp vô sắc ủng hộ, trợ giúp cho pháp 
sắc sinh trước, gọi là Hậu sinh duyên”  

Ví như lễ hội sắp tổ chức, mọi người rộn ràng, sắp xếp cho lễ hội được chu 

đáo. 

Tóm lại: Hậu sinh duyên là duyên trợ giúp sinh sau. Ví dụ: Tâm tư học hỏi 

(sinh sau) duy trì sự sinh tồn và hoạt động của cơ thể vật lý (thân). 

 

12) Tập hành duyên (P: Āsevana-paccaya) = Trùng dụng duyên:  Là 

động lực trợ sinh bằng cách “lập đi lập lại”. 

 - “Sự thực hành được lập đi lập lại, gọi là tập hành.” 

- Trợ giúp bằng cách chính nó được lập đi lập lại, gọi là tập hành duyên. 

Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích:  “Tập hành với ý nghĩa “liên tục thực hiện 

tốt đẹp, tạo ra (P: āya) năng lực (P: bala)”, để trợ giúp pháp liên hệ, gọi là tập hành 
duyên”  



 Ví như người học thuộc bài kinh, rồi tụng bài kinh ấy nhiều lần khiến “sự 

thuộc lòng” càng thuần thục điêu luyện. 

 Tóm lại: Trùng dụng duyên là duyên trợ giúp bằng sự lặp đi lặp lại tạo thành 

thói quen. Ví dụ: Việc bạn đọc đi đọc lại một đoạn văn giúp kiến thức đó hằn sâu 
vào trí nhớ. 

13) Nghiệp duyên (P: Kamma-paccaya):   Là động lực trợ sinh bằng 

cách tạo tác, giúp tâm hành động. 

- Hành động, gọi là nghiệp”. 

- Sắp đặt, tạo tác, gọi là nghiệp”. 

- “Trợ giúp bằng cách sắp đặt hay tạo tác, gọi là nghiệp duyên”. 

Sách Thanh Tịnh Đạo giải thích:  “Pháp trợ giúp bằng cách tạo tác, giúp tâm 
hành động, gọi là nghiệp duyên” 

Như Phật ngôn: “Này các tỳ-khưu, Như Lai tuyên thuyết, chính “sự cố ý” 

(cetanā: ý chí hành động tạo tác) là nghiệp – Cetanāhaṃ bhikkhave kammaṃ 
vadāmi”.  Các chức năng thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy gẫm tương quan với 5 

giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) và ý sinh khởi lên do nghiệp …, nên nói “do có 
nghiệp chúng sinh hoạt động”. 

Tóm lại: Nghiệp duyên là duyên trợ giúp bằng hành động tạo tác. Ví dụ: 

Thói quen siêng năng của bạn trong quá khứ tạo ra năng lực tiếp thu nhanh nhạy ở 
hiện tại. 

 

14) Quả duyên (P: Vipāka-paccaya):   Là động lực trợ sinh bằng “kết quả 

của nghiệp”. 

 - “ Sự chín muồi (pāka) thiện hay bất thiện, diễn tiến (bhāvena) tốt hay xấu, 
trái ngược nhau, gọi là quả (vipāka). 



- “Sự chín muồi thiện hay bất thiện, diễn tiến theo cách đen hoặc trắng, hay 
diễn tiến bị chê trách (anavajja) hoặc không bị chê trách (avajja), gọi là quả.” 

- “Liên hệ nhau bằng quả, gọi là quả duyên.” 

- “Trợ giúp theo cách “diễn tiến bị nung nấu sai biệt (vi + paccana)”, là quả 
duyên. 

 Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích: “Pháp quả dị thục (P: vipāka) trợ giúp 
bằng cách “thành tựu sự yên lặng (santa)”, diễn tiến sự yên lặng gọi là quả duyên – 
Nirussāhasantabhāvena nirussāhasantabhāvāya upakārako vipāka dhammo = 

vipākapaccayo.”.  Nói  “quả dị thục” là chỉ cho “nghiệp đã trưởng thành”. 

Ví như chúng sinh được sinh làm người là do quả của nghiệp thiện. 

Tóm lại: Quả duyên là duyên trợ giúp làm quả. Ví dụ: Cảm giác vui sướng, 
sáng tỏ khi hiểu được một vấn đề là kết quả (quả) tự nhiên của quá trình tập trung 

tư tưởng. 

 

15) Vật thực duyên (P: Āhāra-paccayo):   Là động lực trợ sinh bằng 

cách mang dưỡng tố (P: ojāsaṅkhāto) vào.  Vật thực được gọi là dưỡng tố.  Có bốn 
loại vật thực ủng hộ, nâng đở sắc và vô sắc gọi là “vật thực duyên”. 

 - Mang lại (tiến hóa) gọi là “vật thực”. 

- “Mang bền bỉ đến pháp phụ thuộc của mình, gọi là vật thực.” 

- “Bốn loại vật thực ủng hộ, nâng đở sắc và vô sắc gọi là “vật thực duyên”. 

 Có 4 dạng vật thực: 

 1- Đoàn thực (P: kābalīkārāhāra) – vật thực làm thành viên tròn:  Là những 
thực phẩm như thịt, cá, cơm, rau, hoa, quả … giúp cho thân thể được duy trì, lớn 

mạnh. 

 2- Xúc thực (P: phassāhāra): Là loại vật thực do sự gặp gỡ giữa vật (vatthu) 

- cảnh (ārammaṇa) và thức (viññāṇa).  Đây là nhân sinh ra Thọ (vedanā), giúp cho 
Thọ vững mạnh. 



 3- Tư niệm thực (P: manasañcetanāhāra):  Là loại vật thực do có “cố ý 

mạnh mẽ”.   

Ví như sự “cố ý” làm viện thiện, hay bất thiện, sinh ra tâm quả làm việc tục 

sinh sau này.  Ví như một người “cố ý” làm việc gì đó, người ấy có thể quên đói; như 
những nhà khoa học “đang nghiên cứu đề án nào đó”, các vị ấy “không biết đói” …  

Trong đời sống hằng ngày, “sự cố ý” đôi khi giải trừ “sự đói”, như người hăng say 
trong công việc, có thể “bỏ bửa cơm”. 

4- Thức thực (P: viññāṇāhāra):  Là tâm, vì tâm là nhân trợ cho danh sắc có 
khả năng hưởng cảnh. Sáu loại thức duy trì các cảnh. Khi nhận biết cảnh, Ý thức 

điều khiển danh sắc này hoạt động. 

Niệm tâm tứ niệm xứ nhằm mục đích diệt trừ “Thức thực” này. 

Tóm lại: Vật thực duyên là duyên trợ giúp nuôi dưỡng. Ví dụ: Thức ăn và 
dưỡng chất bạn nạp vào cơ thể nuôi dưỡng các giác quan giúp bạn đủ sức khỏe để 

đọc sách. 

 

16) Quyền duyên (P: Indriya-paccaya):   Là động lực trợ sinh bằng cách 

“cai quản”, “kiểm soát”, “điều hành”. Gọi là  quyền là chỉ cho khả năng “kiểm soát” 
hay “cai quản” trong lãnh vực riêng của mình.  Có tất cả 22 quyền, phân thành hai 

loại: Sắc quyền và Danh quyền. 

 - “Có uy quyền như vị chúa tể cao nhất, gọi là quyền”. 

- “Trợ giúp bằng cách “làm quyền”, gọi là “quyền duyên”.  

Trong hệ thống Duyên hệ (Paṭṭhāna), 22 Quyền (Indriya) đại diện cho 22 

năng lực căn bản giữ vai trò chi phối, cai quản, kiểm soát và điều hành đời sống 
tâm-sinh lý của chúng sinh. Khi đóng vai trò là năng lực trợ duyên, hệ thống này 

được gọi là Quyền duyên (Indriya-paccaya).  

22 Quyền này được phân chia thành 6 nhóm cụ thể dưới đây:  



1. Nhóm Căn Quyền (Hệ thống giác quan vật lý) có 5 quyền. 

1. Nhãn quyền (Cakkhundriya): Thần kinh thị giác, kiểm soát năng lực nhìn. 

2. Nhĩ quyền (Sotindriya): Thần kinh thính giác, kiểm soát năng lực nghe. 

3. Tỷ quyền (Ghānidriya): Thần kinh khứu giác, kiểm soát năng lực ngửi. 

4. Thiệt quyền (Jivhindriya): Thần kinh vị giác, kiểm soát năng lực nếm. 

5. Thân quyền (Kāyindriya): Thần kinh xúc giác, kiểm soát năng lực cảm giác bề 
mặt.  

2. Nhóm Tánh Quyền (Giới tính vật lý) có 2 quyền. 

1. Nữ quyền (Itthindriya): Sắc tố nữ, chi phối trạng thái, hình dáng, cử chỉ và đặc 
tính nữ giới. 

2. Nam quyền (Purisindriya): Sắc tố nam, chi phối trạng thái, hình dáng, cử chỉ và 
đặc tính nam giới. 

3. Nhóm Mạng Quyền (Năng lực duy trì sự sống) có 1 quyền. 

1. Mạng quyền (Jīvitindriya): Gồm sắc mạng căn và danh mạng căn, giữ vai trò duy 
trì mạng sống và bảo tồn các pháp đồng sinh không bị hoại diệt trước khi hết tuổi thọ.  

4. Nhóm Ý Quyền và Cảm Thọ có 6 quyền. 

1. Ý quyền (Manindriya): Toàn bộ các trạng thái tâm (thức), cai quản việc nhận biết 
đối tượng. 

2. Lạc quyền (Sukhindriya): Cảm giác dễ chịu, an lạc thuộc về thân. 

3. Khổ quyền (Dukkhindriya): Cảm giác đau đớn, khó chịu thuộc về thân. 

4. Hỷ quyền (Somanassindriya): Trạng thái vui mừng, hân hoan thuộc về tâm. 

5. Ưu quyền (Domanassindriya): Trạng thái buồn rầu, sầu não thuộc về tâm. 

6. Xả quyền (Upekkhindriya): Trạng thái cảm giác trung tính, không vui không buồn.  

5. Nhóm Ngũ Căn Tịnh Pháp (Năng lực tinh thần hướng thiện) có 5 quyền. 

1. Tín quyền (Saddhindriya): Năng lực của niềm tin, sự thanh tịnh hóa nội tâm. 

2. Tấn quyền (Vīriyindriya): Năng lực của sự tinh tấn, siêng năng và nỗ lực. 

3. Niệm quyền (Satindriya): Năng lực của sự tỉnh giác, ghi nhớ chân chánh. 



4. Định quyền (Samādhindriya): Năng lực của sự tập trung, gom tâm vào một đối 
tượng. 

5. Tuệ quyền (Paññindriya): Năng lực của trí tuệ, sự hiểu biết thấu suốt thực tại.  

6. Nhóm Siêu Thế Quyền (Năng lực giải thoát của bậc Thánh) có 3 quyền. 

1. Tri vị tri đương tri quyền (Anaññātaññassāmītindriya): Năng lực hiểu biết những 
chân lý chưa từng biết (xuất hiện trong tâm Sơ đạo - Dự lưu đạo). 

2. Tri cụ tri quyền (Aññindriya): Năng lực hiểu biết trọn vẹn chân lý sau khi đã chứng 
ngộ (xuất hiện trong 6 tâm Siêu thế tiếp theo, từ Dự lưu quả đến A-la-hán đạo).  

3. Tri dĩ tri quyền (Aññātāvindriya): Năng lực của bậc đã hoàn tất sự thông biết hoàn 
toàn (xuất hiện duy nhất trong tâm A-la-hán quả).  

Lưu ý: Trong Quyền duyên, mặc dù có 22 quyền, nhưng trong mối quan hệ duyên 
hệ, Nữ quyền và Nam quyền không có năng lực chủ động tạo ra mãnh lực kiểm soát, điều 
hành các pháp khác nên không được tính là năng duyên trong Quyền duyên. Do đó, trên 
thực tế chỉ có 20 quyền trực tiếp tạo tác năng lực Quyền duyên.  

Tóm lại: Quyền duyên là duyên trợ giúp bằng sự kiểm soát, làm chủ. Ví dụ: 
Nhãn quyền (khả năng của mắt) làm chủ việc nhìn nhận mặt chữ, Tuệ quyền làm 

chủ sự phân tích. 

 

17) Thiền duyên (P: Jhāna-paccaya):   Là động lực trợ sinh bằng cách 

làm cảnh “chói sáng” hay “thiêu đốt” các pháp nghịch. 

 - Thiêu đốt hay làm cảnh “chói sáng”, gọi là thiền”. 

- “Trợ giúp bằng cách “thiêu đốt” (pháp nghịch), gọi là thiền duyên”. 

- “Pháp trợ giúp bằng cách “nhìn chăm chú (oloka)”, hay làm cho “đối tượng 
(ārammaṇa) “chiếu sáng, hoặc rơi xuống”, gọi là thiền duyên. 

- Thiền (Jhāna) xuất phát từ ngữ căn jhe nghĩa là “chói sáng”. Là làm cho 

“những gì tâm chú ý được chói sáng, hiển lộ”.  Hoặc jhāna xuất phát từ ngữ 
căn jhā, nghĩa là “thiêu đốt”. Là “diệt trừ những pháp đối nghịch”.  Theo đó,  “Thiêu 



đốt hay làm cảnh “chói sáng”, gọi là thiền” và “Trợ giúp bằng cách “thiêu đốt” (pháp 

nghịch), gọi là thiền duyên”. 

Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích:  “Bảy thiền chi, trước tiên là thiện v…v, 
gọi là thiền duyên”.  Bảy thiền chi (P: jhānaṅga) gồm: 

1- Chi Tầm (P: vitakka).  Có đặc tính hướng tâm và các tâm sở vào cảnh.  Chi 

Tầm có đặc tính “thiêu đốt” chướng ngại “hôn trầm, thụy miên”. 

2- Chi Tứ (P: vicāra).  Có đặc tính xem xét cảnh và để tâm dính chặt vào 

cảnh.  Chi Tứ có tính “thiêu đốt” chướng ngại “hoài nghi”. 

3- Chi Hỷ (P: pīti).  Có đặc tính tạo sự thích thú cảnh, làm cho tâm hài lòng 

với cảnh.  Chi Hỷ có tính “thiêu đốt” chướng ngại “bất mãn, khó chịu”. 

4- Chi Lạc (P: sukha).  Có đặc tính “nhận lãnh” cảnh theo cách hài lòng. Chi 

Lạc có tính “thiêu đốt” sự tán loạn tâm (phóng dật – uddhacca). 

5- Chi Xả (P: upekkhā).  Có đặc tính “nhận lãnh” cảnh theo cách thản nhiên.  

Chi Xả có tính “thiêu đốt” sự hối tiếc (kukkucca). 

6- Chi Ưu (P: domanassa).  Có đặc tính “nhận lãnh” cảnh không đáng hài 

lòng.  Chi Ưu có tính “thiêu đốt” sự dính mắc (tham ái). 

Ba chi: Lạc, Xả, Ưu có chung bản thể pháp là tâm sở Thọ (P: 

vedanācetasika).  Chúng buộc chặt tâm vào cảnh đáng hài lòng, cảnh trung bình 
hay cảnh bất toại nguyện. 

7- Chi Định. Có đặc tính giữ tâm chắc chắn vào cảnh.  Chi Địnhh có tính 

“thiêu đốt” tham dục. 

Tóm lại: Thiền na duyên là duyên trợ giúp bằng sự định tâm và suy tư. Ví 

dụ: Các yếu tố như tầm (sự hướng tâm) và tứ (sự suy xét) trợ giúp tâm bám sát vào 
đề tài của cuốn sách. 

 

18) Đạo duyên (P: Magga-paccaya): Là động lực trợ sinh bằng cách 

thông suốt như con đường. 



 Như con đường, gọi là Đạo (P: magga) hay  “Đưa đến hạnh phúc hay đau 
khổ hoặc Níết-bàn cao tột, gọi là Đạo”. “Pháp trợ giúp làm tăng trưởng con đường, 
gọi là Đạo duyên”. 

Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích: 

 “Mười hai chi đạo xếp theo thiện … trợ giúp theo cách “hướng dẫn thoát ra” cái gì 
đó, gọi là Đạo duyên”. 

 Thật ra có 16 chi đạo là: Bát chánh đạo và Bát tà đạo. 

Bát chánh đạo là: 

- Chánh kiến. Là sự thấy đúng. 

- Chánh tư duy. Là sự suy nghĩ đúng. 

- Chánh ngữ. Là sự nói đúng (nói chân thật). 

- Chánh nghiệp. Là sự làm đúng. 

- Chánh mạng. Là sự nuôi mạng đúng. 

- Chánh niệm. Là sự chú ý đúng. 

- Chánh tinh tấn. Là sự nỗ lực đúng. 

- Chánh định. Là sự gom tâm đúng. 

Bát tà đạo. 

- Tà kiến. Là sự thấy sai. 

- Tà tư duy. Là sự suy nghĩ sai. 

- Tà ngữ. Là lời nói sai. 

- Tà nghiệp. Là làm sai. 

- Tà mạng. Là nuôi mạng sái quấy. 

  - Tà niệm. Là ghi nhớ sai. 

- Tà tinh tấn. Là nỗ lực sai. 

- Tà định. Là sự gom tâm sai. 



 Tóm lại: Đạo duyên là duyên trợ giúp như con đường dẫn dắt. Ví dụ: Sự chú 

tâm chân chính (chánh định) giúp định hướng và dẫn dắt tâm đi đúng lộ trình học 
tập. 

 

19) Tương ưng duyên (P: Sampayutta-paccaya):   Là động lực trợ sinh 

bằng cách đồng sinh và hòa hợp (samyutta), tức là năng duyên và sở duyên hòa 
hợp với nhau. 

 - “Cùng sinh khởi và hòa hợp với nhau, gọi là “tương ưng”. 

- “Pháp trợ giúp bằng cách làm tăng trưởng sự hòa hợp, gọi là tương ưng 
duyên”. 

Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích:  “Các pháp vô sắc trợ giúp bằng cách làm 
tăng trưởng (bhāvena) sự hòa hợp, theo phương cách (saṅkhāta) đồng sinh, đồng 
diệt, đồng biết một cảnh, đồng nương một vật, gọi là tương ưng duyên”. 

 Hòa hợp có nghĩa “là một”, hay “không còn phân biệt được”.  Ví như nước 
hòa với sữa, không còn phân biệt “đâu là nước, đâu là sữa” hay “nước với sữa là 

một”. 

 Đồng sinh là cùng sinh khởi, nhưng có thể không “hòa vào nhau”, còn Hòa 
hợp thì “cùng sinh khởi lại hòa hợp”.  Ví như có đoàn người cùng xuống thuyền, có 
nhóm ngồi chung nhau trò chuyện vui vẻ (là đồng sinh hòa hợp), một số người ngồi 

yên một nơi (đồng sinh, không hòa hợp). 

 Tóm lại: Tương ưng duyên là duyên trợ giúp bằng sự hòa hợp tuyệt đối. Ví 

dụ: Sự hòa quyện giữa các trạng thái tâm (thọ, tưởng, tư, v.v.) cùng sinh, cùng diệt, 
cùng chung đối tượng và điểm tựa. 

 

20) Bất tương ưng duyên (P: Vipayutta-paccaya):   Là động lực trợ 

sinh bằng cách “không hòa hợp”.  Ví như nước lăn trên lá sen. 



 - “Cùng sinh lên với các pháp khác khác, nhưng không hòa hợp, gọi là “bất 
tương ưng”.  

- “Pháp trợ giúp pháp khác bằng cách “không hòa hợp”, gọi là bất tương ưng 
duyên”. 

 Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích:  “Pháp sắc giúp cho các pháp vô sắc, 
pháp vô sắc giúp cho các pháp sắc theo cách không đồng nương vật, gọi là bất 
tương ưng duyên”. 

Tương ưng duyên và bất tương ưng duyên, hai duyên này có mục đích chỉ ra 

mối liên hệ “hòa hợp” hoặc không hòa hợp”. 

- Hòa hợp là chỉ ra mối liên hệ giữa danh và danh. 

  - Không hòa hợp là chỉ ra mối liên hệ giữa “danh và sắc” hay “sắc và danh”. 

 Tóm lại: Bất tương ưng duyên là duyên trợ giúp mà không dính mắc, hòa lẫn 

tính chất. Ví dụ: Yếu tố vật lý của con mắt và yếu tố tinh thần của tâm thức hỗ trợ 
nhau nhưng có bản chất hoàn toàn khác nhau. 

 

21) Hiện hữu duyên (P: Atthi-paccaya):   Là động lực trợ sinh bằng 

trạng thái “đang tồn tại”. 

Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích:  “Pháp trợ giúp, ủng hộ pháp sở duyên 
bằng trạng thái hiện trú, gọi là Hiện hữu duyên” 

Tóm lại: Hiện hữu duyên là duyên trợ giúp bằng sự đang có mặt, hiện diện. 
Ví dụ: Nhờ các yếu tố vật lý của mắt và não vẫn đang hiện diện và hoạt động trong 

lúc này. 

 

22) Vô hữu duyên (P: Natthi-paccaya):   Là động lực trợ sinh bằng cách 

“vắng mặt”. 



  “Pháp trợ giúp bằng cách “vắng mặt” đối với pháp có thực tướng tột cùng, 
gọi là vô hữu duyên”. 

 “Pháp trợ giúp bằng cách “vắng mặt” đối với pháp có thực tướng tột cùng, 
gọi là vô hữu duyên”. 

Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích:  “Các pháp vô sắc theo diễn tiến của mình 
đã diệt, trợ giúp pháp vô sắc mới sinh lên theo cách diễn tiến của mình, gọi là Vô 
hữu duyên”.  

 Hiện hữu duyên và Vô hữu duyên chỉ ra khía cạnh “liên hệ” bằng cách “có 

mặt” và “vắng mặt”.  Mặt khác, atthi và natthi chỉ ra 2 chủ thuyết “thường” và 
“đoạn”, là 2 quan niệm sai lầm “chấp vào tự ngã”. Đức Phật thuyết lên hai duyên 

“Hiện hữu duyên” và “Vô hữu duyên”, để chỉ rõ “sự sai lầm” khi cho rằng “có một tự 
ngã”. 

  Thật ra “tự ngã” không hề có, nên không thể cho rằng “còn tự ngã “hay 
“không còn tự ngã”.  Bao giờ “có tự ngã” khi ấy mới cho rằng “còn tự ngã” hay 

“không còn tự ngã”.  Ví như người có tài sản mới bảo rằng “tôi còn tài sản” hay “tôi 
không còn tài sản”. 

Để nhấn mạnh vấn đề “còn tự ngã – không còn tự ngã” này, Đức Phật thuyết 
tiếp hai duyên “Ly duyên” và “Bất ly duyên”. 

Tóm lại: Vô hữu duyên là duyên trợ giúp bằng sự vắng mặt. Ví dụ: Nhờ sự 
diệt mất (vắng mặt) của trạng thái tâm ở sát-na trước mới tạo khoảng trống cho 

trạng thái tâm ở sát-na sau khởi sinh để đọc tiếp chữ mới. 

 

23) Ly khứ duyên (P: Vigata-paccaya) = Ly duyên:  Là động lực trợ 

sinh bằng cách “lìa nhau” 

  “Pháp ủng hộ bằng cách diệt mất, xa lìa, gọi là ly duyên”. 

Sách Thanh Tịnh Đạo giải thích:  “Cũng chính chúng (tâm và tâm sở) trợ giúp 
bằng cách biến mất, gọi là ly duyên.” 



Tóm lại: Ly duyên là duyên trợ giúp bằng sự rời đi, tách khỏi. Ví dụ: Sự biến 

mất của tâm thức cũ nhường chỗ cho tâm thức mới. 

 

24) Bất ly duyên (P: Avigata-paccaya): Là động lực trợ sinh bằng cách 

“không xa lìa nhau”. 

  “Pháp trợ sinh, giúp pháp khác bằng cách đang còn, không diệt mất, gọi 
là “bất ly duyên”. 

Sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích:  “Ủng hộ theo cách “không lìa bỏ”, là bất 
ly duyên” 

Tóm lại: Bất ly duyên là duyên trợ giúp mà không rời nhau. Ví dụ: Các tính 

chất của tâm và thân không rời nhau trong quá trình tư duy nhận thức 

Từ 24 duyên chính cỏn được phân tích chi tiết thành 47 duyên.  

 

2.3. Hình thái của một Duyên Hệ. 

Một duyên có thể có một trong 3 hình thái sau: 

- Năng duyên (P: paccaya):  Là pháp có năng lực trợ giúp pháp khác vững 

mạnh, được gọi là pháp nhân. 

- Sở duyên (P: paccayuppanna):  Là pháp được trợ giúp để “sinh khởi”, hay 

được trợ giúp để “vững mạnh”. Còn gọi là pháp quả. 

- Phi sở duyên (P: paccanika):  Là pháp “không sinh ra từ năng duyên”, trái 

ngược với  sở duyên. 



Ví như có ba người cùng đi chung, người A giúp đở người B, người C không 

cần người A giúp.  Người A ví như năng duyên, người B ví như sở duyên, người C ví 
như phi sở duyên. 

Níết-bàn  là  phi sở duyên  vì không có pháp nào trợ sinh cho Níết-bàn, ngược 
lại Níết-bàn lại là năng duyên trợ cho tâm và tâm sở sinh lên, bằng cách “làm thành 

cảnh”. 

Có câu hỏi rằng: “Chẳng phải Níết-bàn do Bát chánh đạo sinh ra sao?”.  

Đáp: Không phải, tuy Bát chánh đạo là con đường dẫn đến chứng đắc Níết-bàn, 
nhưng Bát chánh đạo không sinh ra Niết-bàn. 

Có ví dụ như sau: Người đang ở trong rừng đầy hiểm nạn, chỉ có con đường 
độc nhất thoát ra khỏi rừng, đến nơi an toàn. Người này muốn thoát ra khỏi rừng, 

chỉ có cách “đi theo con đường độc nhất này”, cuối con đường là “vùng an toàn”. 
Không thể nói “vùng an toàn” sinh lên từ con đường “độc nhất”.  Khu rừng ví như 

“vòng luân hồi”, con đường độc nhất ví như “bát chánh đạo”, “vùng an toàn” ví như 
Níết-bàn. 

 

2.4. Phân nhóm 24 Duyên Hệ. 



 
 
Hệ thống 24 Duyên Hệ (Nhị Thập Tứ Duyên) không phải là một chuỗi nối tiếp 

nhau theo thời gian, mà là 24 cách thức tương tác, trợ lực sinh khởi giữa các hiện 

tượng tâm lý và vật lý trong vũ trụ:  

STT  Tên Duyên (Hán Việt) Ý nghĩa cốt lõi 

1 Nhân duyên (Hetu) - Các nhân căn bản (6 nhân thiện/ác) làm gốc rễ sinh khởi. 

2 Cảnh duyên (Ārammaṇa) - Đối tượng bên ngoài làm điều kiện cho tâm nhận biết. 

3 Trưởng duyên (Adhipati) - Pháp có năng lực làm chủ, dẫn dắt các pháp khác cùng sinh. 

4 Vô gián duyên (Anantara) - Sắp xếp nối đuôi nhau liên tục, không có khoảng hở. 

5 
Đẳng vô gián duyên 
 (Samanantara) 

- Sự tiếp nối một cách đồng đều, trật tự lý tưởng. 

6 Câu sinh duyên (Sahajāta) - Các pháp cùng sinh ra một lúc để hỗ trợ nhau. 

7 
Hỗ tương duyên 
 (Aññamañña) 

- Mối quan hệ nương tựa qua lại lẫn nhau như kiềng 3 chân. 

8 Y duyên (Nissaya) - Chỗ nương tựa trực tiếp để pháp khác hiện hữu. 

9 Cận y duyên (Upanissaya) - Chỗ nương tựa gián tiếp nhưng có mãnh lực rất mạnh. 



10 Tiền sinh duyên (Purejāta) - Pháp sinh trước làm duyên cho pháp sinh sau. 

11 
Hậu sinh duyên  
 (Pacchājāta) 

- Pháp sinh sau nuôi dưỡng, ủng hộ cho pháp sinh trước. 

12 Tập hành duyên (Āsevana) - Sự lặp đi lặp lại nhiều lần tạo thành thói quen, tập khí. 

13 Nghiệp duyên (Kamma) - Ý niệm tạo tác hành động làm tiền đề dẫn tới kết quả. 

14 Quả duyên (Vipāka) - Trạng thái quả chín muồi làm duyên cho các pháp đồng sinh. 

15 Vật thực duyên (Ahāra) - Sự nuôi dưỡng (cả vật chất lẫn tinh thần). 

16 Quyền duyên (Indriya) - Các năng lực kiểm soát, cai quản trong phạm vi nhất định. 

17 Thiền duyên (Jhāna) - Các chi thiền giúp tâm định tĩnh hoặc đốt cháy phiền não. 

18 Đạo duyên (Magga) - Các yếu tố dẫn đường (đưa đến cõi khổ hoặc giải thoát). 

19 Tương ưng duyên  
(Sampayutta) 

- Sự hòa quyện khăng khít giữa tâm và các trạng thái tâm lý. 

20 
Bất tương ưng duyên 
(Vippayutta) 

- Sự hỗ trợ giữa hai pháp không thể hòa tan vào nhau  
  (Danh và Sắc). 

21 Hiện hữu duyên (Atthi) - Duyên sinh ra do pháp năng duyên vẫn còn đang tồn tại. 

22 Vô hữu duyên (Natthi) - Sự vắng mặt của pháp này là điều kiện cho pháp kia xuất hiện. 

23 Ly khứ duyên (Vigata) - Sự biến mất, nhường chỗ của pháp trước cho pháp sau. 

24 Bất ly duyên (Avigata) - Sự không tách rời nhau giúp duy trì trạng thái hiện tại. 

Cách xếp thứ tự 24 duyên hệ thông thường (từ 1-:-24) trong chánh tạng (Bộ 

Vị Trí - Paṭṭhāna) có mối liên hệ mật thiết, logic và bổ trợ chặt chẽ cho các cách 
phân nhóm sau này của các bậc Luận sư. Thứ tự truyền thống không hề ngẫu nhiên 

mà được sắp đặt theo tiến trình vận hành của tâm thức và thực tại. 

Dưới đây là các mối liên hệ chi tiết giữa thứ tự thông thường và các cách 

phân nhóm phổ biến: 

1) Phân nhóm theo Thời gian và Không gian (9 Giống - Jāti). 

Khi phân nhóm 24 duyên thành 9 Giống (Jāti) dựa trên mối quan hệ không - 
thời gian giữa Năng duyên (cái tạo điều kiện) và Sở duyên (cái chịu điều kiện), ta 



thấy chánh tạng đã xếp thứ tự theo từng cụm nhóm rất rõ rằng: 24 duyên hệ khi 

phân nhóm theo mối tương quan Thời gian và Không gian được đúc kết thành 9 
Giống duyên (Nhóm; P: Jāti). Sự phân loại này giúp làm rõ cách thức các hiện 

tượng danh pháp (tâm lý) và sắc pháp (vật lý) tác động lẫn nhau để vận hành thế 
giới. 

STT Giống Duyên (Jāti) Số lượng duyên Đặc trưng cốt lõi 

1 Giống Câu Sinh (Sahajāta) 15 duyên - Đồng thời, đồng không gian 

2 Giống Cảnh (Ārammaṇa) 8 duyên - Làm đối tượng nhận thức 

3 Giống Vô Gián (Anantara) 7 duyên - Nối tiếp không gián đoạn 

4 Giống Tiền Sinh (Purejāta) 17 duyên - Sinh trước trợ giúp sinh sau 

5 Giống Hậu Sinh (Pacchājāta) 4 duyên - Sinh sau bảo trì sinh trước 

6 Giống Vật Thực (Āhāra) 3 duyên - Nuôi dưỡng sắc thân vật chất 

7 Giống Mạng Quyền (Rūpajīvitindriya) 3 duyên - Duy trì thọ mạng sắc pháp 

8 Giống Thường Cận Y (Pakatūpanissaya) 2 duyên - Mãnh lực thói quen tích lũy 

9 
Giống Dị Thời Nghiệp 
(Nānākkhaṇikakamma) 1 duyên - Nhân quá khứ sinh quả vị lai 

Tổng quan số lượng duyên theo 9 Giống (Jāti - Nhóm) 

Chi tiết ý nghĩa, giải thích và ví dụ từng nhóm 

1. Nhóm Câu Sanh (Sahajātajāti). 

- Giải thích: Năng duyên và sở duyên sinh cùng lúc. Chúng cùng hiện hữu tại 

một điểm không gian. 

- Loại duyên: Nhân, Câu sanh trưởng, Câu sanh duyên... 

- Ý nghĩa: Trợ giúp bằng cách đồng hành. 

- Ví dụ: Ngọn lửa sinh ra đồng thời với ánh sáng. Tâm và tâm sở luôn phát 

sinh cùng nhau.  

2. Nhóm Cảnh (Ārammaṇajāti). 



- Giải thích: Năng duyên làm đối tượng cho tâm biết. 

- Loại duyên: Cảnh, Cảnh trưởng, Cảnh cận y... 

- Ý nghĩa: Giúp tâm và tâm sở có mục tiêu khởi phát. 

- Ví dụ: Người mù nương theo cây gậy để đi. Bông hoa đẹp làm duyên cho 
nhãn thức sinh lên.  

3. Nhóm Vô Gián / Liên Tiếp (Anantarajāti). 

- Giải thích: Pháp trước diệt đi nhường chỗ cho pháp sau. Thời gian nối tiếp 

liên tục và không có khoảng trống. 

- Loại duyên: Vô gián, Đẳng vô gián, Trùng dụng... 

- Ý nghĩa: Đảm bảo dòng chảy nhận thức liên tục. 

- Ví dụ: Đoàn người xếp hàng lần lượt bước qua cửa // Sát-na tâm trước diệt 

thì sát-na sau mới sanh. 

4. Nhóm Tiền Sinh / Sinh Tiền (Vatthupurejātajāti). 

- Giải thích: Năng duyên sinh trước và còn đang hiện hữu. Pháp sở duyên là 
danh pháp sinh sau nương vào đó. 

- Loại duyên: Tiền sanh, Hiện hữu tiền sanh... 

- Ý nghĩa: Cung cấp nền tảng vật chất có sẵn. 

- Ví dụ: Tiếng đàn chỉ có khi cây đàn có trước. Thần kinh mắt có trước để 
nhãn thức dựa vào.  

5. Nhóm Hậu Sinh / Sinh Hậu (Pacchājātajāti). 

- Giải thích: Năng duyên danh pháp sinh sau. Sở duyên sắc pháp sinh trước 
được nâng đỡ. 

- Loại duyên: Hậu sanh, Hậu sanh hiện hữu... 

- Ý nghĩa: Trợ giúp gìn giữ và nuôi dưỡng thân xác. 

- Ví dụ: Cơn mưa mùa sau giúp mầm cây sống sót. Các tâm sinh sau giúp duy 
trì cơ thể sống.  

6. Nhóm Sắc Vật Thực (Āhārajāti) 



- Giải thích: Năng duyên là chất dinh dưỡng từ thức ăn. 

- Loại duyên: Vật thực, Vật thực hiện hữu, Bất ly. 

- Ý nghĩa: Duy trì năng lượng vật lý cho cơ thể. 

- Ví dụ: Cơm nước ăn vào nuôi dưỡng các tế bào.  

7. Nhóm Sắc Mạng Quyền (Rūpajīvitindriyajāti). 

- Giải thích: Năng duyên là sắc mạng quyền (sự sống vật lý). 

- Loại duyên: Quyền duyên, Mạng quyền hiện hữu, Bất ly. 

- Ý nghĩa: Bảo vệ các sắc nghiệp không bị hoại diệt. 

- Ví dụ: Nước giữ cho hoa súng tươi lâu. Sắc mạng quyền giữ gìn sự sống các 

sắc đồng sanh.  

8. Nhóm Thường Cận Y (Pakatūpanissayajāti). 

- Giải thích: Trợ giúp bằng thói quen huân tập lâu đời. Không phụ thuộc 
khoảng cách thời gian, không gian. 

- Loại duyên: Thường cận y duyên. 

- Ý nghĩa: Tạo ra khuynh hướng tính cách và nghiệp lực. 

- Ví dụ: Thói quen thích bố thí từ nhiều tiền kiếp. Nay gặp người nghèo liền 
khởi tâm trắc ẩn.  

9. Giống Dị Thời Nghiệp (Nānākkhaṇikakammajāti). 

- Giải thích: Nghiệp hành động tạo ở thời điểm quá khứ. Quả thục sinh ra ở 

thời điểm hoàn toàn khác. 

- Loại duyên: Dị thời nghiệp duyên. 

- Ý nghĩa: Vận hành định luật nhân quả luân hồi. 

- Ví dụ: Gieo hạt cam hôm nay, năm sau hái quả. Giữ giới kiếp này, kiếp sau 
sinh cõi lành.  

 



2) Phân nhóm theo Bản chất (Mô hình What - How - When). 

Trong các phương pháp học hiện đại để dễ nhớ, 24 duyên hệ thường được 
gom thành 3 nhóm lớn: What (Bản chất), How (Cách thức) và When (Thời gian). 

Thứ tự chánh tạng thể hiện sự ưu tiên từ gốc rễ bản chất đến biểu hiện bên ngoài:  

1. Bắt đầu bằng Bản chất (What): Chánh tạng luôn mở đầu bằng Nhóm 1: 

Nhân duyên (Hetu). Đây là duyên quyết định xu hướng thiện/bất thiện của tâm 
(như Tham, Sân, Si, Vô tham, Vô sân, Vô si). Tiếp theo là Cảnh duyên (Ārammaṇa) 

- đối tượng bắt buộc phải có để tâm sinh khởi. Chánh tạng đưa hai duyên nền tảng 
này lên vị trí 1 và 2 để định hình toàn bộ cấu trúc thực tại.  

2. Triển khai bằng Cách thức (How) và Thời gian (When): Sau khi thiết 
lập xong bản chất (Nhân và Cảnh), thứ tự truyền thống mới triển khai tiếp các 

duyên mô tả cách thức tương tác (như Hỗ tương, Y chỉ) và các yếu tố thời gian điều 
kiện (Vô gián, Tiền sanh).  

Hệ thống 24 Duyên trong Triết học A-tì-đàm (Abhidhamma) khi được phân 
tích theo mô hình bản chất What - How - When sẽ giúp chúng ta thấu suốt cách 

thức các pháp vận hành và duyên trợ lẫn nhau.  

Phân nhóm theo bản chất (Mô hình What - How - When) giúp hệ thống hóa 
các duyên này theo: Pháp nào tác động (What), Tác động bằng cách nào (How), và 

Tác động trong điều kiện thời gian nào (When).  Dưới đây là chi tiết ý nghĩa từng 
nhóm, cách phân loại 24 duyên và ví dụ minh họa trực quan. 

1. Nhóm WHAT (Cái gì đóng vai trò làm Duyên?) 

Nhóm này xác định bản chất, đặc tính hoặc năng lực nội tại của năng duyên 

(pháp trợ lực) tạo ra ảnh hưởng lên sở duyên (pháp được trợ lực). 

Ý nghĩa: Trả lời cho câu hỏi: Yếu tố nào, đặc điểm gì của đối tượng đang tạo 
ra sự tác động này? 

Các duyên thuộc nhóm: 

1. Cảnh duyên (Arammana-paccaya): Đối tượng tâm lý (sắc, thinh, hương, vị, 
xúc, pháp) làm cảnh cho Tâm sinh khởi. 



2. Trưởng duyên (Adhipati-paccaya): Yếu tố dẫn đầu, làm chủ lực (Dục, Cần, 

Tâm, Thẩm). 

3. Vật thực duyên (Ahāra-paccaya): Các yếu tố nuôi dưỡng (vật chất như cơm 

nước; tinh thần như xúc, tư, thức). 

4. Quyền duyên (Indriya-paccaya): Các năng lực kiểm soát, cai quản (như 

mắt điều khiển việc thấy, mạng quyền giữ mạng sống). 

Ví dụ: Khi bạn nhìn thấy một bông hoa hồng đẹp (Cảnh duyên), vẻ đẹp của 

bông hoa đóng vai trò là "Cái gì" thu hút tâm vương và tâm sở của bạn sinh khởi để 
nhận biết nó. 

2. Nhóm HOW (Duyên tác động bằng Cách nào?) 

Nhóm này mô tả phương thức, cơ chế hoặc con đường mà năng duyên 

truyền tải năng lực để trợ giúp cho sở duyên. 

Ý nghĩa: Trả lời cho câu hỏi: Mối liên hệ vận hành theo cơ chế nào? Trực tiếp, 
gián tiếp, đồng hành hay đẩy đẩy? 

Các duyên thuộc nhóm: 

1. Cảnh duyên (Arammana-paccaya): Đối tượng tâm lý (sắc, thinh, hương, vị, 
xúc, pháp) làm cảnh cho Tâm sinh khởi. 

2. Trưởng duyên (Adhipati-paccaya): Yếu tố dẫn đầu, làm chủ lực (Dục, Cần, 
Tâm, Thẩm). 

3. Vật thực duyên (Ahāra-paccaya): Các yếu tố nuôi dưỡng (vật chất như cơm 

nước; tinh thần như xúc, tư, thức). 

4. Quyền duyên (Indriya-paccaya): Các năng lực kiểm soát, cai quản (như 

mắt điều khiển việc thấy, mạng quyền giữ mạng sống). 

Ví dụ: Tâm và các Tâm sở đi kèm (như niềm vui và sự chú ý) luôn sinh lên 

cùng một lúc. Chúng hỗ trợ nhau theo cơ chế Câu sanh duyên và Hỗ tương duyên 



(giống như nước và sóng, không cái nào có trước cái nào, hỗ trợ nhau cùng xuất 

hiện). 

3. Nhóm WHEN (Duyên vận hành Khi nào?) 

Nhóm này tập trung vào yếu tố thời gian, tiến trình tuần tự và khoảnh khắc 
tương tác giữa năng duyên và sở duyên. 

Ý nghĩa: Trả lời cho câu hỏi: Sự hỗ trợ này xảy ra ở hiện tại đồng thời, liên 
tục nối tiếp, hay có khoảng cách thời gian từ quá khứ đến tương lai? 

Các duyên thuộc nhóm: 

1. Vô gián duyên (Anantara-paccaya) & Đẳng vô gián duyên (Samanantara-

paccaya): Pháp phía trước diệt đi ngay lập tức nhường chỗ cho pháp phía sau sinh 
khởi, không có một sát-na nào xen hở. 

2. Tiền sanh duyên (Purejāta-paccaya): Pháp duyên phải sinh trước (như năm 
căn) để hỗ trợ pháp sinh sau (tâm thức). 

3. Hậu sanh duyên (Pacchājāta-paccaya): Pháp sinh sau (các tâm) hỗ trợ, 
nuôi dưỡng cho pháp đã sinh trước (thân xác hữu cơ). 

4. Thường cận y duyên (thuộc Upanissaya): Nghiệp quá khứ tích lũy nổ quả ở 
hiện tại. 

5. Trùng dụng duyên (Asevana-paccaya): Sự lặp đi lặp lại của các sát-na tâm 
(Tốc hành tâm) để làm tăng tiến năng lực. 

Ví dụ: Trong tiến trình suy nghĩ, sát-na tâm nghe vừa diệt dứt thì ngay lập 

tức sát-na tâm tiếp nhận sinh khởi. Sự trợ lực này vận hành theo Vô gián duyên (Khi 
nào? Ngay khi pháp trước vừa diệt). Một ví dụ khác là Tiền sanh duyên: Con mắt 

phải có sẵn từ trước đó (sinh trước) thì lúc ánh sáng chạm vào, cái thấy (sinh sau) 
mới có chỗ để diễn ra. 

Bảng tổng hợp mô hình What - How - When 



Nhóm 
Bản chất 

Câu hỏi 
cốt lõi 

Trọng tâm phân tích Ví dụ điển hình 

WHAT - Cái gì trợ lực? - Đặc tính, năng lực của Duyên 
- Cảnh duyên (đối tượng), Vật 
thực duyên (chất dinh dưỡng) 

HOW - Trợ lực cách nào? - Cơ chế tương tác, phương thức 
- Câu sanh duyên (đồng sinh), 

Hổ tương duyên (qua lại) 

WHEN Trợ lực khi nào? - Tiến trình thời gian, thứ tự 
- Vô gián duyên (liên tục), Tiền 

sanh duyên (có trước) 

Cách trình bày khác của What - How – When. 

Trong Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), 24 Duyên (Paccaya) là các mối tương 

quan trợ giúp để các pháp sinh khởi và tồn tại. Mô hình What - How - When phân 
tích 24 duyên theo bản chất: Pháp nào trợ giúp (What - Thể loại), Trợ giúp bằng 

cách nào (How - Cơ chế), và Trợ giúp khi nào (When - Thời điểm).  

1. Phân nhóm theo Thể loại / Bản chất (What – Bản chất Pháp Năng 
Duyên là gì?). 

Nhóm này trả lời câu hỏi: Yếu tố nào đang đóng vai trò làm nhân tố trợ giúp? 
Bằng cách phân tích các duyên dựa trên những gì đang trợ giúp. Có 6 loại duyên 

thuộc nhóm này:  

1. Nhân duyên (Hetupaccaya): Trợ giúp như rễ cây là gốc rễ của sự sống. 

Gồm 6 tâm sở căn bản: Tham, Sân, Si, Vô tham, Vô sân, Vô si là nền tảng cốt lõi chi 
phối sự hình thành và phát triển của các tâm và sắc pháp liên quan. 

Ví dụ:  Tâm Tham (rễ ác) trợ giúp các hành động trộm cắp, lừa đảo sinh khởi 
// Lòng tham ăn cắp (nhân bất thiện) tạo động lực sai khiến toàn bộ hệ thống hành 

động, lời nói và cảm xúc bất thiện của một người.  

2. Cảnh duyên (Arammanapaccaya): Trợ giúp như vật bị nắm bắt. Tất cả các 

pháp (Sắc, Danh, Niết Bàn, Chế định) làm đối tượng cho tâm nhận biết. Mọi đối 
tượng của tâm (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp) xuất hiện, làm duyên cho tâm và 

tâm sở hướng đến và bắt lấy đối tượng đó. 

http://patthana.com/tailieu/03-duyen/


Ví dụ:  Hình ảnh đẹp (cảnh) trợ giúp nhãn thức và tâm tham khởi lên // Một 

hình ảnh đẹp (cảnh) làm đối tượng cho mắt thấy, từ đó khởi sinh tâm hoan hỷ  

3. Vật thực duyên (Aharapaccaya): Trợ giúp như thức ăn nuôi dưỡng thân và 

tâm. Gồm đoàn thực (vật chất), xúc thực, tư thực và thức thực. 

Ví dụ:  Cơm, nước nuôi dưỡng duy trì sự sống của tế bào cơ thể (thân vật lý); 

Tác ý (mong muốn) nuôi dưỡng năng lượng tiến thủ // Niềm hy vọng (ý niệm) nuôi 
dưỡng ý chí sống còn của con người.  

4. Quyền duyên (Indriyapaccaya): Trợ giúp như vị chỉ huy điều hành chuyên 
môn trong lĩnh vực của mình. Gồm 22 quyền (nhãn quyền, mạng quyền, tín quyền, 

v.v.). 

Ví dụ:  Mạng quyền (sức sống) duy trì sự tồn tại của các sắc pháp khác.  

5. Thiền na duyên (Jhanapaccaya): Trợ giúp như sự gắn chặt. Gồm 5 chi 
thiền: Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, Xả. 

Ví dụ:  Tâm sở Tầm giúp tâm dán chặt vào đề mục hành thiền.  

6. Đạo duyên (Maggapaccaya): Trợ giúp như con đường đưa đến đích, gồm 9 

chi đạo. 

Ví dụ:  Chánh kiến (hiểu biết đúng) là con đường dẫn đến sự diệt khổ.  

2. Phân nhóm theo Cơ chế Tác động (How – Cơ chế, phương thức tác 
động) 

Nhóm này giải thích cơ chế "bằng cách nào" các pháp tương tác với nhau, 

gồm 12 loại duyên:  

1. Trưởng duyên (Adhipatipaccaya): Trợ giúp bằng quyền lực tối thượng. 

Gồm 4 yếu tố: Dục, Tâm, Cần, Quán. 

Ví dụ: Sự đam mê mãnh liệt (Dục) chi phối toàn bộ quyết định của tâm trí.  

2. Vô gián & Đẳng vô gián duyên (Anantara & Samanantarapaccaya): Trợ 
giúp bằng sự tiếp nối không gián đoạn. Trạng thái trước vừa diệt mất, lập tức làm 

điểm tựa, mở đường ngay cho trạng thái sau sanh tiếp nối. 



Ví dụ:  Ý nghĩ ngay trước đó trợ lực cho Ý nghĩ hiện tại sinh khởi // Sát-na 

tâm hướng ý thức vừa diệt, lập tức nhường chỗ cho sát-na tâm thấy (nhãn thức) 
sanh khởi ngay sau đó không một khoảng trống. 

3. Câu sanh duyên = Đồng sinh duyên  (Sahajatapaccaya): Trợ giúp theo 
cách cùng sanh lên một lượt. Các pháp năng duyên và sở duyên xuất hiện đồng 

thời, nâng đỡ nhau tồn tại như chiếc kiềng 3 chân. 

Ví dụ: Tâm và các tâm sở (cảm xúc, nhận thức) luôn sanh lên cùng lúc, hỗ 

trợ lẫn nhau trong một sát-na tâm // Danh uẩn và Sắc ý vật thập cùng đồng thời 
sinh ra trong một sát na tâm.  

4. Hỗ tương duyên (Aññamaññapaccaya): Trợ giúp qua lại lẫn nhau. Pháp A 
trợ giúp pháp B, và pháp B cũng quay lại trợ giúp pháp A; giống như hai thanh gỗ 

dựa vào nhau để đứng vững. 

Ví dụ: Tứ đại (Đất, Nước, Lửa, Gió) nương tựa lẫn nhau để tồn tại. Trong tứ 

đại (đất, nước, lửa, gió), yếu tố đất trợ giúp yếu tố nước, và chính nước cũng hỗ trợ 
lại đất cùng tồn tại. 

5. Y chỉ duyên (Nissayapaccaya):  Trợ giúp bằng nền tảng nương tựa. Pháp 
này làm chỗ dựa vững chắc cho pháp kia phát triển, giống như bức tường làm điểm 

tựa cho cây leo. 

Ví dụ:  Mắt làm nền tảng (y chỉ) cho nhãn thức hoạt động. Căn cứ vật lý của 

mắt (nhãn căn) là nơi nương tựa cho tâm nhãn thức (nhận biết hình ảnh) phát 

sinh.Trợ giúp làm nền tảng vững chắc, như mặt đất cho vạn vật, hay chiếc thuyền 
cho người qua sông. 

6. Cận y duyên (Upanissayapaccaya): Trợ giúp bằng điều kiện đắc lực (nhân 
duyên sâu xa). Các yếu tố trở thành nguyên nhân vô cùng mạnh mẽ, mang tính 

quyết định (như môi trường, thói quen, khuynh hướng) để một pháp khác sanh 
khởi. 

Ví dụ:  Đức tin mãnh liệt là động lực để một người xuất gia tu học // Môi 
trường sống tốt và sự giáo dục của cha mẹ (điều kiện đắc lực) định hình nhân cách 

và sự thành công của một đứa trẻ sau này. 



7. Tập hành duyên (Asevanapaccaya):  Trợ giúp bằng sức mạnh của sự lặp đi 

lặp lại tạo thành thói quen. 

Ví dụ:  Việc đọc tụng kinh hằng ngày giúp tâm trí thuần thục giáo lý. 

8. Nghiệp duyên (Kammapaccaya): Trợ giúp bằng sức mạnh của hành động 
tạo tác (Thiện/Bất thiện). Các hành động cố ý (thân, khẩu, ý) lưu lại năng lực tiềm 

tàng, định hình quả báo trong tương lai hoặc tác động ngay tức thì. 

Ví dụ:  Sát sanh (hành động) trợ duyên cho quả báo bệnh tật, yểu mệnh 

trong tương lai // Việc thường xuyên giúp đỡ người khác (thiện nghiệp) trổ quả làm 
cho tâm hồn ta trở nên an vui, hạnh phúc. 

9. Quả duyên (Vipakapaccaya): Trợ giúp bằng trạng thái quả (trạng thái thụ 
động, không có tác tạo). 

Ví dụ:  Tâm quả nhãn thức sinh ra là kết quả của nghiệp thiện/ác trong quá 
khứ.  

10. Tương ưng duyên (Sampayuttapaccaya): Trợ giúp bằng sự hòa hợp tuyệt 
đối (như nước hòa với sữa). 

Ví dụ: Thọ, Tưởng, Hành hòa hợp với nhau trong cùng một sát na tâm.  

11. Bất tương ưng duyên (Vippayuttapaccaya): Trợ giúp bằng sự tách biệt về 

mặt tính chất. 

Ví dụ:  Danh pháp trợ duyên cho Sắc pháp nhưng chúng hoàn toàn độc lập về 

mặt bản chất.  

3. Phân nhóm theo Thời điểm Tương tác (When – Điều kiện thời gian) 

Nhóm này phân loại theo yếu tố "khi nào" (mối liên hệ thời gian), gồm 6 loại 

duyên:  

1. Tiền sinh duyên (Purejatapaccaya):  Pháp năng duyên đã xuất hiện và tồn 

tại từ trước, sau đó mới làm duyên hỗ trợ cho pháp sở duyên sinh ra sau. 

Ví dụ:  Sắc Ý vật (trái tim) sinh ra trước, giúp Tâm (nhận thức) sinh ra sau // 

Các cơ quan cảm giác (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) đã được hình thành từ trước, đóng 
vai trò trợ duyên cho các nhận thức thị giác, thính giác sinh ra sau..  



2. Hậu sinh duyên (Pacchajatapaccaya): Pháp trợ giúp sinh ra sau, pháp được 

trợ giúp sinh ra trước. Pháp năng duyên sinh ra sau, làm duyên trợ giúp, nuôi dưỡng 
cho các pháp sở duyên đã có mặt từ trước. 

Ví dụ: Các tâm tham, sân sinh ra sau hỗ trợ nuôi dưỡng, duy trì Thân vật lý 
hiện tại // Tâm tham sống, luyến ái ở hiện tại (pháp sanh sau) trợ giúp cho thân thể 

vật lý này tiếp tục duy trì sức sống (đã có từ trước)..  

3. Vật thực & Quyền duyên:  (Trùng lặp yếu tố thời gian, hoạt động trong cả 

hiện tại và quá khứ).  

4. Hiện hữu duyên (Atthipaccaya): Trợ giúp khi pháp trợ giúp đang hiện diện. 

Ví dụ:  Mặt trời đang hiện hữu, trợ giúp cây cối quang hợp.  

5. Bất ly duyên (Avippaccaya):  Trợ giúp khi không rời nhau. 

Ví dụ: Vô minh và Ái không bao giờ tách rời nhau trong sinh tử luân hồi.  

(Lưu ý: Hệ thống 24 Duyên có tính chất đan xen, một hiện tượng có thể chịu 
sự chi phối đồng thời của nhiều duyên khác nhau).  

 

3) Phân nhóm theo Thứ tự và sự Hiệp trợ (Hiệp Duyên). 

Một cách phân nhóm sâu sắc khác trong Siêu Lý Cao Học, trong đó các pháp 
câu sanh (đồng sanh) không bao giờ vận hành đơn độc mà luôn có sự hiệp trợ phối 

hợp lực (paccayasamaggī) giữa các duyên với nhau.  

Thứ tự 24 duyên hệ thông thường đóng vai trò là "bộ khung chuẩn". Khi các 

vị Luận sư lập bảng phân nhóm hiệp lực, họ sẽ quét từ duyên số 1 đến số 24 để 
xem trong một tình huống cụ thể (ví dụ: một tâm thiện sinh khởi), có bao nhiêu 

duyên trong số 24 duyên này cùng đồng hành và trợ lực cho nhau. Nếu không có 
thứ tự cố định ban đầu, việc tính toán "hiệp lực" giữa các duyên sẽ trở nên cực kỳ 

hỗn loạn.  

http://hoavouu.com/p19a14788/9/chuong-viii-tro-duyen-tap-yeu-paccaya-sangaho


Ba mức độ Hiệp trợ (năng lực phối hợp) dưới đây phản ánh các tầng lực gia 

tăng từ thông thường cho đến tối cường của các danh pháp (tâm và sở hữu tâm) khi 
đồng sanh.  

1. Hiệp trợ thông thường (Sāmaññaghaṭanā): Các duyên mang tính phổ 
thông, hễ duyên chính có thì duyên phụ có mặt. 

2. Hiệp trợ hữu quyền đạo (Saindriyamagghaṭanā): Các duyên liên quan đến 
Quyền và Đạo. 

3. Hiệp trợ hữu trưởng hữu quyền hữu đạo (Sādhipati indriyamagga).  

1. Hiệp trợ thông thường (Sāmaññaghaṭanā) 

Gồm các duyên cụ thể: 7 duyên cơ bản thuộc nhóm Câu sanh (Đồng sanh), 
bao gồm: 

1. Câu sinh duyên (Sahajātapaccayo) 

2. Hỗ tương duyên (Aññamaññapaccayo) 

3. Câu sinh y chỉ duyên (Sahajātanissayapaccayo) 

4. Tương ưng duyên (Sampayuttapaccayo) 

5. Câu sanh hiện hữu duyên (Sahajātatthipaccayo) 

6. Câu sanh bất ly duyên (Sahajāta-avigatapaccayo) 

7. Danh vật thực duyên (Nāmāhārapaccayo) – (Đóng vai trò duyên nền 
tảng nuôi dưỡng các danh pháp đồng sanh).  

Giải thích: Đây là mức độ liên kết tối thiểu và phổ biến nhất khi các pháp 

danh (tâm và sở hữu tâm) cùng sinh khởi. Chúng nương tựa vào nhau, đồng sanh, 
đồng diệt, và hỗ trợ nhau một cách tự nhiên mà không cần đến sự kích hoạt mãnh 

liệt của các chi đạo hay các căn lớn cai quản.  

Ví dụ:  

- Một sát-na tâm Si “hoài nghi” khởi lên ngắn ngủi trong tâm trí khi bạn phân 
vân không biết một thông tin có đúng hay không. Lúc này, tâm Si và các sở hữu tâm 

đi kèm chỉ vận hành ở mức cơ bản, kết nối với nhau bằng 7 duyên thông thường kể 



trên để duy trì sát-na tâm đó chứ không tạo thành một xu hướng hay năng lực tinh 

thần mạnh mẽ nào.  

- Khi một người khởi tâm tham lam. Tâm tham này lấy đối tượng là chiếc xe 

đẹp (Cảnh duyên), nương vào ý căn để nhận biết, và sự dính mắc (Nhân tham) hỗ 
trợ lẫn nhau cùng sinh khởi trong một sát-na. Đây là sự vận hành thông thường của 

tâm.  Khi tâm Tham sinh khởi, nó đóng vai trò là "Nhân" (Hetu) và "Câu sanh" hỗ 
trợ cho các tâm sở (Tham, Si, Xúc, Thọ...) cùng xuất hiện đồng thời trong một sát-

na. Các duyên phụ như Hiện hữu (Atthi), Bất ly (Avigata) tự động được bao hàm 
trong quá trình này. 

2. Hiệp trợ hữu quyền đạo (Saindriyamagghaṭanā) 
Gồm các duyên cụ thể: 9 duyên (Gồm 7 duyên thông thường ở trên cộng 

thêm 2 duyên đặc biệt):  
  8. Câu sinh quyền duyên (Sahajātindriyapaccayo) (Năng lực làm chủ, cai 

quản). 
  9. Đồ đạo duyên / Đạo duyên (Maggapaccayo) (Năng lực dẫn hướng, tạo lộ 

trình hướng thiện hoặc bất thiện). 

Giải thích: Mức độ hiệp trợ này xảy ra khi trạng thái tâm lý đã có sự định hình 

rõ rệt. Trong đó có các "Căn" (Quyền) đứng ra làm chủ, điều hành (như Tín quyền, 
Tấn quyền, Niệm quyền...) và có các "Chi đạo" (Đạo duyên) vạch đường hướng để 

tâm lao theo đối tượng. 

Ví dụ:  Khi bạn đang tập trung cao độ để suy nghĩ giải một bài toán khó hoặc 
đang chú tâm hành thiền định (Sammā Samādhi). Lúc này, cấu trúc tâm không còn 

lỏng lẻo nữa. Tấn quyền (sự tinh tấn cai quản) và Định quyền (sự tập trung cai 
quản) đang làm chủ (Quyền duyên), kết hợp với chi đạo Chánh tinh tấn, Chánh 
niệm, Chánh định đang vận hành mạnh mẽ (Đạo duyên) để dẫn dắt tâm bám chặt 
vào đề mục.  

3. Hiệp trợ hữu trưởng, hữu quyền, hữu đạo (Sādhipati indriyamagga) 

Gồm các duyên cụ thể: 10 duyên tối đa của nhóm danh pháp câu sanh (Gồm 

9 duyên ở cấp độ trên cộng thêm 1 duyên tối thượng):  



  10. Câu sinh trưởng duyên (Sahajātādhipatipaccayo) (Mãnh lực thống trị 

tuyệt đối).  

Giải thích: Đây là đỉnh cao của sự hiệp lực phối hợp các duyên. Không chỉ có 

các căn cai quản (Quyền) và lối đi (Đạo), mà trong tâm lúc này xuất hiện một trong 
bốn vi thế thượng thủ gọi là Tứ Trưởng (Dục trưởng - ước muốn mãnh liệt, Tấn 

trưởng - nỗ lực tột bậc, Tâm trưởng - sự chú tâm khăng khăng, hoặc Thẩm trưởng - 
trí tuệ quán sát tối cao). Vị "Trưởng" này sẽ thống trị, bắt tất cả các danh pháp 

đồng sanh khác phải phục tùng và dồn toàn bộ năng lượng cho một mục tiêu duy 
nhất.  

Ví dụ: Trạng thái tâm của một hành giả ngay trong sát-na chứng đắc Đạo 
Quả Siêu Thế (Niết-bàn), hoặc một người đang có quyết tâm sinh tử bỏ mạng để 

cứu người trong hoạn nạn. Lúc này, Dục trưởng (ý muốn tột cùng) hoặc Tấn trưởng 
(sự tinh tấn không lùi bước) chiếm quyền kiểm soát tuyệt đối (Trưởng duyên).  

Đồng thời, ngũ căn (Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ) đạt trạng thái đỉnh cao cai quản 
(Quyền duyên), và các chi Thánh đạo (Bát Chánh Đạo) vận hành đồng loạt để cắt 

đứt phiền não (Đạo duyên). Sức mạnh hiệp lực của 10 duyên này tạo ra một năng 
lực tâm linh bất khả chiến bại, xoay chuyển hoàn toàn dòng tâm thức. 

Bảng so sánh tóm tắt  

Mức độ  
hiệp trợ 

Duyên điều khiển  
đặc trưng 

Số duyên 
ước tính 

Cấp độ 
năng lực 

Ví dụ thực tế 

Thông thường 
(Sāmañña) 

Không có duyên đặc biệt (chỉ 
có nhóm Câu sanh nền tảng) 

4 - 7  Cơ bản, tự nhiên 
Nhãn thức nhìn 

thấy đồ vật 

Hữu quyền đạo 
(Saindiriya) 

Quyền duyên + Đạo 
duyên 

8 - 10  
Nâng cao, có 
định hướng 

Suy nghĩ, làm 
việc thiện có ý 

thức 

Hữu trưởng quyền 
đạo (Sādhipati) 

Trưởng duyên + Quyền 
duyên + Đạo duyên 9 - 11  

Tối cao, chuyển 
hóa mạnh mẽ 

Sát-na chứng đắc 
Đạo - Quả 

  



4) Phân nhóm theo Danh pháp (tâm, tâm sở) và Sắc pháp. 

Khi phân tích 24 duyên hệ dựa theo bản chất Năng duyên (pháp trợ) và Sở 
duyên (pháp được trợ) giữa Danh pháp (tâm, tâm sở) và Sắc pháp, hệ thống được 

chia thành 6 nhóm duyên chính.  

Dưới đây là chi tiết cụ thể về 6 nhóm duyên này, kèm theo giải thích bản chất 

pháp và ví dụ thực tế minh họa.  

1. Nhóm 1: Danh trợ Danh (Nāmaṃ nāmassa chadhā) 

Nhóm này gồm các duyên mà trong đó Pháp năng duyên là Danh pháp (tâm, 
tâm sở) và Pháp sở duyên cũng là Danh pháp.  

Các duyên cụ thể (Gồm 6 duyên chính): 

1. Vô gián duyên (Anantara-paccaya): Tâm trước diệt đi lập tức cho tâm 

sau sanh lên. 

2. Liên tiếp duyên (Samantara-paccaya): Sự nối liền không kẽ hở giữa 

các tâm thức. 

3. Vô hữu duyên (Natthi-paccaya): Sự vắng mặt của tâm trước là điều 

kiện để tâm sau có mặt. 

4. Ly khứ duyên (Vigata-paccaya): Tâm trước phải biến mất đi thì tâm 
sau mới sanh khởi. 

5. Cận y duyên (Upanissaya-paccaya - phần danh trợ danh): Tâm lý quá 
khứ làm chỗ nương mạnh mẽ cho tâm lý hiện tại. 

6. Trùng dụng duyên (Asevana-paccaya): Các tâm đổng lực (Javana) đi 
trước lập đi lập lại để làm mạnh thêm cho các tâm đổng lực đi sau. 

Giải thích: Các hiện tượng tâm lý không thể sanh khởi cùng một lúc trên một 
dòng tâm thức mà phải vận hành theo một lộ trình tuần tự, tâm này nhường chỗ và 

làm duyên cho tâm kia sanh khởi.  

Ví dụ: Khi bạn đang nhìn một bông hoa, Nhãn thức (tâm quan sát đối tượng 

sắc) diệt đi tạo điều kiện lập tức cho Tiếp thọ tâm (tâm tiếp nhận hình ảnh đó) sinh 
khởi. Sự chuyển giao này chính là mối quan hệ Vô gián duyên và Liên tiếp duyên.  



2. Nhóm 2: Danh trợ Danh + Sắc (Nāmaṃ nāmarūpānaṃ pañcadhā) 

Nhóm này gồm các duyên mà Pháp năng duyên là Danh pháp, nhưng Pháp 
sở duyên vừa là Danh pháp vừa là Sắc pháp.  

Các duyên cụ thể (Gồm 5 duyên): 

1. Nhân duyên (Hetu-paccaya): 6 nhân (Tham, Sân, Si, Vô tham, Vô sân, 

Vô si) trợ cho các tâm sở đồng sinh và sắc tâm, sắc nghiệp. 

2. Câu sinh duyên (Sahajāta-paccaya - phần danh trợ danh sắc): Các 

pháp danh đồng sanh trợ nhau và trợ cho sắc tâm. 

3. Hỗ tương duyên (Aññamañña-paccaya - phần danh trợ danh sắc): Các 

danh pháp nương nhau, và lúc tái sanh thì danh pháp và sắc ý căn hỗ 
trợ qua lại. 

4. Y chỉ duyên (Nissaya-paccaya - phần câu sinh y chỉ): Danh pháp làm 
chỗ nương đồng thời cho danh và sắc thích ứng. 

5. Dị thục nghiệp duyên (Nānākkhaṇika-kamma-paccaya): Nghiệp 
thiện/bất thiện trong quá khứ tạo ra Tâm quả (Danh) và Sắc nghiệp 

(Sắc) ở hiện tại.  

Giải thích: Danh pháp (tâm lý) có mãnh lực rất lớn, khi nó sanh khởi, nó 

không chỉ tạo ra các trạng thái tâm lý đi kèm mà còn trực tiếp điều khiển hoặc tạo 
ra các trạng thái vật chất (Sắc pháp) trên cơ thể.  

Ví dụ: Khi một người khởi lên lòng Sân hận (Nhân duyên - Sân). Tâm sân này 

sinh khởi kéo theo các tâm sở tiêu cực khác (Danh sở duyên), đồng thời làm cho tim 
đập nhanh, mặt đỏ gay, máu dồn lên não (đây là tạo ra các Sắc tâm tương ứng).  

3. Nhóm 3: Danh trợ Sắc (Nāmaṃ rūpassa ekadhā) 

Nhóm này có Pháp năng duyên là Danh pháp và Pháp sở duyên thuần túy là 

Sắc pháp.  

Các duyên cụ thể (Gồm 1 duyên độc nhất): 

1. Hậu sinh duyên (Pacchājāta-paccaya): Các tâm sanh sau trợ giúp cho thân 
xác (sắc pháp) đã sanh trước đó được duy trì và phát triển.  



Giải thích: Giống như những cơn mưa sinh ra sau giúp cho cây cối đã mọc 

trước đó được tươi tốt. Các tâm thức sanh sau tiếp tục nuôi dưỡng và duy trì sự 
sống cho các tế bào, các sắc pháp đã hiện hữu từ trước của cơ thể. [1, 2, 3] 

Ví dụ: Khi bạn đang đi bộ, các ý nghĩ nảy sinh liên tục sau đó (tâm ý muốn 
bước đi, tâm duy trì sự tỉnh giác) chính là năng duyên hỗ trợ cho các thế đứng, cử 

động của các thớ cơ (sắc pháp) đã sanh trước đó tiếp tục chuyển động một cách 
nhịp nhàng.  

4. Nhóm 4: Sắc trợ Danh (Rūpaṃ nāmassa ekadhā) 

Nhóm này có Pháp năng duyên là Sắc pháp (vật chất) làm duyên cho Pháp sở 

duyên là Danh pháp (tâm lý).  

Các duyên cụ thể (Gồm 1 duyên độc nhất - nhưng phân rộng ra thành nhiều 

trạng thái): 

1. Tiền sinh duyên (Purejāta-paccaya): Sắc pháp sanh trước, còn đang tiến 

triển, làm đối tượng hoặc chỗ nương cho Danh pháp sanh sau. 
(Duyên này có 2 khía cạnh chính: Sắc căn tiền sanh làm chỗ nương cho tâm, và Sắc 
cảnh tiền sanh làm đối tượng cho tâm).  

Giải thích: Các cơ quan giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) và các đối tượng 

vật chất (hình ảnh, âm thanh, mùi, vị) phải được hình thành trước thì các tâm thức 
nhận biết (như nhãn thức, nhĩ thức...) mới có chỗ nương tựa để khởi lên. 

Ví dụ: Con mắt vật lý (Nhãn căn - Sắc pháp) phải sanh trước và đang tồn tại 

thì Nhãn thức (Tâm nhìn thấy - Danh pháp) mới có thể nương vào đó để hoạt động. 
Nếu mắt bị hỏng hoàn toàn (mất sắc căn), nhãn thức không thể khởi lên.  

5. Nhóm 5: Chế định + Danh + Sắc trợ Danh (Paññatti-nāma-rūpāni 
nāmassa duvidhā). 

Nhóm này có Pháp năng duyên rất rộng, bao gồm cả khái niệm (Chế định), 
tinh thần (Danh) và vật chất (Sắc), nhưng Pháp sở duyên chỉ là Danh pháp.  

Các duyên cụ thể (Gồm 2 duyên chính): 

1. Cảnh duyên (Ārammaṇa-paccaya): Tất cả mọi thứ (danh, sắc, chế định, 

Niết-bàn) đều có thể trở thành đối tượng của tâm. 

https://www.facebook.com/100063600931377/posts/b%C3%AD-quy%E1%BA%BFt-nh%E1%BB%9B-v%C3%A0-hi%E1%BB%83u-24-duy%C3%AAn-h%E1%BB%87to%C3%A0n-b%E1%BB%99-%C4%91%E1%BB%9Di-s%E1%BB%91ng-c%E1%BB%A7a-ch%C3%BAng-sinh-v%C3%A0-v%C5%A9-tr%E1%BB%A5-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-d/1238011954995491/
https://langmai.org/tang-kinh-cac/vien-sach/giang-kinh/trai-tim-cua-but/bai-21-bon-duyen-va-sau-nhan/
https://toaikhanh.com/read.php?doc=202009292241&lan=vn


2. Thường cận y duyên (Pakatūpanissaya-paccaya): Những cảnh hay thói 

quen, môi trường, con người (thuộc danh, sắc hay chế định) làm duyên mạnh mẽ 
thúc đẩy tâm lý khởi sanh.  

Giải thích: Tâm không thể tự sanh khởi nếu không có một đối tượng (cảnh) 
để nó nhận biết. Đối tượng đó có thể là một vật thực thể (sắc), một ý nghĩ (danh), 

hay một khái niệm quy ước (chế định).  

Ví dụ: 

- Bạn nhìn thấy một tượng Phật bằng đồng (Sắc pháp) ➙ Khởi tâm thành 

kính (Danh pháp) ➙  Đây là quan hệ Cảnh duyên. 

- Bạn suy nghĩ về định luật toán học (Chế định) ➙ Tâm khởi sự hiểu biết 

(Danh pháp) ➙  Đây là quan hệ Cảnh duyên.  

6. Nhóm 6: Danh + Sắc trợ Danh + Sắc (Dvayassa navadhā ceti) 

Nhóm hỗn hợp này gồm các duyên mà Pháp năng duyên gồm cả Danh lẫn 

Sắc, phối hợp hỗ trợ cho Pháp sở duyên cũng gồm cả Danh lẫn Sắc.  

Các duyên cụ thể (Gồm 9 duyên, có tài liệu gộp rộng thành các duyên lớn): 

1. Trưởng duyên (Adhipati-paccaya - phần Câu sanh trưởng): Dục, Cần, 
Tâm, Thẩm phối hợp điều khiển các pháp đồng sanh. 

2. Câu sinh duyên (Sahajāta-paccaya): Danh sắc cùng sanh ra đồng thời 
nương tựa lẫn nhau. 

3. Hỗ tương duyên (Aññamañña-paccaya): Sự tương tác qua lại, nương 
nhau mà tồn tại. 

4. Y chỉ duyên (Nissaya-paccaya): Làm điểm tựa chung. 

5. Vật thực duyên (Āhāra-paccaya): Danh thực (Xúc, Tư, Thức) nuôi danh 
sắc; Sắc thực (đoàn thực) nuôi thân xác. 

6. Quyền duyên (Indriya-paccaya): Các căn danh và sắc nắm quyền cai 
quản trong phạm vi của mình. 

7. Bất tương ưng duyên (Vippayutta-paccaya): Danh và Sắc hỗ trợ nhau 
nhưng bản chất không hòa tan vào nhau (như nước với dầu). 



8. Hiện hữu duyên (Atthi-paccaya): Các pháp năng duyên (cả danh lẫn 

sắc) phải đang còn hiện diện để trợ giúp. 

9. Bất ly duyên (Avigata-paccaya): Pháp năng duyên không được tách rời 

pháp sở duyên.  

Giải thích: Đây là nhóm thể hiện sự vận hành toàn diện của một "Hợp thể 

Thân - Tâm" (Danh - Sắc). Trong một sinh vật sống, danh pháp và sắc pháp đan 
xen, làm chỗ nương, nắm giữ các vai trò chủ đạo để duy trì sự sống tổng thể.  

Ví dụ: Trong trạng thái một người đang tập trung cao độ để làm việc: Tâm 
định (Danh pháp) cùng với hệ thần kinh khỏe mạnh (Sắc pháp) cùng hiện diện (Hiện 

hữu duyên, Bất ly duyên), làm chỗ nương cho nhau (Y chỉ duyên) để giúp người đó 
vừa có trí tuệ sáng suốt (Danh sở duyên) vừa có hành động chân tay chính xác (Sắc 

sở duyên).  

Tóm tắt 6 nhóm duyên theo Danh - Sắc 

Nhóm Pháp Năng duyên 
(Trợ) 

Pháp Sở duyên 
 (Được trợ) 

Số  
Duyên 

Các Duyên điển hình 

1 Danh Danh 6 
Vô gián, Liên tiếp, Vô hữu, Ly khứ, 

Cận y, Trùng dụng 

2 Danh Danh + Sắc 5 
Nhân, Câu sinh, Hỗ tương, Y chỉ, Dị 

thục nghiệp 

3 Danh Sắc 1 Hậu sinh 

4 Sắc Danh 1 Tiền sinh 

5 Chế định + Danh + Sắc Danh 2 Cảnh duyên, Thường cận y duyên 

6 Danh + Sắc Danh + Sắc 9 

Trưởng, Câu sanh, Hỗ tương, Y chỉ, 
Vật thực, Quyền, Bất tương ưng, 

Hiện hữu, Bất ly 

Tóm lại, thứ tự từ 1 đến 24 trong chánh tạng giống như bảng chữ cái hoặc 

bảng tuần hoàn hóa học. Còn các cách phân nhóm (theo Giống, theo Bản chất, theo 
Hiệp lực, theo Danh pháp - Sắc pháp) giống như cách từ vựng được tạo ra hoặc các 

chất phản ứng với nhau. Thứ tự thông thường cung cấp các "chi pháp" nền tảng để 



từ đó mọi cách phân nhóm có thể định danh và bóc tách thực tại một cách khoa học 

nhất.  

Xem thêm: 
- Bản giải Siêu lý Cao học 
- 24 Duyên theo A Tỳ Đàm 
- Duyên Hệ Đại Cương - TK Giác Giới 
- Khái lược Duyên Hệ - Tỳ khưu Chánh Minh 
- 24 DUYÊN HỆ TRONG ĐỜI SỐNG DẪN NHẬP 

VIDEO  
- Sư Chánh Minh - Duyên Khởi 
- Paṭṭhāna (Bộ Vị trí): 24 Duyên - Tỳ Khưu Chánh Minh Giảng 
 

 

3. Các loại hình duyên trong kinh điển Bắc truyền. 

Trong hệ thống giáo lý Phật giáo Bắc tông (Bắc truyền), tiêu biểu là các bộ 
luận như Luận Đại Trí Độ, Luận Thành Duy Thức hay Câu Xá Luận, các đại sư đã hệ 

thống hóa chữ "Duyên" (điều kiện trợ giúp) thành các nhóm từ 1 đến 10 loại hình để 
hành giả dễ quán chiếu.  

http://phatgiaonguyenthuy.com/article/abhidhamma/ban-giai-sieu-ly-cao-hoc.html
http://phatgiaonguyenthuy.com/article/abhidhamma/ban-giai-sieu-ly-cao-hoc.html
https://toaikhanh.com/read.php?doc=202009292241&lan=vn
https://toaikhanh.com/read.php?doc=202009292241&lan=vn
https://budsas.net/uni/u-chanhminh/duyenhe00.htm
https://budsas.net/uni/u-chanhminh/duyenhe00.htm
https://www.facebook.com/61550708685574/posts/24-duy%C3%AAn-h%E1%BB%87-trong-%C4%91%E1%BB%9Di-s%E1%BB%91ngd%E1%BA%ABn-nh%E1%BA%ADp-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ta-c%E1%BB%A9-hay-n%C3%B3i-g%E1%BA%B7p-nhau-trong-%C4%91%E1%BB%9Di-l%C3%A0-c%C3%A1i/122284668980023622/
https://www.facebook.com/61550708685574/posts/24-duy%C3%AAn-h%E1%BB%87-trong-%C4%91%E1%BB%9Di-s%E1%BB%91ngd%E1%BA%ABn-nh%E1%BA%ADp-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ta-c%E1%BB%A9-hay-n%C3%B3i-g%E1%BA%B7p-nhau-trong-%C4%91%E1%BB%9Di-l%C3%A0-c%C3%A1i/122284668980023622/
https://www.youtube.com/watch?v=F0QuQZjD5Rw&list=PLT51fifxfD46jvNotN1iw3RHrKOHQgdOq
https://www.youtube.com/watch?v=rUepPqJyrQ8&list=PLQac44oRjtcXcAbZBY9CPgoi2sGGEWvU8


3.1. Nhất duyên (Một loại duyên; 一緣;  P: Ekaggarā, Ekaggatā;  S: 

Ekāgra, Ekāgratā;  E: One-pointedness, Single-minded focus  ➙  Một điều kiện đơn lẻ 

hay một yếu tố đơn lẻ). 

"Nhất duyên" là một điều kiện đơn lẻ trong vô số điều kiện xung quanh. Một 

duyên đơn độc không bao giờ tự sinh ra kết quả. Tất cả các pháp trong vũ trụ này 
(cả vật chất lẫn tinh thần) đều do các điều kiện nương nhau mà thành, gọi chung 

một đặc tính duy nhất là Duyên khởi (hoặc Duyên sinh). 

Ví dụ: - Để một chiếc áo len được dệt thành, sợi len là một duyên, chiếc kim 

đan là một duyên, người thợ dệt là một duyên khác. Thiếu bất kỳ "một duyên" nào 
trong số này, chiếc áo đều không thể hoàn thành. 

 - Bạn đang đi trên đường (trạng thái bình thường), bỗng nhiên một 

người lạ đi ngang qua vô tình giẫm vào chân bạn. Hành động giẫm chân này là Nhất 
duyên khiến bạn lập tức nảy sinh cảm giác đau và khó chịu. 

“Nhất nhân duyên” là mối quan hệ Nguyên nhân - Điều kiện, hay mối quan hệ 
Nhân - Duyên cụ thể, là cấu trúc gồm "Nhân" (nguyên nhân cốt lõi bên trong – 

Duyên chính) kết hợp với "Duyên" (các điều kiện hỗ trợ bên ngoài – Duyên  phụ) để 
tạo thành “Quả” (kết quả). Bản chất của vạn vật đều là sự hội tụ của “Nhân” và 

“Duyên”.  

Ví dụ về tự nhiên:  Trong sự hình thành của một cây lúa.  

- Nhân là hạt giống lúa chắc khỏe. 
- Duyên là mảnh đất màu mỡ có đủ nước.  

Khi "Nhất nhân" (hạt lúa) gặp "Nhất duyên" (đất ẩm), chúng tạo thành một 
cặp nhân duyên hoàn chỉnh để cho ra kết quả là cây lúa non. 

Ví dụ về con người:  Trong sự hình thành của một bức tranh đẹp. 

- Nhân là bản năng hội họa bẩm sinh của một đứa trẻ. 

- Duyên là việc cha mẹ mua tặng đứa trẻ một bộ màu vẽ cao cấp.  

Sự kết hợp trực tiếp giữa "Nhất nhân" (năng khiếu) và "Nhất duyên" (bộ màu 

vẽ) chính là "Nhất nhân duyên" giúp đứa trẻ vẽ nên một bức tranh đẹp. 



Thuật ngữ Ý nghĩa Trọng tâm Ví dụ thực tế 

Một duyên - Một điều kiện phụ trợ đơn lẻ  - Tính đơn lẻ, điều kiện cần 
  - Đất / Nước /   
    Ánh sáng 

Một nhân duyên 
- Sự kết hợp giữa nguyên nhân 
 chính và điều kiện phụ. 

 - Mối quan hệ tương tác 
 trực tiếp. 

  - Hạt giống (Nhân) 
 + Đất nước (Duyên) 
 

 

3.2. Nhị duyên (Hai duyên;  二緣;  P: Dvaya paccaya;  S: Dvaya 

pratyaya;  E: Two conditions, Two causes):   

“Hai duyên” là hai điều kiện đơn lẻ trong vô số điều kiện xung quanh. Cách 

phân loại 2 điều kiện trợ giúp, tác động để một sự vật, hiện tượng hoặc tâm niệm 
được hình thành và phát triển. Tùy theo các hệ phái và bộ luận kinh điển, Nhị duyên 

thường được chia thành hai nhóm điều kiện đối lập hoặc bổ trợ nhau.  

Dưới đây là 3 cách phân loại Nhị duyên phổ biến nhất cùng ví dụ minh họa cụ 

thể: 

1) Nội duyên và Ngoại duyên (Phổ biến nhất). 

Theo kinh Lăng Già (Lankavatara Sutra), đây là cách phân chia dựa trên 
nguồn gốc của điều kiện tác động, gồm yếu tố bên trong (thuộc về tâm thức, nghiệp 

lực) và yếu tố bên ngoài (thuộc về môi trường vật chất).  

1. Nội duyên (内缘;  P: Ajjhatta-paccaya;  S: Adhyātma-pratyaya;  E: 

Internal conditions):  

Là các điều kiện, yếu tố thuộc về bên trong, mang tính cốt lõi, chủ động hoặc 

trực tiếp nằm trong chính chủ thể. 

Trong tâm thức học Phật giáo, nội duyên thường chỉ các yếu tố thuộc về tâm 

thức, nghiệp lực quá khứ, hạt giống căn tính (chủng tử) ẩn sâu bên trong một con 
người. Nếu không có nội duyên, sự vật hoặc trạng thái tâm lý đó không thể tự hình 

thành từ gốc.  



2. Ngoại duyên (外缘;  P: Bahiddhā-paccaya;  S: Bāhya-pratyaya;  E: 

External conditions):  

Là các điều kiện, yếu tố tác động từ bên ngoài, mang tính khách quan, gián 
tiếp hoặc là môi trường xung quanh bao bọc chủ thể.  

Ngoại duyên đóng vai trò làm chất xúc tác, kích hoạt hoặc trợ duyên để nội 
duyên có cơ hội hiển lộ. Dù nội duyên có sẵn, nhưng nếu thiếu ngoại duyên tương 

thích thì kết quả (quả) vẫn chưa thể phát sinh.  

Ví dụ 1:   

- Nhân: Một người quyết định đi làm từ thiện.  
- Duyên: Nội duyên là lòng trắc ẩn, tâm thiện lành có sẵn bên trong họ. Ngoại 

duyên là việc họ nhìn thấy một hoàn cảnh khó khăn trên tivi, hoặc được bạn bè rủ 

rê, kêu gọi tham gia.  

Ví dụ 2:  Quá trình phát triển của một cái cây  

- Nội duyên: Hạt giống (bản chất bên trong của hạt, gen, sức sống nội tại của 
hạt). Nếu không có hạt giống, cây không bao giờ mọc lên. 

- Ngoại duyên: Đất, nước, ánh sáng mặt trời, phân bón và sự chăm sóc của 
người nông dân. Nếu có hạt giống tốt (nội duyên) nhưng bỏ trên bàn đá khô cằn 

thiếu nước và đất (ngoại duyên) thì hạt không thể nảy mầm.  

Ví dụ 3:  Sự khởi phát của cơn giận (Tâm lý học Phật giáo)  

- Nội duyên: Hạt giống sân hận (sân tùy miên) ẩn sâu trong tâm thức của 
bạn do thói quen hoặc nghiệp lực tích lũy từ trước. 

- Ngoại duyên: Một người đồng nghiệp buông lời xúc phạm hoặc mắng chửi 
bạn. 

Sự tương tác: Lời mắng chửi (ngoại duyên) chạm vào hạt giống sân hận sẵn 
có bên trong (nội duyên), khiến cơn giận bùng phát. Nếu một bậc Thánh đã diệt trừ 

hoàn toàn hạt giống sân hận bên trong (không còn nội duyên), thì dù bên ngoài có 
bị mắng chửi thế nào (ngoại duyên), cơn giận cũng không thể phát sinh. 

Ví dụ 4:  Việc học tập và giác ngộ Pháp 



- Nội duyên: Căn tính, lòng khao khát tìm cầu chân lý và sự nỗ lực, tập trung 

tự thân của người học. 

- Ngoại duyên: Gặp được minh sư (bậc thầy tốt), bạn đạo tốt (bạn đồng tu) 

và có được giáo trình, kinh sách phù hợp.  

 

2) Thuận duyên và Nghịch duyên (Thường gặp trong cuộc sống) 

Theo đạo lý dân gian và ứng dụng thực hành trong Phật giáo Đại thừa, đây là 

cách phân chia dựa trên tính chất tác động của hoàn cảnh đối với mục tiêu hoặc sự 
phát triển của một cá nhân.  

1. Thuận duyên (順緣;  P: Anuloma-paccaya;  S: Anuloma-pratyaya;  E: 

Favorable conditions / Conducive conditions) Những điều kiện thuận lợi, dễ dàng, 

giúp đỡ và thúc đẩy mọi việc diễn ra suôn sẻ theo ý muốn. 

 Ví dụ:  - Trong tu học:  Bạn muốn học thiền và may mắn gặp được một người 

thầy giỏi tận tình chỉ dạy, gia đình ủng hộ, có phòng thiền yên tĩnh và sức khỏe tốt. 
Tất cả các yếu tố tốt đẹp hỗ trợ đó chính là thuận duyên. 

  - Trong công việc: Bạn khởi nghiệp và nhận được vốn đầu tư dễ dàng, 
thị trường đang có nhu cầu cao, nhân sự đồng lòng.  

2. Nghịch duyên (逆緣;  P: Paṭiloma-paccaya;  S: Pratiloma-pratyaya;  E: 

Adverse conditions / Unfavorable conditions): Những điều kiện khó khăn, trắc trở, 

cản trở hoặc thử thách gây áp lực lên con người. 

Ví dụ:  - Trong tu học: Bạn quyết tâm ăn chay hoặc đi tu tập nhưng bị gia 

đình phản đối kịch liệt, bạn bè chê bai, cơ thể lại bị đổ bệnh ngay trước ngày khởi 
hành. Những rào cản mang tính thử thách này gọi là nghịch duyên. 

  - Trong mối quan hệ: Bạn gặp phải một người đồng nghiệp khó tính, 
thường xuyên chỉ trích hoặc gây khó dễ cho bạn trong mọi dự án.  

Ví dụ:  Trong đời sống. 

- Nhân:  Bạn đang nỗ lực học một ngôn ngữ mới.  



- Duyên:  Thuận duyên là bạn có tiền mua tài liệu tốt, có thời gian rảnh và 

gặp được giáo viên giỏi. Nghịch duyên là việc bạn đột ngột bị ốm, máy tính bị hỏng, 
hoặc xung quanh quá ồn ào không thể tập trung. (Tuy nhiên, trong Phật giáo, 

nghịch duyên đôi khi lại là cơ hội tốt để rèn luyện sự kiên nhẫn và định lực).  

Thuận duyên giúp ta dễ dàng đi tới, nhưng dễ làm ta nảy sinh tâm lý thỏa 

mãn, dính mắc. Nghịch duyên tuy gây đau khổ nhưng nếu biết đối diện bằng sự 
nhẫn nhục và trí tuệ, nó sẽ trở thành chất liệu mạnh mẽ nhất để rèn luyện bản lĩnh 

và sự tỉnh thức (thường gọi là "biến nghịch duyên thành thuận duyên" hay "nghịch 
duyên hóa độ").  

 

3) Thân duyên và Sơ duyên. 

Theo luận Thành Duy Thức (Vijnaptimatratasiddhi Shastra), đây là cách phân 

chia dựa trên mức độ mật thiết, trực tiếp hay gián tiếp của điều kiện tạo thành kết 
quả.  

1. Thân duyên (親緣;  P: Upanissaya-paccaya;  S: Sākṣāt-pratyaya;  E: 

Direct condition, Direct cause  ➙  Sự hỗ trợ trực tiếp):  

Là những nhân tố, điều kiện hoặc đối tượng có mối liên hệ mật thiết, trực 

tiếp làm phát sinh một trạng thái tâm lý, một hành động, hoặc một kết quả. Trong 

Tịnh Độ tông, Thân duyên còn mang nghĩa là sự gắn kết khăng khít giữa hành giả 
(thân, khẩu, ý) và đức Phật.  

Ví dụ: 

- Trong Duy Thức học: Khi mắt nhìn thấy một vật, nhãn thức (sự thấy) và sắc 

cảnh (hình sắc của vật) tiếp xúc trực tiếp ngay trước mắt, sự kết hợp này chính là 
Thân duyên. 

- Trong tu tập: Sự chí thành kính lễ, niệm danh hiệu Phật bằng cả thân, khẩu, 
ý giúp hành giả cảm nhận sự gần gũi và ứng nghiệm trực tiếp từ đức Phật. [1, 2, 3] 

https://thuvienhoasen.org/a7642/ba-muoi-bai-tung-duy-thuc-dich-nghia
https://vuonhoaphatgiao.com/tu-dien-phat-hoc/tam-duyen/
https://www.chanhientam.net/thap-huyen-mon/tha-p-huye-n-mon-258.html


2. Sơ duyên (初緣;  P: Pubba-paccaya;  S: Ālambana-pratyaya;  E: Indirect 

condition, Initial condition ➙  Sự hỗ trợ gián tiếp / Duyên khởi đầu):  

Điều kiện xa xôi, gián tiếp hỗ trợ từ bên ngoài. 

Là điểm tựa ban đầu, điều kiện làm duyên khởi (tiền đề) hoặc sự tác động 
gián tiếp từ xa. Sơ duyên tạo đà, cung cấp năng lượng hoặc thông tin để các quá 

trình tiếp theo diễn ra, dù bản thân nó không trực tiếp biến đổi thành kết quả cuối 
cùng.  

Ví dụ: 

- Nhân: Để một cây lúa được sinh ra. 

- Duyên: Thân duyên trực tiếp chính là hạt giống lúa. Sơ duyên là các yếu tố 
gián tiếp hỗ trợ xung quanh như đất, nước, ánh sáng mặt trời, phân bón và công 

chăm sóc của người nông dân. 

- Trong Duy Thức học: Các hạt giống (chủng tử) thói quen, tập khí của 

nghiệp quá khứ là nền tảng (sơ duyên) tạo ra các hoạt động của tâm thức ở hiện 
tại. 

- Trong sự thấu hiểu: Lòng từ bi, những bài pháp thoại hay hình ảnh của bậc 
thiện tri thức chính là duyên gián tiếp (sơ duyên) khơi nguồn cho tâm Bồ-đề của bạn 

được phát khởi.  

 

4) Hữu vi duyên và Vô vi duyên. 

Trong Đại Trí Độ Luận và Luận tạng, Hữu vi duyên và Vô vi duyên là hai khái 
niệm dùng để chỉ các mối quan hệ, điều kiện hoặc sự tác động dựa trên bản chất 

của các pháp (sự vật, hiện tượng). 

1. Hữu vi duyên (有為緣;  P: Saṅkhata-paccaya;  S: Saṃskṛta-pratyaya;  E: 

Conditioned condition):  Là duyên thuộc thế giới hiện tượng biến đổi, là sự tương tác 
qua lại giữa các hiện tượng có điều kiện “cái này có vì cái kia có, cái này sinh vì cái 

kia sinh”. Đó là mối quan hệ giữa các pháp hữu vi với nhau. Pháp hữu vi là những 



hiện tượng sinh ra do sự kết hợp của nhiều yếu tố (nhân duyên), có hình tướng, 

chịu sự chi phối của quy luật vô thường (sinh, trụ, dị, diệt). 

Ví dụ:  Quá trình sinh trưởng của một cái cây.  Hạt giống cần có đất, nước, 

ánh sáng và phân bón để nảy mầm. Hạt giống, đất, nước, ánh sáng đều là các pháp 
hữu vi. Sự tác động qua lại giữa chúng để tạo ra cái cây chính là Hữu vi duyên. Nếu 

thiếu một trong các duyên này, cái cây không thể hình thành hoặc phát triển.  

Ví dụ (tâm lý): Một người nghe thấy lời xúc phạm (duyên bên ngoài), khởi lên 

tâm giận dữ (duyên bên trong) và dẫn đến hành động tranh cãi. Chuỗi tâm lý biến 
đổi này hoàn toàn là hữu vi duyên.  

2. Vô vi duyên (無為緣;  P: Asaṅkhata-paccaya;  S: Asaṃskṛta-pratyaya;  E: 

Unconditioned condition):  Là duyên thuộc về tự tính tuyệt đối, tịch diệt. Bản chất 

của duyên này là trạng thái không bị ràng buộc bởi các điều kiện sinh diệt của thế 
gian. Đó là mối quan hệ hoặc trạng thái điều kiện liên quan đến pháp vô vi. Pháp vô 

vi là bản tính tự nhiên, không do nhân duyên tạo tác, không sinh, không diệt, 
thường hằng và tuyệt đối không biến đổi, không có hình tướng cụ thể (như Niết Bàn 

hay Chân như). 

Trong giáo lý, Vô vi duyên thường xuất hiện dưới dạng "Năng duyên" (làm 

chỗ dựa, không ngăn ngại) để các pháp hữu vi hiển hiện, hoặc là cảnh giới giải thoát 
khi hành giả đoạn trừ các duyên hữu vi.  

Ví dụ: Khoảng không gian trống (Hư không;  E: Space). Để bạn có thể xây 
một ngôi nhà, kê một chiếc bàn hay di chuyển, bạn cần có "khoảng không gian 

trống". Khoảng không gian trống này vốn không sinh ra, không mất đi, không do ai 
tạo tác (tính vô vi). 

Tuy nhiên, không gian trống lại là điều kiện (duyên) bắt buộc để các vật thể 
hữu vi tồn tại và vận động. Mối quan hệ trợ duyên không can thiệp này gọi là Vô vi 

duyên.  

Ví dụ (tâm linh):  Tâm cảnh Niết Bàn của bậc Giác ngộ. Khi một vị A-la-hán 

tiếp xúc với thế giới, tâm của vị ấy hoàn toàn thanh tịnh, không còn bị lòng tham, sự 

giận dữ hay si mê chi phối. 



Sự an tịnh tuyệt đối (Vô vi) này là "duyên" để vị ấy ứng xử với cuộc đời bằng 

lòng từ bi trí tuệ chân thật, không bị cuốn vào vòng xoáy nhân quả luân hồi.  

 

3.3. Tam duyên (Ba duyên;  三緣;  P: Tīṇi paccayāni;  S: Trīṇi pratyayāni;  

E: Three conditions / Three links):  Là ba loại điều kiện trợ giúp (duyên) để một kết 

quả hay một trạng thái tâm lý, vật lý được hình thành.  

Tùy theo từng hệ tư tưởng và tông phái Phật giáo, khái niệm "Tam Duyên" sẽ 

có nội dung ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Dưới đây là 3 nội dung cốt lõi và phổ biến 
nhất:  

1) Tam Duyên Tịnh Độ (Phổ biến nhất) 

Theo Đại sư Thiện Đạo, khi một hành giả thành tâm niệm Phật A-di-đà sẽ 
thiết lập được ba mối duyên tốt lành (Tam duyên) để được ánh sáng của Đức Phật 

nhiếp thủ và tiếp dẫn về cõi Cực Lạc:  

1. Nhân:  Hành giả. 

2. Duyên:  Thân duyên, Cận duyên, Tăng thượng duyên. 

1. Thân duyên (亲缘;  E: Close condition ➙  Thân nghiệp, Khẩu nghiệp):  

Khi hành giả miệng xưng danh hiệu Phật, thân đảnh lễ Phật, tâm quán tưởng Phật 
thì Đức Phật đều nghe thấy, nhìn thấy và thấu suốt. Hai bên nhớ nghĩ lẫn nhau, tạo 

nên mối quan hệ vô cùng mật thiết, không thể chia cắt.  

2. Cận duyên (近缘;  E: Near condition  ➙  Ý nghiệp):  Khi hành giả tha 

thiết muốn thấy Phật, Đức Phật sẽ cảm ứng mà hiện thân ở ngay gần bên cạnh hoặc 

trong giấc mộng để an ủi, khai thị cho hành giả.  

3. Tăng thượng duyên (增上缘;  E: Superior condition ➙  Khẩu nghiệp, Ý 

ngiệp ):  Nhờ sức mạnh của việc niệm Phật, hành giả diệt trừ được tội chướng nặng 
nề. Đến lúc lâm chung, Đức Phật cùng thánh chúng sẽ hiện thân tiếp dẫn, giúp hành 

giả không bị tà ma quấy nhiễu, tâm không điên đảo và chắc chắn được vãng sinh.  



 

2) Tam duyên đoạn nghiệp (Kinh Lăng Nghiêm) 

Trong Kinh Lăng Nghiêm, đức Phật có nhắc đến khái niệm "Tam duyên đoạn 

cố, tam nhân bất sanh". Tam duyên ở đây là ba điều kiện gốc rễ, ràng buộc chúng 
sinh vào vòng sinh tử luân hồi. 

1. Nhân:  Chúng sinh. 
2. Duyên:  Sát duyên, Đạo duyên, Dâm duyên. 

1. Sát duyên (杀缘): Duyên do sát sinh, ăn thịt hại mạng lẫn nhau, nợ mạng 

phải trả mạng. 

2. Đạo duyên (盗缘): Duyên do tham lam, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản của 

người khác, nợ tiền tài phải trả tiền tài. 

3. Dâm duyên (淫缘): Duyên do ái dục, tham đắm sắc thân, tạo nên mối 

dây ràng buộc cốt nhục, tình cảm luân hồi.  

Khi hành giả đoạn trừ được 3 duyên này (Sát - Đạo - Dâm) thì các nghiệp 

nhân sinh tử sẽ không còn cơ hội khởi sinh, tâm cuồng dại lập tức dừng lại và hiển 
lộ bản tính Bồ Đề.  

 

 3) Tam duyên sinh tử và giải thoát. 

 Khái niệm Tam duyên sinh tử và giải thoát được ghi chép trong các bộ Từ 

điển Phật học (như hệ thống thuật ngữ Phật học Trung Hoa - Nhật Bản). Hệ thống 
Tam duyên này đại diện cho ba loại điều kiện, bước ngoặt mang tính chất định hình 

hoặc thay đổi trạng thái tồn tại của một sinh mệnh:  

1. Nhân:  Chúng sinh. 

2. Duyên:  Chung sinh, Đoạn hoặc, Thụ sinh. 

1. Chung sinh duyên (終生緣):  Là duyên dẫn đến sự chấm dứt cuộc sống 

hiện tại (sự chết). 



2. Đoạn hoặc duyên (斷惑緣):  Là duyên giúp hành giả cắt đứt lậu hoặc, 

phiền não và vô minh để đạt tới sự giác ngộ, giải thoát. 

3. Thụ sinh duyên (受生緣):  Là duyên đưa dắt sinh mệnh thụ thai, tái sinh 

vào một cảnh giới mới dựa theo nghiệp lực.  

 

4) Tam duyên từ bi (三缘慈悲;  P: Tividhā mettā-karuṇā;  S: Trividhā 

maitrī karuṇā ca;  E: Three kinds of compassion – Góc nhìn luận lý Đại Thừa). 

Theo Đại Trí Độ Luận, tâm Từ Bi của các bậc Bồ-tát tu hành đối với chúng 
sinh dựa trên ba đối tượng khác nhau, tương ứng với ba cấp độ duyên (Tam duyên 

từ bi). "Duyên" ở đây nghĩa là duyên theo, bám vào hoặc lấy làm đối tượng để sinh 
khởi Từ Bi. 

- Nhân:  Bồ-tát. 

- Duyên (có ba cấp độ): Chúng sanh duyên, Pháp duyên và Vô duyên.  

1. Chúng sinh duyên (衆生緣;  P: Sattvālambana;  S: Sattvālambana;  E:  

Sattva-object compassion / Compassion directed toward living beings  ➙  Bậc thấp). 

Đây là tình thương hướng đến các loài hữu tình (con người, muôn loài), xem 

nỗi khổ của chúng sinh cũng như của chính mình. Đây là lòng từ bi tự nhiên của 
phàm phu. 

Ví dụ:  - Bạn thấy một chú chim bị thương rơi ngoài sân, động lòng thương 
xót, băng bó và chăm sóc cho đến khi nó khỏe mạnh rồi thả về tự nhiên.  

  - Cha mẹ chăm sóc con cái với tình yêu thương vô điều kiện.  

  - Giúp đỡ người nghèo không chỉ cho đồ ăn (cứu cái khổ tạm thời), mà 

còn dạy họ nghề nghiệp và tư duy tích cực để họ tự thay đổi cuộc đời, thoát khỏi cái 
nghèo vĩnh viễn. 



2. Pháp duyên (法緣;  P: Dhammālambana;  S: Dharmālambana;  E: 

Dharma-object compassion / Compassion directed toward phenomena  ➙  Bậc 

trung). 

Đây là tình thương vượt lên trên tình cảm cá nhân, hướng tới việc giúp người 
khác nhận ra chân lý, thoát khỏi nỗi đau tinh thần.  Đây là lòng từ bi phát sinh từ sự 

giác ngộ chân lý Duyên khởi - Vô ngã.  

Ví dụ:  Bạn chứng kiến hai người đang lao vào cấu xé, chửi bới nhau kịch liệt 

vì tranh giành quyền lợi. Bạn thấy cả hai người thực chất chỉ là những cỗ máy năm 
uẩn đang bị ngọn lửa của tham, sân, si thiêu đốt (thay vì giận dữ hay bênh vực một 

bên). Bạn thương họ vì họ đang vô minh, tự tạo ác nghiệp để rồi phải gánh chịu quả 
báo đau khổ về sau. Bạn bước đến can ngăn bằng tâm thế bình đẳng, không định 

kiến ai đúng ai sai.  

3. Vô duyên (無緣;  P:  Annimitta;  S: Apramāṇa;  E: Unconditioned 

compassion  / Objectless (Non-referential) compassion  ➙  Bậc cao). 

Đây là tình thương tuyệt đối bình đẳng, không vụ lợi, không điều kiện, không 

phân biệt người thân kẻ thù, không còn phân biệt giữa "người cho" và "người nhận".  
Đây là tâm hạnh từ bi của chư Phật. 

Ví dụ: Ánh sáng mặt trời chiếu soi vạn vật mà không đòi hỏi sự đền đáp, 
không chọn lọc nơi nào sáng mới chiếu. Tương tự, một bậc giác ngộ dang tay cứu 

độ tất cả chúng sinh với tâm bình đẳng, dù chúng sinh đó có đối xử tốt hay xấu với 
họ. 

 

 3.4. Tứ duyên (Bốn loại duyên;  四緣;  P: Cattāro paccayā;  S: Catvāraḥ-

pratyayāḥ;  E: Four conditions, Four types of circumstances / Cooperating causes) 

Trong Luận Vi Diệu Pháp, các luận sư Phật giáo Nam tông đã phân loại 24 
Duyên. Tuy nhiên, theo kinh Trường A-hàm Thành Duy Thức Luận và Câu-xá Luận, 

các luận sư Phật giáo Bắc tông có tính thống nhất, đã phân chia Duyên ra thành 4 



loại, là bốn điều kiện cốt lõi để hình thành, biến đổi và diệt vong của mọi hiện tượng 

tâm lý (Tâm pháp) và vật lý (Sắc pháp) như sau: 

1) Nhân duyên (因緣;  P: Hetu-paccaya;  S: Hetu-pratyaya;  E: Root 

condition / Causal condition): Trong vạn vật, năng lực nội tại trực tiếp sinh ra 

dòng phát triển tiếp theo chính là nhân duyên. Đây là điều kiện căn bản, trực tiếp và 
chính yếu nhất để sinh ra quả (đóng vai trò như hạt giống).  

Ví dụ: 

- Vật lý: Hạt lúa (hạt giống) chính là “nhân duyên” để mọc lên cây lúa. Nếu 

không có hạt lúa thì không thể có cây lúa, dù có đủ đất, nước hay ánh sáng. 

- Tâm lý: Hạt giống (chủng tử) của lòng tham hay sự sân hận nằm sẵn trong 

tâm (A-lại-da thức) chính là nhân duyên trực tiếp khởi lên suy nghĩ tham lam, giận 
dữ khi gặp hoàn cảnh.  

Trong đó, Nhân (Hetu) là một loại duyên – duyên tự thân, sinh khởi và hình 

thành Quả. Loại duyên này (Nhân duyên) hiện hữu nơi các hiện tượng vật chất và 

tinh thần. Nhân duyên biểu hiện không gian tính và thời gian tính.   

Ví dụ:  

- Hạt giống sinh ra mầm: Hạt giống (Nhân) là duyên sinh khởi mầm (Quả). 

- Con người sinh khởi tư tưởng: Con người (Nhân) là duyên sinh khởi tư 
tưởng (Quả). 

Thập Nhị Nhân Duyên qua trình bày giải thích theo “Phần vị duyên khởi” (2 
lớp Nhân-Quả trong 3 thời) là một ứng dụng phổ biến của loại duyên này nơi con 
người. 

 

2) Ðẳng vô gián duyên (等無間緣;  P: Anantara-paccaya;  S: Anantara-

pratīya, Samanantara-pratyaya;  E: Proximity condition / Immediate contiguity): 



"Đẳng" là đồng đều, "Vô gián" là không có khoảng hở, không gián đoạn. Đây 

là điều kiện chỉ áp dụng cho tâm thức (không áp dụng cho vật chất). Nó nghĩa là 
niệm trước phải diệt đi, nhường chỗ và mở đường một cách trực tiếp cho niệm sau 

sinh khởi liên tục, tạo thành dòng suy nghĩ trôi chảy.  

Ðẳng vô gián duyên hay còn gọi là Thứ đệ (có trước có sau) duyên. Nghĩa là 

sự tiếp nối liên tục không bị gián cách là một loại duyên giúp cho nhân sinh khởi 
quả. Nếu bị cách trở gián đoạn tức là thiếu cái duyên này, pháp không sanh ra 
được.  Đẳng vô gián duyên  biểu hiện thời gian tính. 

Ví dụ: 

- Khi bạn đang tập trung đọc một cuốn sách, ý niệm nghe hiểu câu thứ nhất 

vừa diệt đi liền lập tức nhường chỗ cho ý niệm đọc câu thứ hai sinh lên. Sự kết thúc 
sát-na trước làm tiền đề trực tiếp kích hoạt sát-na sau nối tiếp nhau chính là đẳng 

vô gián duyên. Nếu niệm trước không diệt và nhường chỗ, niệm sau không thể xuất 

hiện. 

- Sự học (Nhân) cần được kiên trì lên tục ngày này sang ngày khác không 

gián đoạn thì mới thành công (Quả).  

- Khoai sống (Nhân) luộc mà đốt lửa thật lớn trong ba phút rồi tắt lửa, rồi hai 

phút sau đốt lửa trở lại rồi lại tắt, cứ như vậy thì không bao giờ khoai chín (Quả). Đó 
là thiếu Đẳng vô gián duyên. 

Thập Nhị Nhân Duyên qua trình bày giải thích theo “Sát na duyên khởi” 
(Nhân-Quả đồng thời) là một ứng dụng phổ biến của loại duyên này nơi con người. 

 

3) Sở duyên duyên (所緣緣;  P;S: Ālambana-pratyaya;  E: Objective 

condition):   

Sở duyên  có nghĩa là leo, vin vào, dựa vào, nương vào, bám vào ... Theo đó, 
"Sở duyên" là đối tượng được nhận thức (như cảnh vật, âm thanh, ý nghĩ). Tâm 

thức con người không thể tự nhiên sinh khởi nếu không có một đối tượng nào đó để 



nó bám vào hay nhận biết. Do đó, đối tượng được nhận thức chính là điều kiện 

(duyên) để tâm sinh khởi. Sở duyên duyên biểu hiện không gian tính. 

Ví dụ: 

- Ngoại hình là sở duyên (sắc duyên) cho Nhãn thức. 

- Ngoại âm là sở duyên (thinh duyên) cho Nhĩ thức. 

- Khi mắt bạn nhìn thấy một bông hoa hồng và khởi lên ý nghĩ "Bông hoa này 
đẹp quá". Ở đây, bông hoa hồng (đối tượng bên ngoài) chính là sở duyên duyên để 

mắt (nhãn thức) và ý thức dựa vào đó mà phát sinh ra cái biết và sự phân biệt tốt 
xấu. 

Nói theo Duy Thức học, cái nào có khả năng dẫn sinh sự nhận thức, thì cái ấy 
gọi là Sở duyên duyên. 

 

4) Tăng thượng duyên (增上緣;  P: Adhipati-paccaya;  S: Ādhipateya-

pratyaya;  E: Dominant condition  / Governing condition):  

Tăng thượng (thêm vào). Sự thêm vào hỗ trợ từ bên ngoài là một loại duyên 

có ảnh hưởng đến sự sinh khởi của sự vật, hiện tượng hoặc ít nhất là không ngăn 
cản sự xuất hiện của chúng. Tăng thượng duyên có phạm vi rộng nhất trong bốn 

duyên, biểu hiện không gian tính và được phân biệt  làm 2 dạng là thuận và nghịch 
duyên.  

- Tăng thượng duyên thuận: Là duyên thuận chiều để cho pháp sinh khởi một 

cách nhanh chóng từ nhân đến quả. 

- Tăng thượng duyên nghịch: Là duyên đối kháng làm trở ngại sự sinh khởi 

của pháp. 

Ví dụ: 

- Hỗ trợ tích cực (Tăng thượng duyên thuận): Để hạt lúa (nhân) mọc thành 
cây lúa, cần phải có đất, nước, phân bón, ánh sáng mặt trời và công chăm sóc của 

người nông dân. Toàn bộ các yếu tố môi trường này là tăng thượng duyên. 



- Không cản trở (Nghịch tăng thượng duyên): Việc trời không bão lớn, không 

có sâu bệnh phá hoại hay không bị ai giẫm đạp cũng là điều kiện giúp cây lúa phát 
triển bình thường.  

- Hạt cam với đất, nước và ánh sáng đủ sinh ra cây. Nhưng nếu có chăm sóc 
(tỉa, bắt sâu, …), bón phân, thì đó là 2 Tăng thượng duyên thuận giúp cho cây sinh 

khởi tốt hơn. 

- Lời khích lệ động viên là Tăng thượng duyên thuận, còn lời chê trách, rủa xả 

là Tăng thuận duyên nghịch cho kết quả nhanh chậm nơi việc quản lý người thừa 
hành. 

Tất cả các pháp có thể sinh khởi, tồn tại hay hủy diệt, đều lệ thuộc vào bốn 
duyên này. Trong bốn duyên, thì Ðẳng vô gián duyên, Sở duyên duyên, Tăng 

thượng duyên là biệt tướng, còn Nhân duyên là tổng tướng. Nên khi chúng ta nói 
Nhân duyên, thì có thể hàm đủ cả ba duyên kia. 

Trong luật Nhân-Quả, xét về phương diện thuần vật chất thì chỉ cần 2 loại 
duyên là Nhân duyên và Tăng thượng duyên là đủ sinh ra quả, còn các pháp thuộc 
về nội tâm đối đãi với ngoại cảnh thì phải hội dủ 4 duyên. 

 

5) Sự phối hợp của Tứ Duyên. 

Để một hiện tượng tâm lý (ví dụ: Một người nhìn thấy món ăn ngon và khởi 

tâm muốn ăn) xuất hiện, cần có đủ cả 4 duyên: 

1. Nhân duyên: Hạt giống ham thích ăn uống có sẵn trong tâm trí người đó. 

2. Sở duyên duyên: Món ăn ngon xuất hiện trước mặt làm đối tượng được 
nhận thức. 

3. Đẳng vô gián duyên: Các luồng suy nghĩ trước đó chấm dứt liên tục để 
nhường chỗ cho ý niệm "muốn ăn" khởi lên ngay lập tức. 

4. Tăng thượng duyên: Mắt không bị mù, không gian có ánh sáng để nhìn 
thấy món ăn, không có ai ngăn cản việc nhìn món ăn đó 



 3.5. Ngũ duyên (五緣;  P: Pañca paccayā;  S: Pañca pratyayāḥ;  E: Five 

conditions / Five causal factors) 

Trong giáo lý Phật giáo, thuật ngữ Ngũ duyên (Năm điều kiện sinh khởi của 
nhận thức) thường được hiểu theo hai hệ thống kinh luận lớn: Kinh Đại Thừa Duyên 
Sinh Thí Dụ Cây Lúa, giải thích về điều kiện để Nhãn thức (nhận thức của mắt) phát 
sinh; hoặc trong luận thư Duy Thức học (Bát Thức Quy Củ Tụng) giải thích về điều 
kiện để Ý thức (thức thứ sáu) phát sinh.  

 1) Theo Hệ Kinh điển Duyên sinh (Nhãn thức khởi sinh) 

Theo hệ kinh điển này (như Kinh Bồ Tát Từ Thị Sở Thuyết Đại Thừa Duyên 

Sinh), năm điều kiện (5 duyên) này là tối thiểu để mắt có thể nhìn thấy và nhận biết 
một sự vật (Nhãn thức):  

1. Căn duyên (Nhãn căn): Cơ quan thị giác (mắt) phải còn nguyên vẹn, hoạt 

động bình thường. 

2. Cảnh duyên (Sắc trần): Đối tượng hình sắc, màu sắc bên ngoài tồn tại để 

mắt nhìn vào. 

3. Minh duyên (Ánh sáng): Cần có ánh sáng soi chiếu để đối tượng hiện rõ. 

4. Không duyên (Khoảng không): Phải có khoảng cách không gian, không bị 

vật khác che lấp giữa mắt và vật. 

5. Tác ý duyên (Chú ý): Sự chú tâm, hướng tâm trí về phía đối tượng. 

Ví dụ:  Bạn đang đi trong một triển lãm và nhìn thấy một bức tranh hoa 
hướng dương. Nhận thức "Thấy bức tranh" chỉ sinh khởi khi:  

- Mắt bạn hoàn toàn khỏe mạnh, không bị nhắm hay mù bẩm sinh (Nhãn căn). 

- Bức tranh hoa hướng dương thực sự treo trên tường (Sắc trần). 

- Phòng triển lãm bật đèn sáng, không tối đen như mực (Ánh sáng). 

- Bạn đứng cách bức tranh vài mét, không có bức tường nào chắn giữa mắt và 

tranh (Khoảng không). 

https://phatphapungdung.com/phap-bao/kinh-bo-tat-tu-thi-so-thuyet-dai-thua-duyen-sinh-thi-du-cay-lua-165096.html
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- Bạn chủ động nhìn hoặc bị thu hút hướng mắt về bức tranh, chứ không phải 
đang suy nghĩ vẩn vơ mà lờ nó đi (Tác ý).  

 

2) Theo hệ Duy Thức học (Ý thức thứ sáu khởi sinh). 

Trong Duy Thức Học, khi Nhãn thức cần đến 9 duyên, Nhĩ thức cần 8 
duyên... thì Ý thức (thức thứ sáu - Manovijñāna) chỉ cần đúng 5 duyên để sinh khởi 
và thực hiện chức năng tư duy, phân biệt sâu sắc: 

 1. Căn duyên (Ý căn): Nơi nương tựa trực tiếp của Ý thức, chính là Thức 
thứ bảy (Mạt-na thức). 

2. Cảnh duyên (Pháp trần): Đối tượng của ý thức, bao gồm các hình ảnh ký 
ức, khái niệm, suy tưởng, tư tưởng trìu tượng. 

3. Tác ý duyên: Tâm sở thúc đẩy, hướng ý thức chú ý vào dòng suy nghĩ 
hoặc đối tượng đó. 

4. Căn bản y duyên: Chỗ nương tựa gốc rễ của toàn bộ hệ thống tâm thức, 
chính là Thức thứ tám (A-lại-da thức). 

5. Chủng tử y duyên: Hạt giống tiềm thức độc lập của chính Ý thức nằm 
sẵn trong tàng thức, chờ đủ điều kiện để nảy mầm thành suy nghĩ hiện hành. 

Bạn ngồi im lặng trong phòng tối, nhắm mắt lại và suy nghĩ, lên kế hoạch cho 
chuyến du lịch ngày mai. Nhận thức tư duy này của Ý thức sinh khởi do:  

- Hạt giống về suy nghĩ du lịch phát khởi từ kho lưu trữ (Chủng tử y). 

- Toàn bộ kho tàng tâm thức A-lại-da vẫn đang vận hành ngầm để duy trì mạng 
sống và tâm lý (Căn bản y). 

- Cơ chế chấp ngã và phân biệt của Thức thứ bảy hoạt động để xác định "Tôi" là 
người đi du lịch (Ý căn). 

https://quangduc.com/a13917/phan-iii


- Ký ức về bãi biển, bản đồ, hay chiếc vali hiện lên trong tâm trí làm đối tượng 
phân tích (Pháp trần / Cảnh duyên). 

- Tâm trí bạn tập trung vào việc lên lịch trình thay vì ngủ quên (Tác ý duyên).  

 

3.6. Lục duyên (六緣;  P: Cha paccayā;  S: Ṣaḍ-pratyayāḥ;  E: Six 

conditions).      

Trong Triết học và Phật học, thuật ngữ "Lục duyên" (六緣) có thể đại diện 

cho nhiều khái niệm khác nhau tùy theo hệ thống giáo lý. Nhìn chung, hai nghĩa phổ 

biến nhất là: 

- Sáu yếu tố sinh khởi của một Thức (Duy thức học).  

- Sáu điều kiện duyên hệ của Sắc pháp (Vi diệu pháp).  

Dưới đây là nội dung chi tiết cho cả hai hệ thống ý nghĩa này. 

1) Vật tiền sinh lục duyên (Vi Diệu Pháp) [物前生六緣 (Sáu Duyên 

của giống vật tiền sinh);  P: Vatthupurejātadi chakka-paccaya;  S: Vastu-pūrvajāta-
ṣaḍ-pratyaya;  E: Six prenatal base conditions / Six pre-nascent base conditions] 

Trong hệ thống Duyên hệ (Paṭṭhāna) thuộc Tạng Diệu Pháp của Phật giáo 
Nam truyền, khi phân tích mối quan hệ giữa Sắc vật (vật chất) sinh trước đối với 

Danh pháp (tâm thức) sinh sau, các bậc luận sư đúc kết thành nhóm 6 duyên hệ trợ 

sinh (còn gọi là Giống vật tiền sanh - Vatthupurejātajāti).  

Nhóm này gồm 6 mối quan hệ duyên hệ đan xen lẫn nhau bao gồm: 

 1. Vật tiền sinh y duyên (P: Vatthupurejātanissaya-paccaya): Sắc vật sinh 
trước làm chỗ nương cho tâm sinh sau. 

2. Vật tiền sinh duyên (P: Vatthupurejāta-paccaya): Sắc vật sinh trước hỗ 
trợ cho tâm khởi lên. 



3. Tiền sinh quyền duyên (P: Vatthupurejātindriya-paccaya): Sắc vật đóng 

vai trò chủ trưởng, kiểm soát giác quan. 

4. Vật tiền sinh bất tương ưng duyên (P: Vatthupurejātavippayutta-

paccaya): Sắc vật (vật chất) và Danh pháp (tâm) tuy hỗ trợ nhau nhưng bản tính 
hoàn toàn khác biệt, không hòa lẫn. 

5. Vật tiền sinh hiện hữu duyên (P: Vatthupurejātatthi-paccaya): Sắc vật 
phải đang còn tồn tại thì tâm mới nương vào được. 

6. Vật tiền sinh bất ly duyên (P: Vatthupurejātāvigata-paccaya): Sắc vật 
chưa bị diệt mất, vẫn hiện diện kề cận để trợ giúp. 

Ví dụ: Tình huống: Mắt bạn nhìn thấy một bông hoa hồng đỏ và khởi lên sự 
nhận biết (Nhãn thức).  

- Sắc thần kinh nhãn (mắt) phải được sinh ra trước đó một vài sát-na và đang 
ở trạng thái hoạt động tốt. 

- Tâm nhãn thức khởi lên để "nhìn thấy" bông hoa. Lúc này, Sắc mắt đóng 
vai trò là điểm tựa vật chất sinh trước (Tiền sanh y duyên), kiểm soát khả năng tiếp 

nhận ánh sáng (Quyền duyên), mắt hoàn toàn là vật chất còn tâm thấy là tinh thần 
(Bất tương ưng duyên) nhưng mắt phải đang ở đó, chưa nhắm hay chưa mù (Hiện 

hữu và Bất ly duyên) thì "cái thấy" mới có thể diễn ra thành công.  

 

2) Ý thức tất đãi lục duyên (意识必待六缘) (Duy Thức học)  

Trong Luận bàn về tâm thức (như hệ thống Bát Thức Quy Củ Tụng), mỗi 
Thức cần một số lượng duyên nhất định để khởi lên. Trong đó, Ý thức (thức thứ 6) 

cần đầy đủ Lục duyên (6 điều kiện) để phát sinh.  

Sáu duyên giúp Ý thức (Mano-vinnana) hình thành bao gồm: 

1. Căn duyên (Ý căn): Cơ quan nương tựa trực tiếp của ý thức (chính là 
Mạt-na thức hay ý căn). 
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2. Cảnh duyên (Pháp trần): Đối tượng, biên giới hay trần cảnh mà ý thức 

nhận biết (suy nghĩ, ký ức, khái niệm). 

3. Tác ý duyên: Sự chú ý, hướng tâm trí tập trung vào cảnh trần. 

4. Căn bản duyên (A-lại-da thức): Kho tàng chứa nhóm các hạt giống 
(chủng tử) tâm thức để ý thức có gốc rễ phát sinh. 

5. Nhiễm tịnh duyên: Xu hướng ô nhiễm hay thanh tịnh do Ý căn truyền 
đạt, quyết định tính chất thiện/ác của ý thức. 

6. Đẳng vô gián duyên: Sự tương tục, niệm trước diệt đi ngay lập tức 
nhường chỗ cho niệm sau sanh khởi không có khoảng hở.  

Ví dụ:  Tình huống: Bạn bất chợt nhớ lại một kỷ niệm vui ngày thơ ấu và mỉm 

cười. 

- Ý căn: Tâm trí bạn đang trong trạng thái hoạt động tỉnh táo (Căn duyên). 

- Pháp trần: Hình ảnh buổi đi chơi ngày nhỏ hiện lên (Cảnh duyên). 

- Tác ý: Tâm bạn lập tức chú ý vào hình ảnh đó mà không bị xao lãng bởi 
tiếng động xung quanh (Tác ý duyên). 

- A-lại-da thức: Ký ức này vốn được lưu trữ dạng hạt giống trong kho tâm 
thức, nay được lôi ra (Căn bản duyên). 

- Nhiễm tịnh: Niệm nhớ này đi kèm cảm xúc vui vẻ, trong sáng (Nhiễm tịnh 
duyên). 

- Đẳng vô gián: Luồng suy nghĩ về kỷ niệm diễn ra trôi chảy, từ chi tiết này 
nối tiếp chi tiết khác một cách liên tục (Đẳng vô gián duyên). 

 

3) Quán kinh lục duyên (觀經六緣): 6 nhân duyên Đức Phật nói kinh 

Quán Vô Lượng Thọ (Cấm phụ duyên, Cấm mẫu duyên, Yếm khổ duyên, Hậu tịnh 

duyên, Tán thiện hiển hành duyên, Chánh thọ định thiện duyên). Sáu nhân duyên 
này gắn liền với một bi kịch hoàng tộc có thật tại thành Vương Xá (Ấn Độ cổ đại), 

giữa Thái tử A-xà-thế, vua cha Tần-bà-sa-la và mẫu hậu Vi-đề-hy.  



Thuật ngữ này được đại sư Thiện Đạo – một vị tổ sư của Tịnh Độ tông – đúc 

kết và lập ra dựa trên phần mở đầu ("Tự phần nghĩa") trong cuốn Quán Kinh Sớ.  

1. Cấm phụ duyên (禁父緣) – Duyên giam cấm cha 

Ý nghĩa: Thái tử A-xà-thế nghe theo lời xúi giục của Đề-bà-đạt-đa, đã ra lệnh 

bắt giữ và giam cầm vua cha Tần-bà-sa-la vào ngục tối để đoạt ngôi.  

Ví dụ: Hành động tước đoạt quyền lực, cắt đứt lương thực nhằm bỏ đói cha 

ruột trong ngục chính là cái duyên đầu tiên khơi mào cho bối cảnh của kinh Quán Vô 
Lượng Thọ.  

2. Cấm mẫu duyên (禁母緣) – Duyên giam cấm mẹ 

Ý nghĩa: Hoàng hậu Vi-đề-hy lén đem mật ong và nước quả vào ngục cứu 

chồng. Khi bị phát hiện, Thái tử nổi giận định giết mẹ, nhưng nhờ các quan can 
ngăn nên đã đổi thành lệnh giam lỏng bà trong thâm cung sau 7 lớp cửa.  

Thí dụ: Việc bà Vi-đề-hy bị tước tự do, cách ly hoàn toàn với bên ngoài tạo 
thành nhân duyên trực tiếp khiến bà hướng tâm về Đức Phật để cầu cứu.  

3. Yếm khổ duyên (厭苦緣) – Duyên chán ghét đau khổ 

Ý nghĩa: Trong cảnh bị giam cầm, chứng kiến cảnh con trai bức hại cha ruột, 

hoàng hậu Vi-đề-hy nhận ra sự tàn khốc của vương quyền và nỗi đau khổ cùng cực 
của cõi Ta-bà, từ đó nảy sinh tâm lý chán ghét sâu sắc thế gian.  

Thí dụ: Bà Vi-đề-hy phủ phục khóc lóc, hướng về núi Kỳ-xà-quật đảnh lễ Đức 
Phật và thốt lên lời cầu xin thoát khỏi thế giới đầy ác độc này. 

4. Hậu tịnh duyên (欣淨緣) – Duyên mong cầu cõi thanh tịnh 

Ý nghĩa: Vì quá chán ghét cõi đời đau khổ, hoàng hậu tha thiết mong muốn 

được sinh về một thế giới an lạc, thanh tịnh, nơi không có những điều ác độc hay 
những quyến thuộc tồi tệ.  

Thí dụ: Đáp lại lời cầu nguyện, Đức Phật từ phương xa dùng thần thông 
phóng hào quang, hiện ra vô số cõi Phật mười phương cho bà thấy. Bà Vi-đề-hy đã 

chọn Cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà và xin Phật dạy cách tu tập để vãng sinh về 
đó.  



5. Tán thiện hiển hành duyên (散善顯行緣) – Duyên hiển thị các hạnh 

lành. 

Ý nghĩa: Để giúp bà Vi-đề-hy và chúng sinh căn cơ thấp kém (tâm trí còn bị 
phân tán, xao động bởi phiền não) có thể vãng sinh, Đức Phật đã chỉ dạy các 

phương pháp thực hành điều thiện.  

Thí dụ: Đức Phật giảng dạy về "Tịnh nghiệp tam phước" (ba phước báu làm 

nền tảng thanh tịnh), bao gồm: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, từ tâm 
không giết hại và tu tập mười nghiệp thiện. 

6. Định thiện định tâm duyên (定善定心緣) – Duyên phương pháp thiền 

định 

Ý nghĩa: Bên cạnh các việc thiện bề nổi, Đức Phật còn dạy các phép quán 
tưởng sâu sắc (thiền định) để hành giả nhiếp tâm, loại bỏ tạp niệm và nhìn thấy 

được thế giới Cực Lạc. 

Thí dụ: Đức Phật hướng dẫn chi tiết 16 phép quán tưởng (Thập lục quán), 

bắt đầu từ những hình ảnh sơ khởi dễ hình dung như: quán tưởng mặt trời lặn (Nhật 
quán), quán tưởng nước đóng thành băng (Thủy quán), cho đến quán tưởng sâu 

hơn về tòa sen, hình tượng và công đức của Đức Phật A Di Đà. 

 

4) Bệnh khởi lục duyên (病起六緣;  E: Six causes of illness / Six 

conditions for the arising of disease  ➙  Y học/Đời sống: Sáu Nguyên Nhân Phát 

Bệnh)  

Theo đại tác phẩm Ma-ha Chỉ Quán của Thiên Thai tông, 6 nguyên nhân 

khiến thân thể phát bệnh (Bốn đại mất cân bằng, Ăn uống không điều độ, Ngồi 
thiền sai phương pháp, Quỷ xâm nhập, Ma quấy nhiễu, Nghiệp ác nổi dậy).  

1. Tứ đại bất điều (四大不調): Bốn yếu tố cấu thành cơ thể (Đất - xương 

thịt, Nước - máu mủ, Lửa - thân nhiệt, Gió - hơi thở) mất đi sự cân bằng. 



2. Ẩm thực vô tiết (飲食無節): Ăn uống không điều độ, vô tổ chức, thiếu 

chất hoặc quá độ. 

3. Tọa thiền bất đắc pháp (坐禪不得法): Điều thân, điều thở, điều tâm khi 

ngồi thiền sai cách dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, tổn thương kinh mạch. 

4. Quỷ đắc kỳ tiện (鬼得其便): Do tinh thần suy sụp, tà khí hoặc các năng 

lượng tiêu cực bên ngoài (được gọi ẩn dụ là quỷ) xâm nhập. 

5. Ma thần khuấy nhiễu (魔神嬈亂): Tác động tiêu cực của các yếu tố tâm 

lý ngoại cảnh làm nhiễu loạn tâm trí. 

6. Ác nghiệp bộc phát (悪業湧起): Nghiệp xấu từ quá khứ đến thời điểm 

chín muồi, biểu hiện thành bệnh nan y. 

Ví dụ về một người bị bệnh đau dạ dày cấp tính: 

- Do người đó ăn đồ quá cay nóng, bỏ bữa thường xuyên (Ẩm thực vô tiết). 

- Thức ăn cay nóng làm tăng yếu tố "Hỏa" trong cơ thể, phá vỡ sự cân bằng 

nội tại (Tứ đại bất điều). 

- Cơ thể yếu đi làm tinh thần suy nhược, dễ cáu gắt và lo lắng sâu sắc (Quỷ 

đắc kỳ tiện / Ma thần khuấy nhiễu). 

 

 Thất duyên, Bát duyên (Xem phần cuối Cửu duyên) 

3.7. Cửu duyên (九緣 hay Cửu duyên sinh thức 九緣生識;  P: Navavidha-

paccayā, Nava-paccaya;  S: Navavidhā-pratyayā, Nava-pratyaya;  E: Nine conditions 
for consciousness to arise)  

Theo Duy Thức Học của Phật giáo, Nhãn thức (cái biết của mắt) cần có đầy 

đủ 9 duyên (điều kiện) phối hợp với nhau để sinh khởi và nhận biết được cảnh vật.  



Dưới đây là nội dung chi tiết của 9 duyên này đi kèm với một ví dụ thực tế 

xuyên suốt: Bạn nhìn thấy một bông hoa hồng đỏ trong vườn vào ban ngày.  

1. Không (Hư không duyên) 

Nội dung: Khoảng cách không gian trống trải giữa mắt và đối tượng. Nếu vật 
đặt quá sát, chạm hẳn vào con mắt thì mắt sẽ không thể nhìn thấy gì. 

Ví dụ: Bạn phải đứng cách bông hoa hồng một khoảng nhất định (ví dụ: 1 
mét) thì mới nhìn rõ được nó.  

2. Minh (Ánh sáng duyên) 

Nội dung: Ánh sáng soi rọi. Nhãn thức là thức duy nhất (cùng với Nhĩ thức ở 

góc độ khác nhưng Nhĩ thức không cần ánh sáng) đòi hỏi phải có độ sáng để hiển lộ 
sắc màu, hình dáng của cảnh vật.  

Ví dụ: Bông hoa hồng phải ở ngoài trời nắng hoặc trong phòng bật đèn. Nếu 
ở trong phòng tối đen như mực, mắt bạn hoàn toàn không thấy được bông hoa. 

3. Căn (Nhãn căn duyên) 

Nội dung: Cơ quan thị giác, bao gồm Phù trần căn (con mắt thịt bên ngoài) 

và Tịnh sắc căn (hệ thống dây thần kinh thị giác bên trong). 

Ví dụ: Mắt của bạn phải còn nguyên vẹn, khỏe mạnh, không bị mù lòa hay bị 

tổn thương dây thần kinh thị giác.  

4. Cảnh (Cảnh duyên / Sắc trần) 

Nội dung: Đối tượng bị nhìn, tức là các hình sắc, màu sắc, hình dáng hiển 

hiện trước mắt. 

Ví dụ: Bản thân bông hoa hồng đỏ với hình dáng các cánh hoa cuộn tròn và 

màu sắc rực rỡ của nó đang tồn tại trước mắt bạn.  

5. Tác ý (Tác ý duyên) 

Nội dung: Tâm sở chuyển hướng, dẫn dắt tâm chú ý và tập trung vào đối 
tượng. Nếu không có sự tác ý, mắt dù mở hướng về vật nhưng tâm trí đang nghĩ 

việc khác thì cũng "nhìn mà không thấy". 



Ví dụ: Bạn chủ động quay sang nhìn hoặc vô tình có ý niệm hướng sự chú ý 

của mình về phía bụi hoa hồng. 

6. Phân biệt y (Ý thức duyên) 

Nội dung: Sự nương tựa vào Ý thức (thức thứ 6). Nhãn thức chỉ ghi nhận hình 
ảnh thuần túy (hiện lượng), còn Ý thức sẽ nhảy vào để so sánh, phân biệt, gọi tên 

và nhận biết rõ ràng vật đó là gì. 

Ví dụ: Khi nhìn thấy màu đỏ và hình dáng bông hoa, Ý thức lập tức nhận 

diện: "Đây là một bông hoa hồng, nó rất đẹp và có màu đỏ".  

7. Nhiễm tịnh y (Mạt-na thức duyên) 

Nội dung: Sự nương tựa vào Mạt-na thức (thức thứ 7). Thức này liên tục 
chấp ngã (cho có một cái "Tôi") và truyền đặc tính ô nhiễm (ích kỷ, bám chấp) hoặc 

thanh tịnh đến các thức trước. 

Ví dụ: Khi thấy bông hoa hồng đẹp, trong tâm bạn khởi lên cảm giác yêu 

thích, muốn hái mang về nhà cho riêng mình (biểu hiện của sự chấp ngã, chiếm hữu 
từ thức thứ 7).  

8. Căn bản y (A-lại-da thức duyên) 

Nội dung: Sự nương tựa vào A-lại-da thức (thức thứ 8/Tạng thức). Đây là kho 

chứa toàn bộ dữ liệu, là nền tảng bản thể cung cấp năng lượng sống cho các giác 
quan và tâm thức hoạt động.  

Ví dụ: Thức thứ 8 hoạt động như một hệ điều hành chạy ngầm, lưu giữ mọi 

ký ức, năng lực nhận thức của bạn từ trước đến nay để duy trì sự sống và biến hiện 
ra thế giới cho bạn trải nghiệm.  

9. Chủng tử (Chủng tử duyên) 

Nội dung: Hạt giống tiềm năng của chính Nhãn thức được lưu trữ trong Tạng 

thức. Khi đủ các duyên bên ngoài, hạt giống "Thấy" này sẽ chín muồi và nảy mầm 
thành hành động thấy thực tế.  

Ví dụ: Bạn có sẵn "hạt giống thị giác" trong tâm thức từ trước. Khi hạt giống 
này gặp hoa, mắt, ánh sáng... nó lập tức kích hoạt, giúp bạn phát sinh cái biết của 

mắt ngay tại thời điểm đó. 



Tóm lại: Nếu thiếu bất kỳ điều kiện nào trong 9 điều kiện trên (ví dụ: tắt đèn 

- thiếu Minh, nhắm mắt - thiếu Căn, hoặc không để ý - thiếu Tác ý), bạn sẽ không 
thể nhìn thấy bông hoa hồng.  

Ví dụ:  Khi bạn đang đọc sách trong phòng: 

- Căn: Mắt của bạn khỏe mạnh. 

- Cảnh: Cuốn sách nằm trước mặt. 

- Minh: Đèn phòng bật sáng (đủ điều kiện). 

- Không: Có khoảng cách không khí giữa mắt và cuốn sách. 

- Tác ý: Trí não bạn chú tâm vào việc đọc (không lơ đễnh đi nơi khác). 

- Các yếu tố nền tảng khác (Phân biệt y, Nhiễm tịnh y, Căn bản y, Chủng tử) 
hoạt động ngầm bên trong tâm thức để bạn có thể hiểu và nhận diện được chữ viết. 

Kết quả: Nhãn thức sinh khởi, bạn thấy và đọc được chữ. (Nếu mất đi ánh 
sáng/Minh, mắt không thể thấy chữ). 

Bảng tóm tắt số duyên sinh khởi của Lục Thức 

Tên Thức Số lượng Duyên    Các duyên thiếu so với Nhãn thức 

Nhãn thức (Mắt) 9 Đầy đủ 9 duyên 

Nhĩ thức (Tai) 8 Không cần Ánh sáng 

Tỷ thức (Mũi) 7 Không cần Ánh sáng, không cần Khoảng không 

Thiệt thức (Lưỡi) 7 Không cần Ánh sáng, không cần Khoảng không 

Thân thức (Thân thể) 7 Không cần Ánh sáng, không cần Khoảng không 

Ý thức (Tâm ý) 5 Chỉ cần: Ý căn, Pháp trần, Tác ý, Thức thứ 8 và Chủng tử 

 



3.8. Thập duyên (十緣;  P: Dasa Paccayā;  S: Daśa Pratyayāḥ;  E: Ten 

Conditions). 

1) Xá-lợi-phất thập duyên. 

Trong triết học Phật giáo, Mười loại duyên (Thập duyên - 十緣) là một hệ 

thống phân loại các điều kiện trợ duyên. Hệ thống này xuất hiện trong bộ luận cổ 

Xá-lợi-phất A-tỳ-đàm (Śāriputra Abhidharma / 舍利弗阿毘曇論). Đây là bộ luận có 

vị trí giao thoa đặc biệt, mang tính kết nối sâu sắc giữa Luận tạng Pali của Phật giáo 
Nam truyền và Kinh tạng Hán dịch của Phật giáo Bắc truyền.  

Dưới đây là chi tiết của 10 loại duyên bằng cụ thể cho từng loại.  

1. Nhân duyên (因緣;  P: Hetu-paccaya;  S: Hetu-pratyaya;  E: Root 

condition / Cause condition) 

Giải thích: Điều kiện cốt lõi, đóng vai trò như hạt giống hay nguyên nhân 
chính trực tiếp sinh ra kết quả. Trong tâm thức, đó là các căn bản thiện (vô tham, 

vô sân, vô si) hoặc bất thiện (tham, sân, si). 

Ví dụ: Hạt lúa là nhân duyên trực tiếp để mọc lên cây lúa. Lòng tham trong 

tâm là nhân duyên dẫn đến hành vi trộm cắp.  

2. Vô gián duyên (無間緣;  P: Samanantara-paccaya;  S Samanantara-

pratyaya: ;  E: Proximity condition / Immediacy). 

Giải thích: Điều kiện về sự liên tục không có khoảng hở. Niệm trước (suy nghĩ 

trước) phải diệt đi ngay lập tức để nhường chỗ cho niệm sau sinh khởi. 

Ví dụ: Trong một chuỗi suy nghĩ, ý nghĩ "Tôi muốn uống nước" vừa diệt đi thì 

ngay lập tức ý nghĩ "Tôi đi tìm ly nước" xuất hiện nối tiếp.  

3. Cảnh giới duyên / Sở duyên duyên (境界緣;  P: Ārammaṇa-paccaya;  

S: Ālambana-pratyaya;  E: Object condition).   

Giải thích: Đối tượng bên ngoài hoặc bên trong làm điều kiện cho tâm bám 
vào để sinh khởi. Tâm không thể tự nhiên khởi lên nếu không có một "cảnh" (đối 

tượng) để nhận biết. 



Ví dụ: Bông hoa hồng đỏ là cảnh giới duyên để mắt nhìn thấy và khởi lên tâm 

ý "Bông hoa này đẹp quá".  

4. Y duyên (依緣;  P: Nissaya-paccaya;  S: Āśraya-pratyaya;  E: Support 

condition / Dependence) 

Giải thích: Điều kiện về chỗ nương tựa. Các hiện tượng tâm lý hay vật lý cần 
phải có một nền tảng vững chắc để dựa vào đó mà tồn tại và hoạt động.  

Ví dụ: Cơ quan thị giác (mắt) là chỗ nương tựa (y duyên) để nhãn thức (sự 
thấy) hoạt động. Đất bồi là y duyên để cây cối bén rễ đứng vững.  

5. Nghiệp duyên (業緣;  P: Kamma-paccaya;  S: Karma-pratyaya;  E: Karma 

condition). 

Giải thích: Điều kiện tạo tác từ hành vi cố ý (thân, khẩu, ý). Những năng lực 
hành động này để lại các chủng tử (hạt giống) tạo động lực xoay chuyển các pháp. 

Ví dụ: Hành động cố ý giúp đỡ người nghèo khổ tạo ra một nghiệp duyên 
lành cho tâm trí bình an và vui vẻ.  

6. Báo duyên (報緣;  P: Vipāka-paccaya;  S: Vipāka-pratyaya;  E: Resultant 

condition / Retribution).    

Giải thích: Điều kiện về quả báo dị thục (sự chín muồi của quả). Đây là trạng 
thái an định, thành thục của các trạng thái tâm thức do nghiệp quá khứ mang lại mà 

không cần nỗ lực ở hiện tại. 

Ví dụ: Việc sinh ra trong một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh chính là báo duyên 

(quả) do những nghiệp thiện từ đời trước đưa đến.  

7. Khởi duyên (起緣;  P: Samudaya-paccaya;  S: Samudaya-pratyaya ;  

E: Arising condition / Origination). 

Giải thích: Điều kiện làm tác nhân thúc đẩy, kích hoạt các hiện tượng đồng 

loạt hoặc nối tiếp nhau trỗi dậy mạnh mẽ. 

Ví dụ: Gió bão lớn nổi lên là khởi duyên khiến cho hàng loạt sóng thần ngoài 

đại dương đồng thời dâng cao.  



8. Dị duyên / Dị thục dị duyên (異緣;  P: Nānāttaya / Aññamañña;  S: 

Nānātva / Anyonya;  E: Mutation / Separation condition).   

Giải thích: Điều kiện về sự khác biệt, chuyển đổi trạng thái hoặc mối quan hệ 
tương quan giữa các yếu tố khác biệt cùng phối hợp tạo nên kết quả. 

Ví dụ: Để nấu chín một nồi cơm, cần có sự kết hợp của các yếu tố hoàn toàn 
khác nhau (dị duyên) như gạo, nước, nồi và lửa.  

9. Tương tục duyên (相續緣;  P: Upanissaya / Nirantara;  S: Nirantara / 

Sāntatika;  E: Continuity condition). 

Giải thích: Điều kiện duy trì dòng chảy liên tục của một bản chất qua thời gian 
dài, giúp cho tính chất của sự vật không bị gián đoạn hay mất đi cốt lõi.  

Ví dụ: Dòng nước của một con sông chảy liên tục từ đỉnh núi ra biển cả, tuy 
nước luôn đổi mới từng giây nhưng dòng sông vẫn giữ nguyên sự tương tục.  

10. Tăng thượng duyên (增上緣;  P: Adhipati-paccaya;  S: Adhipati-

pratyaya;  E: Dominant condition). 

Giải thích: Điều kiện có thần lực mạnh mẽ nhất, mang tính làm chủ, áp đảo 
hoặc tạo môi trường thuận lợi tối đa để thúc đẩy pháp khác phát triển nhanh chóng. 

Ví dụ: Sự nỗ lực kiên trì, quyết tâm cao độ (Dục tăng thượng) của người học 
trò là tăng thượng duyên giúp họ thi đỗ thủ khoa. 

 

2) Hoa Nghiêm tông thập duyên (華嚴宗十緣). 

Trong kinh Hoa Nghiêm, giáo lý về mười loại duyên (hoặc mười nhân duyên 

khởi) thường được giải thích chi tiết trong Phẩm Thập Địa hoặc Phẩm Thập Trụ 
nhằm làm rõ quá trình chúng sinh bị trói buộc trong luân hồi hoặc cách chư Bồ Tát 

quán chiếu.  

Khác với 12 nhân duyên thông thường (Thập Nhị Nhân Duyên) nói về tiến 
trình sinh tử, 10 loại duyên là các trạng thái tâm thức tương tác vi tế giúp giải thích 

sự tồn tại và vòng nối tiếp không dứt của các pháp.  



Mười loại duyên khởi vi tế này được hiển thị rõ nét nhất khi chư vị Bồ Tát 

quán chiếu và thấu đạt Bản chất của Vạn pháp tại Nan Thắng Địa (Địa thứ 5) hoặc 
Hiện Tiền Địa (Địa thứ 6). Chúng bao gồm các phương diện liên kết vô tận dưới đây:  

Tóm lại, mười loại duyên vi tế này trong kinh Hoa Nghiêm không nhằm phân 
tích thế giới theo góc nhìn vật lý thô thiển, mà là lăng kính quán chiếu đỉnh cao của 

tâm thức Bồ-tát. Việc thấu suốt các tầng duyên khởi này giúp hành giả phá vỡ hoàn 
toàn vô minh, thấy rõ thực tại "Trùng trùng duyên khởi" để bước vào cảnh giới giải 

thoát tự tại.  

1. Hữu chi tương tục duyên (Duyên tiếp nối của các thành phần) 

Mọi hiện tượng, trạng thái (các "chi" trong chuỗi sinh hóa) không tồn tại biệt 
lập. Chúng liên tục nối kết và thừa kế nhau từ quá khứ, hiện tại đến vị lai thành 

một dòng chảy không gián đoạn.  

2. Nhất tâm nhiếp trì duyên (Duyên do một tâm quản lý và ôm giữ) 

Tất cả vạn pháp và thế giới trùng trùng thực chất đều quy về bản thể của 
tâm thức (tư tưởng Nhất thiết duy tâm tạo của Hoa Nghiêm). Một tâm này thu nhiếp, 

duy trì và biến hiện ra toàn bộ cảnh giới.  

3. Tự nghiệp khác biệt duyên (Duyên do biệt nghiệp của mỗi pháp) 

Mỗi sự vật, hiện tượng hoặc mỗi chúng sinh đều mang những năng lực hành 
động tạo tác (nghiệp) riêng biệt. Duyên vi tế này làm cho thế giới biểu hiện vô cùng 

đa dạng và không ai giống ai.  

4. Chẳng bỏ lìa nhau duyên (Duyên bất ly, không cô lập) 

Mặc dù vạn vật có tướng trạng riêng biệt, nhưng ở tầng bản thể vi tế, chúng 

không bao giờ tách rời nhau. Một pháp có mặt trong tất cả các pháp, và tất cả các 
pháp đều nằm trọn trong một pháp (Một là tất cả, tất cả là một).  

5. Tam đạo không dứt duyên (Duyên xoay vần của ba đường Hoặc - 
Nghiệp - Khổ) 

Vòng lặp vi tế của sinh tử luân hồi vận hành liên tục qua trục ba chặng: 
Phiền não (Hoặc) sinh ra Hành động (Nghiệp), Nghiệp trổ ra Kết quả (Khổ), rồi từ 



Khổ lại sinh ra Hoặc. Trục duyên khởi này tiếp diễn không có điểm dừng nếu chưa 

giác ngộ.  

6. Quán quá khứ, hiện tại, vị lai duyên (Duyên quán thông ba đời) 

Thời gian không phải là các mảnh cắt rời. Duyên vi tế của Hoa Nghiêm chỉ ra 
quá khứ, hiện tại và tương lai dung thông lẫn nhau (tam thế viên dung). Một sát 

na hiện tại chứa đựng toàn bộ hạt giống quá khứ và xu hướng vị lai. 

7. Ba khổ tụ tập duyên (Duyên do sự tích tụ của ba loại khổ) 

Sự vận hành của thế giới duyên sinh vi tế luôn gắn liền với sự tích tụ của Khổ 

khổ (cái khổ thực tế), Hoại khổ (khổ do sự biến đổi, vô thường) và Hành khổ (khổ 

vi tế do các pháp sinh diệt trôi chảy liên tục trong từng sát na).  

8. Nhân duyên sinh diệt duyên (Duyên sinh thành và hoại diệt) 

Bản chất của mọi hiện tượng là cấu thành từ các điều kiện phụ thuộc (nhân 
duyên). Khi đủ duyên thì biểu hiện (sinh), khi hết duyên thì ẩn tàng (diệt), hoàn 

toàn không có một cái "tôi" hay một tự tính cố định nào tự sinh ra.   

9. Sinh diệt trói buộc duyên (Duyên ràng buộc của các tướng) 

Chính sự chuyển hóa sinh diệt liên tục của các pháp tạo ra một mạng lưới hệ 

lụy và trói buộc vi tế đối với tâm thức chưa giải thoát. Tâm bị cuốn theo các tướng 

sinh diệt ấy mà sinh tâm bám chấp.  

10. Vô sở hữu tận quán duyên (Duyên quán chiếu tận cùng tính "Không") 

Tầng duyên khởi sâu kín và vi tế nhất chính là nhận thức được rằng: Tuy vạn 

pháp hiển hiện trùng trùng vô tận nhưng bản chất của chúng là Vô sở hữu (không 
thật có, như huyễn như hóa). Khi quán chiếu thấu suốt bản tính trống rỗng này, 

hành giả đạt đến sự xả bỏ tối hậu và đại tự tại.  

Bảng phân loại từ Nhất duyên đến Thập duyên 

Loại hình    Nội dung cốt lõi 

Nhất duyên - Bản chất chung của vạn pháp là Duyên sinh. 

Nhị duyên - Các cặp đôi: Thuận - Nghịch, Nội - Ngoại, Chân - Vọng. 



Tam duyên - Ba mức độ quán chiếu (ví dụ: Tam duyên từ bi). 

Tứ duyên - Hệ thống cốt lõi: Nhân, Đẳng vô gián, Sở duyên, Tăng thượng. 

Ngũ duyên - Năm điều kiện sinh khởi của nhận thức (như nhãn thức cần: mắt, 

  cảnh, ánh sáng, không gian, chú ý). 

Lục duyên - Sáu loại duyên hệ tương ứng với Sáu căn và Sáu trần. 

Thập duyên 
- Mười loại duyên vi tế được nói trong kinh Hoa Nghiêm (như Phối hợp 
  duyên, Bất tư nghì duyên,...). 

(Lưu ý: Ngược lại với Bắc truyền phân loại duyên theo số đếm cô đọng như trên, hệ 

thống Nam truyền/Pali tạng lại tập trung sâu vào bộ Luật Đại Tạng - Patthana với hệ thống 

24 duyên hệ rất chi tiết và logic).  
------------- 
Chú thích:  

1- Danh - Sắc hay Tâm - Thân không gọi là Nhị duyên (được gọi là Tâm duyên và Thân 

duyên) theo cách ghép đôi trong thuật ngữ Phật giáo chính thống.   

Sự hiểu nhầm này thường xuất phát từ việc đọc lướt các bài giảng về giáo lý Thập Nhị Nhân 
Duyên (12 nhân duyên). Khi giảng giải về 12 chi phần luân hồi (Vô minh, Hành, Thức, Danh sắc,...), 
các giảng sư thường tóm gọn rằng: Toàn bộ vòng lặp luân hồi này thực chất là một tiến trình tương 
tác qua lại liên tục giữa Tâm và Thân (Danh và Sắc). Sự kết hợp này mang tính chất duyên hợp, giả 
tạm. Do từ "Thân" và "Tâm" đi liền với chữ "Duyên" trong ngữ cảnh đó, người học dễ suy luận nhầm 
chúng là một cặp phạm trù "Nhị duyên".  

 2- Ngũ uẩn: Tương tự cho Ngũ uẩn không gọi là Ngũ duyên được. Ngũ uẩn là năm nhóm 

yếu tố cấu thành nên con người và toàn bộ thế giới tâm sinh lý. "Uẩn" mang ý nghĩa là sự tích tụ, tụ 
hội hoặc che lấp, không phải là Ngũ duyên. Khái niệm này do chính đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết 
giảng, xuất hiện xuyên suốt trong các bộ kinh nguyên thủy như Kinh Phúng Tụng thuộc Trường Bộ 
Kinh cũng như các kinh điển Đại thừa như Bát Nhã Tâm Kinh.  

 1. Sắc uẩn: Yếu tố vật chất, thể xác và các giác quan. 

2. Thọ uẩn: Cảm giác, cảm xúc (vui, buồn, khổ, không vui không buồn). 

3. Tưởng uẩn: Tri giác, sự nhận biết, gọi tên và hình dung về sự vật. 

4. Hành uẩn: Các trạng thái tâm lý tạo ra nghiệp, các động lực ý chí thúc đẩy hành động. 

5. Thức uẩn: Khả năng nhận thức, phân biệt sâu sắc của tâm thức. 

3. Ngũ duyên hay "Không có duyên thứ năm". 

http://www.tuvienquangduc.com.au/tudien/tdphathoc/tdphthienphucVA-ng.html
http://www.tuvienquangduc.com.au/tudien/tdphathoc/tdphthienphucVA-ng.html


Trong giáo lý Phật giáo chính thống, vạn vật sinh khởi nhờ các điều kiện gọi là Duyên. Tuy 
nhiên, đạo Phật chỉ thừa nhận có Tứ duyên (4 điều kiện tác động). Khái niệm "Ngũ duyên" thực 
chất xuất phát từ một câu phủ định để khẳng định “không tồn tại nguyên nhân thứ năm” , xuất phát 
từ phẩm Quán Nhân Duyên trong tác phẩm Trung Quán Luận (Mūlamadhyamakakārikā) của Tổ Long 
Thọ (Nāgārjuna). Trong luận giải, Chương I: Quán Nhân Duyên, ngài viết bài kệ:  

因緣次第緣， Nhân duyên, thứ đệ duyên,  

緣緣增上緣。 Duyên duyên, tăng thượng duyên.  

四緣生諸法， Tứ duyên sanh chư pháp,  

更無第五緣。 Cánh vô đệ ngũ duyên. 

Nhân duyên và Thứ đệ,  
Sở duyên, Tăng thượng duyên.  
Bốn duyên sinh các pháp,  
Không có duyên thứ năm. 

Giải thích tóm tắt về 4 Duyên (Tứ duyên):  Trong triết học Phật giáo (đặc biệt là Câu-xá luận 
và Duy thức học), bất kỳ một hiện tượng hay vạn vật nào (các pháp hữu vi) muốn hình thành đều 
phải hội tụ đủ 4 yếu tố này:  

1. Nhân duyên (S: Hetu-pratyaya): Nguyên nhân chính, cốt lõi hay hạt giống trực tiếp tạo ra 
quả (ví dụ: hạt lúa là nhân để sinh ra cây lúa). 

2. Thứ đệ duyên (S: Samanantara-pratyaya): Hay còn gọi là Đẳng vô gián duyên. Sự nối tiếp 
liên tục theo trật tự thời gian của các tâm niệm, niệm trước diệt đi ngay lập tức nhường chỗ cho niệm 
sau khởi lên không có khoảng hở.  

3. Duyên duyên (S: Alambana-pratyaya): Hay còn gọi là Sở duyên duyên. Đối tượng hay cảnh 
giới mà tâm bám vào để phát sinh nhận thức (ví dụ: mắt nhìn thấy bông hoa, thì bông hoa chính là 
sở duyên duyên để sinh ra nhãn thức).  

4. Tăng thượng duyên (S: Adhipati-pratyaya): Các yếu tố trợ duyên, điều kiện môi trường 
bên ngoài giúp thúc đẩy hoặc không ngăn cản sự hình thành của quả (ví dụ: đất, nước, ánh sáng, 
phân bón giúp hạt lúa nảy mầm). 

Lưu ý: Trong từ điển Phật học tổng hợp đôi khi có thuật ngữ "Ngũ Duyên" dịch từ tiếng Anh 
"Five excellent causes of blessedness", dùng để chỉ 5 nguyên nhân thù thắng đưa đến phước đức, 
nhưng đây là thuật ngữ ít phổ biến và không liên quan gì đến bản thể con người.  

Xem thêm: 
- Duyen He - Tk Chanh Minh - Budsas 
- Bài 21 Bốn duyên và sáu nhân — Làng Mai 
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4. Nhân Duyên. 

4.1. Khái niệm về Nhân Duyên, Nhân Quả, Nhân Duyên 

Quả: 
Ba khái niệm này không hoàn toàn đồng nghĩa, mà biểu thị ba góc độ, mô tả 

các giai đoạn khác nhau của một chuỗi vận hành của vạn vật.  

Dưới đây là bảng đối chiếu ngôn ngữ của ba khái niệm này: 

Khái niệm Trung Pali Sanskrit Anh 

Nhân Duyên 因缘 Nidāna / Hetu-paccaya Hetu-pratyaya 
Cause and Condition / 

Causality 

Nhân Quả 因果 Hetu-phala Hetu-phala 
Cause and Effect / Law 

of Karma 

Nhân Duyên Quả 因缘果 Hetu-paccaya-phala Hetu-pratyaya-phala 
Cause, Condition, and 

Effect 

- Nhân (P;S: Hetu):  Là hạt nhân, nguyên nhân chính, chủ thể gốc khởi đầu cho mọi việc. 



- Duyên (P: Paccaya;  S: Pratyaya):  Là các yếu tố môi trường, điều kiện phụ trợ, chất xúc 
tác giúp "Nhân" phát triển. 

- Quả (P:S: Phala):  Là kết quả, sự hình thành cuối cùng khi "Nhân" gặp đầy đủ "Duyên".  

1) Nhân duyên: 

Khái niệm này tập trung vào mối quan hệ và điều kiện đầu vào. Vạn vật 
không tự nhiên sinh ra mà phải do một nguyên nhân gốc kết hợp với vô số điều kiện 

xung quanh mà thành. Khái niệm này xuất hiện cốt lõi trong giáo lý Duyên khởi 
(Pratītyasamutpāda).  

2) Nhân quả: 

Khái niệm này nhấn mạnh vào mối quan hệ tất yếu mang tính quy luật giữa 
điểm đầu và điểm cuối. Có hành động (Nhân) chắc chắn sẽ dẫn đến hệ quả (Quả) 

tương xứng. Nó thường dùng để chỉ cho luật báo ứng đạo đức (Karma) trong đời 
sống hành vi con người.  

3) Nhân duyên quả:  

Đây là công thức mô tả tiến trình vận hành đầy đủ và chính xác nhất. Khái 

niệm này khẳng định: Nhân không thể trực tiếp sinh ra Quả nếu thiếu Duyên. Đây là 
chiếc cầu nối làm rõ tại sao cùng một "Nhân" nhưng ở các hoàn cảnh khác nhau lại 

cho ra các "Quả" khác nhau.  

Thí dụ minh họa: Để hiểu rõ cách vận hành của cả ba khái niệm, hãy nhìn 

vào tiến trình phát triển của một cái cây:  

[Hạt thóc]  +  [ Đất, Nước, Ánh sáng, Sự chăm sóc]  ➙  [Cây lúa chín, Hạt gạo] 

       (NHÂN)                            (DUYÊN)                                   (QUẢ) 

- Xét theo góc độ "Nhân Duyên":  Hạt thóc (Nhân) phải có mối tương tác 
phối hợp với đất ẩm, ánh nắng mặt trời và người nông dân (Duyên). Nếu thiếu một 

trong hai yếu tố này, chuỗi sinh trưởng sẽ gãy đổ.  

- Xét theo góc độ "Nhân Quả": Gieo hạt thóc thì gặt được lúa (Trồng lúa 

được lúa, trồng ớt được ớt). Sự liên kết trực tiếp giữa hành vi ban đầu và kết quả 
nhận lại.  



- Xét theo góc độ "Nhân Duyên Quả":  Hạt thóc (Nhân) dù tốt đến mấy 

nhưng nếu đem cất trong tủ kính hút chân không (Thiếu Duyên về đất, nước) thì 
ngàn năm sau vẫn chỉ là hạt thóc, không bao giờ thành Cây lúa (Quả) được. Ngược 

lại, nếu có đủ đất nước (Duyên) nhưng không có hạt thóc nào được gieo (Không có 
Nhân) thì đất cũng bỏ hoang, không có mùa màng (Quả).  

 

4.2. Thập Nhị Nhân Duyên (12 Nhân Duyên hay 12 Duyên khởi):  

1) Khái niệm về Thập Nhị Nhân Duyên.  

 Thập Nhị Nhân Duyên (十二因緣;  P: Dvādaśanidāna;  S: Dvādaśanidāna, 

Dvādaśāṅgapratītyasamutpāda;  E: Twelve Links of Dependent Origination, Twelve 

Nidanas):  Còn gọi là “12 Nhân Duyên hay 12 Duyên khởi”:  



 

 Thập Nhị Nhân Duyên không gọi là "12 Nhân Quả" hay "12 Nhân Duyên 
Quả", vì các cách gọi này không phản ánh đúng bản chất và làm hẹp đi ý nghĩa sâu 

sắc của giáo lý Duyên khởi trong Đạo Phật.   

Bản chất của giáo lý này dựa trên nguyên lý Duyên khởi:"Cái này có vì cái kia 
có, cái này sinh vì cái kia sinh".  Dù chuỗi 12 mắt xích chứa đựng các mối quan hệ 

Nhân Quả, thuật ngữ gốc vẫn giữ nguyên chữ "Nhân Duyên" (P: Hetu-paccaya;  S: 
Hetu-pratyaya) để chỉ các điều kiện phụ thuộc lẫn nhau. 

1. Nhân quả mang tính tuyến tính, Nhân duyên mang tính mạng lưới: 
Cách gọi "Nhân Quả" dễ khiến người ta hiểu lầm đây là một chuỗi sự kiện thẳng 

dòng đơn thuần (A sinh ra B, B sinh ra C). Thực tế, 12 Nhân Duyên là một vòng lặp 
liên hoàn, nơi mỗi yếu tố vừa là kết quả của yếu tố trước, vừa là điều kiện (duyên) 

cho yếu tố sau.  



2. "Nhân" cần có "Duyên" mới thành "Quả": Trong Phật giáo, hạt lúa 

(Nhân) không thể tự biến thành bông lúa (Quả) nếu thiếu đất, nước, ánh sáng 
(Duyên). Gọi là "Nhân Duyên" để nhấn mạnh rằng quá trình luân hồi chỉ xảy ra khi 

có đủ các điều kiện môi trường, tâm lý xúc tác. Nếu chặt đứt một mắt xích "Duyên" 
(như đoạn trừ Ái, Thủ), vòng lặp sẽ lập tức tan rã.  

3. Sai lệch số lượng thuật ngữ: Chuỗi này gồm đúng 12 mắt xích (Vô 
minh → Hành → Thức → Danh sắc → Lục nhập → Xúc → Thọ → Ái → Thủ → Hữu 

→ Sanh → Lão tử). Nếu gọi là "12 Nhân Duyên Quả", người nghe dễ hiểu nhầm 
rằng có 12 Nhân, 12 Duyên và 12 Quả tách biệt nhau.  

4. Mối quan hệ Nhân - Duyên - Quả trong 12 Nhân Duyên:   Hệ thống 
luận tạng Phật giáo thường đan cài mối quan hệ nhân quả thông qua mô hình "Tam 

thế lưỡng trùng nhân quả" (Hai tầng nhân quả suốt ba đời: Quá khứ - Hiện tại - 
Tương lai) để giải thích chuỗi này:  

Giai đoạn  Các mắt xích trong chuỗi 12 Nhân Duyên Vai trò Nhân - Duyên - Quả 

1. Quá khứ Vô minh → Hành 
Nhân quá khứ: Sự mê lầm dẫn đến 
hành động tạo nghiệp từ đời trước. 

2. Hiện tại 
 (Nhận quả) 

Thức → Danh sắc → Lục nhập → Xúc → Thọ 
Quả hiện tại: Đứa trẻ sinh ra có ý 
thức, hình hài, giác quan, biết tiếp 
xúc và cảm nhận đau khổ/vui sướng. 

3. Hiện tại  
(Tạo nhân) 

Ái → Thủ → Hữu 
Nhân hiện tại: Từ cảm thọ dẫn đến 
yêu thích, bám chấp, mong muốn sở 
hữu, tạo nghiệp mới. 

4. Tương lai Sanh → Lão tử 
Quả tương lai: Do bám chấp ở hiện 
tại nên tiếp tục bị dẫn dắt tái sinh và 
chịu già chết ở đời sau. 

Bằng hành động thực tế: 

1. Xúc (Tiếp xúc): Bạn nhìn thấy một chiếc điện thoại đời mới (Sự tiếp xúc 

giữa mắt và vật). 

2. Thọ (Cảm thọ): Bạn cảm thấy rất thích thú, vui sướng khi nhìn ngắm nó. 



3. Ái (Ái dục): Lòng ham muốn trỗi dậy, bạn khao khát phải có được chiếc 

điện thoại đó. 

4. Thủ (Chấp thủ): Bạn lên kế hoạch tích lũy tiền, tìm mọi cách để mua bằng 

được, tâm trí luôn dính mắc vào nó. 

5. Hữu (Tạo nghiệp): Do mong muốn đó, bạn hành động (đi làm kiếm tiền 

hoặc vay mượn) để sở hữu. Hành vi này tạo thành năng lực nghiệp (Hữu) đẩy bạn 
vào vòng quay bận rộn, lo toan, áp lực kế tiếp (tương ứng với cái đuôi Sanh và Lão 

tử). 

Trong ví dụ trên, Thọ là kết quả của Xúc, nhưng Thọ lại đóng vai trò làm 

Duyên để sinh ra Ái. Nếu một người có tu tập, khi nhận biết được "Thọ" mà không 
sinh tâm "Ái" (không ham thích, dính mắc), chuỗi duyên sẽ dừng lại và đau khổ 

không sinh khởi. Chính vì tính chất "làm điều kiện để sinh khởi" này mà tên gọi 12 

Nhân Duyên (hoặc 12 Duyên Khởi) là chuẩn xác nhất.  

 Thập Nhị Nhân Duyên (12 Nhân Duyên) mô tả tiến trình phát sinh đau khổ 

và vòng luân hồi sinh tử của chúng sinh. Mục đích của giáo lý này là giúp con người 
thấu rõ nguyên gốc của phiền não để tu tập, đoạn diệt và giải thoát.  

Thập Nhị Nhân Duyên gồm 12 nhân duyên (hay còn gọi là 12 duyên, 12 mắc 
xích) kết nối và tương tác duyên khởi cho nhau liên tục tạo nên vòng tròn (cái này 
có mặt thì cái kia có mặt), gọi là vòng luân hồi.  



 
Cấu trúc 12 Duyên khởi 

1. Vô minh: Sự mê mờ.  ➞  2. Hành: Hành động, tạo nghiệp.  ➞  3. Thức: 

Sự nhận thức ban đầu.  ➞  4. Danh sắc: Sự hình thành tâm và vật lý.  ➞  5. Lục 

nhập: Sáu giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý).  ➞  6. Xúc: Sự tiếp xúc giữa giác 

quan và ngoại cảnh.  ➞  7. Thọ: Cảm giác (vui, buồn, xả). ➞   8. Ái: Lòng ham 

muốn, bám víu.  ➞  9. Thủ: Sự cố chấp, nắm giữ.  ➞  10. Hữu: Trạng thái tồn tại, 

tạo nghiệp tái sinh.  ➞  11. Sinh: Sự ra đời kiếp sau.  ➞  12. Lão tử: Già chết và 

sầu bi.  

Thập Nhị Nhân Duyên với 12 Chi (支;  P; S: Aṅga;  E: Limb)] nhằm phá chấp 

thủ về Đấng tạo hóa ảo tưởng, biểu hiện qua cấu trúc chuyển hóa của con người 

theo chuỗi Nhân-Duyên-Quả trong 3 thời Quá khứ, Hiện tại, Vị lai ở từng thời điểm 

của một kiếp sống hay của nhiều kiếp sống. Hệ thống vận hành 12 Duyên thông cả 

Nam truyền và Bắc truyền và đặt trên nền tảng Nghiệp duyên (Biệt nghiệp và Cộng 
nghiệp). 



Mối quan hệ Nhân - Duyên - Quả trong 12 Nhân Duyên:   Hệ thống luận tạng 

Phật giáo thường đan cài mối quan hệ nhân quả thông qua mô hình "Tam thế lưỡng 
trùng nhân quả" (Hai tầng nhân quả suốt ba đời: Quá khứ - Hiện tại – Vị lai) để giải 

thích chuỗi này:  

Giai đoạn  Các mắt xích trong chuỗi 12 Nhân Duyên Vai trò Nhân - Duyên - Quả 

1. Quá khứ Vô minh → Hành 
Nhân quá khứ: Sự mê lầm dẫn đến 
hành động tạo nghiệp từ đời trước. 

2. Hiện tại 
 (Nhận quả) 

Thức → Danh sắc → Lục nhập → Xúc → Thọ 
Quả hiện tại: Đứa trẻ sinh ra có ý 
thức, hình hài, giác quan, biết tiếp 
xúc và cảm nhận đau khổ/vui sướng. 

3. Hiện tại  
(Tạo nhân) 

Ái → Thủ → Hữu 
Nhân hiện tại: Từ cảm thọ dẫn đến 
yêu thích, bám chấp, mong muốn sở 
hữu, tạo nghiệp mới. 

4. Tương lai Sanh → Lão tử 
Quả tương lai: Do bám chấp ở hiện 
tại nên tiếp tục bị dẫn dắt tái sinh và 
chịu già chết ở đời sau. 

 
Nét chung về Thập Nhị Nhân Duyên:  

- Thập Nhị Nhân Duyên là do Duyên khởi, giải thích "sự phát sanh của một 
trạng thái tùy thuộc nơi trạng thái trước kế đó",  đây không phải là một tiến trình có 

bắt đầu-có kết thúc, cho nên Vô minh không phải là điểm bắt đầu mà vì tầm quan 
trọng của nó mà thôi. Cũng vì là Duyên khởi cho nên trong mười hai chi thì mỗi chi 

được xem như là duyên chính và các chi còn lại là các duyên phụ. Chẳng hạn như 
duyên chính của Sinh là Hữu thì mười chi còn lại là các duyên phụ.  

- Thập Nhị Nhân Duyên bao gồm tất cả những nguyên nhân xa gần được đan 

kết thành mạng lưới. Các chi kết nối như một chuỗi xích, vì thế tìm cách bẻ gãy một 
mắt xích thì xem như phá tan được vòng xích này. Vậy làm thế nào để phá cái vòng 

xích oan nghiệt kia? Trong mười hai chi thì “Ái” là biểu thị cụ thể nhất, chính nó là 
cội nguồn của Tham-Sân-Si để dẫn đến Thủ và Hữu tạo nên Nghiệp. Vậy nếu không 

có Ái thì không có Hữu, không có Hữu thì không có Sanh, không có Sanh thì không 
có Lão-Tử  và cuối cùng thì không còn đau khổ triền miên.  



- Thập Nhị Nhân Duyên do tính Duyên khởi làm cho các chi duyên hòa hợp và 

nương tựa lẫn nhau. Vì sự hòa hợp nầy mà các chi duyên cùng tác động Nhân – Quả 
qua lại với nhau. Nói cách khác, trong Thập nhị Duyên khởi không có chi nào thật là 

Nhân và chi nào thật là Quả, vì trong Nhân đã ngầm chứa Quả và ngược lại.  

- Thập Nhị Nhân Duyên là tiến trình của thân và tâm nương tựa nhau mà hiện 

hữu, cho nên con người không có một thực thể hay tự tánh. Không có tự tánh thì dĩ 
nhiên không có cái Ta. 

 

2) Thập Nhị Nhân Duyên 3 thời.  

 

Quá khứ 
1. Vô minh (avijjā) 
2. Hành (sankhārā) 

Nghiệp hữu (kamma-bhava) 
5 nhân: 1, 2, 8, 9, 10 



Hiện tại 

3. Thức (viññāna) 
4. Danh sắc (nāma-rūpa) 
5. Lục nhập (āyatana) 
6. Xúc (phassa) 
7. Thọ (vedanā) 

Sinh hữu (upapatti-bhava) 
5 quả: 3, 4, 5, 6, 7 

8. Ái (tanhā) 
9. Thủ (upādāna) 
10. Hữu (bhava) 

Nghiệp hữu (kamma-bhava) 
5 nhân: 1, 2, 8, 9, 10 

Vị lai 11. Sinh (jāti) 
12. Già chết (jarā-marana) 

Sinh hữu (upapatti-bhava) 
5 quả: 3, 4, 5, 6, 7 

 

 

Đồ hình pháp Duyên khởi 
[Dependent Origination Charts] 

 

Theo Phật giáo, quá trình này diễn ra tuần tự từ nhân đến quả như sau:  



A. Nhân quá khứ (tạo nghiệp): 

1. Vô minh (無明;  P: Avijjā;  S: Avidyā;  E: Ignorance), là sự thấy biết 

không đúng với lẽ thật – chân đế và tục đế, tức không thấu hiểu chân lý  Duyên 
khởi (Vô thường, Vô ngã, Nhân quả …). Chính vì không thấu hiểu Duyên khởi như 

thế, nên mê lầm nhận thật có cái Ta, thật có cái thân, thật có hoàn cảnh. Rồi do sự 
đối đãi giữa thân tâm và cảnh giới, đã không ngừng phát khởi ra những tâm niệm 

chấp thủ.  

Vô minh (# Si), sự thấy biết không đúng với lẽ thật lại chấp thủ, biểu hiện ra 

bằng sự mù quáng, mê tín hay cuồng tín. Trong Sutta Nikaya, câu 730 có ghi:  "Vô 
Minh là lớp ảo kiến mịt mù dày đặc, trong ấy chúng sanh quây quần quanh lộn".  

- Ý nghĩa: Không hiểu rõ vô thường, vô ngã dẫn đến những hành động sai 
lầm. 

- Ví dụ:  Một người cho rằng cảm xúc và tài sản là "của tôi" là thất một cách 
vĩnh cửu. 

2. Vô minh sinh Hành (行;  P: Saṅkhāra;  S: Saṃskāra;  E: Formations),  

là ý chí chấp thủ biểu hiện ra bằng suy nghĩ và hành động, tạo nên mê nghiệp là 
nghiệp tốt hay nghiệp xấu. Cũng nên biết rằng tuệ nghiệp của bậc giác ngộ đã được 

hình thành từ sự nghiệp vượt thoát các ý chí chấp thủ cực đoan. 

- Ý nghĩa: Từ vô minh, tâm khởi lên các ý niệm thích/ghét và tạo nghiệp 

(thân, khẩu, ý). 

- Ví dụ:  Vì tham lam, người đó lên kế hoạch và đi lừa gạt người khác. 

B. Quả hiện tại (nhận lấy thân tâm):  

3. Hành sinh Thức (識;  P: Viññāṇa;  S: Vijñāna;  E: Consciousness),  là 

sự thấy biết mê lầm được chấp thủ (từ Vô minh và Hành). Thức này như một thói 

quen phản xạ làm nền tảng cho quá trình sinh khởi mới. Thức chứa tính sai lầm từ 

Vô minh và Hành, là mầm của khổ đau, nếu không thì gọi là Trí. Sự thấy biết từ Vô 
minh gọi là Thức, sự thấy biết từ Minh ta gọi là Trí. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9nuaUxqTTAhUWz2MKHc40DyIQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FDuy%25C3%25AAn_kh%25E1%25BB%259Fi&usg=AFQjCNHnPrGyd57AXDMSj-s3VxQ9UCpX1g&sig2=UDlu2l0SfFUlM_C-4INqSA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9nuaUxqTTAhUWz2MKHc40DyIQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FDuy%25C3%25AAn_kh%25E1%25BB%259Fi&usg=AFQjCNHnPrGyd57AXDMSj-s3VxQ9UCpX1g&sig2=UDlu2l0SfFUlM_C-4INqSA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9nuaUxqTTAhUWz2MKHc40DyIQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FDuy%25C3%25AAn_kh%25E1%25BB%259Fi&usg=AFQjCNHnPrGyd57AXDMSj-s3VxQ9UCpX1g&sig2=UDlu2l0SfFUlM_C-4INqSA


Ví như Thức lựa chọn ngoại duyên cha mẹ tương thích với Hành cho một đời 

sống mới – một bào thai (theo quá trình nhân-quả “Phần vị duyên khởi”).  Có 4 hình 
thức của Thức tái sanh, tức Thức nương gá vào trứng (noãn sinh), vào thai (thai 

sinh), vào thấp (chỗ ẩm thấp), vào hóa (tức hóa sinh, biến hóa ngay tức khắc bằng 
thân xác trưởng thành như Chư thiên, Phạm thiên, Ngạ quỷ). 

Trong Kinh Mahà Nidāna Sutta của bộ Trường A-Hàm (Dìgha Nikāya) còn chỉ 
ra vì sao một khi Vô Minh và Ái Dục bị đoạn diệt thì không còn hành động thiện và 

bất thiện nữa, do đó không có Thức tái sanh khởi phát trở lại trong một bào thai.   

Như vậy, có thể thấy rằng nguyên nhân đưa đến tái sanh là hành động thiện 

và bất thiện của chính ta chớ không phải là công trình của một nhân vật tối thượng 
hay Thần Linh Tạo Hóa nào, mà cũng không phải là sự ngẫu nhiên, may rủi. 

- Ý nghĩa: Tâm thức bị dẫn dắt bởi nghiệp lực (Hành) đi vào bụng mẹ để tạo 
thành bào thai. 

- Ví dụ:  Sự thụ thai bắt đầu khi có sự kết hợp của tinh cha, trứng mẹ và thức 
tái sinh. 

4. Thức sinh Danh Sắc (名色;  P;S: Nāmarūpa;  E: Name and Form),  là toàn 

bộ tâm lý (Danh: vô hình) và sinh-vật lý (Sắc: hữu hình) của một sinh vật, tức tổ 

hợp tâm-thân. Với Thức thuộc mê nghiệp nào, thì hiện ra tâm-thân và cảnh giới của 
mê nghiệp ấy. 

Danh Sắc từ trong Thức mà cũng là đối tượng của Thức. Ví như khi chúng ta 
nhìn bàn tay, thì bàn tay là đối tượng của Thức; còn khi chúng ta tiếp xúc với cái 

giận, cái buồn, cái hạnh phúc của chúng ta thì cái giận, cái buồn, và cái vui ấy cũng 
là đối tượng của Thức. Danh Sắc được đặc trưng nơi một bào thai mới với cấu trúc 

Ngũ Uẩn. 

- Ý nghĩa: Danh là phần tâm lý (cảm thọ, tưởng...), Sắc là phần vật lý (cơ 

thể). 

- Ví dụ: Bào thai bắt đầu lớn dần, có tim, não (Sắc) và có những phản ứng 

vui buồn (Danh). 



5. Danh Sắc sinh Lục căn ( 六根; P: Saḷāyatana;  S: Ṣaḍāyatana;  E: Six 

Sense Bases), là năm giác quan và não bộ. 

- Ý nghĩa: Các giác quan phát triển đầy đủ để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. 

- Ví dụ: Bào thai phát triển hoàn thiện các cơ quan như mắt để nhìn, tai để 

nghe. 

6. Lục căn sinh Xúc (觸;  P: Phassa ;  S: Sparśa;  E: Contact), là sự tiếp cận 

của ‘năm giác quan với các duyên ngoại cảnh’ + ‘não để nghĩ suy’.  

- Ý nghĩa: Sự gặp gỡ giữa sáu căn, đối tượng bên ngoài và sáu thức. 

- Ví dụ: Đứa trẻ sinh ra, mắt (căn) nhìn thấy một món đồ chơi (cảnh). 

7. Xúc sinh Thọ (受;  P;S: Vedanā;  E: Sensation),  là sự cảm nhận (lạc, khổ, 

trung tính) có được từ tiếp xúc với các duyên ngoại cảnh.  Ví như đưa tay sờ nước 

đá ta có cảm giác lạnh. Sờ là tiếp Xúc, lạnh là cảm Thọ. 

- Ý nghĩa: Trạng thái cảm giác phát sinh từ sự xúc chạm (lạc, khổ, xả). 

- Ví dụ: Cầm món đồ chơi lên, cảm thấy rất thích thú (lạc thọ). 

C. Nhân hiện tại (tiếp tục tạo nghiệp mới):  

8. Thọ sinh Ái (愛;  P: Taṇhā;  S: Tṛṣṇā;  E: Craving),  là lòng ưa thích hay 

chê ghét phát sinh sau khi cảm nhận các duyên ngoại cảnh.  Ái hay Ái dục có bản 

chất thèm muốn hay khao khát các đối tượng mà nó yêu thích, nhưng không bao 

giờ cảm thấy đủ, không bao giờ được thỏa mãn. Có thể nói Vô minh được xem là 
thể, còn Ái được xem là dụng. 

- Ý nghĩa: Sự dính mắc, ham muốn sở hữu cảm giác dễ chịu hoặc trốn tránh 
cảm giác khó chịu. 

- Ví dụ: Đứa trẻ sinh lòng thèm khát và đòi mua bằng được món đồ chơi đó. 
------------ 
Chú thích: 

Ái biểu hiện dưới 3 dạng dính mắc chấp thủ là  Tham ái, Sân ái, Si ái  chi phối trong 3 cõi: 



- Ái trong cõi Dục (Dục giới) gọi là Dục ái (P: kāmataṅhā):  Đây là các loại ái trong cõi Dục, 
từ những cảm thọ đi qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân (da), ý (não bộ) mà đối tượng của nó là sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp (ý tưởng). 

- Ái trong cõi Sắc (Sắc giới) gọi là Sắc ái (P: rūpataṅhā):  Đây là các loại ái trong cõi Sắc, là 
những cảm thọ vi tế của tinh thần – đó là hỷ, lạc, xả của các tầng thiền định. 

- Ái trong cõi Vô sắc (Vô Sắc giới)  gọi là Vô sắc ái (P: arūpataṅhā):  Đây là các loại ái 
trong cõi Vô sắc, là những cảm thọ phát sanh do chán các sắc – sắc tướng, sắc pháp. Hành giả chán 
luôn cái thân sắc vật chất dù thô hay tế, mà chỉ muốn sống bởi các ý niệm, khái niệm trừu tượng mà 
thôi. Tương ứng với loại ái dục này là từ bỏ các thiền sắc giới để tu tập các thiền vô sắc giới. Hành 
giả không còn các cảm thọ thô tháo nữa mà chỉ còn trạng thái xả và định. 

Giáo lý đạo Phật giải thích rằng đối với những người phải tái sanh, khi bỏ thân này để thọ 
thân sau là vì có Ái, cũng y hệt như ngọn lửa chuyền từ nơi này sang nơi kia là vì gió, như nhiên liệu 
tạo động lực cho sự bị động trong tái sinh. Trong môt số kinh khác, Đức Phật từng nói rằng khi lìa Ái, 
sẽ đắc quả Bất Lai. 

- Trong kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara- Nikàya, II.P.34) có ghi: 

“Này các tỳ kheo, trong tất cả các pháp, dù là pháp hữu vi hay vô vi, pháp giải thoát ‘ly Ái’ là 
cao cả nhất. Ấy nghĩa là giải thoát kiêu mạn, diệt trừ tham, nhổ tận gốc sự chấp thủ, cắt đứt sự tiếp 
tục, dập tắt khát Ái, giải thoát, chấm dứt, Niết Bàn”. Nói cách khác, “Ái diệt tức Niết-bàn”. 

- Trong kinh Pháp Cú câu 153, 154 có chép: 

"Xuyên qua nhiều kiếp sống, Như Lai lang thang đi trong vòng luân hồi để tìm, nhưng không 
gặp người thợ cất nhà này. Phiền muộn thay, đời sống triền miên tiếp diễn.  

Này hỡi người thợ làm nhà! Ngươi đã bị bắt gặp. Ngươi không còn cất nhà nữa. Tất cả rui mè 
của ngươi đã gãy. Cây đòn dông của ngươi cũng bị phá tan.  

Tâm của Như Lai đã thành đạt trạng thái vô vi (Niết Bàn).  Mọi hình thức Ái dục đã hoàn 
toàn chấm dứt".  

- Trong kinh Tương Ưng Bộ IV. Trang 404 nêu rõ: 

“Đoạn tận Tham (ái), đoạn tận Sân (ái), đoạn tận Si (ái), tức đoạn tận Ái, đây gọi là Niết-
bàn” 

9. Ái sinh Thủ (取; P;S: Upādāna;  E: Clinging/Grasping), là sự say đắm (yêu 

thương) hay dính mắc (thù oán) vào Ái.  Thủ có bốn loại: Dục thủ, Kiến thủ, Giới 
cấm thủ và Ngã luận thủ. 



- Ý nghĩa: Ái phát triển mạnh hơn thành sự chiếm hữu, bám víu mãnh liệt vào 

đối tượng. 

- Ví dụ: Đứa trẻ khóc lóc, vùng vằng nhất quyết phải có bằng được, không 

chịu buông bỏ. 
------------ 
Chú thích: 

- Dục thủ: Đây là sự dính mắc bám chấp vào ngũ trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc. 

- Kiến thủ: Đây là sự dính mắc bám chấp vào ý kiến, quan niệm, quan điểm, chủ trương, 
chủ thuyết, lập trường ... của mình. Những người như vậy khó mở rộng kiến văn để thấy nhìn, nghe, 
nghĩ cho xa, cho sâu để cảm thông để tìm ra chân lý. Người có “kiến thủ”, mọi cánh cửa xung quanh 
đều bị bít chặt. 

- Giới cấm thủ:  Đây là sự khư khư bám chấp vào những pháp hành sai lạc như các hình 
thức, tập tục, lễ nghi, … chỉ đưa đến ngu si, đau khổ chứ không thể mang lại ánh sáng và hạnh phúc. 

- Ngã luận thủ :  Đây là sự khư khư tin rằng có một bản ngã thường còn, có một linh hồn 

trường cửu là chủ nhân ông của mọi hành vi, lời nói, ý nghĩ. 

10. Thủ dẫn đến Hữu (有;  P;S: Bhava;  E: Becoming) –  Do tâm chấp thủ, 

nên những sự vật như huyễn như hóa lại biến thành thật có: có thân-có cảnh, có 
người-có ta, có sống- có chết, có thương-có thù …, những cái có nơi tâm như thế 

tức là Hữu. 

Ái và Thủ được xem là Nghiệp nhân, còn Hữu là Nghiệp quả. 

- Ý nghĩa: Sự tích lũy nghiệp lực (từ Thủ) dẫn đến hiện hữu, tạo ra môi 

trường để tái sinh. 

- Ví dụ: Hành vi cố chấp đó định hình nhân cách và tạo ra nghiệp lực lôi cuốn 

con người vào vòng tồn tại mới. 

D. Quả tương lai (vòng luân hồi):  

11. Hữu dẫn đến Sinh (生;  P;S: Jāti;  E: Birth), là sinh y, là sự bị động cuốn 

hút vào dòng chuyển hóa do động lực của Hữu (# Nghiệp). Đây là sự khởi phát của 

những hiện tượng tâm-vật-lý. 



Do không rõ đạo lý Duyên khởi là vạn sự vật như huyễn, không có tự tánh, 

nên nhận lầm thật có sinh từ sự sống. 

- Ý nghĩa: Do sự tích tụ của Hữu, thân thể mới lại được sinh ra trong các cõi 

luân hồi. 

- Ví dụ: Do nghiệp bám chấp, người đó lại đầu thai và sinh ra làm người. 

12. Sinh dẫn đến Lão tử (老死;  P;S: Jarāmaraṇa;  E: Aging and Death), vì 

có Sinh nên có Hoại. 

- Ý nghĩa: Khi sinh ra thì tiến trình suy tàn, già nua và cái chết là điều tất yếu, 

mang theo sầu bi, đau khổ. 

- Ví dụ: Kiếp sống mới kết thúc bằng sự lão suy, bệnh tật và cái chết, lại 

chuẩn bị cho một vòng vô minh mới. 

Trong thực hành, giáo lý này chỉ ra rằng nếu ta có thể cắt đứt một mắt xích. 
Ví dụ: không để Ái phát sinh khi có Thụ, hoặc diệt trừ Vô minh bằng trí tuệ, thì toàn 

bộ hệ thống khổ đau này sẽ sụp đổ, đạt đến giải thoát, niết bàn. 

 

3) Thập Nhị Nhân Duyên hiện tại.   



 

1. Thập nhị nhân duyên trong đời sống hàng ngày:  Thập nhị 

nhân duyên không chỉ là tiến trình luân hồi qua nhiều kiếp mà còn vận hành trọn 

vẹn trong đời sống hàng ngày với chuỗi 12 mắt xích tâm lý và sinh lý vận hành.  

Ví dụ 1: Cơn nghiện mua sắm quần áo. 

1. Vô minh: Bạn không nhận ra hạnh phúc thực sự đến từ sự bình yên nội 
tâm, lại lầm tưởng rằng có quần áo đẹp mới làm mình giá trị. 

2. Hành: Do suy nghĩ sai lầm đó thúc đẩy, bạn hình thành thói quen thích đi 

lướt các trang thương mại điện tử để tìm đồ đẹp. 

3. Thức: Tâm trí bạn bắt đầu tập trung, chú ý và nhận thức rõ ràng về các xu 

hướng thời trang đang thịnh hành. 

4. Danh sắc: Tâm lý ham thích cái đẹp (Danh) kết hợp với các hình ảnh trang 

phục hiển thị trên màn hình điện thoại (Sắc). 

5. Lục nhập: Mắt bạn nhìn thấy bộ váy đẹp, tai nghe lời quảng cáo cuốn hút 

của người livestream bán hàng. 

6. Xúc: Sự tiếp xúc trực tiếp xảy ra khi mắt bạn nhìn chăm chú vào hình ảnh 

bộ váy trên màn hình điện thoại. 



7. Thụ: Cảm giác thích thú, vui sướng và dễ chịu trào dâng khi ngắm nhìn bộ 

váy đó. 

8. Ái: Lòng ham muốn khởi lên, bạn khao khát phải có bằng được bộ váy này 

để mặc đi tiệc. 

9. Thủ: Bạn giữ chặt ham muốn đó, lập tức bấm nút "Thêm vào giỏ hàng" và 

tiến hành chốt đơn thanh toán. 

10. Hữu: Xu hướng chiếm hữu hình thành, bạn chính thức tạo ra một nghiệp 

sở hữu (trở thành chủ nhân của bộ váy đó trong tâm tưởng). 

11. Sinh: Bộ váy được giao đến nhà, bạn mặc nó vào và một "niềm vui mới" 

được sinh ra cùng với cái tôi kiêu hãnh. 

12. Lão tử: Vài tuần sau, bộ váy trở nên lỗi mốt, cũ kỹ hoặc bạn chán nó (Lão 

- Tử), niềm vui biến mất và sự thất vọng, trống trải lại ùa về.  

Chu kỳ này khép lại nhưng ngay lập tức mở ra một vòng lặp mới khi bạn lại 

tiếp tục đi tìm bộ váy khác để khỏa lấp sự trống trải đó.  

Ví dụ 2:  Hạnh phúc với chiếc điện thoại đời mới.  

1. Vô minh: Bạn thấy một chiếc điện thoại đời mới và nghĩ rằng "phải có nó 
mình mới hạnh phúc". 

2. Hành: Tâm trí bắt đầu suy tính, thôi thúc bạn tìm cách mua (suy nghĩ, 
hành động tạo nghiệp). 

3. Thức:  Ý thức nhận biết về chiếc điện thoại xuất hiện. 

4. Danh sắc: Hình hài vật lý của chiếc điện thoại cùng thông số kỹ thuật bắt 
đầu thu hút tâm trí bạn. 

5. Lục nhập: Mắt bạn nhìn thấy, tai nghe giới thiệu, tâm bắt đầu tiếp nhận 
thông tin. 

6. Xúc: Bạn cầm trực tiếp chiếc điện thoại trên tay, cảm giác rất thích. 

7. Thụ: Cảm giác sung sướng, thỏa mãn trào dâng trong lòng. 

8. Ái: Lòng ham muốn sở hữu bừng lên mãnh liệt, khao khát chiếc điện thoại 
phải thuộc về mình. 



9. Thủ: Bạn quyết định rút ví mua ngay lập tức (sự bám chấp, vơ vét). 

10. Hữu: Sự kiện mua điện thoại đã hoàn tất, biến mong muốn thành hiện 
thực (trạng thái tồn tại mới). 

11. Sinh: Chiếc điện thoại đi vào đời sống của bạn, gắn liền với lo âu sợ hỏng, 
sợ mất. 

12. Lão tử: Điện thoại cũ kỹ, hỏng hóc gây bực bội, hoặc cảm giác nhàm 
chán ập đến, dẫn đến sự suy tàn và chấm dứt (khổ đau).  

2. Thập nhị nhân duyên trong sát-na:   

Thập nhị nhân duyên (12 mắt xích duyên khởi) có thể vận hành đầy đủ ngay 

trong sát-na (khoảng thời gian cực ngắn) của tâm thức. Nó diễn ra khi tâm bạn khởi 
lên một niệm tham lam, sân hận hoặc si mê và chuyển hóa thành hành động. 

Ví dụ 1:  Tâm lý khởi sinh khi nhìn thấy một chiếc điện thoại đắt tiền. 

Giả sử bạn đang đi trên đường và nhìn thấy một người làm rơi một chiếc điện 

thoại iPhone đời mới mà họ không hề hay biết. Tiến trình 12 nhân duyên xảy ra 
trong tâm bạn chỉ trong một tích tắc như sau: 

1. Vô minh: Bạn quên mất lý trí, không sáng suốt nhận ra tính vô thường, 

khổ, vô ngã của vật chất, và quên đi nhân quả của hành vi trộm cắp. 

2. Hành: Tâm bạn bắt đầu dịch chuyển, xuất hiện ý thức muốn chiếm đoạt, 

nảy sinh động cơ hành động. 

3. Thức: Tâm vương (nhận thức phân biệt) tập trung hoàn toàn vào chiếc 

điện thoại, nhận diện rõ đây là một tài sản giá trị lớn. 

4. Danh sắc: Tâm lý (danh) cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh, mắt (sắc) nhìn 

chăm chăm vào mục tiêu. 

5. Lục nhập: Sự tương tác trực tiếp giữa mắt (nhãn căn) và chiếc điện thoại 

(sắc trần) được kích hoạt tối đa. 

6. Xúc: Mắt nhìn thấy chiếc điện thoại rơi trên đất, sự tiếp xúc giữa căn, trần 

và thức diễn ra hoàn tất. 



7. Thọ: Cảm giác dễ chịu, phấn khích, hoặc một sự thỏa mãn ngầm khởi lên 

khi thấy cơ hội sở hữu đồ giá trị. 

8. Ái: Lòng ham muốn bùng lên mạnh mẽ, bạn khát khao muốn có được chiếc 

điện thoại đó cho riêng mình. 

9. Thủ: Tâm bạn bám chặt lấy ý nghĩ đó, ra quyết định phải hành động ngay 

lập tức (như tiến lại gần, cúi xuống nhặt giấu đi). 

10. Hữu: Sự hình thành trọn vẹn của một nghiệp thế gian (ác nghiệp tham 

lam) tích lũy ngay trong tâm thức. 

11. Sinh: Sự xuất hiện của một trạng thái tâm lý mới mang tính chất của một 

"kẻ trộm" hay "kẻ tham lam". 

12. Lão tử: Trạng thái tâm lý đó nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho sự lo 

lắng, sợ hãi bị phát hiện, hoặc dằn vặt, hối hận. 

Ví dụ 2:  Trong một khoảnh khắc nổi lên lòng tham và hành vi trộm cắp. 

1. Vô minh: Bạn không nhận ra bản chất vô thường, trống rỗng của sự vật. 

2. Hành: Tâm bắt đầu có sự suy tính, hướng đến món đồ mình muốn. 

3. Thức: Sự nhận thức về món đồ đó hình thành trong tâm trí. 

4. Danh sắc: Phân biệt rõ giá trị (Danh) và hình ảnh vật lý (Sắc) của món đồ. 

5. Lục nhập: Mắt (hoặc các giác quan khác) tiếp xúc và dán chặt vào món đồ. 

6. Xúc: Sự giao tiếp, chạm mặt giữa mắt và món đồ diễn ra. 

7. Thọ: Cảm giác thích thú, thèm muốn khởi lên khi nhìn thấy món đó. 

8. Ái: Lòng tham và mong cầu chiếm đoạt món đồ bùng phát mạnh mẽ. 

9. Thủ: Tâm bám chặt, quyết tâm tìm mọi cách để lấy bằng được. 

10. Hữu: Việc tạo nghiệp bắt đầu hình thành (hành động chuẩn bị lấy). 

11. Sinh: Thực hiện hành vi ăn cắp món đồ, nghiệp mới chính thức "ra đời". 

12. Lão tử: Khoảnh khắc nghiệp hoàn tất, tâm rơi vào trạng thái bất an, sợ 
hãi hoặc tội lỗi ngay sau đó. 



 

4) Các hình thức rút gọn của Thập Nhị Nhân Duyên  

Các hình thức rút gọn của Thập Nhị Nhân Duyên (số chi ít đi) bao gồm các 

mô hình 2 chi, 3 chi, 5 chi, 9 chi và 10 chi. 

Trong giáo lý Phật giáo, chuỗi 12 nhân duyên (Thập Nhị Nhân Duyên) là mô 

hình đầy đủ nhất để giải thích vòng lặp sinh tử luân hồi. Tuy nhiên, tùy theo căn cơ 
của người nghe và bối cảnh thuyết giảng trong các kinh điển (Kinh Tạng Pali), đức 

Phật đã sử dụng nhiều hình thức rút gọn với số lượng các chi ít đi để người học dễ 
quán chiếu. 

1. Mô hình rút gọn thành 2 chi (Thức và Danh Sắc / Vô minh và Ái) 

- Thức và Danh sắc: Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật từng rút gọn vòng 
nhân duyên thành hai yếu tố nương tựa vào nhau: Danh sắc nương vào Thức mà 
sinh khởi, Thức lại nương vào Danh sắc mà phát triển.  

- Vô minh và Ái: Hình thức này chỉ ra căn nguyên của luân hồi. Vô minh đại 

diện cho phần gốc rễ của trí tuệ mê mờ, và Ái (lòng tham đắm, bám chấp) là gốc rễ 
của nghiệp lực. Diệt được hai điểm mút này là giải thoát luân hồi. 

2. Mô hình rút gọn thành 3 chi:  Đây là hình thức quán sát cốt lõi để 

thấy rõ cấu trúc của sự sống, chia 12 chi thành 3 chi (Hoặc - Bản - Khổ) xoay vòng. 

- Hoặc (Phiền não) gồm Vô minh, Ái, Thủ.  

- Bản (Nghiệp) gồm Hành, Duyên.  

- Khổ (Quả) gồm Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ, Sanh, Lão tử. 

3. Mô hình rút gọn 5 chi (Tiến trình tâm lý thường nhật) 

Mô hình này tập trung vào chuỗi phản ứng tâm lý xảy ra ngay trong hiện tại 

khi giác quan tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bỏ qua các yếu tố mang tính quá khứ 
hay tương lai xa. 

- Chuỗi liên kết:  Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Prat%C4%ABtyasamutp%C4%81da
https://en.wikipedia.org/wiki/Pali_Canon


- Ứng dụng: Đây là hình thức thực tế nhất cho việc tu tập Thiền quán 

(Vipassana), giúp hành giả cắt đứt lòng tham ái (Ái) ngay khi một cảm thọ (Thọ) 
khởi lên từ sự tiếp xúc (Xúc). 

4. Mô hình rút gọn 9 chi và 10 chi (Tương tác Danh Sắc - Thức) 

Hai mô hình này xuất hiện phổ biến trong các bản kinh lớn như Kinh Đại 

Duyên (Mahānidāna Sutta) thuộc Trường Bộ Kinh. Điểm đặc biệt là cắt bỏ mắt xích 
Vô minh và Hành, nhấn mạnh vào sự tương tác hai chiều giữa tâm sinh lý và nhận 

thức. 

- Hình thức 10 chi: Sinh, Lão tử, Hữu, Thủ, Ái, Thọ, Xúc, Lục nhập, Danh sắc, 

Thức. Ở đây, Thức và Danh sắc làm duyên tương hỗ lẫn nhau như hai bó cây tựa 
vào nhau để đứng vững. 

- Hình thức 9 chi: Tương tự như mô hình 10 chi nhưng gộp chung hoặc lược 
bớt mắt xích Lục nhập, chỉ tập trung từ Danh sắc duyên cho Xúc để làm nổi bật tiến 

trình nhận thức thế giới.  

Bảng so sánh các hình thức rút gọn 

Số chi Các chi cốt lõi được giữ lại Mục đích giáo hóa chính 

2 chi Vô minh ➙ Khổ Thấy rõ gốc rễ của mọi nỗi khổ 

3 chi Hoặc (Phiền não) ➙ Nghiệp ➙ Khổ 
Thấy cấu trúc vận hành của vòng lặp luân 

hồi 

5 chi Xúc ➙ Thọ ➙ Ái ➙ Thủ ➙ Hữu 
Ứng dụng thực hành cắt đứt tham ái trong 

hiện tại 

9 / 10 chi Thức ➙ Danh sắc ➙ ... ➙ Lão tử 
Khám phá bản chất của tâm thức và sự 

hình thành cái tôi 

 

5) Thập Nhị Nhân Duyên giải thích theo Câu-xá luận. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vedan%C4%81
https://en.wikipedia.org/wiki/Vij%C3%B1%C4%81na
https://en.wikipedia.org/wiki/Namarupa


 
Cấu trúc 12 duyên khởi: 
(theo 4 cách nhân quả) 

Theo Câu-xá luận 9, thuộc học thuyết Phật giáo Hữu Bộ thì, mười hai duyên 
khởi được giải thích theo Thuyết Bốn Loại Duyên Khởi (bốn cách Nhân Quả) khác 

nhau theo thời gian như sau: 

- Sát-na (刹那):  Là khoảng thời gian ngắn nhất. 

- Liên phược (連縛):  Là liền kề dính chặt với nhau. 

- Phần vị (分位):  Là vị trí, trạng thái, hoặc giai đoạn thời gian. 

- Viễn tục (遠續):  Là sự tiếp nối, kéo dài liên tục qua nhiều kiếp sống. 

1. Sát-na duyên khởi (刹那缘起;  P: Khaṇika-paṭiccasamuppāda;  S: 

Kṣāṇika-pratītyasamutpāda;  E:  Instantaneous Dependent Origination, Momentary 

Dependent Arising  ➙  Nhân-Quả đồng thời)  

Sát-na duyên khởi rằng mỗi khi một niệm tâm khởi lên, toàn bộ 12 mắt xích 
của Duyên khởi (Thập Nhị Nhân Duyên) đều đồng thời xuất hiện và vận hành trọn 

vẹn ngay trong một sát-na (đơn vị thời gian ngắn nhất). Điều này trái với cách hiểu 
thông thường rằng 12 nhân duyên kéo dài qua ba đời (quá khứ, hiện tại, vị lai) hoặc 

trải qua nhiều giai đoạn thời gian dài.  



Cho rằng trong một sát-na, nơi tâm có đủ cả mười hai chi vận hành cùng lúc. 

Ví như nhân khởi lên tâm sát sinh, thì ngay trong thời gian đó tâm đã có đầy đủ si 
mê, cho nên khi Vô minh có mặt tức là Hành có mặt, ... và như thế cả mười hai chi 

có mặt cùng trong một thời gian sát-na khởi lên, bởi theo nguyên lý Duyên khởi 
thì: “Đây có nên kia có, đây sanh nên kia sanh; … đây không nên kia không, đây 
diệt nên kia diệt.” 

 Ví dụ: Về hành vi khởi tâm tham lam và lấy trộm một món đồ. 

Trong đúng một sát-na khi một người đưa tay định lấy trộm tiền của người 
khác, 12 chi phần của Duyên khởi vận hành đồng thời như sau:  

1. Vô minh: Tâm trí mờ mịt, không màng đến nhân quả hay đạo đức. 

2. Hành: Ý định muốn trộm cắp thúc đẩy bàn tay chuyển động. 

3. Thức: Tâm nhận biết rõ ràng về túi tiền trước mặt. 

4. Danh Sắc: Các trạng thái tâm lý hồi hộp (Danh) kết hợp với tư thế, hành động của 
    cơ thể (Sắc). 

5. Lục nhập: Sự hoạt động nhịp nhàng của mắt (nhìn tiền) và ý căn (suy nghĩ). 

6. Xúc: Ý nghĩ và mắt va chạm trực tiếp với hình ảnh túi tiền. 

7. Thọ: Cảm giác kích thích, hưng phấn khi sắp có được tiền. 

8. Ái: Sự khao khát mãnh liệt muốn sở hữu số tiền đó. 

9. Thủ: Hành vi rướn tới, nắm chặt lấy món đồ không buông. 

10. Hữu: Nghiệp trộm cắp chính thức được thiết lập trọn vẹn trong tâm thức. 

11. Sanh: Trạng thái của một "kẻ trộm" chính thức được sinh ra trong nội tâm. 

12. Lão tử: Niệm tâm trộm cắp đó đạt đỉnh rồi lập tức tan biến để nhường chỗ cho 
một niệm tâm tiếp theo (lo sợ, vui sướng, hoặc hối hận). 

Tóm lại, học thuyết này giúp người học Phật nhận diện được rằng thiên 
đường hay địa ngục, luân hồi hay giải thoát đều đang diễn ra trong từng ý niệm 

hiện tại, chứ không phải là chuyện của tương lai xa xôi.  

2. Liên phược duyên khởi (連縛緣起;  P: Sambandha-

paṭiccasamuppāda;  S:  Sambandha-pratītyasamutpāda;  E: Connected dependent 

origination, Prolonged dependent origination, Continuous co-arising). 



Liên phược duyên khởi mô tả sự vận hành 12 chi duyên của các pháp hữu vi 

(hiện tượng tâm lý, vật lý) nối tiếp nhau liên tục, không gián đoạn trong đời sống 
hàng ngày theo quan hệ nhân quả khăng khít. Giai đoạn trước là nhân cho giai đoạn 

sau, trói buộc và làm tiền đề cho nhau tạo thành một dòng chảy nhân quả bất tận. 

Liên phược duyên khởi tập trung vào trạng thái động, tức thời và liên tục 

trong đời sống hàng ngày:  

- Không gián đoạn: Các hiện tượng tâm lý (tâm sở) và vật lý (sắc pháp) 

sinh diệt, nối tiếp nhau liên miên như các mắt xích của một sợi dây chuyền chuyển 
động. Pháp phía trước vừa diệt thì ngay lập tức làm duyên để pháp phía sau sinh 

khởi.  

- Phạm vi rộng lớn: Học thuyết này không chỉ bó hẹp trong thế giới hữu 

tình (con người, tâm thức) mà áp dụng cho tất cả các pháp hữu vi (bao gồm cả giới 
tự nhiên, vật chất vô tình) đang biến đổi từng phút từng giờ.  

Ví dụ 1: Trong tâm lý con người (Hàng giờ, hàng phút). 

Hãy quan sát tiến trình khởi sinh một cơn giận dữ theo trục thời gian gần: 

1. Mắt bạn nhìn thấy một dòng bình luận xúc phạm trên mạng xã hội (Xúc). 
2. Ngay lập tức, bạn cảm thấy khó chịu, bực bội (Thọ). 

3. Tâm lý khó chịu thúc đẩy lòng ham muốn đáp trả, bảo vệ cái tôi (Ái và Thủ). 
4. Bạn gõ bàn phím mắng lại người kia (Hành / Hữu).  

Tiến trình này diễn ra liên tục, đan xen chặt chẽ thành một chuỗi xích hành vi 

tâm lý mà không có một khoảng hở nào. Đó chính là sự "liên phược" (gắn kết liên 
tục) của duyên khởi trong tâm thức.  

Ví dụ 2: Trong thế giới vật lý tự nhiên.  Sự hình thành và chuyển hóa của một 
cơn mưa:  

Nước biển gặp sức nóng mặt trời bốc hơi thành hơi nước → Hơi nước ngưng 
tụ thành mây → Mây gặp khí lạnh trĩu xuống thành mưa → Nước mưa thấm vào 

lòng đất, chảy ra sông hồ rồi lại bốc hơi.  



Các hiện tượng này nối đuôi nhau liên tục. Giai đoạn trước là nhân cho giai 

đoạn sau, trói buộc và làm tiền đề cho nhau tạo thành một dòng chảy nhân quả bất 
tận.  

3. Phần vị duyên khởi (分位緣起;  P: Āvatthika-paṭiccasamuppāda;  S: 

Āvasthika-pratītyasamutpāda.;  E: State-by-state dependent origination, Periodical 
dependent origination, Stational dependent origination)   

Cho rằng 12 chi duyên có 2 lớp nhân-quả trong 3 thời là Quá khứ-Hiện tại-Vị 
lai  biểu thị quá trình lưu chuyển sinh diệt của chúng sinh hữu tình qua thời gian, tùy 

thuộc vào nghiệp lực của nghiệp nhân mạnh hay yếu trong việc thọ quả nhanh hay 
chậm. 

Học thuyết này chia 12 chi phần thành Ba đời hai tầng nhân quả (Tam thế nhị 
trọng nhân quả) để giải thích dòng chảy luân hồi:  

Thời gian 
(Ba đời) 

Chi phần 
Bản chất giai đoạn 

(Phần vị) 

Quá khứ  
(Nhân) 

1.Vôminh 
2. Hành 

- Tất cả phiền não ở đời trước. 
- Các nghiệp lực đã tạo ra từ đời trước. 

Hiện tại  
(Quả) 

3. Thức 
4. Danh sắc 
5. Lục nhập 
6. Xúc 
7. Thọ 

- Thần thức lúc vừa nhập thai mẹ. 
- Phôi thai đang phát triển trong bụng mẹ. 
- Giai đoạn hình thành đủ 6 căn (giác quan). 
- Trẻ sơ sinh bắt đầu tiếp xúc thế giới. 
- Trẻ nhỏ cảm nhận vui, buồn, khổ, lạc. 

Hiện tại 
(Nhân) 

8. Ái 
9. Thủ 
10. Hữu 

- Tuổi trưởng thành, khởi tâm ham muốn, bám chấp. 
- Hành động chiếm đoạt, giữ lấy đối tượng. 
- Tích lũy nghiệp lực mới để dẫn đi tái sinh. 

Vị lai  
(Quả) 

11. Sinh 
12. Lão tử 

- Thân uẩn mới được hình thành ở đời sau. 
- Sự già nua và hoại diệt của đời sau. 

 

Tóm lại: "Phần vị duyên khởi" chứng minh rằng con người không phải là một 

linh hồn bất biến, mà là một chuỗi tiến trình năm uẩn liên tục thay đổi tên gọi tùy 
theo từng giai đoạn và trạng thái phát triển của cuộc đời. 



4. Viễn tục duyên khởi (遠續緣起;  P: Pākarṣika-paṭiccasamuppāda;  S: 

Prākarṣika-pratītyasamutpāda;  E: Prolonged Dependent Origination, Distant-

continuous Dependent Origination, Extended Dependent Origination).  

Viễn tục duyên khởi là một trong bốn cách giải thích về Thập nhị nhân duyên 

(12 chi phần duyên khởi) , chỉ cho sự vận hành liên tục của 12 chi phần nhân duyên 
trải qua khoảng cách thời gian lâu xa, kéo dài qua nhiều đời nhiều kiếp.  

Viễn tục duyên khởi nhấn mạnh: 

- Vượt thời gian: Tiến trình 12 nhân duyên không bị giới hạn ở đời trước và 

đời sau (2 đời) hay chỉ gói gọn trong 3 đời (quá khứ, hiện tại, tương lai). Nghiệp 
nhân từ vô số kiếp trước có thể đến tận kiếp này hoặc nhiều kiếp sau mới hội đủ 

duyền để khởi phát quả báo.  

- Vô ngã trong luân hồi: Chuỗi sinh tử liên tục này chứng minh không có 

một "thật ngã" hay linh hồn bất biến đi đầu thai. Sự luân hồi chỉ là một dòng chảy 
nhân quả diễn tiến liên tục: cái này diệt thì cái kia sinh ("thân ngũ ấm này diệt thì 
thân ngũ ấm khác tiếp tục").  

Ví dụ 1 (Nghiệp quả lâu xa):  Một người ở vô số kiếp trước do Vô minh nên 

đã khởi tâm tham lam và tạo ác nghiệp (Hành). Tuy nhiên, các kiếp sau đó họ liên 
tục sinh vào cõi lành nhờ các phước đức khác, khiến ác nghiệp kia chưa có cơ hội 

phát khởi. Đến kiếp hiện tại, khi gặp môi trường xấu ác (duyên), hạt giống ác nghiệp 

từ nghìn năm trước mới chiêu cảm, khiến tâm thức họ thác sinh (Thức), hình thành 
thân thể (Danh sắc, Lục xứ), rồi chịu quả báo đau khổ. 

Ví dụ 2 (Chuỗi tái sinh liên tục):  Hãy tưởng tượng hành trình luân hồi giống 
như trò chơi quân bài Domino xếp dài vô tận. Quân bài đổ hiện tại không phải do 

quân bài ngay sát trước đó đẩy (Phân vị duyên khởi), mà là lực đẩy được truyền liên 
tục từ quân bài đầu tiên được gạt đổ từ rất nhiều năm về trước. Chuỗi đổ này kéo 

dài mãi từ đời này sang đời khác cho đến khi hành giả tu tập, chứng Niết-bàn để cắt 
đứt chuỗi xích.  

Tóm lại: 



- Sát-na duyên khởi nhấn mạnh vào khía cạnh vi tế của tâm thức, chỉ ra 

rằng trong bất kỳ một niệm tâm (suy nghĩ, hành động) sai lầm nào phát sinh trong 
hiện tại, cũng chứa đựng toàn bộ vòng xoáy của 12 nhân duyên.  

- Liên phược duyên khởi nhấn mạnh vào sự liên tục, móc nối của nhân quả 
qua các thời kỳ (nhân quá khứ trổ quả hiện tại, nhân hiện tại trổ quả tương lai) 

trong khoảng thời gian ngắn, giải thích cơ chế luân hồi của chúng sinh.  

- Phần vị duyên khởi nhấn mạnh đến các giai đoạn của đời sống hữu tình 

gắn liền với cấu trúc "ba đời hai tầng nhân quả" (Quá khứ - Hiện tại - Vị lai). Vòng 
lặp này chỉ rõ cách thức nghiệp lực dẫn dắt chúng sinh qua quá khứ, hiện tại và 

tương lai. 

- Viễn tục duyên khởi mở rộng tầm nhìn về mặt thời gian, nhấn mạnh quá 

trình liên tục, kéo dài vô tận qua nhiều kiếp sống, nơi các nhân đã gieo từ thời xa 
xưa có thể trổ quả ở những đời sau.  

 

6) Vận hành Thập Nhị Nhân Duyên. 

Có hai cách diễn giải về sự vận hành của 12 chi phần Duyên khởi theo chiều 

dọc:  
- Theo chiều dọc xuôi bắt đầu từ Vô Minh và chấm dứt với Lão Tử: là nhằm 

giải thích sự vận hành biến hóa cấu thành khổ đau. 

- Theo chiều dọc ngược, bắt đầu từ Lão Tử đi trở lại Vô Minh: là nhằm giải 

thích những duyên tạo khổ đau. 

Tùy thuộc nơi Vô Minh phát sinh Hành. 

Tùy thuộc nơi Hành phát sinh Thức. 

Tùy thuộc nơi Thức phát sinh Danh-Sắc 

Tùy thuộc nơi Danh-Sắc phát sinh Lục Căn. 

Tùy thuộc nơi Lục Căn phát sinh Xúc. 

Tùy thuộc nơi Xúc phát sinh Thọ. 



Tùy thuộc nơi Thọ phát sinh Ái. 

Tùy thuộc nơi Ái phát sinh Thủ. 

Tùy thuộc nơi Thủ phát sinh Hữu. 

Tùy thuộc nơi Hữu có Sanh. 

Tùy thuộc nơi Sanh có Lão, Tử, Sầu Muộn, Ta Thán, Đau Khổ,  

    Buồn Rầu, và Thất Vọng. 

Đó là trọn vẹn các yếu tố cấu thành đau khổ. 

Tận diệt Vô Minh dẫn đến chấm dứt Hành. 

Chấm dứt Hành dẫn đến chấm dứt Thức. 

Chấm dứt Thức dẫn đến chấm dứt Danh-Sắc. 

Chấm dứt Danh-Sắc dẫn đến chấm dứt Lục Căn. 

Chấm dứt Lục Căn dẫn đến chấm dứt Xúc. 

Chấm dứt Xúc dẫn đến chấm dứt Thọ. 

Chấm dứt Thọ dẫn đến chấm dứt Ái. 

Chấm dứt Ái dẫn đến chấm dứt Thủ. 

Chấm dứt Thủ dẫn đến chấm dứt Hữu. 

Chấm dứt Hữu dẫn đến chấm dứt Sanh. 

Chấm dứt Sanh dẫn đến chấm dứt Lão, Tử, Sầu Muộn, Ta Thán, 
Đau Khổ, Buồn Rầu, và Thất Vọng. 

Lưu ý rằng mỗi chi phần của 12 nhân duyên vừa là Nhân, vừa là Quả, nó vừa 

là tuỳ thuộc (P: paticcasamupanna), vừa làm điều  kiện (P: paticcasamuppāda) cho 
11 chi phần còn lại và các ngoại duyên khác. Do vậy, chúng liên quan  nhau, phụ 
thuộc vào nhau để sinh khởi (tính y tha). 



Vô minh duyên Hành, tức là Vô minh có liên hệ nhân quả với Hành, cũng vậy 

Hành duyên (có liên hệ nhân quả với) Vô minh. Tương tự Vô minh duyên với 10 chi 
phần khác bằng tương tác nhân quả đồng thời trong không-thời-gian.  Mỗi chi phần 

duyên với tất cả các chi phần khác, phù hợp với tinh thần tương tức tương nhập 
của Duyên khởi. 

Như khi ta nói cây sinh ra lá và cây dẫn nhựa lên nuôi lá, ta không quên sự 
thật là lá nuôi cây bằng ánh sáng mặt trời qua hiện tượng diệp lục hóa, nghĩa là cây 

lớn được cũng là do công của lá.  
--------------- 
Chú thích: 

- Tương tức (相即;  E: interbeing): Chỉ sự bình đẳng của vạn pháp. Các pháp tuy có sai biệt 

khác nhau hay tương phản nhau, nhưng đều có tính bình đẳng như mọi “sóng tức là nước, nước tức 
là sóng” hay “Sắc tức là Không, Không tức là Sắc”.  

- Tương nhập (相入;  E: interpenetration):  Sự hòa hợp của vạn pháp. Các pháp tuy có sai 

biệt khác hay tương phản nhau, nhưng luôn dung chứa nhau, giống như nhiều ánh đèn hòa lẫn vào 
nhau. 

 

 7)  Thực hành tu tập với Thập Nhị Nhân Duyên. 



 Giáo lý 12 Nhân Duyên vốn không là một lý thuyết triết học, nó được đức 

Phật chỉ ra về nguồn gốc của chuyển hóa và nguồn gốc của khổ đau nơi con người, 
để từ đó vạch ra phương pháp thực hành chủ động để không phải vướng mắc vào 

chúng. Có 2 phương pháp chính thường được sử dụng. 

Tu tập Thập nhị Nhân duyên là thực hành phép quán mười hai duyên này. Có 

hai phép quán là quán lưu chuyển và quán hoàn diệt:  

1. Quán lưu chuyển (流轉觀;  P: Anuloma-paṭiccasamuppāda;  S: 

Anuloma-pratītyasamutpāda;  E: Contemplation of Arising / Forward-order 

Contemplation) là quán hiện tượng sinh khởi và biến đổi của mười hai duyên từ Vô 
minh, Hành, Thức… đến Lão tử (theo chiều thuận). Trong khi quán lưu chuyển, 

hành giả có thể chỉ quán sát sự sinh khởi và tiến triển của mười hai nhân duyên 
trong cả quá khứ, hiện tại và tương lai. 

Cấu trúc 12 Duyên nơi con người cho thấy do Vô minh, chứ không hề có một 
tự ngã độc lập (Vô ngã) và thường hằng (Vô thường), mà chỉ có những hiện tượng 

diễn biến tùy thuộc vào những điều kiện. Do đó, Chánh niệm về mọi hiện tượng là 
sinh diệt vô thường, với bản chất là duyên sinh vô ngã trong mọi tu tập là cách tốt 

nhất hướng tới sự vượt thoát, chủ động chứ không còn bị động trong sinh tử luân 
hồi. 

Quán lưu chuyển là nhằm hướng hành giả nhận ra sự Vô thường nơi mọi sự 

vật trong vũ trụ, xảy ra một cách khách quan tự nhiên, nghĩa là không tự hữu (= Vô 
ngã) và không hằng hữu (= Vô thường), chứ không do quyền năng nào, ý muốn 

nào của một Đấng Tạo Dựng tưởng tượng hay một Thượng Đế giả ảo. Đây là cách 
phá chấp về một Đại ngã được cho là tự hữu và hằng hữu nơi các tôn giáo hữu 

thần.   

 Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có nói:  “Trong tất cả các dấu chân thú, thì dấu 
chân voi là lớn nhất. Trong tất cả các Chánh niệm thì niệm Vô thường và niệm Tử 
(= chết – duyên Lão Tử) là quan trọng nhất”.  Niệm chết giúp chúng ta tỉnh giác về 
sự giả huyễn của con người nơi 12 duyên này.   

2. Quán hoàn diệt (還滅觀;  P: Nirodha-anupassanā;  S: Nirodha-

anupasyanā;  E: Contemplation of cessation, Reverse order of Dependent 



Origination):  Là quán bản chất sinh khởi và biến đổi của mười hai duyên. Có hai 

pháp quán hoàn diệt:  

1.	Pháp dành cho những bậc đại căn, đó là pháp "Diệt căn bản Vô minh" 

(Vô minh gốc → Si).  Với tuệ giác Duyên khởi (Vô ngã + Vô thường), hành giả thấy 

rõ lẽ thật là Vô minh kia không thực tồn tai, mà chỉ tồn tại do Chấp ngã và Chấp 
pháp. Bấy giờ tâm hành giả dễ dàng xả niệm thanh tịnh.  

Hành giả quán chiếu thẳng vào bản thể các pháp vốn là "Không" (Duyên sinh 
vô ngã). Khi phá tan được màn sương mù mờ tối ban đầu (Vô minh), toàn bộ chuỗi 

mắt xích phía sau tự động sụp đổ ngay lập tức. 

Trong Bát nhã Tâm kinh viết: "Ngài Quán tự tại Bồ tát khi đi sâu vào Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa (= tuệ giác Duyên khởi) rồi, thì thấy ra tất cả năm uẩn đều Không (= 

không thực, chỉ do các Duyên vận hành) nên vượt thoát các điều khổ ách...".  

Trong kinh Lăng Nghiêm có chép: "Ðối với người tỏ ngộ được Chân tâm (= 

thấy rõ lẽ thật), thì mười phương thế giới đều tiêu hết".  

2.	Pháp dành cho những người sơ cơ, đó là pháp "Diệt chi mạt Vô minh" 

(Vô minh ngọn → Si). Pháp quán này lại chia làm hai là quán lý và quán sự trên ba 

chi Ái, Thủ, Hữu của mười hai duyên:  

- Quán lý  (Hữu → Thủ → Ái: quán theo chiều nghịch):  Là quán các pháp 
không thật có (Hữu) nên không chấp thủ (Thủ), bởi không chấp thủ nên không 

tham ái (Ái → Tham Sân).  

- Quán sự  (Ái → Thủ → Hữu: quán theo chiều thuận):  Là áp dụng cái lý đã 

quán ở trên trong hoàn cảnh thực tại. Hành giả phải cố gắng thực hiện sao cho khi 
đối cảnh không khởi tâm tham ái (Ái), nhờ không tham ái mới không tạo tác tìm cầu 

(Thủ), do không tìm cầu nên không có (Hữu) thọ quả khổ về sau. 

 Hành giả quán chiếu cắt đứt từng mắt xích thực tế dễ nhận biết trước, 

thường bắt đầu bằng việc dập tắt Ái (ham muốn) và Thủ (chấp giữ, chiếm đoạt) 
trong đời sống hàng ngày. 



Cấu trúc 12 Duyên nơi con người cho thấy Ái là yếu tố khơi mào cho (chấp) 

Thủ, đưa tới tạo nghiệp với quả báo khổ đau. Do đó, phòng hộ các căn và đoạn tận 
Ái là mục tiêu của sự tu tập để đoạn diệt khổ đau. 

 Trong kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật dạy trực tiếp: "Các thầy phải tu. Có sáu 
pháp vô-thượng. Những gì là sáu? 

Mắt thấy sắc, không sanh tâm ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ tâm nơi xả, hằng 
tỉnh sáng. 

Tai nghe tiếng, không sanh tâm ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ tâm nơi xả, 
hằng tỉnh sáng. 

Mũi ngửi mùi, không ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ tâm nơi xả, hằng tỉnh 
sáng. 

Lưỡi nếm vị, không sanh tâm ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ tâm nơi xả, hằng 
tỉnh sáng. 

Thân chạm xúc, không sanh tâm ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ tâm nơi xả, 
hằng tỉnh sáng. 

Ý đối với mọi việc, không sanh tâm ưa thích hay ghét bỏ; hãy trụ tâm nơi xả, 
hằng tỉnh sáng.” 

Trong kinh Tương Ưng Bộ, đức Phật có khuyên dạy một khổ chủ già và bệnh: 
“Thân tuy già mà tâm không già – Thân tuy bệnh mà tâm không bệnh”. 

3. Ví dụ. 

1. Ví dụ triết học (theo Kinh điển Phật giáo): Hành giả quán chiếu chuỗi nhân 

duyên sụp đổ từng mắt xích một từ gốc đến ngọn. 

Do Vô minh diệt → Hành diệt → Thức diệt → Danh sắc diệt → Lục nhập diệt → 
Xúc diệt → Thọ diệt → Ái diệt → Thủ diệt → Hữu diệt → Sanh diệt → Lão, tử, sầu, bi, 

khổ, ưu, não diệt. 

2. Ví dụ thực tế trong đời sống thường ngày:  Hãy tưởng tượng bạn nhìn thấy 

một chiếc điện thoại đời mới (Xúc) và cảm thấy rất thích thú (Thọ). 



- Nếu theo chiều Quán lưu chuyển: Bạn khởi tâm khao khát phải có bằng 

được (Ái) → Bạn tìm mọi cách mua trả góp, vay mượn (Thủ) → Bạn vướng vào nợ 
nần, lo lắng, cày cuốc kiệt sức (Hữu, Sanh, Lão Tử) → Đau khổ xuất hiện.  

- Nếu theo chiều Quán hoàn diệt:  Khi thấy chiếc điện thoại và khởi lên sự 

thích thú, bạn lập tức dùng trí tuệ quán chiếu: "Sự thích thú này chỉ là cảm thọ nhất 
thời do căn và trần tiếp xúc, chiếc điện thoại rồi cũng cũ kỹ, lỗi thời (Vô thường)". 
Ngay khi nhận ra, sự ham muốn bị dập tắt (Ái diệt) → bạn không tìm cách chiếm 
đoạt bằng mọi giá (Thủ diệt) → bạn không bị nợ nần ràng buộc (Khổ diệt). Bạn giữ 
được sự tự do và bình an. 

 Cũng nên lưu ý rằng bố thí là một pháp hành hỗ trợ cho sự rèn luyện để 

đoạn tận Ái.  

Trong sự tương quan của 12 chi duyên, việc tu tập chuyển hóa một chi duyên 

đồng nghĩa với sự chuyển hóa vòng 12 chi duyên, tức vòng bị động trong luân hồi bị 
phá vỡ, và sự giải thoát mọi khổ đau là hệ quả tất yếu vậy.  
Quán Vô sanh        

3. Quán Vô sanh (無生觀;  P: Anuppāda-vassanā;  S: Anutpāda-

vipaśyanā;  E: Contemplation of Non-arising / Unborn Contemplation):  Quán vô 
sanh là phương pháp quán chiếu bản chất rốt ráo của vạn pháp, thấy rõ các pháp 

vốn không tự tính, không thực thể độc lập nên bản chất thực sự của chúng là chưa 
từng sinh ra và cũng không từng mất đi. 

"Vô sanh" không phải là một trạng thái trống rỗng hay sự hủy diệt tiêu cực 
(đoạn diệt). Khi một người có tu tuệ (Bát nhã), họ nhận ra vạn vật chỉ là sự kết hợp 

tạm thời của các điều kiện (nhân duyên). Vì bản thân chúng không có một "cái tôi" 
cốt lõi, độc lập để tự sinh, nên gọi là "vô sanh". Thấy được lý vô sanh tức là chạm 

vào tự tính Niết bàn.  

Ví dụ: Một đám mây trên trời. Ta nói đám mây "sinh ra", nhưng thực chất nó 

chỉ là sự tụ hội của hơi nước, nhiệt độ, gió. Khi đám mây biến mất, ta nói nó "chết 

đi", nhưng thực tế nó chỉ chuyển hóa thành mưa. Đám mây chưa từng có một thực 
thể độc lập, riêng biệt để tự "sinh" hay tự "diệt". Nhìn sâu vào đám mây để thấy tính 

chất không sinh không diệt của nó chính là quán vô sanh.  

https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat-hoc-online/vo-sanh-k6116.html


4. So sánh Quán Lưu chuyển, Quán Hoàn diệt, Quán Vô 

sanh.  

Đây là 3 phép quán chiếu cốt lõi thuộc pháp tu 12 Nhân Duyên để phá trừ vô 

minh. Ba phép quán này đại diện cho 3 tiến trình tiến hóa tâm linh từ cái nhìn mê 
lầm sinh tử cho đến tuệ giác giải thoát tối hậu. Dưới đây là bảng so sánh trực tiếp, 

giải thích chi tiết và ví dụ minh họa cho từng phép quán. 

Bảng so sánh tổng quan các phép quán 

Ví dụ 

1. Quán Lưu Chuyển (Chiều sinh khởi - Xuôi) 

Giải thích: Phép quán này theo dõi sự vận hành mang tính chuỗi hệ quả của 

12 nhân duyên theo chiều xuôi. Hành giả nhìn thấy rõ do tâm vô minh (mê lầm) tạo 
ra hành động (hành), từ đó dẫn dắt thức đi đầu thai, hình thành danh sắc, lục nhập, 

tạo ra xúc, thọ, ái, thủ, hữu, dẫn đến sanh và lão tử (khổ đau). Đây là vòng tròn lặp 
đi lặp lại của chúng sinh trong sáu đường luân hồi.  

Ví dụ: Một người vì Vô minh (không biết tác hại của cờ bạc) → sinh ra Hành (liều 

lĩnh đi đánh bạc) → tạo ra Thức (tâm lý ham mê, tham lam) → hiện rõ qua Danh sắc & Lục 
nhập (mắt chăm chăm nhìn con bài, tay bốc bài) → xảy ra Xúc & Thọ (bài thắng sinh cảm 
giác sung sướng) → khởi lên Ái (thèm khát cảm giác thắng tiếp) → đi đến Thủ (giữ chặt lấy 
sới bạc không chịu về) → tạo ra Hữu (nghiệp gắn liền với kiếp con bạc) → kết quả là Sanh 
& Lão Tử (gia đình tan nát, nợ nần chồng chất, cuộc đời rơi vào khổ đau cùng cực).  

2. Quán Hoàn Diệt (Chiều đoạn diệt - Ngược). 

Tiêu chí Quán Lưu Chuyển Quán Hoàn Diệt Quán Vô Sanh 

Bản chất 
Chiều xuôi  
(Sanh khởi) 

- Chiều ngược  
(Đoạn diệt) 

- Thấy rõ thực tướng  
(Bất sanh bất diệt) 

Cốt lõi 
- "Cái này sinh thì  

cái kia sinh" 
- "Cái này diệt thì  

cái kia diệt" 

- Bản chất các pháp vốn là 
"Không", không có thực thể 

sinh ra 

Mục đích 
- Hiểu rõ nguyên nhân của 

đau khổ, luân hồi 
- Tìm ra cách bẻ gãy mắt 

xích đau khổ 
- Đạt đến tuệ giác tối hậu, 

giải thoát hoàn toàn 

Căn cơ - Hành giả sơ cơ - Thanh Văn, Duyên Giác 
- Bồ Tát căn tánh lanh lợi. 



Giải thích: Đây là phép quán ngược lại để tìm cách dập tắt và phá vỡ vòng 

xích luân hồi. Hành giả nhận ra rằng muốn diệt trừ quả (khổ đau, già chết) thì phải 
diệt trừ nhân (vô minh, ái, thủ). "Vô minh diệt thì Hành diệt... cho đến Sanh diệt thì 

Lão, Tử diệt".  

Ví dụ:  Vẫn là người nghiện cờ bạc ở trên, nhưng nay họ thức tỉnh nhờ tu tập. Họ 

muốn diệt trừ Lão tử (khổ đau nợ nần), họ nhận ra phải diệt Sanh (sự dấn thân vào sới 
bạc). Muốn thế phải diệt trừ Thủ và Ái (chặt đứt lòng tham muốn và sự bám chấp vào cảm 
giác thắng thua). Khi lòng ham thích (Ái) bị trí tuệ dập tắt, chuỗi dây xích cờ bạc bị đứt 
ngang, họ không còn đi đánh bạc nữa và nỗi khổ nợ nần tự động biến mất.  

3. Quán Vô Sanh (Thực tướng bất sanh bất diệt). 

Giải thích: Đây là đỉnh cao của tuệ giác. Phép quán này không còn nhìn các 

pháp dưới góc độ "sinh ra" hay "chết đi" (sinh diệt) nữa. Hành giả thấu thị rằng bản 
chất của 12 nhân duyên chỉ là các điều kiện tạm thời nương gá vào nhau mà thành 

(duyên sinh), bản thể của chúng vốn là "Không", không có một cái "Ngã" hay một 
thực thể nào thực sự sinh ra hay mất đi cả. Ngay nơi sinh tử huyễn hóa mà nhận ra 

bản tánh tịch diệt (vô sanh).  

Ví dụ:  Giống như một cơn lốc xoáy bằng bụi. Người bình thường thấy cơn lốc "sinh 

ra" (Quán lưu chuyển) rồi "tan biến mất" (Quán hoàn diệt). Nhưng người có tuệ giác Quán 
Vô Sanh sẽ thấy rõ: Thực chất chẳng có thực thể nào tên là "cơn lốc" sinh ra cả. Nó chỉ là 
sự kết hợp tạm thời giữa gió và bụi đất. Bản chất của cơn lốc là trống rỗng ("Không"). Khi 
gió dừng, bụi hạ xuống, bản thể của cát bụi và không khí vẫn y nguyên như vậy, không 
thêm không bớt, chẳng hề có sự sinh ra hay chết đi thực sự.  

 Cũng nên lưu ý rằng bố thí là một pháp hành hỗ trợ cho sự rèn luyện để 
đoạn tận Ái.  

Trong sự tương quan của 12 chi duyên, việc tu tập chuyển hóa một chi duyên 
đồng nghĩa với sự chuyển hóa vòng 12 chi duyên, tức vòng bị động trong luân hồi bị 

phá vỡ, và sự giải thoát mọi khổ đau là hệ quả tất yếu vậy.  
 

Sự chuyển hóa 12 chi duyên từ mê nghiệp sang 12 chi duyên tuệ nghiệp 
được đối chiếu như sau:  



     Mười Hai Duyên khởi 

Mê nghiệp               Tuệ nghiệp 
Vô Minh           ==>   Minh  

Hành (Nghiệp)  ==>   Bồ Đề Tâm (Nguyện)  
Thức             ==>  Trí  

Danh Sắc          ==>  Thân Thị Hiện  
Lục Nhập          ==>   Thân Thọ Dụng  

Xúc           ==>  Xúc Thanh Tịnh  
Thọ           ==>  Thọ Thanh Tịnh  

Ái           ==>   Từ Bi Hỷ  
Thủ          ==>   Xả (Tự Tại)  

Hữu           ==>   Diệu Hữu (Chân Không)  
Sinh           ==>  Vô Sinh  

Lão Tử         ==>   Niết Bàn 

Trong Thanh Tịnh Đạo luận (Visuddhi-Magga ) đã ghi nhận về Vô thường + 

Vô ngã từ Ngũ uẩn và 12 Duyên khởi như sau: 

“Không có người hành động, chỉ có hành động. 
   Ngoài sự chứng ngộ, không có người chứng ngộ. 
   Chỉ có những thành phần cấu tạo luôn trôi chảy. 
   Đó là quan kiến thực tiễn và chân chánh.” 

Xem thêm: 
- Thập Nhị Nhân Duyên – Tâm Minh Lê Đình Thám 
- Thập Nhị Nhân Duyên – Minh Đức Triều Tâm Ảnh 
- Con người với giáo lý mười hai nhân duyên | phatgiao.org.vn 
- Mười hai nhân duyên | GĐPT Việt Nam |  
- Vi Diệu Pháp giảng giải - BudSas.org 

VIDEO 
- Ý Nghĩa 12 nhân duyên trong thiền (buổi 03) - HT Viên Minh 
- Vấn đáp: Học thuyết 12 nhân duyên | Thích Nhật Từ   
- Thầy Thích Pháp Hòa - Mười Hai Duyên Khởi (phần 1)  
- Thầy Thích Pháp Hòa - Mười Hai Duyên Khởi (phần 2) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwissPqFoLDWAhURz2MKHexZB7QQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fthuvienhoasen.org%2Fa7793%2Fthap-nhi-nhan-duyen&usg=AFQjCNEyugXoz4AXpTcbpHx9YVvsMY-XcA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwissPqFoLDWAhURz2MKHexZB7QQFgguMAE&url=https%3A%2F%2Fthuvienhoasen.org%2Fa19417%2Fthap-nhi-nhan-duyen&usg=AFQjCNFRhAS2XNwzC3-rFF7cm-sbZGOYFA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZhbHJpbDWAhUS42MKHR2AClUQFghgMAg&url=http%3A%2F%2Fphatgiao.org.vn%2Ftham-luan-sach%2F201304%2FCon-nguoi-voi-giao-ly-muoi-hai-nhan-duyen-10534%2F&usg=AFQjCNF91teV0sArgohQ59w_Ru1J91vA4A
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_u8qfnLPWAhUC_mMKHSRmAck4ChAWCCYwAA&url=https%3A%2F%2Fgdptvietnam.org%2Fmuoi-hai-nhan-duyen.gdpt&usg=AFQjCNGKuoMelYI_mb7rrv3XU90nyzfF-g
https://www.budsas.org/uni/u-vdp-gg/vdpgg-00.htm
https://www.budsas.org/uni/u-vdp-gg/vdpgg-00.htm
https://www.youtube.com/watch?v=L84Xq4XBiE0
https://www.youtube.com/watch?v=L84Xq4XBiE0
https://www.youtube.com/watch?v=5OuO4y11SOY
https://www.youtube.com/watch?v=IJUU3Y9SHk8
https://www.youtube.com/watch?v=IJUU3Y9SHk8
https://www.youtube.com/watch?v=41YqZtaXc2s


- Thầy Thích Chân Quang - 12 nhân duyên 1/2  
- Thầy Thích Chân Quang - 12 nhân duyên 2/2 
- Thập Nhị Nhân Duyên - Thầy Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)   
-  Thập Nhị Nhân Duyên [audio] - TT. Thích Tâm Thiện 

 

5. Các cấu trúc đặc biệt của nguyên lý Duyên khởi. 

https://www.youtube.com/watch?v=ptUg7BLlvh4
https://www.youtube.com/watch?v=k8iM5MnVSfM
https://www.youtube.com/watch?v=k8iM5MnVSfM
https://www.youtube.com/watch?v=k8iM5MnVSfM&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=k8iM5MnVSfM
https://www.youtube.com/watch?v=k8iM5MnVSfM
https://www.youtube.com/watch?v=k8iM5MnVSfM
https://www.youtube.com/watch?v=_I9N47n5lzs&list=PLPd8AKJeBKCMg8Fnt125Ce0U_78xT90Wb
https://www.youtube.com/watch?v=_I9N47n5lzs&list=PLPd8AKJeBKCMg8Fnt125Ce0U_78xT90Wb


 
Pháp phương tiện “Duyên khởi” dẫn hường cho việc học Phật và tu Phật 

 5.1. Lý Nhân Quả. 

Nhân Quả (因果;  P;S : Hetu-Phala;  E : Cause and Effect;  F: Cause et Effet) 

:  Đây là hình thức biểu hiện mang tính cụ thể của Duyên khởi trong thực tế, là cách 

nói gọn của Nhân Duyên Quả (Duyên 緣: P: Paccaya, Paticca;  S: Pratyaya, Pratitya;  

E:  Condition;  F: Condition).  Trong đó: 

  + Nhân :  được xem là duyên chính, còn gọi là nội duyên. Ví dụ : con 
người là duyên chính, tổ hợp bởi 5 duyên (5 uẩn). 

  + Duyên :  được xem là duyên phụ, còn gọi là ngoại duyên, nó có thể 
có lợi (thiện) hay có hại (bất thiện) cho duyên chính.  

  + Quả :  là duyên chính mới hình thành từ sự phối hợp duyên chính và 
duyên phụ. 

    Nhân  +  Duyên  =  Quả 



 

1) Thập Nhị Nhân Duyên và Tứ Đế.  

1. Tứ Đế (四諦;  P: Cattari-ariyasaccani;  S: Catvari-aryasatyani;  E: Four 

Noble Truths;  F: Quatre Nobles Vérités)  

Cơ cấu của Tứ Đế với 2 cặp Nhân Quả như sau: 

1. Nhận thức Cực đoan:  (Chấp thường – Chấp ngã – Khổ đau) 

      Nhân                             Quả 
Chấp thường + Chấp ngã   <=>   Khổ đau 

       Tập đế          Khổ đế  

2. Nhận thức Trung Đạo:   (Vô thường – Vô ngã – Niết-bàn) 

           Nhân                             Quả 

     Vô thường + Vô ngã   <=>    Niết-bàn (Hạnh phúc chân thật)  
       Đạo đế                        Diệt đế 

2. Thập Nhị Nhân Duyên và Tứ Đế. 

Cơ cấu 12 Nhân Duyên và Tứ Đế được trình bày theo Nhân Quả theo bảng 

sau: 

Thời gian                 Tiến trình Tương đương Nhân Quả Sinh Diệt 

Quá khứ Vô minh hành Ái - Thủ - Hữu Nhân Tập đế Đạo đế 

Hiện tại Thức Danh sắc Lục nhập Xúc - Thọ Sinh - Lão - Tử Quả Khổ đế Diệt đế 

Hiện tại Ái -Thủ - Hữu Vô minh - Hành Nhân Tập đế Đạo đế 



 

 

 2) Thập Nhị Nhân Duyên và Ngũ uẩn. 

 
Phần hiện tại của Thập Nhị Nhân Duyên là tiến trình Ngũ Uẩn 

 Năm chi phần hiện tại của Thập Nhị Nhân Duyên: Thức, Danh sắc, Lục nhập, 
Xúc, Thọ chính là sự nối tiếp và vận hành cụ thể của Ngũ Uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng, 

Hành, Thức) dưới góc nhìn nhân quả qua tiến trình tâm lý và sinh lý của một kiếp 
người. 

Cả hai giáo lý này đều mô tả cấu trúc thân tâm và cơ chế nhận thức của con 
người, nhưng Thập Nhị Nhân Duyên nhấn mạnh vào tiến trình vận hành theo thời 
gian, còn Ngũ Uẩn tập trung vào các thành tố cấu tạo.  

 1. Sự tương thích giữa hai tiến trình 

Khi một con người tương tác với thế giới, tiến trình nhận thức xảy ra đồng 

thời và có thể quy đổi tương đương như sau: 

Vị lai Sinh - Lão - Tử 
Thức - Danh sắc 

Lục nhập -Xúc - Thọ 
Quả Khổ đế Diệt đế 



-  Thức (Nhân Duyên)  ⇔	 Thức uẩn (Ngũ uẩn): Khả năng nhận biết chính, 

tâm vương nương tựa vào danh sắc để hiện hành. 

-  Danh sắc (Nhân Duyên)  ⇔	 Sắc uẩn + Các uẩn còn lại: "Sắc" là phần vật 

chất (cơ thể), "Danh" là phần tâm lý sơ khai (Thọ, Tưởng, Hành) đang ở trạng thái 

tiềm ẩn hoặc vi tế. 

-  Lục nhập (Nhân Duyên)  ⇔	 Sắc uẩn (Căn) + Hành uẩn (Sự hướng tâm): 

Sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) tiếp xúc với sáu trần. Cơ quan giác quan thuộc 
về Sắc uẩn. 

-  Xúc (Nhân Duyên)  ⇔	 Hành uẩn: Sự gặp gỡ giữa Căn, Trần và Thức. Đây 

là một tâm sở (thuộc Hành uẩn) tác động làm khởi sinh nhận thức. 

-  Thọ (Nhân Duyên)  ⇔	 Thọ uẩn + Tưởng uẩn: Cảm giác dễ chịu, khó chịu 

hoặc trung tính khởi lên (Thọ). Ngay sau đó, tâm trí gọi tên, phân biệt đối tượng 
(Tưởng uẩn) dựa trên cảm giác đó. 

Bảng so sánh chi tiết cơ chế vận hành 

Giai đoạn  
        nhận thức 

Thập Nhị Nhân Duyên 
(Tiến trình duyên khởi) 

Ngũ Uẩn 
(Thành phần cấu tạo hành chức) 

1. Khởi đầu 
  - Thức: Thức tái sinh hoặc dòng tâm 
thức liên tục. 

  - Thức uẩn: Nền tảng của sự nhận 
biết. 

2. Cấu trúc  
          cấu thành 

Danh Sắc: Thân vật lý và các hiện 
tượng tâm lý đi kèm.    

  - Sắc uẩn: Thân xác và các đại chất 
(đất, nước, lửa, gió). 

3. Cổng giao tiếp 
Lục Nhập: Sáu căn (giác quan) hoàn 
thiện để đón nhận thế giới. 

  - Sắc uẩn (Phần nội căn): Mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân vật lý. 

4. Tương tác 
Xúc: Sự va chạm giữa mắt với ánh 
sáng, tai với âm thanh... 

  - Hành uẩn: Tâm sở Xúc vận hành, 
kết nối căn - trần - thức. 

5. Phản ứng  
             cảm xúc 

Thọ: Trải nghiệm cảm giác khổ, lạc, 
hoặc bấy ngỡ. 

  - Thọ uẩn & Tưởng uẩn: Lĩnh hội 
cảm giác và gọi tên, định hình đối 
tượng. 

2. Điểm khác biệt cốt lõi về góc nhìn 



- Ngũ Uẩn có tính chất "Tĩnh" (Cấu trúc): Chia nhỏ con người thành 5 nhóm 
để chứng minh không có một "cái tôi" (Ngã) độc lập, bất biến. 

- Thập Nhị Nhân Duyên có tính chất "Động" (Tiến trình): Chỉ rõ mối quan hệ 
nhân quả chuỗi. Thức duyên Danh sắc, Danh sắc duyên Lục nhập... tạo thành một 

vòng lặp sinh tử vô tận. Bản chất của "Phần hiện tại" này chính là quả được trổ ra từ 
nhân quá khứ (Vô minh, Hành). 

 5.2. Lý Nhân - Duyên - Quả. 

Học thuyết về Nhân – Duyên – Quả là nền tảng của triết học Phật giáo nhằm 

giải thích sự hình thành, vận hành của vạn hữu. Trong hệ thống Phật giáo Bắc 

truyền, có hai mô hình lý luận kinh điển và toàn diện nhất:  

1. Lục nhân - Tứ duyên - Ngũ quả: Mô hình của các bộ phái Thuyết Nhất 

Thiết Hữu Bộ, lấy hệ thống Câu Xá Luận làm đại biểu. 

2. Thập nhân - Tứ duyên - Ngũ quả: Mô hình của Duy Thức tông tông qua hệ 

thống Du-già Sư Địa Luận và Thành Duy Thức Luận. 

Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa hai hệ thống lý luận này: 

Bảng so sánh tổng quan 

Tiêu chí “Lục nhân - Tứ duyên - Ngũ quả” “Thập nhân - Tứ duyên - Ngũ quả” 

Hệ tư tưởng - Phật giáo Tiểu thừa (Câu Xá tông)   - Phật giáo Đại thừa (Duy thức tông) 

Góc nhìn về Nhân 
- Chia thành 6 loại dựa trên tính chất 
và công năng của các pháp. 

  - Chia thành 10 loại dựa trên vị trí 
nương tựa (Sở y xứ) để sinh khởi. 

Bản chất  
         vạn pháp 

- Cho rằng các pháp có tự tánh cấu 
thành (Cực vi, Tâm sở) sinh diệt trong 
ba đời. 

  - Vạn pháp duyên khởi từ hạt giống 
tâm thức (Chủng tử lưu giữ trong tạng 
thức A-lại-da). 

Tầm bao quát 
- Tập trung giải thích thế giới hiện 
tượng hữu vi, vật chất và tâm lý thực 

  - Bao quát cả thế giới hiện tượng (hữu 
vi) cho đến bản thể chân như siêu việt 
(vô vi). 

https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat-hoc-online/thap-nhan-k43042.html


1) Hệ hống: Lục Nhân – Tứ Duyên – Ngũ Quả. 

 Hệ thống Lục Nhân – Tứ Duyên – Ngũ Quả là một cấu trúc triết học hoàn 
chỉnh và chi tiết về luật Nhân Quả trong Phật giáo Bắc truyền, được đúc kết từ tập 

Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá. Hệ thống này giải thích cách thức các hiện tượng vật chất 
(Sắc) và tinh thần (Tâm) tương tác, vận hành và sinh diệt trong vũ trụ.  

Dưới đây là nội dung giải thích chi tiết kèm ví dụ thực tế cho từng phần: 

◆		Lục nhân (六因;  P: Cha-hetu;  S: Ṣaḍ-hetu;  E: Six Causes  ➙  6 Bản 

Chất Của Nhân  ➙  6 Loại Nguyên Nhân):  Là sự phân loại chi tiết các nguyên nhân 

nội tại và ngoại tại trực tiếp tác động để tạo ra kết quả.  Hữu Bộ thiết lập 6 nhân để 

bao quát toàn bộ mối quan hệ sinh khởi giữa vật chất (sắc) và tinh thần (tâm).  

Đặc điểm lớn nhất của Hữu Bộ là thừa nhận Nhân và Quả có thể xảy ra đồng 
thời (nhân quả đồng thời), thay vì chỉ có nhân trước quả sau. Dưới đây là chi tiết 

Lục nhân: 

1. Năng tác nhân (能作因;  P;S: Kāraṇa-hetu;  E: Efficient cause / 

Comprehensive cause):  Là nhân tạo tác phổ quát, là loại nhân thụ động hoặc chủ 

động. Nó bao gồm tất cả các pháp trong vũ trụ ngoại trừ chính bản thân quả. Đặc 
điểm của nó là "không ngăn ngại" cho sự sinh khởi của pháp khác, nghĩa là bất cứ 

pháp nào không ngăn cản sự sinh khởi của pháp khác đều là năng tác nhân. 

Ví dụ:  Đất, nước, ánh sáng và khoảng không không ngăn cản hạt nảy mầm. 

 2. Câu hữu nhân (俱有因;  P;S: Sahabhū-hetu;  E: Co-existent cause / 

Simultaneous cause):  Các nhân đồng thời cùng có mặt, nương tựa lẫn nhau để tồn 

tại. 

Ví dụ:  - Trong nhận thức, Tâm vương và Tâm sở đồng thời sinh ra, hỗ trợ 

nhau để nhận biết đối tượng. 

nghiệm. 

https://thuvienhoasen.org/a5299/luan-cau-xa


 - Bốn đại (Đất, Nước, Gió, Lửa) luôn cùng khởi lên để tạo thành một 

vật chất; hoặc như ba chiếc chân của một chiếc kiềng nương tựa vào nhau để đứng 
vững. 

 3. Đồng loại nhân (同類因;  P; S: Sabhāga-hetu;  E: Homogeneous cause):  

Nhân và Quả có tính chất giống nhau (thiện sinh thiện, ác sinh ác). Đây là nhân của 
sự liên tục trong tâm thức. 

Ví dụ: - Sát-na tâm tham lam ở quá khứ là Đồng loại nhân, dẫn đến sát-na 
tâm tham lam ở hiện tại.  

 - Ý nghĩ thiện hôm nay (nhân) nuôi dưỡng và kéo dài xu hướng thiện 
của ngày mai (quả). 

 4. Tương ưng nhân (相應因;  P: Sampayuttaka-hetu;  S: Saṃprayuktaka-

hetu;  E: Conjoined cause / Associated cause):  Là một dạng hẹp của Câu hữu nhân, 

chỉ áp dụng riêng cho Tâm vương và Tâm sở khi chúng hòa quyện chặt chẽ thông 
qua 5 yếu tố tương đồng (cùng chỗ nương, cùng đối tượng nhận thức, cùng thời 

gian...). 

Ví dụ: Khi tâm bạn khởi lên sự tức giận, thì tâm vương (nhận thức) và tâm sở 

(sự giận dữ) gắn chặt vào nhau như nước với sữa để cùng trải nghiệm một đối 
tượng ghét bỏ. 

 5. Biến hành nhân (遍行因;  P: Sabbatthaka-hetu;  S: Sarvatraga-hetu;  E: 

All-pervading cause / Pervasive cause):  Nhân là những phiền não cực kỳ mạnh mẽ, 

có tính chất phổ biến (kiến hoặc, tư hoặc) ở quá khứ và hiện tại, che mờ tâm trí và 
kéo theo hàng loạt phiền não khác sinh sôi. 

Ví dụ: Vô minh (Avijjā) sâu dày hoặc cái nhìn chấp trước sai lầm về bản ngã 
(Thân kiến) làm phát sinh toàn bộ các hành vi tham lam, sân hận sau đó. 

 6. Dị thục nhân (異熟因;  P;S: Vipāka-hetu; E: Heterogeneous cause / 

Fruition cause):  Những hành vi thuộc nghiệp thiện hoặc nghiệp ác, có kết quả trổ ra 

khác thời gian, khác loại hoặc biến đổi thành quả khác với nhân ban đầu (quả báo 
này có tính chất trung tính - vô ký).. 



Ví dụ:  - Việc bố thí (thiện nghiệp) ở kiếp này là nhân, quả báo được sinh vào 

gia đình giàu có ở kiếp sau (quả khác biệt về cảnh giới). 

  - Hành vi cố ý giết hại sinh linh (nhân ác) dẫn đến quả báo tái sinh vào 

cõi khổ hoặc cơ thể bị đoản thọ, ốm đau ở kiếp sau. 

◆	 	Tứ duyên (四緣;  P: Cattu-paccaya;  S: Catvāra-pratyaya;  E: Four 

Conditions  ➙  4 Điều Kiện Trợ Giúp):  

 Tứ duyên là 4 điều kiện phụ trợ cần thiết để Nhân sinh ra Quả. Hữu Bộ đã 

quy nạp 6 nhân ở trên vào trong 4 duyên này để lập luận chặt chẽ. Dưới đây là chi 
tiết của Tứ duyên. 

 1. Nhân duyên (因緣;  P: Hetu-paccaya;  S: Hetu-pratyaya;  E: Causal 

condition)  

Nhân duyên là nhân (nói chung cũng là duyên) chính yếu, trực tiếp sinh ra 
quả (bao gồm 5 nhân, trừ Năng tác nhân của Lục nhân).  

Ví dụ: Hạt thóc (lúa) là điều kiện cốt lõi (nhân) để sinh ra cây lúa. 

 2. Đẳng vô gián duyên (等無間緣;  P: Samanantara-paccaya;  S: 

Samanantara-pratyaya;  E:  Immediately preceding condition) 

 Điều kiện về sự liên tục không có khoảng hở. Sát-na (khoảnh khắc) tâm niệm 

trước phải diệt đi để nhường chỗ cho sát-na tâm niệm sau sinh khởi. Điều kiện này 
chỉ có trong tâm thức (các pháp tâm lý), không có ở vật chất.  

Ví dụ: Sát-na tâm vừa khởi lên phải diệt đi thì sát-na tâm tiếp theo mới xuất 
hiện được trong dòng chảy tâm thức. Như ý nghĩ "A" vừa biến mất lập tức mở 

đường cho ý nghĩ "B" xuất hiện ngay sau đó.  

 3. Sở duyên duyên (所緣緣;  P: Ārammaṇa-paccaya;  S: Ālambana-

pratyaya;  E: Focal condition / Object condition) 

 Chỉ cho đối tượng, cảnh giới bên ngoài là điều kiện, là mục tiêu hướng tới của 
nhận thức.  Tâm thức phải có đối tượng để hướng đến thì mới sinh khởi nhận thức. 



 Ví dụ: - Bông hoa hồng trước mắt là "Sở duyên duyên" để mắt (Nhãn thức) 

phát sinh ra cái thấy về bông hoa. 

  - Bức tranh (cảnh giới bên ngoài) làm đối tượng để mắt nhìn thấy và 

tâm sinh ra sự phân tích về bức tranh đó. 

 4. Tăng thượng duyên (增上緣;  P: Adhipati-paccaya;  S: Adhipati-pratyaya;  

E: Dominating condition) 

 Điều kiện có sức mạnh lớn giúp đỡ hoặc không cản trở sự sinh thành của sự 
vật. Đó là những trợ lực mạnh mẽ từ bên ngoài giúp cho pháp sinh trưởng dễ dàng, 

hoặc đơn giản là không ngăn trở pháp đó (tương đương Năng tác nhân). 

 Ví dụ:  Phân bón, ánh sáng mặt trời, nước và công chăm sóc của người nông 

dân là Tăng thượng duyên để cây lúa phát triển tươi tốt. 

Tên Duyên Giải thích bản chất Ví dụ cụ thể 

1. Nhân duyên 
  - Chính là năng lực của 5 nhân đầu (trừ 
Năng tác nhân), là hạt giống trực tiếp. 

  - Hạt lúa chính là nhân duyên của 
cây lúa. 

2. Đẳng vô gián 
                duyên 

  - Điều kiện về thời gian: Ý niệm trước 
phải diệt đi để nhường chỗ cho ý niệm 
sau sinh khởi liên tục, không đứt quãng. 

  - Ý nghĩ "Muốn học bài" phải 
nhường chỗ thì ý nghĩ "Mở sách ra" 
mới xuất hiện được. 

3. Sở duyên duyên 
  - Đối tượng bên ngoài để tâm nương 
vào đó mà phát sinh nhận thức. 

  - Bông hoa đỏ là sở duyên duyên 
để Mắt nương vào đó sinh ra "Cái 
thấy bông hoa". 

4. Tăng thượng 
               duyên 

  - Tất cả các yếu tố trợ lực xung quanh, 
tạo thuận lợi tối đa cho quả hình thành. 

  - Phân bón, thời tiết thuận lợi, sự 
chăm sóc là tăng thượng duyên giúp 
cây ra quả ngọt. 

◆		Ngũ quả (五果;  P;S: Pañca-phala;  E: Five Fruits / Five Results  ➙  5 

Loại Kết Quả). 

Từ sự tương tác của Lục nhân và Tứ duyên, 5 loại kết quả sau đây sẽ được 

hình thành: 



1. Dị thục quả (異熟果;  P;S: Vipāka-phala;  E: Retributive fruit / Ripened 

result ➙  Kết quả của Dị thục nhân):  Là quả báo ứng đã có sự biến đổi khác đi so 

với nhân gốc ban đầu qua 3 góc độ: dị thời (khác thời gian), dị loại (khác tính chất) 

và biến dị (khác hình thái). Quả này có tính chất trung tính (vô ký) dù đã gieo Nhân 
là thiện hoặc ác. 

Ví dụ:   

- Kiếp trước sát sinh (dị thục nhân), kiếp này sinh ra bị bệnh tật, đoản mạng 

(dị thục quả) chứ không bị sát hại trở lại.  

- Thân thể con người là một quả dị thục, bản thân cái xác thân này không 

thiện cũng không ác dù kiếp trước đã làm thiện hoặc ác .  

- Dị thời nhi thục (異時而熟;  P;S: Kālantara-vipāka;  E: Ripening at a 

different time  ➙  Khác thời gian mà chín):  Khoảng thời gian từ khi gieo "nhân" 

(hành động thiện/ác) cho đến khi gặt "quả" (báo ứng) luôn có một khoảng cách, 
không bao giờ xảy ra đồng thời. Thể hiện tính chất trễ thời gian của nghiệp. Nghiệp 

có thể trổ quả ngay trong đời này (hiện báo), đời sau (sanh báo) hoặc nhiều đời sau 
nữa (hậu báo). 

Ví dụ:  

- Tự nhiên: Khi gieo một hạt cam xuống đất, phải mất vài năm chăm sóc cây 

mới lớn và cho ra quả cam ngọt, chứ không thể vừa gieo hạt là có quả ăn ngay. 

 - Tâm linh: Một người làm việc ác hoặc bố thí giúp người ở tuổi trẻ, nhưng 

phải đến lúc trung niên hoặc kiếp sau mới nhận lãnh hậu quả hoặc phúc báo. Kiếp 
trước làm việc thiện (nhân), kiếp này mới sinh ra trong gia đình giàu sang hoặc có 

thân hình đẹp đẽ (quả). Khoảng thời gian từ lúc gieo đến lúc gặt cách nhau rất xa. 

- Dị loại nhi thục (異類而熟;  P: Vilakkhaṇa-vipāka;  S: Vijātīya-vipāka;  E: 

Ripening into a different nature  ➙  Khác chủng loại mà chín):  Bản chất của "nhân" 

có tính chất Thiện hoặc Ác, nhưng "quả" nhận lại thuộc tính Vô ký (không thiện 

cũng không ác). Thể hiện sự chuyển dịch về tính chất. Kết quả (như cơ thể, hoàn 
cảnh sống, môi trường) tự nó không mang tính đạo đức, nó chỉ là một quả báo 

khách quan để chúng sinh thọ nhận. 



Ví dụ: 

- Tự nhiên: Hoa cam, nụ cam và quả cam có hình thái chủng loại rất khác 
nhau; hoa tàn thì mới kết thành trái. 

 - Tâm linh: Người gieo nhân ích kỷ, độc ác (Nhân Ác) thì gặt lấy quả báo là 
tái sinh vào thân hình xấu xí hoặc cõi đau khổ (Quả Vô ký). Cái thân xác xấu xí đó tự 

nó không ác, nó chỉ là "vật chứa" vô ký trả giá cho hành vi ác trước đó. 

- Biến dị nhi thục (變易而熟; P;S: Pariṇāma-vipāka;  E: Ripening through 

transformation  ➙  Biến đổi hình thái mà chín): Trong quá trình từ nhân đến quả, 

trạng thái của sự vật liên tục biến đổi, trải qua nhiều giai đoạn trung gian để đạt 

đến độ chín muồi.  Thể hiện tính chất vô thường, chuyển dịch liên tục của dòng tâm 
thức và vật chất. Nhân không giữ nguyên dạng mà bị nhào nặn, tương tác với các 

duyên khác để biến đổi thành quả. 

Ví dụ:  

- Tự nhiên: Trái cam lúc mới ra thì nhỏ, màu xanh, vị rất chua. Qua thời gian, 
nó hấp thụ ánh nắng, nước, chất dinh dưỡng (các duyên) để biến đổi dần thành trái 

cam to, vỏ vàng láng và có vị ngọt. 

- Tâm linh: Các hạt giống suy nghĩ (chủng tử) trong Tàng thức (A-lại-da thức) 

của bạn liên tục tương tác với môi trường, biến đổi hằng ngày thông qua hành vi 
hiện tại, trước khi tích lũy đủ độ chín để tạo nên số phận hoặc tính cách hoàn chỉnh 

của bạn. 

- Về câu ca dao "Con vua thì lại làm vua": Người xưa có câu "Con vua thì lại 
làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa". Nhưng khi có biến động xã hội, chiến tranh 

hay giặc giã xảy ra (nghịch Duyên), thì "Con vua thất thế lại ra quét chùa". Tiến 
trình nhân quả của số phận một con người bị biến đổi hoàn toàn do sự tác động 

mạnh mẽ của hoàn cảnh.  

- Về quả trứng và con gà: Quả trứng gà đóng vai trò là "Nhân". Khi có đủ các 

"Duyên" như nhiệt độ ấp, thời gian và sự chăm sóc của gà mẹ, quả trứng nứt vỏ và 
nở ra một con gà con. Con gà con là "Quả", lúc này đã hoàn toàn biến thái, biến 



tướng và không còn mang bất kỳ dáng dấp tròn trịa, cứng cáp nào của vỏ trứng ban 

đầu nữa.  

- Về màu sắc của trái cây: Một trái cam khi mới sinh ra (Nhân) có lớp vỏ màu 

xanh. Qua thời gian hấp thụ ánh sáng, chất dinh dưỡng (Duyên), khi chín muồi 
(Quả) nó lại chuyển hoàn toàn sang màu vàng. Sự thay đổi màu sắc từ xanh sang 

vàng chính là sự biến dị khi chín.  

- Về tai nạn giao thông: Một người lái xe chạy với tốc độ cực kỳ nguy hiểm 

trên đường cao tốc (gieo Nhân xấu). Theo lý thuyết thông thường, người này sẽ gặp 
tai nạn thảm khốc dẫn đến tử vong (Quả). Tuy nhiên, nhờ người đó có thắt dây an 

toàn và túi khí xe hoạt động tốt (các Duyên giảm nhẹ), kết cục là họ chỉ bị xây xát 
nhẹ. Cái "Quả" thực tế đã bị biến đổi, giảm nhẹ mức độ so với cái "Nhân" ban đầu 

nhờ có Duyên lành xen vào.  

- Về hành vi trộm cắp: Một người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản (Nhân). 

Kết quả mà họ phải gánh chịu không phải là việc họ ngay lập tức bị một người khác 
trộm lại đồ, mà "Quả" lại biến dịch thành việc bị luật pháp bắt giữ, phạt tù, hoặc 

chịu sự hổ thẹn, mất uy tín với xã hội. Nhân và Quả ở đây đã hoán chuyển sang một 
hình thái khác.  

Quy luật “Biến dị nhi thục” cho thấy rằng Nhân Quả trong Phật giáo không 
phải là một phép toán xơ cứng, cố định (như kiểu (1+1=2). Nó là một dòng chảy 

linh hoạt, nơi mà kết quả cuối cùng hoàn toàn có thể thay đổi, uốn nắn hoặc chuyển 

hóa tùy thuộc vào những hành động, nỗ lực và duyên tố mà chúng ta tạo ra ở hiện 
tại. 

 2. Đẳng lưu quả (等流果;  P: Nisyanda-phala;  S: Niṣyanda-phala;  E: 

Flowing fruit / Homogeneous result  ➙  - Đẳng 等, là bình đẳng, giống nhau  - Lưu 

流 là dòng chảy trôi liên tục):  Là quả báo có tính chất tương tự và cùng loại với 

nhân ban đầu. Quả sinh ra đồng tính với Nhân, như thói quen huân tập quá khứ tạo 
thành tập khí hay xu hướng hành vi ở hiện tại. 

Ví dụ:   
- Một người kiếp trước thường xuyên tu học, kiếp này sinh ra tự nhiên có xu 

hướng thích đọc sách, thích ăn chay và dễ tiếp thu giáo lý. 



- Một người có thói quen sân giận ở đời trước thì đời này sinh ra vẫn giữ tập 

khí dễ nổi giận, cộc cằn, hung dữ, gặp chuyện nhỏ cũng dễ nổi sừng cồ. 

3. Tăng thượng quả (增上果;  P: Adhipati-phala;  S: Adhipati-phala;  E: 

Environmental result / Dominant effect):  Là quả báo biểu hiện qua hoàn cảnh sống, 

môi trường tự nhiên, xã hội xung quanh do nghiệp chung (cộng nghiệp) hoặc nghiệp 
riêng tạo nên (do Năng tác nhân tạo ra). 

Ví dụ:  - Nếu loài người sống lương thiện, không sát sinh và bảo vệ thiên 
nhiên (nhân), họ sẽ được sống trong một quốc gia hòa bình, khí hậu ôn hòa, mùa 

màng bội thu (quả tăng thượng). Ngược lại, nếu gieo nhân gian trá, độc ác thì sẽ 
phải sống ở nơi cằn cỗi, ô nhiễm hoặc đầy rẫy bất an.  

 4. Sĩ dụng quả (士用果;  P: Purisakāra-phala;  S: Puruṣakāra-phala;  E: 

Result of human effort / Efficacious effect  ):  Kết quả đạt được ngay lập tức thông 

qua công cụ, sức lực, sự lao động hoặc tu tập hiện tại. 

Ví dụ: Bạn chăm chỉ cày cấy, chăm bón ruộng vườn thì gặt hái được lúa mỳ; 

bạn nỗ lực học tập suốt đêm ngày thì thi đỗ đại học. Trong tu tập, việc kiên trì hành 
thiền giúp tâm bạn tĩnh lặng từng ngày chính là quả sĩ dụng.  

5. Ly hệ quả  (離繫果;  P: Visanyo-phala;  S: Visaṃyoga-phala;  E:  Fruit of 

emancipation  / Freedom result):  Là quả của sự tự do, giải thoát khỏi các trói buộc 

của phiền não, đạt được nhờ tu tập các pháp vô lậu. 

Ví dụ: Hành giả tu tập Bát Chánh Đạo, cắt đứt được phiền não tham sân si, 

chứng đắc quả vị Niết-bàn. 

Bảng so sánh hệ thống Ngũ Quả 

Loại 
Quả 

Bản chất 
Pháp 

Tính chất của Quả 
so với Nhân 

Thời gian 
xuất hiện 

Ví dụ 
điển hình 

Dị Thục Hữu vi 
  - Khác tính chất (Nhân 
thiện/ác → Quả vô ký) 

- Khác thời gian 
(Dị thời) 

  - Thân thể khỏe mạnh 
nhờ kiếp trước phóng sinh. 

Đẳng 
Lưu 

Hữu vi 
- Đồng tính chất (Nhân 
thiện/ác → Quả thiện/ác) 

- Khác thời gian 
(Tương tục) 

- Thói quen nghiện ngập 
hoặc tập khí thích làm từ 



thiện. 

Sĩ Dụng Hữu vi 
 - Tùy thuộc vào năng 
lực hành động 

  - Thường là đồng thời 
hoặc trực tiếp 

- Nấu cơm thì cơm chín, đi 
học thì có kiến thức. 

Tăng 
Thượng 

Hữu vi 
 - Tạo nên hoàn cảnh 
xung quanh 

      - Đồng thời hoặc 
khác thời 

 - Sống trong đất nước hòa 
bình nhờ phước đức chung. 

Ly Hệ Vô vi 
 - Tuyệt đối, đoạn trừ 
mọi phiền não 

  - Khi hành giả  
 chứng ngộ 

 - Tâm an lạc, tự tại, chứng 
các quả vị Thánh (Niết 
Bàn). 

 
4. Tổng kết bằng một ví dụ chuỗi Nhân - Duyên - Quả. 

Để thấy rõ mối quan hệ cơ hữu trong hệ thống, dưới đây là bảng đối chiếu 
chi tiết giữa Lục Nhân và Ngũ Quả theo Luận tạng:  

Lục Nhân  
(6 Nhân) 

Ngũ Quả 
(5 Quả) Tương Ứng 

Tính Chất Vận Hành 

Dị thục nhân Dị thục quả 
Nhân ác/thiện sinh quả báo khổ/vui ở 

tương lai 

Đồng loại nhân &  
           Biến hành nhân 

Đẳng lưu quả 
Quả tiếp diễn cùng bản chất thiện/ác 

của nhân 

Câu hữu nhân & 
        Tương ưng nhân 

Sĩ dụng quả 
Các yếu tố đồng hành tạo nên công 

năng hiện tại 

Năng tác nhân Tăng thượng quả 
Không ngăn ngại nhau, tạo ra môi 

trường xung quanh 

(Nhờ năng lực tu tập vô 
lậu) 

Ly hệ quả 
Cởi bỏ trói buộc phiền não, chứng đắc 

Niết Bàn 

Hiểu rõ hệ thống Lục Nhân – Tứ Duyên – Ngũ Quả giúp chúng ta phá bỏ cái 
nhìn sai lầm về một "Đấng sáng thế" định đoạt số phận, đồng thời làm chủ hành vi 

của mình để chủ động gieo nhân lành, tạo duyên tốt và gặt hái quả an vui.  

Hãy nhìn vào quá trình một người học tập để trở thành Thủ khoa đại học: 

 •  Lục Nhân hành động: 



- Đồng loại nhân / Biến hành nhân: Sự kiên trì, đam mê học tập từ những 

năm cấp 2, cấp 3 tạo thói quen học tập tốt ở hiện tại. 

- Câu hữu nhân / Tương ưng nhân: Sự phối hợp đồng thời giữa trí thông 

minh (tâm) và sự tập trung cao độ (tâm sở) trong mỗi giờ học. 

- Năng tác nhân: Việc thầy cô không ngăn cấm, nhà trường tạo điều kiện cho 

học sinh tự học. 

•  Tứ Duyên tác động: 

- Nhân duyên: Sự nỗ lực học tập của chính học sinh đó. 

- Sở duyên duyên: Sách giáo khoa, đề thi, kiến thức nâng cao để tâm nương 

vào nghiên cứu. 

- Tăng thượng duyên: Cha mạ chu cấp tài chính, phòng học yên tĩnh, tài liệu 

đầy đủ. 

•  Ngũ Quả gặt hái: 

- Sĩ dụng quả: Điểm số 10 tuyệt đối hiển hiện ngay trên bài thi nhờ công sức 
làm bài tỉ mỉ. 

- Đẳng lưu quả: Khả năng tư duy logic và kiến thức ngày càng nhạy bén, 
thông tuệ hơn theo dòng thời gian. 

- Tăng thượng quả: Được vinh danh trước toàn trường, nhận học bổng lớn, 
gia đình nở mày nở mặt. 

 

2) Hệ thống: Thập nhân – Tứ duyên – Ngũ quả. 

Duy Thức tông cho rằng cách chia 6 nhân của Tiểu thừa chưa làm rõ được 

mối quan hệ sâu sắc giữa các hiện tượng từ nội tâm ra thế giới, do đó đã lập ra 10 
Nhân dựa trên các vị trí nương tựa (Sở y xứ):  

1. Thập nhân (十因 - Ten Causes   ➙  10 Nhân): 



Để dễ hình dung xuyên suốt các khái niệm triết học trừu tượng này, chúng ta 

sẽ áp dụng mô hình song song: Ví dụ 1 về hiện tượng tự nhiên (Trồng lúa) và Ví dụ 
2 về sự vận hành tâm thức (Tu học thành Phật). 

1. Tùy thuyết nhân (随说因;  P: Anuvohāra-hetu;  S: Anuvyāvahāra-hetu;  

E: Conventional Cause / Cause of Verbal Expression  ➙  Ngôn ngữ, danh xưng làm 

nhân để biểu đạt ý nghĩa).   

- Giải thích: Nguyên nhân dựa trên ngôn từ và khái niệm. Vạn pháp bản chất 

là "Không", nhưng con người phải mượn danh từ, ngôn ngữ để gọi tên, gán nghĩa và 
giao tiếp với nhau. Ngôn ngữ (năng thuyết) chính là cái nhân phát sinh ra nhận thức 

về sự vật (sở thuyết).  

Ví dụ Trồng lúa: Bản thân cây lúa không tự gọi nó là "cây lúa". Khi ta phát âm 
ra từ "cây lúa" hay "hạt gạo", ngôn từ đó là tùy thuyết nhân để người nghe hình 

dung ra đối tượng cụ thể. 

Ví dụ Tu học: Từ ngữ "Niết-bàn", "Giác ngộ" hay "Phật" là phương tiện tùy 

thuyết nhân để dẫn dắt hành giả biết đường tu tập. 

2. Quan đãi nhân (观待因;  P: Apekhā-hetu;  S: Apekṣā-hetu;  E: 

Dependent Cause / Cause of Expectation  ➙  Sự nương tựa, mong cầu lẫn nhau) . 

Giải thích: Nguyên nhân dựa trên sự nương tựa, mong cầu hoặc đối đãi lẫn 

nhau. Một sự vật muốn sinh khởi hoặc tồn tại phải có điều kiện đối ứng thích hợp 
(như đói cần ăn, khát cần uống, có phía trước mới có phía sau).  

Ví dụ Trồng lúa: Hạt giống muốn nảy mầm thì phải "quan đãi" (chờ đợi, dựa 
vào) các yếu tố độ ẩm, đất đai và thời tiết ấm áp.  

Ví dụ Tu học: Muốn chứng được quả vị Giác Ngộ (quả), tâm thức phải "quan 
đãi" vào việc giữ giới, thực hành thiền định và phát triển trí tuệ (nhân). 

3. Khiên dẫn nhân (牵引因;  P: Ākaḍḍhana-hetu;  S: Ākarṣana-hetu;  E: 

Drawing Cause / Remote Instrumental Cause  ➙  Các hạt giống (chủng tử) nghiệp 

từ quá khứ tiềm ẩn có khả năng kéo dẫn ra quả tương lai).    



Giải thích: Nguyên nhân có tính chất lôi kéo, tích lũy từ xa. Đây là những hạt 

giống nghiệp (chủng tử) nằm sâu trong tâm thức chưa chín muồi hoàn toàn (vị 
nhuận), nhưng nó đóng vai trò định hình xu hướng tạo quả trong tương lai xa.  

Ví dụ Trồng lúa: Hạt giống lúa khô được cất kỹ trong kho từ năm ngoái. Nó 
mang tiềm năng (năng lực tiềm ẩn) rất lớn để kéo theo sự xuất hiện của một bông 

lúa sau này. 

Ví dụ Tu học: Những thiện căn, lòng từ bi mà bạn tích lũy từ nhiều đời trước 

chính là khiên dẫn nhân âm thầm dắt lối bạn đến với Chánh pháp trong kiếp này. 

4. Sinh khởi nhân (生起因;  P: Nibbatti-hetu;  S: Nirvṛtti-hetu;  E: Producing 

Cause / Immediate Productive Cause  ➙  Các hạt giống chín muồi trực tiếp sinh khởi 

ra hiện hành (hiện tượng hiện tại) .  

Giải thích: Nguyên nhân trực tiếp làm xuất hiện kết quả. Khi các hạt giống 

nghiệp (chủng tử) ở giai đoạn "Khiên dẫn" được tưới tẩm đủ duyên, chúng chuyển 
hóa thành trạng thái chín muồi (dĩ nhuận) và lập tức phát khởi ra hiện thực. 

Ví dụ Trồng lúa: Giai đoạn hạt lúa mọc ra mầm xanh nứt khỏi mặt đất khi gặp 
đủ nước và đất. 

Ví dụ Tu học: Sát-na tâm bừng sáng, phá vỡ vô minh để chính thức bước vào 
dòng Thánh (đắc quả Tu-đà-hoàn). 

5. Nhiếp thụ nhân (摄受因;  P: Pariggaha-hetu;  S: Parigraha-hetu;  E: 

Assisting Cause / Cause of Maintenance  ➙  Các duyên bên ngoài (tiêu chuẩn, công 

cụ) giúp cho chủng tử phát triển).  

Giải thích: Nguyên nhân mang tính trợ duyên, dung chứa và bảo vệ. Nó bao 
gồm các công cụ, môi trường xung quanh giúp cho hạt giống không bị hư hỏng và 

phát triển thuận lợi. 

Ví dụ Trồng lúa: Người nông dân nhổ cỏ, bón phân, làm ruộng và đuổi sâu 

bọ. Đất, nước, ánh mặt trời giữ vai trò nhiếp thụ nhân. 

Ví dụ Tu học: Ngôi chùa thanh tịnh,善 tri thức (thầy hiền bạn tốt), và kinh 

sách đại thừa là môi trường nhiếp thụ nuôi dưỡng tâm bồ-đề. 



6. Dẫn phát nhân (引发因;  P: Javana-hetu / Abhinihāra;  S: Vāhana-hetu / 

Prāpana;  E: Activating Cause / Cause of Intensification  ➙  Các nghiệp thiện ác 

thúc đẩy, làm tăng trưởng công năng của pháp hữu vi). 

Giải thích: Nguyên nhân thúc đẩy, làm tăng trưởng hoặc biến đổi trạng thái từ 
thấp lên cao, khiến cho kết quả càng lúc càng mạnh mẽ, liên tục tiến tới. 

Ví dụ Trồng lúa: Quá trình cây lúa hấp thụ chất dinh dưỡng hàng ngày để từ 
một cây mạ nhỏ phát triển thành bông lúa trổ đòng đòng. 

Ví dụ Tu học: Sự tinh tấn thực hành thiền định mỗi ngày giúp định lực của 
bạn chuyển hóa từ cạn vào sâu (từ Chánh niệm sơ khởi đến tầng Định sâu hơn). 

7. Định dị nhân (定异因;  P: Patiniyama-hetu;  S: Pratiniyama-hetu;  E: 

Differentiating Cause / Specific Cause  ➙  Sự khác biệt rõ ràng, chủng tử loại nào 

sinh quả loại nấy (thiện/ác, mê/ngộ khác nhau). 

Giải thích: Nguyên nhân quy định tính chất khác biệt biệt thù. Luật nhân quả 
không hỗn loạn: nhân nào quả nấy, chủng loại nào sinh ra quả của chủng loại đó 

chứ không thể sai chạy. 

Ví dụ Trồng lúa: Hạt lúa chắc chắn phải sinh ra cây lúa và gặt được hạt gạo, 

chứ không thể biến thành cây ngô hay cây táo. 

Ví dụ Tu học: Tu tập lòng từ bi và bố thí thì gặt hái quả báo an vui, giàu sang; 

ngược lại, gieo nhân ích kỷ, độc ác thì nhận quả báo đau khổ, đọa lạc.  

8. Đồng sự nhân (同事因;  P: Sahakārī-hetu;  S: Sahakāri-hetu;  E: Co-

operative Cause / Harmonious Cause  ➙  Sự đồng quy của tất cả các nhân duyên để 

cùng hoàn thành một kết quả).  

Giải thích: Nguyên nhân của sự đồng lòng, hợp tác. Tất cả các yếu tố từ Nhân 

ban đầu, Trợ duyên cho đến Quả cuối cùng đều vận hành nhịp nhàng, hòa quyện 
với nhau cùng hướng về một mục tiêu duy nhất. 

Ví dụ Trồng lúa: Hạt giống, đất, nước, phân bón và công sức của người nông 
dân cùng hòa hợp làm việc vào một thời điểm để tạo nên vụ mùa bội thu. 



Ví dụ Tu học: Giới - Định - Tuệ cùng phối hợp đồng thời trong một cái tâm 

thanh tịnh để phá sạch phiền não. 

9. Tương vi nhân (相违因;  P: Viruddha-hetu;  S: Virodha-hetu;  E: 

Obstructive Cause / Contradictory Cause  ➙  Nhân có tính chất ngăn trở, chướng 

ngại kết quả sinh thành).  

Giải thích: Nguyên nhân nghịch, mang tính chất cản trở, chống đối hoặc tiêu 
diệt sự hình thành của quả. Nếu yếu tố này xuất hiện, kết quả mong muốn sẽ bị phá 

hỏng. 

Ví dụ Trồng lúa: Lũ lụt kéo dài, hạn hán, châu chấu tràn về hoặc thuốc diệt cỏ 

làm chết cây lúa. 

Ví dụ Tu học: Sự lười biếng, tâm sân hận bùng phát, hoặc gặp phải tà sư 

ngoại đạo dắt sai đường làm thối chuyển tâm bồ-đề. 

10. Bất tương vi nhân (不相违因;  P: Aviruddha-hetu;  S: Avirodha-hetu;  

E: Non-obstructive Cause / Compatible Cause  ➙  Nhân không thuận, không nghịch, 

tạo không gian hợp lý để quả hiện hành). 

Giải thích: Nguyên nhân không cản trở. Có nghĩa là các yếu tố nghịch (Tương 
vi nhân) hoàn toàn vắng mặt hoặc không đủ sức phá hoại, tạo điều kiện thông 

thoáng cho nhân tiến thẳng đến quả. 

Ví dụ Trồng lúa: Thời tiết mưa thuận gió hòa, không có thiên tai hoành hành, 

giúp cây lúa thuận lợi lớn lên. 

Ví dụ Tu học: Hành giả không bị chướng ngại về sức khỏe, không gặp chướng 

duyên cuộc sống, tâm trí luôn kiên định tu tập cho đến ngày giải thoát viên mãn. 

2. Tứ duyên và Ngũ quả:  Duy Thức tông giữ nguyên tên gọi của 4 

duyên và 5 quả như Tiểu thừa, nhưng giải thích tất cả đều quy về sự vận hành 

mang tính chất biến hiện của tâm thức (A-lại-da thức).  

3. Điểm khác biệt cốt lõi giải thích vì sao có hai hệ thống. 

1. Về phương pháp phân loại: Lục nhân của Tiểu thừa phân loại theo bản 
chất nhân đó là thiện, ác hay đồng thời). Trong khi đó, Thập nhân của Đại thừa 



phân loại theo mối quan hệ thực tế và vị trí nương tựa giữa các hiện tượng với 

nhau, tạo ra một hệ thống logic thực tiễn và đa chiều hơn.  

2. Về lý thuyết Chủng tử (Hạt giống): Điểm mấu chốt của mô hình Đại 

thừa (Thập nhân) là dựa trên lý thuyết chủng tử của Duy thức học. Các nhân như 
Khiên dẫn nhân  và Sinh khởi nhân  giải thích trọn vẹn cách một ý niệm tiềm ẩn biến 

thành hành động thực tế — điều mà hệ thống Lục nhân của Tiểu thừa chỉ giải thích 
trên bề mặt biểu hiện hiện tượng.  

3. Cơ chế tương tác rộng hơn: Thập nhân đưa cả những khái niệm như 
ngôn ngữ (Tùy thuyết nhân) hay sự nghịch cảnh (Tương vi nhân) vào hệ thống 

nhân quả. Điều này giúp người tu học nhìn nhận mọi biến cố, từ lời nói đến chướng 
ngại trong cuộc sống, đều là một mắt xích trong chuỗi nhân duyên. 

Dưới đây là lược truyện ‘‘Tổ Bách Trượng độ Dã Hồ tinh (chồn)’’ trong tác 
phẩm Vô Môn Quan của Thiền sư Vô Môn Huệ Khai. 

Mỗi ngày Sư (Bách Trượng ) thăng tòa thường có một cụ già theo chúng 
nghe pháp. Một hôm mọi người giải tán rồi mà cụ không đi. Sư mới hỏi:  "Ông còn 
muốn hỏi gì ?". 

Cụ già đáp:  "Tôi chẳng phải thân người. Đời trước tôi vốn làm trụ trì. Có 
người tham học hỏi tôi : "Bậc đại tu hành có còn rơi vào Nhân Quả không?". Tôi 
đáp : ‘‘Không rơi Nhân Quả’’ ("Bất lạc nhân quả"), nên bị đọa làm thân Dã Hồ tinh 
(chồn) đã năm trăm năm. Nay xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy để tôi được giải thoát 
thân chồn.” 

Sư nói : "Ông hỏi lại ta". 

Cụ già bèn hỏi : "Bậc đại tu hành có còn rơi vào nhân quả không?". 

Sư nói : ‘‘Không lầm nhân quả !’’ (“Bất muội Nhân Quả”) 

Cụ già bèn đảnh lễ và thưa rằng : "Nay nương đại ngôn của Hòa Thượng, tôi 
đã siêu thoát thân Dã Hồ, tôi ở hang sau núi, xin Hòa Thượng lấy lễ tống táng theo 
nhà sư cho". 

Xem thêm: 



- Chồn hoang của Bách Trượng 
- Tổ Bách Trượng Không lầm nhân quả - Kiến Tánh 

 

 
 

5.3. Lý Vô ngã – Lý Vô thường:    

1) Lý Vô ngã (無我;  P: An-attā;  S: An-ātman;   E: No-self, Non-self, Non-

ego, Impersonality):  Tất cả pháp là Duyên khởi nên không có tự tính (自性;  P: 

sabhāva;  S: svabhāva;  E: self-nature: Đó là 3 đặc điểm Tự có, Duy nhất và 
Thường trụ). 

 Vì không có tự tính cho nên chúng vô ngã nên không có thần ngã nào gọi là 

bất biến và vĩnh cữu. Do không có một thần ngã nào gọi là bất biến và vĩnh cửu, 

nên con người có thể tu tập, có thể cải tạo, có thể chuyển đổi từ ngu dốt đến trí tuệ, 
từ khổ đau đến hạnh phúc, từ ác sang thiện, từ ích kỷ đến vị tha, từ phàm tục đến 
thánh giả. 

2) Lý Vô thường (無常;  P: anicca;  S: anitya;  E;F: impermanence): Tất 

cả pháp là Duyên khởi nên không có tự tính.  Vì không có tự tính nên chúng mới 
sinh động. Vô thường là tính thường trực của các pháp, các pháp luôn luôn sinh 
thành và luôn luôn biến hoại. 

  3) Mối quan hệ biện chứng "Ba trong Một".   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig-8vDs6zWAhUBymMKHQMBBcUQFggqMAE&url=http%3A%2F%2Fchimviet.free.fr%2Fvannhat%2Fnamtran%2Fvomonquan%2F02-BachTruongdaho.htm&usg=AFQjCNFHPY0gK0dpWzXnTfyHG4E5fmQPLQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig-8vDs6zWAhUBymMKHQMBBcUQFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.kientanh.com%2FLuan5%2FToBachTruongKLNQ.html&usg=AFQjCNEEAodqhCyYZfW3R6to3Y7vAQf_2w


Ba giáo lý “Duyên khởi – Vô ngã – Vô thường” không loại trừ nhau mà giải 

thích và minh chứng cho nhau: 

1. Duyên khởi là nền tảng sinh ra Vô thường và Vô ngã:  Vì vạn pháp 

do nhiều duyên hợp lại mà thành (Duyên khởi), nên khi các duyên thay đổi, sự vật 
bắt buộc phải thay đổi theo, tạo nên tính chất Vô thường. Đồng thời, vì nó được cấu 

thành từ tổng hòa các duyên khác nhau chứ không tự thân tồn tại, nên nó hoàn 
toàn Vô ngã.  

2. Vô thường chính là Duyên khởi nhìn từ dòng thời gian: Một bông 
hoa tàn héo (Vô thường) là do các duyên như ánh sáng, nước, độ ẩm và thời gian 
thay đổi (Duyên khởi).  

3. Vô ngã chính là Duyên khởi nhìn từ cấu trúc thực thể: Chiếc xe đạp 
không có một cái "hồn xe đạp" độc lập (Vô ngã) mà nó chỉ là tên gọi khi các duyên 
như bánh xe, khung xe, xích và bàn đạp ráp lại với nhau (Duyên khởi).  

Tóm lại, nếu coi thế giới như một tấm lưới, thì Duyên khởi là cách các sợi dây 

đan kết vào nhau, Vô ngã là việc không có một sợi dây nào tự đứng biệt lập tạo 
thành tấm lưới, và Vô thường là sự rung động, thay đổi hình dáng liên tục của tấm 
lưới đó khi có gió thổi qua.  

 5.4. Lý Trung Đạo. 

 1) Theo đạo Phật Nam truyền:   

Từ các tư duy cực đoan, đã nảy sinh ra những ý niệm đẹp-xấu, tốt-xấu, hay-

dở, lạc quan-bi quan … được cố chấp hóa, đưa tới ưa-chê, chiếm giữ-loại trừ, …, đã 
đưa con người đến biết bao khổ nạn. Tuy nhiên, trong cuộc sống thực tế, phải thấy 

rằng việc phủ bác triệt để những ý niệm nói trên kỳ thực vẫn là một cực đoan cố 
chấp. 

 Trong bài kinh 18 của kinh, đức Phật đã trả lời câu hỏi của một du sĩ về cảm 

thọ (受;  P;S: vedanā) với giải thích sau:  “Thọ lạc hay thọ khổ đều do duyên sinh, 

không phải do tự mình làm ra, không phải do người khác làm ra, cũng không phải 
do tự nhiên sinh”. 



Đây là tính chất vượt thoát khỏi các cực đoan nhị nguyên chấp ngã. Trong 
kinh Tương Ưng Bộ có nêu ra các cực đoan đặc trưng này như sau: 

 1. Cặp cực đoan Hữu – Vô: 

 Hữu (存在;  P: Atthitā;  S: Astitā;  E: Existence, Being, Reality ➙ Sự tồn tại, hiện hữu, thực 

 tại) 

Vô (非有;  P: Natthitā;  S: Nāstitā;  E: Non-existence, Non-being, Absence, Nihilism  ➙  Sự 

         không tồn tại, sự vắng mặt, vô hữu, hư vô) 

 1. Áp dụng nguyên lý Trung Đạo (P: Majjhima) 

Đức Phật dạy không kẹt vào cả "Hữu" lẫn "Vô". Cách sử dụng đúng là nhìn 

thế giới qua lăng kính Trung Đạo: 

- Không gọi một pháp là "Hữu" vì mọi thứ luôn biến đổi, sinh diệt không 

ngừng. 
- Không gọi một pháp là "Vô" vì thế giới hiện tượng vẫn đang diễn ra sinh 

động. 
- Thực tại nằm ở giữa, vượt lên trên các khái niệm ngôn từ đóng khung. 

2.  Quán chiếu thông qua Duyên Khởi (P: Paṭiccasamuppāda) 

Đây là phương pháp thực hành cốt lõi để phá vỡ cặp nhị biên Hữu - Vô: 

- Khi thấy thế giới tập khởi: Bạn biết bản chất không phải là "Vô" (vì các hiện 

tượng đang sinh khởi do đủ duyên). 

- Khi thấy thế giới đoạn diệt: Bạn biết bản chất không phải là "Hữu" (vì các 

hiện tượng đang tan rã khi hết duyên). 

- Công thức ứng dụng: Do cái này có mặt, cái kia có mặt; do cái này diệt, cái 
kia diệt. 

3. Ứng dụng vào Đời sống và Tu tập:  

- Khi mất mát (rơi vào Vô) và không quá tham lam muốn nắm giữ mãi mãi 
(rơi vào Hữu).  

- Tự do tự tại:  Nhìn nhận mọi sự vật, hiện tượng như một dòng chảy duyên 
sinh liên tục, từ đó tâm trí đạt được trạng thái bình thản trước biến động. 



 2. Cặp cực đoan Thường – Đoạn:  

Thường (常住;  P: Sassata;  S: Śāśvata;  E: Eternal, Perpetual, Permanent  ➙  Thường, 

Thường kiến, Trường tồn, Vĩnh cửu, Thường hằng).  

Đoạn (斷,滅;  P;S: Uccheda;  E: Cutting off, Annihilation, Destruction, Nihilism  ➙  Đoạn, 

Đoạn diệt, Đoạn kiến, Đoạn trừ). 

 Cặp khái niệm Thường kiến và Đoạn kiến là hai quan điểm triết học sai lầm 

(tà kiến) cực đoan trong Phật giáo liên quan đến bản chất của sự sống, cái chết và 
linh hồn.  

Để "sử dụng" hoặc áp dụng cặp khái niệm này một cách đúng đắn trong tư 
duy và thực hành, bạn cần hiểu rõ bản chất của chúng và cách đức Phật dùng kinh 

nghiệm Trung đạo (Majjhima Patipada) để vượt qua cả hai.  

- Thường kiến (P: Sassata-diṭṭhi): Niềm tin rằng có một linh hồn bất tử, vĩnh 

hằng. Khi thân xác này chết đi, linh hồn đó vẫn nguyên vẹn và chỉ chuyển dịch sang 
một thể xác mới ở kiếp sống khác.  

- Đoạn kiến (P: Uccheda-diṭṭhi): Niềm tin rằng chết là hết hoàn toàn. Khi một 
người qua đời, cả thân xác và tinh thần đều tan biến vào hư vô, không có sự tiếp 

nối, không có nhân quả hay tái sinh.  

1. Sử dụng góc nhìn Duyên khởi để nhìn nhận vạn vật.  

- Không phải Thường: Mọi hiện tượng (Danh và Sắc) liên tục sinh diệt trong 
từng khoảnh khắc, không có cái gì cố định để gọi là "linh hồn vĩnh cửu".  

- Không phải Đoạn: Dù sinh diệt liên tục, nhưng cái trước diệt đi sẽ làm 
duyên, làm tiền đề để cái sau sinh khởi (như ngọn lửa truyền từ cây nến này sang 

cây nến khác). Do đó, chết không phải là kết thúc hoàn toàn mà là sự tiếp diễn của 
một dòng chảy nghiệp thức.  

 2. Nhìn nhận bản thân (Năm uẩn): 

- Khi bạn bám chấp vào việc "Tôi là ai", "Cái này là của tôi mãi mãi" → Bạn 
đang rơi vào Thường kiến. Hãy nhắc nhở bản thân về tính Vô thường (Anicca). 



- Khi bạn có tư tưởng buông xuôi, bất cần, nghĩ rằng "Đời này sống sao cũng 
được, chết là hết tội nợ" → Bạn đang rơi vào Đoạn kiến. Hãy thức tỉnh bản thân 
bằng luật Nhân Quả (Kamma). 

  3.  Giữ tư duy Trung đạo trong đời sống:  

- Tránh tư duy Đoạn kiến (vì dễ dẫn đến lối sống hưởng thụ sa đọa, ích kỷ, 

không sợ quả báo).  

- Tránh tư duy Thường kiến (vì dễ dẫn đến mê tín, bám chấp vào cái tôi ngạo 

mạn). 

4. Trong thiền tập (Vipassana): Quán sát các cảm thọ và suy nghĩ khởi lên rồi 

mất đi.  

- Thấy cảm cảm thọ thọ sinh lên để không rơi vào Đoạn kiến,  

- Thấy diệt đi để không rơi vào Thường kiến.  

3. Cặp cực đoan Một – Khác:  

Một (一性;  P: Eketta;  S: Ekatva;  E: Oneness / Unity / Identity  ➙  Nhất tính / Tính đồng 

nhất / Cái Một)  

Khác (異性;  P: Aññatta;  S: Anyatva;  E: Otherness / Diversity / Difference  ➙  Dị tính / 

Tính khác biệt / Cái Khác)  

 Nó vận hành theo nguyên lý "không phải là một, cũng không phải là hai" (bất 

nhất bất dị). 

 Đức Phật và các nhà triết học Phật giáo sử dụng cặp khái niệm này theo 

nguyên lý Trung Đạo, nghĩa là không sa vào cực đoan của "Một" cũng không kẹt vào 
cực đoan của "Khác" thông qua giáo lý Duyên khởi.  

1. Phá bỏ chấp "Một" bằng sự thay đổi. 

- Cách quán chiếu:  Khi quan sát một sự vật (ví dụ: cơ thể bạn từ lúc nhỏ đến 

khi già), tâm trí có xu hướng nghĩ "tôi vẫn là một người đó" (Eketta). 

- Ứng dụng loại bỏ:  Sử dụng tuệ giác để thấy vạn vật liên tục biến dịch (Vô 
thường). Tế bào thay đổi, tư duy thay đổi. Do đó, thực tại không phải là "Một" thể 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anatt%C4%81
https://www.britannica.com/topic/anatta
https://www.britannica.com/topic/anatta


cố định. Việc bám chấp vào tính đồng nhất sinh ra ảo tưởng về một "Cái Tôi" vĩnh 

cửu (Vô ngã - Anatta).  

2. Phá bỏ chấp "Khác" bằng sự nối tiếp. 

- Cách quán chiếu: Ngược lại, nếu cho rằng "tôi của ngày hôm nay" và "tôi 
của 10 năm trước" là hai thực thể hoàn toàn khác nhau, biệt lập hoàn toàn 

(Aññatta), thì ta rơi vào bẫy vô trách nhiệm (ví dụ: hành động quá khứ không để lại 
quả cho hiện tại). 

- Ứng dụng loại bỏ: Sử dụng tư duy tương sinh để thấy các hiện tượng tuy 
thay đổi nhưng có tính kế thừa liên tục. Nhân trước diệt đi để làm tiền đề cho Quả 

sau sinh khởi. Chúng không hoàn toàn "khác" theo kiểu tách rời. 

3. Công thức ứng dụng kinh điển:  

Trong các bản luận giải, mối quan hệ giữa dòng chảy hiện tượng (như tiến 
trình tái sinh hay sự vận hành của Năm uẩn) được đúc kết bằng mệnh đề:  "Na ca 

so, na ca añño" (Không phải là phụ thuộc hoàn toàn vào cái cũ, nhưng cũng không 
phải là một cái gì đó hoàn toàn xa lạ), tức "Không phải là Một, cũng không phải là 

Khác".. 

Ví dụ ngọn đèn: Ngọn lửa của cây nến đang cháy ở canh một và ngọn lửa ở 

canh ba. Ngọn lửa canh ba có phải là ngọn lửa canh một không? Nếu bảo là Một 

(Eketta) thì không đúng, vì nhiên liệu và các phân tử ánh sáng đã thay đổi liên tục. 

Nếu bảo là Khác (Aññatta) hoàn toàn cũng không đúng, vì ngọn lửa canh ba được 

mồi và duy trì trực tiếp từ ngọn lửa canh một. 

Ví dụ sữa và váng sữa: Sữa tươi chuyển thành sữa chua, rồi thành bơ, thành 

váng sữa. Bơ không phải là sữa (không là Một), nhưng bơ không thể tự nhiên có 
nếu không có sữa (không là Khác biệt độc lập). 

4. Lợi ích của việc áp dụng cặp khái niệm này trong đời sống. 

- Thoát khỏi tư duy nhị nguyên cứng nhắc:  Giúp bạn nhìn nhận các mối quan 

hệ (như mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, giữa bạn của quá khứ và hiện tại) một 
cách linh hoạt. Bạn hiểu rằng bạn vừa mang tính kế thừa từ tổ tiên (không hoàn 

toàn Khác), nhưng bạn lại là một cá thể có trách nhiệm độc lập (không là Một). 



- Ứng dụng trong chuyển hóa tâm lý:  Khi bạn gặp thất bại hay nỗi đau, tư 

duy này nhắc nhở rằng: Cơn giận hay nỗi đau này không phải là bản chất vĩnh hằng 
của bạn (phá chấp Một), nhưng bạn cần đối diện để chuyển hóa nó chứ không thể 

trốn chạy vì nó có liên đới trực tiếp đến hành vi của bạn (phá chấp Khác). 

 4. Cặp cực đoan Một – Nhiều:  

Một (一性;  P: Eketta;  S: Ekatva;  E: Oneness / Unity / Identity  ➙  Tính Nhất Thể / Tính 

Đồng Nhất / Cái Một)  

Nhiều (異性;  P: Puthutta;  S: Pṛthaktva;  E: Manifoldness / Plurality / Diversity  ➙  Tính Đa 

Dạng / Tính Biệt Lập / Cái Nhiều) 

Trong kinh điển Phật giáo sơ kỳ (như trong Tương Ưng Bộ Kinh), Đức Phật 

thường sử dụng cặp khái niệm này để chỉ hai cực đoan triết học thời bấy giờ:  

- Sabbam ekattam (Tất cả là một): Xu hướng chấp vào một thực thể đồng 

nhất, tối cao, duy nhất (như Phạm thiên hay Đại ngã). 

- Sabbam puthuttam (Tất cả là nhiều/biệt lập): Xu hướng cho rằng vạn vật 

hoàn toàn rời rạc, tách biệt hoàn toàn và không có mối liên hệ nào với nhau.  

1. Nhận diện hai cực đoan sai lầm. 

- Tất cả là Một (Sabbam Ekattaṃ - Nhất thể tuyệt đối): Đây là cái bẫy triết 
học cho rằng vũ trụ là một khối đồng nhất, vạn vật chỉ là phân thân của một "Đại 

ngã" hay một đấng sáng tạo duy nhất. Phật giáo bác bỏ điều này vì thực tế các hiện 
tượng có đặc tính riêng biệt và liên tục biến đổi.  

- Tất cả là Nhiều (Sabbam Puthuttaṃ - Biệt thể rời rạc): Đây là cái bẫy cho 
rằng thế giới được cấu thành từ vô số các yếu tố hoàn toàn độc lập, tách biệt biệt 

lập và không có mối liên hệ nào với nhau. Phật giáo bác bỏ điều này vì vạn vật luôn 
tương tác và phụ thuộc lẫn nhau để tồn tại.  

2. Cách sử dụng đúng theo Con đường Trung đạo. 

Để ứng dụng cặp khái niệm này một cách đúng đắn, bạn cần thực hành tư 
duy phiến diện sang tư duy duyên khởi: 



- Nhìn "Một" trong "Nhiều" (Thấy tính thống nhất của duyên sinh): Khi quan 

sát một sự vật (Ví dụ: một chiếc xe, một con người), ta thấy nó là "Một" tổng thể. 
Nhưng thực chất, cái "Một" đó được cấu thành từ "Nhiều" bộ phận (năm uẩn, các 

đại vật chất). Cái "Một" không có tự tính độc lập mà chỉ tồn tại nhờ sự kết hợp của 
cái "Nhiều".  

- Nhìn "Nhiều" trong "Một" (Thấy tính tương thuộc của đa dạng): Khi quan 
sát thế giới vi mô chứa đầy sự dị biệt ("Nhiều" phần tử, nhiều trạng thái), ta nhận ra 

chúng vận hành chung dưới "Một" quy luật tối cao: Quy luật Duyên khởi ("Cái này 
có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh") và Tam pháp ấn (Vô thường, Khổ, Vô 

ngã).  

- Phá bỏ định kiến về "Bản ngã": 

Sử dụng Puthutta (Nhiều) để phân tích cơ thể và tâm trí thành từng mảnh 
nhỏ (danh và sắc, cảm thọ, tưởng, hành, thức) nhằm thấy không có một "cái Tôi" 

duy nhất nào ngự trị. 

- Sử dụng Ekatta (Một) để gom tụ tâm ý trong trạng thái định (Samadhi), đưa 

tâm từ xao lãng ("Nhiều" dòng suy nghĩ) về "Một" điểm tĩnh lặng duy nhất. 

Tóm lại,  cách sử dụng đúng đắn nhất là không bám chấp vào cực đoan nào. 

Hãy dùng khái niệm "Một" để gom tâm, định tâm; và dùng khái niệm "Nhiều" để 
quán chiếu sự hoại rã, vô thường và vô ngã của vạn vật.  

 Từ các tư duy cực đoan, đã nảy sinh ra những ý niệm đẹp-xấu, tốt-xấu, hay-

dở, lạc quan-bi quan … được cố chấp hóa, đưa tới ưa-chê, chiếm giữ-loại trừ, …, đã 
đưa con người đến biết bao khổ nạn. Tuy nhiên, trong cuộc sống thực tế, phải thấy 

rằng việc phủ bác triệt để những ý niệm nói trên kỳ thực vẫn là một cực đoan cố 
chấp. 

 Trong bài kinh 18 của kinh, đức Phật đã trả lời câu hỏi của một du sĩ về cảm 

thọ (受;  P;S: vedanā) với giải thích sau:  “Thọ lạc hay thọ khổ đều do duyên sinh, 

không phải do tự mình làm ra, không phải do người khác làm ra, cũng không phải 
do tự nhiên sinh”. 

 



 2) Theo đạo Phật Bắc truyền:   

   
Trung luận – Wikipedia tiếng Việt 

Mūlamadhyamakakārikā - Wikipedia, the free encyclopedia 

Đây là tính chất vượt thoát khỏi các cực đoan của mọi phân cực trong giáo 

pháp Trung Quán của Long Thọ, được trình bày rõ trong Phẩm Nhân Duyên của 
Trung Luận: 

不生亦不滅   Không sanh cũng không diệt  

不 常亦不斷   Không thường cũng không đoạn  

不 一亦不異   Không một cũng không khác  

不 來亦不出   Không đến cũng không đi 

*** 

能 說是 因 缘  Khéo thuyết pháp nhân duyên  

善 滅 諸戲 論  Diệt trừ các hí luận  

我 稽 首 禮 佛  Con nay kính lễ Phật  

諸 說中第 一   Bậc nhất trong các thuyết 

 Nổi bật hơn, bài kệ “Quán Tứ Đế - Phẩm 24  của Trung Luận đã chỉ ra mối 

tương quan nhất quán giữa nguyên lý Duyên khởi và các cách nhìn về Trung đạo và 
Không tính (= tánh Không): 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjADahUKEwjIq_7Tr-vHAhWSL4gKHZxjDW4&url=https%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FTrung_lu%25E1%25BA%25ADn&usg=AFQjCNGH8ZKWePLN1tqkFJAJO2hEln9Y5A
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwiOyvj-wOvHAhWXLYgKHaz0Bto&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FM%25C5%25ABlamadhyamakak%25C4%2581rik%25C4%2581&usg=AFQjCNEIsCwoA2I2uXlH3KN9sc_3WTEhGg


眾 因 緣 生 法 Chúng Nhân Duyên sanh pháp 

我 說 即 是 空 Ngã thuyết tức thị Không 

亦 為 是 假 名 Diệc vi thị Giả danh  

亦 是 中 道 義 Diệc thị Trung đạo nghĩa 

Các pháp từ Nhân Duyên 
Ta nói tức là Không  
Cũng gọi là Giả danh 
Cũng là nghĩa Trung đạo. 

 Qua các bài kệ trên, cho thấy rằng Long Thọ đã nắm rất kỹ những bản kinh 

Pali nhấn mạnh về quan niệm Duyên khởi-Trung đạo, khi trước tác bộ luận Trung 
Quán nổi tiếng. 

 Trong Truyền đăng lục, quyển 22, Thiền sư Thanh Nguyên Duy Tín đời Tống 
có lời tự thuật như sau:  “Sãi tôi, ba mươi năm trước, khi chưa học Thiền, thấy núi là 
núi, thấy nước là nước. Sau nhân theo bậc thiện tri thức chỉ cho chỗ vào, thấy núi 
chẳng phải núi, thấy nước chẳng phải nước. Rồi nay thể nhập chốn yên vui tịch tĩnh, 
y nhiên, thấy núi chỉ là núi, thấy nước chỉ là nước” 

 Cho thấy ý niệm “có” và định danh là của thế tục là một thói quen. Nên khi 

học tu Duyên khởi, thì có ý niệm “không” và giả danh. Học tu xong rồi thì không 
mắc vào ý niệm “có-không”, vào “định danh-giả danh”, cho nên tạm gọi là Không, là 
Trung đạo. 

VIDEO 
- GIÁO LÝ DUYÊN KHỞI P1 - THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG)  
- GIÁO LÝ DUYÊN KHỞI P2 - THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) 
- GIÁO LÝ DUYÊN KHỞI P3 - THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) 
- GIÁO LÝ DUYÊN KHỞI P4 - THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) 
- GIÁO LÝ DUYÊN KHỞI P5 - THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) 
- GIÁO LÝ DUYÊN KHỞI P6 - THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) 

 

 5.5. Lý Không tính (空性;  P: Suññatā;  S: Śūnyatā;  E: Unreality). 

https://www.youtube.com/watch?v=9VE1MJbqDC4
https://www.youtube.com/watch?v=elU5j8WNnD0
https://www.youtube.com/watch?v=3LH3nsJzkdA
https://www.youtube.com/watch?v=dAFQ_4ieIaM
https://www.youtube.com/watch?v=8WF5NkjYXZw&t=951s
https://www.youtube.com/watch?v=BNeKzq5WrAo


  

 
Śūnyatā - Wikipedia 

Tính Không – Wikipedia tiếng Việt 

Đây là 3 tính chất về tướng trạng của vạn pháp được nêu ra từ kinh Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa: 

1. Tính không thực có:  Vạn pháp có bản chất là duyên khởi nên sinh diệt 
vô thường như mộng như huyễn. 

2. Tính không tồn tại độc lập:  Vạn pháp có bản chất là duyên khởi từ các 
duyên hòa hợp mà hình thành. 

3. Tính không tự chủ:  Vạn pháp có bản chất là duyên khởi nên bị chi phối 
tương tác với nhiều duyên điều kiện khác, nên sẽ có sự thay đổi khi các duyên điều 
kiện đổi thay. 

Ngược lại, một pháp với tánh Không (có 3 tính chất trên) sẽ thể hiện tánh 
Duyên khởi với các duyên điều kiện tạo thành muôn pháp. 

Ví như khúc gỗ có tánh Không, nên mới có thể làm thành ván, thành gỗ hình 

…, để rồi có thể làm thành bàn ghế. Bằng không, khúc gỗ vĩnh viễn là khúc gỗ. Cho 
nên ở bài kệ 14 trong Phẩm Tứ Đế của luận Trung Quán có nói: 

以 有 空 義 故     Dĩ hữu Không nghĩa cố 
一 切 法 得 成 Nhất thiết pháp đắc thành 
若 無 空 義 者 Nhược vô Không nghĩa giả 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAuLylh8DTAhVO22MKHS4oCM0QFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C5%259A%25C5%25ABnyat%25C4%2581&usg=AFQjCNFbmQdGxg3RymzdOWa8tu-HVnCPdQ&sig2=czRAkCE3mASqL9KxNhMSjg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZjpfUhsDTAhVByGMKHS6FAGoQFgg8MAQ&url=https%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FT%25C3%25ADnh_Kh%25C3%25B4ng&usg=AFQjCNGzcOn-mkJU95eFoLEz3ICRL4nFDQ&sig2=lm-cSqCVQ7O_jNJuo1D-Jg


一 切 則 不 成 Nhất thiết tắc bất thành 

Do có nghĩa Không này 
Các pháp mới thành lập 
Nếu không có nghĩa Không 
Các pháp không thể thành 

 Duyên khởi và tánh Không là 2 mặt của một thực thể, như trong kinh Tư Ích 
có chép: 

Các pháp từ Duyên sinh    
Tự không có định tính    
Biết được nhân duyên này   
Đạt thuộc tính các pháp 
Biết tướng thật các pháp 
Thì biết được tướng Không 
Nếu biết được tướng Không  
Liền sẽ thấy được Phật.    

 
Long Thụ – Wikipedia tiếng Việt 

Nagarjuna - Wikipedia, the free encyclopedia 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwj3yM6-se3HAhWUUYgKHRWuAxU&url=https%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FLong_Th%25E1%25BB%25A5&usg=AFQjCNE2mWScltySyMEbIzxx_D0aU2pS0w
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwj1-vbpsu3HAhVQM4gKHVuGADo&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNagarjuna&usg=AFQjCNHuPnL-iJRQ_Z47-SUtRjIZp_La4Q&bvm=bv.102022582,d.cGU


Trong Luận Đại Trí Độ (大智度論;  P: Mahāpaññāpāramī-saṅgaha;  S: 

Mahāprajñāpāramitā-śāstra;  E: The Treatise on the Great Virtue of Wisdom) của Luân sư 

Long thọ, Duyên khởi được xem là nền tảng tuyệt đối của vạn pháp. Bồ-tát Long 

Thọ khẳng định Duyên khởi chính là Không tính. Mối quan hệ này có thể hiểu là: vạn 
vật do nhân duyên hòa hợp sinh ra nên không có tự tánh, và chính sự không có tự 

tính này tạo nên tính chất linh hoạt của Duyên khMối quan hệ giữa Đại Trí Độ Luận 
và Duyên khởi được thể hiện qua các điểm chính sau: 

1. Duyên khởi đồng nghĩa với Không tính (Chân đế). 

- Lý luận căn bản: Trong Luận Đại Trí Độ, Long Thọ chỉ rõ mọi hiện tượng vật 

chất lẫn tinh thần (hữu vi và vô vi) đều do duyên khởi mà thành. Do lệ thuộc vào 
nhân duyên, chúng không có tự tánh độc lập, nên bản chất rốt ráo của chúng là 

Không (Không tính).  

- Không đối lập với Duyên khởi: Không tính ở đây không phải là hư vô, trống 

rỗng, mà chính là sự biểu hiện của Duyên khởi. Nhờ "Không" (không có tự tính cố 
định), vạn vật mới có thể biến đổi, sinh diệt và tương tác với nhau.  

2. Duyên khởi giải thích thế giới hiện tượng (Tục đế). 

- Vận hành sinh tử: Duyên khởi (đặc biệt là 12 nhân duyên) là lời giải thích 

sắc bén của đức Phật về nguyên nhân gốc rễ của luân hồi, khổ đau. Vạn pháp liên 
kết chằng chịt, tác động qua lại lẫn nhau tạo thành dòng chảy sinh tử vô tận.  

- Không đối lập với Duyên khởi: Mọi khái niệm như thiện, ác, phàm, thánh, 
thế giới... đều là sự giả lập của Duyên khởi để tồn tại trên phương diện hiện tượng.  

5.6. Lý Tùy duyên. 

Trong đạo Phật, lý Tùy duyên là một ứng dụng của lý Duyên khởi vào cuộc 
sống. Nó giúp hành giả một khi đã nhận ra lẽ Vô ngã và Vô thường, sẽ thuận theo 

tự nhiên, nỗ lực hết mình nhưng không cưỡng cầu kết quả. Hành giả chủ động tạo 
ra những điều kiện tốt, đồng thời giữ tâm bình thản, an nhiên trước những được 

mất. 

 Tùy duyên (隨緣;  P: Yathāpaccaya, Yathāpaccayaṃ;  S: Yathāpratyaya;  E: 

Go with the flow; In accordance with conditions / circumstances) 

https://vietbuddhism.com/PDFKinh/BacTong/Luan/ThichThienSieu/DaiTriDoLuan1_Cuon1_5.pdf


  - Tùy 隨 là nương theo, thuận theo.  

- Duyên 緣 là điều kiện, hoàn cảnh. 

Theo đó, Tùy duyên là thuận theo các điều kiện hội tụ của các nhân duyên 
bên trong và bên ngoài mà hài hòa cuộc sống. Nếu Duyên khởi là quy luật khách 

quan vận hành vũ trụ, thì Tùy Duyên chính là cách con người thuận theo quy luật đó 
để đạt được an lạc và giải thoát. 

1. Tùy duyên là hiện thực hóa nhận thức về Duyên khởi:  Duyên Khởi 
chỉ ra rằng mọi sự vật đều tùy duyên hội tụ (sinh) và tùy duyên biến đổi (diệt), tức 

tương ứng với Vô ngã và Vô thường, nghĩa là mọi sự vật không có tự tính cố định (= 
Vô tự tính, Không tính). Nên  tùy duyên giúp tâm hành giả  không bám chấp vào 

một trạng thái cố định nào, và tích cực, đạt quan trước mọi hoàn cảnh “Được – Mất, 
“Khen – Chê”, ... Từ đó mà hành giả có được cuộc sống cởi mở và tự tại. 

2. Tùy duyên trong cuộc sống:  Đó là sống hay hành động tùy thuộc vào 
các điều kiện, hoàn cảnh thực tế sẵn có.  

Trong đời sống xuất gia nghĩa là khất thực được ai cho gì thì dùng nấy, không 
đòi hỏi, không chọn lựa món ăn theo ý thích cá nhân.  

Một áp dụng quan trọng của lý Tùy duyên trong cuộc sống là nguyên tắc Đạo 
đức – Đạo đức Duyên khởi, mang tính tương đối, vượt lên mọi không gian và thời 

gian, với chuẩn mực sau: 

“Mọi hành động đem lại lợi mình-lợi người, được xem là tốt, là thiện, là 
lành. 

Mọi hành động đem lại lợi mình-hại người hay hại mình-lợi người hay hại 

mình-hại người, được xem là xấu, là  ác, là  dữ.”  

3. Tùy duyên qua vài thành ngữ thường gặp: 

- Tùy duyên chế giới (随缘制戒):  Nghĩa là tùy thuộc vào những nguyên nhân, 

sự kiện thực tế phát sinh mà đức Phật mới ban hành hay chế định ra các giới luật. 



- Tùy duyên bất biến (随缘不变):  Chỉ cho bản tính Duyên khởi (= Chân như) 

tuy tùy duyên biến hiện ra muôn hình vạn trạng nhưng tự tính gốc vẫn không hề 

thay đổi. 

- Vạn sự tùy duyên (万事随缘) :  Câu này khuyên nhắc hành giả nên giữ tâm 

thế bình thản trước mọi biến động, không cưỡng cầu khi điều kiện chưa đủ.  

4. Tùy duyên và Tùy tiện:  Tùy duyên (隨緣) không có nghĩa là Tùy tiện 

(隨便;  P: Yathāsukhaṃ;  S: Yathākāmam;  E: Arbitrary, Random) như so sánh sau: 

Tóm lại, nếu không có Duyên khởi, Tùy duyên sẽ trở thành sự ba phải “Tùy 
tiện”, không có gốc rễ. Ngược lại, nếu học Duyên khởi mà không thực hành Tùy 

duyên, lý thuyết đó chỉ là giáo điều khô khan, không mang lại sự giải thoát thực sự. 

Xem thêm: 
- Duyên Sanh và Tánh Không – Nguyễn Thế Đăng 
- Tánh Không Duyên Khởi - Chân Không Diệu Hữu - Phật Học Cơ ... 

VIDEO 

- Tánh Không Duyên Khởi - Thầy Thích Thanh Từ   

Tiêu chí Tùy duyên (Tích cực) Tùy tiện (Tiêu cực) 

Bản chất - Sống trí tuệ, tỉnh thức và thích nghi. - Cẩu thả, lười biếng và thiếu kỷ luật. 

Sự cố gắng - Nỗ lực tối đa trước khi chấp nhận kết quả. - Không cố gắng, làm việc buông thả. 

Nguyên tắc - Giữ vững giá trị đạo đức và cốt lõi. - Vô nguyên tắc, thích gì làm nấy. 

Kết quả tâm trí - Mang lại sự bình an, tự tại và thông tuệ. - Dẫn đến sự hỗn loạn, thất bại và thụt lùi. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQlr7sqbDWAhVK0GMKHbA8AEAQFghGMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.daophatngaynay.com%2Fvn%2Fphat-phap%2Fgiao-phap%2Fduyen-khoi%2F12630-Duyen-Sanh-va-Tanh-Khong.html&usg=AFQjCNF_dqWIP2BVOtOrCCYxQnp4OIITBQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQlr7sqbDWAhVK0GMKHbA8AEAQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fthuvienhoasen.org%2Fa17817%2F06-tanh-khong-duyen-khoi-chan-khong-dieu-huu&usg=AFQjCNHuAhT9gGSm3FUHF9wP2JhdCo_i0A
https://www.youtube.com/watch?v=74q0fh0HwL4&t=364s


 

6. Duyên khởi trong một số kinh điển Bắc tạng.  

6.1. Kinh Pháp Hoa và Duyên khởi. 

Chân lý Pháp Hoa, hay tri kiến Phật, là nội dung được trình bày qua 28 phẩm 

kinh. Tuy nhiên, có thể tìm thấy tinh lý của Pháp Hoa ngay từ phẩm Tựa, trình bày 

Thế Tôn nhập "Vô lượng nghĩa xứ định" rồi xuất "Vô lượng nghĩa xứ định" mới tuyên 
thuyết Pháp Hoa. Vô lượng nghĩa thì thoát ly ý nghĩa, thoát ly niệm. Thoát ly niệm là 

rời tất cả tướng. Nói cách khác, thật tướng của các pháp là vô ngã tướng. Ðây là 
những gì đã được nói từ Duyên khởi. 



 

Trong ba điều kiện để tuyên thuyết Pháp Hoa ("Nhập Như Lai thất, Trước 
Như Lai y, và Tọa Như Lai tòa") của một Pháp sư, Pháp Hoa định nghĩa an trú vào 

chỗ "Nhất thiết pháp Không" là "Ngồi tòa Như Lai", Không ấy là Vô tự tính, hay Vô 
ngã tính, đó chính là Duyên sinh tính của các pháp. Cùng một ý nghĩa này, nơi Phẩm 
Phương Tiện của kinh có chép: 

"Chư Phật Lưỡng túc tôn  
Tri Pháp thường Vô tánh  
Phật chủng tùng Duyên khởi  
Thị cố thuyết nhất thừa...." 

Nghĩa là: 
Chư vị Phật, chư vị Trí, Hạnh (Bi)  
Biết pháp luôn vẫn Vô tánh  
Quả Phật do từ duyên mà khởi  
Cho nên bảo là Nhất thừa. 

---------------- 
Chú thích: 

- Lưỡng túc:  là Từ bi và Trí tuệ của chư Phật. 
- Vô tánh:  là Vô tự tính, Vô ngã tính hay Duyên sinh tính của các pháp. 
- Nhất thừa:  là Phật thừa, tri kiến Phật. 



Giác ngộ tối thượng của chư Thế Tôn là giác ngộ thực tánh Vô tánh của các 

pháp, và giác ngộ sự thật rằng "Quả Phật" cũng từ duyên mà phát khởi. 

 Cũng trong Phẩm Phương Tiện, giáo lý Thập Như Thị (十如是;  E: The ten 

essential qualities;   F: Dix modalités d'expression de la vie) được 2 đại sư Trí Giả và 

Thái Hư kiến giải như là cấu trúc đặc biệt của Thập Nhị Duyên khởi (12 Nhân 
Duyên). Kinh ghi: “Pháp mà chư Phật thành tựu là tối thắng đệ nhất, cực kỳ hiếm có 
và chúng sanh khó mà hiểu được. Chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu được tận gốc 
rễ về tướng chân thật của các pháp, bởi vì các pháp có  tướng như thị, tánh như 

thị, thể như thị, lực như thị, tác như thị, nhân như thị, duyên như thị, quả như 

thị, báo như thị, cứu cánh bình đẳng từ đầu đến cuối như thị". Thập Như Thị là 10 
cái thấy như thật về thực tướng của các pháp như sau: 

  Để dễ hiểu thực tế cuộc sống, ta sẽ dùng Ví dụ về một người đang nổi giận, 
cây xoài, xuyên suốt 10 chi: 

1. Như thị tướng (如是相;  P: Tathā-lakkhaṇa;  S: Tathā-lakṣaṇa;  E: Such 

an Appearance / Form  ➙  Cái đang vận động có mặt. Tướng 相 - Hình thái bên 

ngoài). 

Giải thích: Sắc tướng, hình dáng, biểu hiện bề ngoài có thể quan sát bằng 

mắt hoặc giác quan. 

Ví dụ:  

- Cơn giận: Mặt đỏ gay, mắt trợn ngược, hơi thở hổn hển, giọng nói gắt gỏng. 
- Cây xoài: Hạt xoài có vỏ màu xám xù xì, hình bầu dục dẹt.  

- Hạt lúa giống: Hạt lúa có hình bầu dục, hai đầu nhọn, vỏ màu vàng bao 
bọc. 

2. Như thị tính (如是性;  P: Tathā-sabhāva;  S: Tathā-svabhāva, Tathātva;  

E: Such a Nature  ➙  Cái không vận động nhưng luôn có mặt. Ví như tánh lửa luôn 

có mặt ở gỗ.  Tính 性 - Bản tính bên trong) 

Giải thích: Bản tính, tính chất, trạng thái tâm lý hay đặc tính nội tại nằm sâu 

bên trong không đổi của sự vật.   



Ví dụ:  

- Cơn giận: Bản tính của cơn giận là thiêu đốt, là bốc lửa, làm mất đi sự sáng 
suốt và bình tĩnh. 

- Cây xoài: Bản tính sinh học chứa mã di truyền của giống xoài (như vị chua, 
vị ngọt) 

-  Hạt lúa giống: Hạt lúa có tính chất nảy mầm khi có nước và nhiệt độ, 
không thể mọc ra cây ngô. 

3. Như thị thể (如是體;  P: Tathā-atta-bhāva;  S: Tathā-ātmbhava, Vastu;  

E: Such an Entity/Embodiment  ➙  Bản thể của vạn pháp mà Tướng và Tánh là 2 

thuộc tính của nó.  Thể 體 - Bản thể/Thể chất). 

Giải thích: Chất thể, bản thể cấu thành, sự kết hợp giữa thể chất và tinh thần 

(Danh và Sắc) để tạo nên sự vật. 

Ví dụ:  

- Cơn giận: Toàn bộ con người của kẻ đang giận gồm cơ thể vật lý đang run 
lên, tim đập mạnh và phần tâm lý đang bốc hỏa, đầy bực dọc hợp nhất lại. 

- Cây xoài: Toàn bộ thực thể cấu trúc của hạt xoài hoàn chỉnh cấu thành từ 
các phân tử sinh học. 

- Hạt lúa giống: Bản thể của hạt lúa chính là lớp vỏ, tinh bột, và phôi mầm 
bên trong. 

4. Như thị lực (如是力;  P;S: Tathā-bala;  E: Such a Power / Potency ➙  

Công năng tiềm tàng trong bản thể. Ví như bùn-đất-cây có thể làm vách, màu sắc 

dùng để vẽ hình.  Lực 力 - Tiềm năng/Năng lực). 

Giải thích: Năng lực, sức mạnh tiềm tàng hoặc tiềm năng nội tại của sự vật. 

Ví dụ:  

- Cơn giận: Sức mạnh ẩn tàng có khả năng phá hủy các mối quan hệ, làm tổn 
thương người khác hoặc làm tăng huyết áp của chính mình. 

- Cây xoài: Khả năng tiềm tàng của hạt xoài có thể đâm chồi, nảy lộc và phát 

triển thành cây cổ thụ lớn. 



- Hạt lúa giống: Hạt lúa có sức mạnh phá vỡ lớp vỏ cứng để vươn chồi và hút 

chất dinh dưỡng. 

5. Như thị tác (如是作;  P: Tathā-kiriya;  S: Tathā-kriya;  E:  Such an activity 

/ Function ➙  Động lực tâm lý là ý chí để tạo tác (tạo Nghiệp) nơi Thân-Khẩu-Ý.  

Tác 作 - Tác động/Hoạt dụng). 

Giải thích: Hành động, tạo tác, hoạt động phát khởi ra bên ngoài khi năng lực 

được kích hoạt. 

Ví dụ:  

- Cơn giận: Người đó bắt đầu quát tháo, đập phá đồ đạc, hoặc buông lời xúc 
phạm người đối diện. 

- Cây xoài: Hạt xoài chính thức nứt vỏ, cắm rễ hút nước và đẩy chồi non lên 

khỏi mặt đất. 

- Hạt lúa giống: Quá trình hạt lúa nảy mầm, đâm rễ, mọc lá, và quang hợp. 

6. Như thị nhân (如是因;  P;S: Tathā-hetu;  E: Such a primary cause  ➙  

Nguyên nhân trực tiếp.  Nhân 因 - Nguyên nhân chính). 

Giải thích: Nguyên nhân chính, hạt giống nhân tạo (chủng tử) nằm sẵn trong 

tâm thức. 

Ví dụ:  

- Cơn giận: Thói quen hay sân hận, hạt giống đố kị hoặc cái "Tôi" quá lớn đã 

được huân tập ẩn sâu trong tâm thức người đó từ trước. 

- Cây xoài: Bản thân hạt giống quả xoài chính là cái nhân cốt lõi (không thể 

gieo hạt xoài mà ra quả cam được). 

- Hạt lúa giống: Chính bản thân hạt lúa được gieo xuống là nguyên nhân trực 

tiếp sinh ra cây lúa. 

7. Như thị duyên (如是緣;  P: Tathā-paccaya;  S: Tathā-pratyaya;  E: Such 

a Condition / Relation ➙  Nguyên nhân gián tiếp. Duyên 緣 - Điều kiện phụ/Duyên). 



Giải thích: Duyên cớ, điều kiện môi trường bên ngoài giúp cho "Nhân" gặp cơ 

hội chín muồi để phát tác. 

Ví dụ:  

- Cơn giận: Gặp phải một lời nói chỉ trích gay gắt xúc phạm, một hành động 
trêu chọc hoặc một sự việc không vừa ý xảy ra trước mắt (tác nhân bên ngoài). 

- Cây xoài: Đất mùn, dòng nước, ánh sáng mặt trời, phân bón và người chăm 
sóc. 

- Hạt lúa giống: Ánh sáng mặt trời, đất đai màu mỡ, nước tưới và công chăm 
sóc của người nông dân. 

8. Như thị quả (如是果;  P;S: Tathā-phala;  E: Such an Internal Effect ➙ Kết 

quả do Nhân và Duyên hòa hợp làm thành.  Quả 果  - Kết quả). 

Giải thích: Kết quả vô hình ngay trong tâm thức khi Nhân gặp Duyên. 

Ví dụ:  

- Cơn giận: Ngay khi nghe lời xúc phạm (Duyên), hạt giống sân hận (Nhân) 
lập tức biến thành cảm giác tức tối dữ dội ngập tràn trong tâm trí (Quả). 

- Cây xoài: Sự kết hợp giữa hạt giống, đất, nước đơm hoa kết trái thành 
những quả xoài non xuất hiện trên cây. 

- Hạt lúa giống: Cây lúa trổ bông và tạo ra những hạt lúa mới. 

9. Như thị báo (如是報;  P;S: Tathā-vipāka;  E: Such a Retribution / 

Recompense / Reward ➙  Nhận chịu Quả. Báo 報 - Quả báo / Báo ứng). 

Giải thích: Quả báo, hệ quả biểu hiện rõ ràng ra thế giới vật chất hay hoàn 

cảnh sống sau một thời gian. 

Ví dụ:  

- Cơn giận: Sau chuỗi hành vi quát tháo, người đó bị mọi người xa lánh, mất 
đi công việc, hoặc bị tăng huyết áp, suy nhược cơ thể, dẫn đến đổ bệnh (Báo). 

- Cây xoài: Quả xoài chín ngọt lịm mang lại giá trị kinh tế cho người trồng, 
hoặc hạt của nó rụng xuống lại tiếp tục vòng tuần hoàn mới. 



- Hạt lúa giống: Hạt lúa mới gặt được dùng làm cơm để nuôi sống con người, 

hoặc làm thức ăn cho gia súc. 

10. Như thị bản mạt cứu cánh đẳng (如是本末究竟等;  P: Tathā-

dhammatā;  S: Tathā-dharmatā-niyāmatā;  E: Such an Ultimate, Such a Complete 

Fundamental Whole  ➙  Sự bình đẳng rốt ráo từ đầu đến cuối). 

Giải thích: Sự nhất quán hoàn toàn từ đầu đến cuối. "Bản" là tướng (điểm bắt 
đầu), "Mạt" là báo (điểm cuối). Bản chất của cả 9 yếu tố trên đều là do duyên sinh, 

không có tự tính cố định (Không) và đều quy về một thực tướng bình đẳng.  

Ví dụ:  

- Cơn giận: Từ lúc biểu hiện mặt đỏ (Tướng) cho đến khi nhận hậu quả bị xa 
lánh (Báo) đều mang bản chất của sự "Sân hận", là một chuỗi vận hành logic, thống 

nhất của nhân duyên. Không thể có chuyện mang "Tướng" giận dữ, mang "Tính" từ 
bi mà lại nhận cái "Báo" thanh thản được. Tất cả vận hành đồng bộ chân thật như 

thế. Khi cơn giận đi qua, nó biến mất, cho thấy nó vốn "Không" có thật thể cố định. 

- Cây xoài: Từ hình dáng hạt xoài ban đầu cho đến vị ngọt của quả chín cuối 

cùng đều thuần nhất một bản thể của loài xoài, liên kết chặt chẽ theo quy luật Nhân 
Quả của vạn vật. 

- Hạt lúa giống: Dù ở giai đoạn hạt lúa, cây lúa, hay hạt lúa mới, chúng đều 
vận hành theo một quy luật Nhân-Duyên-Quả thống nhất và liên tục. 

Xem thêm: 
- Thập như thị - Thư Viện Hoa Sen 

VIDEO 
- Nhìn Đời Qua Thập Như Thị - Thầy Thích Pháp Hòa   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN5fy0w6_WAhVMz2MKHSL_C-wQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fthuvienhoasen.org%2Fa22019%2Fthap-nhu-thi&usg=AFQjCNH-H97ykvkn7viH5CuzNndAMFBN8w
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi236j5xq_WAhVU4GMKHQLhCbIQtwIIJzAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2F1rNXxBmtbKU&usg=AFQjCNFwitb2bfbPmlEAy9zXRlawhpKpig


 

6.2. Kinh Lăng Già và Duyên khởi.  
Giáo lý tinh yếu của Lăng Già được xem là chứa đựng trong sáu bài kệ mở 

đầu của kinh này. 

Bài 1: 
Thế gian ly sinh diệt  

Do như hư không hoa.  
Trí bất đắc hữu vô  

Nhi hưng đại bi tâm. 

Nghĩa: 

Thế gian rời sinh diệt  
Cũng như hoa đốm giữa hư không.  
Trí chẳng đắc hữu, vô  
Mà hưng khởi tâm đại bi. 

Bài 2: 

Nhứt thiết pháp như huyễn  
Viễn ly ư tâm thức.  



Trí bất đắc hữu vô  

Nhi hưng đại bi tâm. 

Nghĩa: 

Hết thảy các pháp như ảo huyễn  
Xa rời với tâm thức.  
Trí chẳng đắc hữu, vô  
Mà hưng khởi tâm đại bi. 

Bài 3: 
Viễn ly ư đoạn thường  

Thế gian hằng như mộng.  
Trí bất đắc hữu vô  

Nhi hưng đại bi tâm. 

Nghĩa: 

Rời khỏi đoạn và thường  
Thế gian thường như mộng  
Trí chẳng đắc hữu, vô  
Mà hưng khởi tâm đại bi. 

Bài 4: 
Tri nhơn, pháp vô ngã  

Phiền não cập nhĩ diệm (sở trí chướng)  

Thường thanh tịnh vô tướng  
Nhi hưng đại bi tâm 

Nghĩa: 
Biết người, pháp đều vô ngã  
Phiền não cùng những sở tri chướng  
Vẫn thường thanh tịnh, vô tướng  
Mà hưng khởi tâm đại bi. 

Bài 5: 



Nhứt thiết vô Niết-bàn,  

Vô hữu Niết-bàn Phật,  
Vô hữu Phật Niết-bàn.  

Viễn ly giác, sở giác  
Nhược hữu, nhược vô hữu.  

Thị nhị tất câu ly. 

Nghĩa: 

Thảy thảy không có Niết-bàn  
Không có Phật Niết-bàn  
Không có Niết-bàn của Phật  
Xa rời giác, sở giác (chủ thể, đối tượng)  
Dù hữu, dù vô hữu  
Hai thứ ấy đều xa rời. 

Bài 6: 
"Mâu-ni tịch tịnh quán  

Thị tắc viễn ly sanh  
Thị danh vi bất thủ  

Kim thế, hậu thế tịnh". 

Nghĩa: 

Quán tịch tịnh Mâu-ni  
Làm cho viễn ly sanh khởi.  
Quán ấy gọi là bất thủ (không nắm chấp)  
Ðời này, đời sau đều tịnh. 

Thực pháp như thế là vô tánh, vô sanh, vô thường, vô đoạn, phi hữu, phi vô, 

phi tâm, phi thức, rời hết mọi ngã tướng. Ðây là tánh Duyên sinh-Vô ngã. 

Trong chương Kiến Lập Niết-bàn của kinh Lăng-già, Đức Phật dạy: "Ta nói 

vọng tưởng thức diệt là Niết-bàn". Vọng tưởng thức ấy là vọng niệm phân biệt do 
chấp thủ tướng sinh và là vọng tâm tham ái. Con đường giải thoát rõ là con đường 

đoạn diệt Thức, hay đoạn diệt Ái, Thủ của mười hai chi phần nhân duyên. 



 

 6.3. Kinh Hoa Nghiêm và Duyên khởi. 

Trong triết học Phật giáo Đại thừa, Tứ Pháp Giới (四法界) là giáo lý cốt lõi 

của Hoa Nghiêm tông. Hệ thống này phân tích vũ trụ (Pháp giới) thành 4 chiều 

kích để hành giả thấy rõ mối quan hệ giữa bản thể và hiện tượng, từ đó đi đến cái 
nhìn viên dung, không chướng ngại.  

 

Dưới đây là thuật ngữ đa ngôn ngữ, định nghĩa, giải thích lý thuyết và ví dụ 

cụ thể cho Tứ Pháp Giới và các chi tư tưởng bổ trợ quan trọng của tông phái này.  

1) Tứ Pháp Giới (四法界;  P: Cattu-dhamma-dhātu;  S: Catur-

Dharmadhātu;  E: The Four Realms of Ultimate Reality) 

Vì Hoa Nghiêm tông (Huayan) là tông phái phát triển hoàn chỉnh tại Trung 
Quốc dựa trên Kinh Hoa Nghiêm (Avataṃsaka Sūtra), hệ thống thuật ngữ Tứ Pháp 

Giới không có thuật ngữ tương đương trong tiếng Pali (thuộc Phật giáo Nguyên 



thủy). Các thuật ngữ Sanskrit dưới đây được dịch ngược từ Hán tạng để phục vụ 

nghiên cứu triết học học thuật.  

Thuật ngữ này chỉ bản thể chân thật tối hậu, vũ trụ vạn vật trùng trùng 

duyên khởi, sự dung thông không chướng ngại giữa các hiện tượng và chân lý 

1. Sự Pháp Giới (事法界;   S: Vastu-dharmadhātu;  E: Realm of Phenomena, 

The Phenomenal Realm). 

- Giải thích: Thế giới của các hiện tượng cụ thể, hữu hình, có hình tướng, có 
sinh có diệt, thiên sai vạn biệt và có ranh giới phân tách rõ ràng.  

- Ví dụ: Một bông hoa hồng, một chiếc ô tô, một con người cụ thể hay một 
đám mây trên trời. Chúng là những thực thể riêng biệt, chiếm không gian riêng và 

có đặc tính vật lý riêng.  

2. Lý Pháp Giới (理法界;  S: Satya-dharmadhātu / Tattva-dharmadhātu;  E: 

Realm of Principle, The Noumenal Realm) 

- Giải thích: Thế giới của bản thể tuyệt đối, của Chân như, Tự tính hay Tính 

Không. Mọi hiện tượng dù khác biệt ở bề ngoài nhưng đều chung một bản thể tánh 
Không, bình đẳng và bất biến.  

Ví dụ: Bản chất của bông hoa hồng, chiếc ô tô hay đám mây nói trên đều do 
duyên sinh, không có một cái "tôi" độc lập cố định (Tính Không). Bản tính Không 

này ở mọi sự vật là như nhau, không khác biệt.  

3. Lý Sự Vô Ngại Pháp Giới (理事無礙法界;  S: Tattvavastu-aviruddha-

dharmadhātu;  E: The Realm of Non-obstruction of Principle and Phenomena, 
Interdependence of Noumenon and Phenomenon) 

- Giải thích: Bản thể (Lý) và Hiện tượng (Sự) dung thông, hòa quyện làm một 
và không hề ngăn ngại nhau. Hiện tượng biểu hiện cho bản thể, và bản thể ẩn tàng 

ngay trong hiện tượng. 

- Ví dụ (Thí dụ Sư tử vàng của Tổ Pháp Tạng): Sư tử bằng vàng đặt trong 

cung điện. Sư tử là hình tướng (Sự), vàng là chất liệu bản thể (Lý). Không thể có 
con sư tử nếu không có vàng, và vàng đang hiện hữu dưới hình tướng con sư tử. 

Bản thể "vàng" và hiện tượng "sư tử" tồn tại đồng thời, không tách rời.  



4. Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới (事事無礙法界;  S: Vastuvastu-aviruddha-

dharmadhātu;  E: The Realm of Non-obstructed Interpenetration of All Phenomena, 

All-phenomena Interpenetration) 

- Giải thích: Đây là đỉnh cao của triết học Hoa Nghiêm. Vì tất cả các hiện 

tượng (Sự) đều chung một bản thể Không tính (Lý), nên các hiện tượng có thể đi 
vào nhau, dung chứa nhau, “một là tất cả, tất cả là một” mà không làm mất đi tính 

cá biệt. Thế giới hiện tượng luôn vận động và ảnh hưởng hòa điệu nhau (tương tác 
tương thuộc - 相作相屬 hay tương quan tương duyên - 相關相缘) trùng trùng vô 

tận, như nước và sữa hay vật chất và tinh thần. Đó là “Pháp giới trùng trùng duyên 
khởi”. 

Tư tưởng này được diễn đạt vô cùng tường tận qua câu kinh như: 

Ở trong một lỗ lông dung nạp thế giới mười phương * 

於一毛端現寶王剎，坐微塵裏轉大法輪  *  Vu nhất mao đoan hiện bảo vương sát, 

tọa vi trần lý chuyển đại pháp luân. 

Ý nghĩa: Tại đầu một sợi lông nhỏ nhiệm có thể hiện ra cõi Phật trang 
nghiêm, ngồi trong một hạt bụi nhỏ có thể chuyển bánh xe đại pháp. Điều này thể 

hiện triết lý "đại dung tiểu, tiểu dung đại" (cái lớn dung chứa cái nhỏ, cái nhỏ dung 
chứa cái lớn), không gian không bị giới hạn. 

- Ví dụ: Lưới ngọc của Trời Đế Thích (E: Indra's Net). Trên lưới có vô số hạt 
ngọc, mỗi hạt ngọc đều phản chiếu toàn bộ các hạt ngọc khác trên lưới, và trong 

hình ảnh phản chiếu của hạt ngọc này lại có hình ảnh phản chiếu của tất cả các hạt 
ngọc kia, vô tận trùng trùng điệp điệp.  

Ý nghĩa Triết học và Khoa học. 

 - Về mặt Phật học: Các phát biểu này phá vỡ cấu trúc nhị nguyên về không 

gian (Lớn vs Nhỏ), thời gian (Quá khứ vs Vị lai). Khi một hành giả đạt đến Vô ngã và 
chứng ngộ Pháp tính, họ thấy vạn vật đồng một thể (đồng tính), không còn sự ngăn 

ngại giữa vật chất vật lý.  

 - Sự tương đồng với Khoa học hiện đại: Ý niệm "thế giới trong hạt bụi/sợi 

lông" có sự tương đồng kinh ngạc với nguyên lý Hologram (Ảnh toàn ký) trong vật lý 

hiện đại – nơi mỗi một mảnh cắt cực nhỏ của bức ảnh đều chứa đựng toàn bộ thông 



tin của bức ảnh tổng thể. Nó cũng gợi liên tưởng đến mô hình hình học Fractal (hình 

phân thức), nơi cấu trúc vi mô lặp lại y hệt cấu trúc vĩ mô của toàn vũ trụ. 

 

2) Các hệ thống tư tưởng quan trọng của Hoa Nghiêm 
tông:  Để làm rõ Tứ Pháp Giới, các vị Tổ sư Hoa Nghiêm tông (đặc biệt là Tổ Pháp 

Tạng) đã đưa ra hai hệ thống giáo lý bổ trợ rất nổi tiếng:  

1. Lục Tướng (六相;  E: Six Characteristics / Six Forms) 

Mỗi sự vật (Sự) trong pháp giới đều mang đầy đủ 6 phương diện quan hệ 
song song:  

Cặp 
đối đãi 

Tên Tướng Tiếng Anh Giải thích & Ví dụ (Căn nhà) 

 
Thể 

Tổng tướng 
(總相) 

Universal/Wholeness 
   - Cái nhìn toàn thể. Ví dụ: Toàn bộ cấu 
trúc của một căn nhà. 

 
Biệt tướng 

(別相) 
Particularity 

   - Các bộ phận cấu thành riêng biệt. Ví 
dụ: Gạch, ngói, kèo, cột. 

 
Tướng 

Đồng tướng 
(同相) 

Sameness/Identity 
   - Các bộ phận cùng hợp lực tạo nên cái 
toàn thể. Ví dụ: Các viên gạch cùng có 
chung mục đích tạo nên bức tường. 

 
Dị tướng 

(異相) 
Difference 

   - Đặc điểm riêng không lẫn lộn của từng 
bộ phận. Ví dụ: Gạch thì cứng, ngói thì dẹt, 
gỗ thì dài. 

 
Dụng 

Thành tướng 
(成相) 

Integration/Completion 
   - Sự phối hợp thành công để hoàn thành 
công năng. Ví dụ: Các bộ phận ráp lại tạo 
thành một ngôi nhà che mưa nắng. 

 
Hoại tướng 

(壞相) 
Non-integration 
/Disintegration 

   - Từng bộ phận vẫn giữ nguyên vị trí, 
không tự mất mình đi. Ví dụ: Gạch vẫn là 
gạch, cột vẫn là cột, không bị biến chất. 



2. Thập Huyền Môn (十玄門;  S: Daśa-gambhīra-mukha (Mười cửa thâm 

sâu) hoặc Daśa-gambhīra-pratītyasamutpāda (Thập huyền duyên khởi);  E: Ten 

Mysterious Gates, Ten Profound Propositions):  

- Giải thích ý nghĩa:  

"Thập 十" là mười phương diện; "Huyền 玄" là sâu sắc, mầu nhiệm; "Môn 門" 

là cửa ngõ đi vào thực tại pháp giới. Theo đó, Thập Huyền Môn (hay Thập Huyền 
Duyên Khởi) là hệ thống triết học của tông Hoa Nghiêm. Thuật ngữ này chỉ 10 cánh 

cửa/nguyên lý mầu nhiệm diễn tả vũ trụ tương tức, tương nhập, dung thông vô ngại 
(một là tất cả, tất cả là một).  

Nói cách khác, Thập Huyền Môn là 10 nguyên lý giải thích trạng thái "Sự Sự 

Vô Ngại" — làm thế nào vạn vật đồng thời tương hợp, tương tức, tương nhập vô 
ngại.  Không chỉ có hiện tượng (Sự) hòa nhập với bản thể (Lý), mà giữa các hiện 

tượng cô lập với nhau (Sự với Sự) cũng có mối quan hệ tương tức tương nhập (cái 
này là cái kia, cái này nằm trong cái kia) để cùng tồn tại.  

Dưới đây là phần giải thích chi tiết cùng ví dụ cụ thể của mười môn theo hệ 
thống Tân Thập Huyền của Tổ Pháp Tạng:  

1. Đồng thời cụ túc tương ứng môn (同時具足相應門;  E: Simultaneous and 

Mutual Corresponding, Simultaneous Complete Mutual Containment  –  门一: Đồng thời đầy 

đủ) 

Giải thích: Tất cả các pháp đồng thời xuất hiện một lúc, tương ứng hòa quyện 

với nhau, đầy đủ trọn vẹn mà không có trước sau. 

Ví dụ:  

- Khi bạn nhìn vào một đại gia đình tụ họp, khái niệm "ông bà", "cha mẹ", 
"con cái" đồng thời xuất hiện cùng một lúc để tạo nên nghĩa "gia đình". Không thể 

có con cái trước rồi mới có cha mẹ, tất cả các danh phận tương ứng hình thành 
đồng thời.  

- Khi một chiếc đàn piano vang lên một nốt nhạc, âm thanh, độ vang, tần số 
và sự rung động của không khí không cái nào xuất hiện trước sau, mà cùng đồng 

thời cấu thành "nốt nhạc" đó một cách trọn vẹn. 



- Khi đánh một tiếng chuông, âm thanh ngân vang, sự rung động của không 

khí, và cảm giác nghe của tai đều xuất hiện cùng một lúc để tạo nên sự kiện "nghe 
tiếng chuông", không có yếu tố nào chờ đợi yếu tố nào. 

2. Quảng hiệp tự tại vô ngại môn (廣狹自在無礙門;  E: Mutual Inclusiveness 

of Broad and Narrow, Unobstructed Vast and Small  –  门二: Rộng hẹp tự tại) 

Giải thích: Cái rộng lớn (quảng) và cái nhỏ hẹp (hiệp) dung thông nhau tự tại. 

Cái nhỏ không phình to ra, cái lớn không thu nhỏ lại, nhưng cái nhỏ vẫn chứa đựng 
được cái lớn.  

Ví dụ:  

- Một hạt sương nhỏ xíu (hẹp) trên chiếc lá vào buổi sáng. Hạt sương không 

hề phình to, nhưng khi nhìn vào đó, bạn có thể thấy bóng dáng phản chiếu của cả 
bầu trời bao la và mặt trời rực rỡ (rộng) nằm trọn bên trong. 

- Một tấm gương phản chiếu một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi không bị thu 
nhỏ lại và tấm gương cũng không bị giãn rộng ra, nhưng hình ảnh ngọn núi to lớn 

vẫn nằm trọn trong gương. 

- Một bông hoa nhỏ bé (cái hẹp) nhưng hình ảnh của nó lại trọn vẹn phản 

chiếu trong toàn bộ bầu trời bao la hoặc trong tâm trí rộng lớn của con người (cái 

rộng). 

3. Nhất đa tương dung bất đồng môn (一多相容不同門;  E: Mutual Identity 

of One and Many, Mutual Compatibility of One and Many  –  门三: Một và nhiều dung hợp) 

Giải thích: Một và nhiều (đa) hòa nhập vào nhau (tương dung) nhưng vai trò, 
vị trí của từng pháp vẫn phân biệt rõ ràng không bị xáo trộn (bất đồng). 

Ví dụ:  

- Trong một dàn hợp xướng gồm 100 người, tiếng hát của 1 người (nhất) hòa 

quyện tuyệt đối vào tổng thể tiếng hát của cả đoàn (đa). Tuy nhiên, mỗi ca sĩ vẫn 
giữ nguyên cao độ, chất giọng riêng của mình chứ không bị biến mất hay biến thành 

người khác. 



- Một cơ thể người (một) được tạo thành từ hàng tỷ tế bào (nhiều). Mỗi tế 

bào mang sự sống riêng, nhưng lại cùng nhau tạo nên một thể thống nhất là con 
người. 

- Một trăm ngọn đèn trong cùng một căn phòng. Ánh sáng của từng ngọn 
đèn hòa quyện vào nhau thắp sáng cả phòng (nhiều dung hợp thành một), nhưng 

mỗi ngọn đèn vẫn là một điểm sáng riêng biệt. 

4. Gia chư pháp tương tức tự tại môn (諸法相即自在門;  E: Mutual 

Interpenetration of All Dharmas, Mutual Identity of All Dharmas  –  门四: Các pháp đồng 

nhất) 

Giải thích: Các pháp tự thể chính là nhau (tương tức). Một chính là tất cả, tất 
cả chính là một, nương nhau mà thành lập một cách tự tại. 

Ví dụ:  

- Sóng và nước. Sóng (hiện tượng) chính là nước (bản thể), nước chính là 

sóng. Hoặc khi bạn nhìn vào tờ giấy, bạn nhìn thấy cây rừng, mưa, đất và ánh nắng 
cấu thành nên nó. Lìa các yếu tố đó thì không có tờ giấy, nên tờ giấy chính là vũ trụ 

thu nhỏ.  

- Sóng biển và nước biển. Sóng chính là nước, nước chính là sóng; không có 

nước thì không có sóng, và sóng không tách rời khỏi nước. 

- Một giọt nước đại dương có đầy đủ tính chất của cả biển lớn, bao gồm 
muối, vi sinh vật, và áp suất của đại dương. 

5. Ẩn mật hiển liễu câu thành môn (隱密顯了俱成門;  E: The Simultaneous 

Establishment of Secret and Manifest, Mutual Manifestation and Concealment  –  门五: Ẩn 

và hiện cùng thành)  

Giải thích: Khi một mặt hiển lộ ra rõ ràng (hiển liễu) thì mặt kia ẩn kín lại (ẩn 

mật), nhưng cả hai mặt ẩn và hiện này đều đồng thời tồn tại trọn vẹn để thành tựu 
một pháp. 

Ví dụ:  



- Khi bạn ngắm nhìn mặt trước của một bức tượng Phật, mặt trước hiện rõ 

(hiển), còn mặt sau bức tượng tạm thời bị che khuất (ẩn). Dù ẩn hay hiển, cả hai 
mặt đều đang đồng thời tồn tại để tạo nên bức tượng hoàn chỉnh. 

- Khi bạn tập trung nhìn vào dòng chữ trên màn hình (chữ là hiển), thì 
khoảng trắng giữa các dòng và thiết bị đằng sau trở thành nền (ẩn). Chữ và nền 

cùng lúc làm nên trang sách. 

- Trong một hạt bụi nhỏ li ti chứa đựng toàn bộ lịch sử, không gian và các 

yếu tố cấu thành nên vũ trụ, nhưng hạt bụi vẫn là hạt bụi. 

6. Vi tế tương dung an lập môn (微細相容安立門;  E: Mutual Compatibility of 

the Subtle and the Manifest, Subtle Interpenetration of All – 门六: Nhỏ nhiệm dung chứa) 

Giải thích: Các hiện tượng dù cực kỳ nhỏ bé (vi tế) vẫn có thể chứa đựng và 
hiển thị tất cả các pháp khác một cách trật tự, rõ ràng mà không bị hỗn loạn. 

Ví dụ:  

- Một con chip điện tử siêu nhỏ nằm trên đầu ngón tay (vi tế) nhưng có khả 

năng lưu trữ, sắp xếp và hiển thị chính xác toàn bộ kho tàng tri thức, sách vở, video 
của cả nhân loại một cách hệ thống. 

- Một hạt giống nhỏ bé chứa đựng toàn bộ bản đồ di truyền, hình dáng, cành 

lá, và sự phát triển của cả một cây cổ thụ to lớn. 

- Sóng vô tuyến truyền hình hiện diện khắp mọi nơi trong phòng (ẩn), nhưng 

khi bật tivi lên thì hình ảnh mới hiện ra (hiển). 

7. Nhân đà la võng cảnh giới môn (因陀羅網境界門;  E: The Realm of Indra's 

Net, Indra's Net of Mutual Reflection  –  门七: Cảnh giới lưới Đế Thích) 

Giải thích: Giống như mạng lưới bảo châu của vua Trời Đế Thích (Nhân-đà-
la), mỗi mắt lưới có một viên ngọc, viên ngọc này phản chiếu bóng của tất cả các 

viên ngọc khác, và bóng phản chiếu đó lại chứa bóng của các viên ngọc khác nữa, 
tạo thành tầng tầng lớp lớp vô tận. 

Ví dụ:  



- Khi bạn đặt hai tấm gương đối diện nhau. Tấm gương A phản chiếu tấm 

gương B, trong hình ảnh phản chiếu của B lại có hình ảnh của A... cứ như thế tạo ra 
một chuỗi không gian hình ảnh vô tận, trùng trùng điệp điệp soi rọi lẫn nhau.  

- Hai chiếc gương đặt đối diện nhau. Bạn đứng ở giữa sẽ thấy hình ảnh của 
mình phản chiếu vô tận trong cả hai gương, tạo thành một chuỗi hình ảnh lồng vào 

nhau không có điểm dừng. 

- Sự kiện bạn nháy mắt làm sáng tỏ cả một hệ thống các sự kiện khác trong 

vũ trụ, và những sự kiện đó lại phản chiếu lại hành động nháy mắt của bạn // Mỗi 
con người, sự vật trong vũ trụ như một viên ngọc, phản chiếu toàn bộ thế giới và 

được thế giới phản chiếu lại. 

8. Thác sự hiển pháp sinh giải môn (託事顯法生解門;  E: Manifesting the 

Dharma through Particular Events, Illustration of Truth by Means of Phenomena  – 门八: 

Mượn sự việc để hiểu chân lý) 

Giải thích: Mượn một sự vật, sự việc cụ thể, tầm thường ở thế gian (thác sự) 
để hiển bày lý tính sâu xa của vũ trụ (hiển pháp), giúp người ta thấu hiểu đạo lý 

(sinh giải). 

Ví dụ:  

- Nhìn một bông hoa sen mọc lên từ bùn lầy nhưng vẫn tỏa hương thơm ngát 

(thác sự). Người ta liền ngộ ra lý giáo pháp: Tự tính thanh tịnh của con người vẫn có 
thể hiển lộ trọn vẹn ngay giữa cõi đời phiền não, ô trọc (hiển pháp). 

- Nhìn thấy một chiếc lá vàng rơi, ta hiểu được lẽ vô thường của vạn vật. Sự 
kiện chiếc lá rơi là "sự", bài học vô thường là "lý". 

- Nhìn thấy sự thay đổi của bốn mùa (xuân, hạ, thu, đông), ta hiểu được lẽ 
vô thường của vạn vật và cuộc sống. 

9. Thập thế cách pháp dị thành môn (十世隔法異成門;  E: The Establishment 

of Different Dharmas in the Ten Times, Ten Time-States Separated and United  –  门九: 

Mười đời khác biệt) 

Giải thích: Thời gian gồm Quá khứ, Hiện tại, Vị lai. Mỗi thời lại có Quá khứ, 

Hiện tại, Vị lai riêng (thành 9 đời), gom chung lại với niệm hiện tại thành "Thập thế" 



(10 đời). Mười đời này tuy cách biệt nhau (cách pháp) nhưng lại dung thông trong 

một sát-na (suy nghĩ) hiện tại để cùng thành tựu (dị thành). 

Ví dụ: 

- Khi bạn ngồi nhớ lại một kỷ niệm tuổi thơ mười năm trước (quá khứ) và lập 
kế hoạch cho ngày mai (vị lai). Toàn bộ dòng thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai đó 

đang đồng thời thu gọn và vận hành ngay trong một cái chớp mắt, một suy nghĩ của 
bạn ở hiện tại. 

- Nhìn thấy một chiếc lá vàng rơi, ta hiểu được lẽ vô thường của vạn vật. Sự 
kiện chiếc lá rơi là "sự", bài học vô thường là "lý". 

- Trong một khoảnh khắc hiện tại ngắn ngủi (niệm), tâm trí ta có thể nhớ về 
quá khứ và tưởng tượng về tương lai, qua đó 10 thời được thu gọn lại thành một 

sát-na. 

10. Chủ bạn viên minh cụ đức môn (主伴圓明具德門;  E: Mutual 

Accompaniment of Subject and Object, Mutual Establishment of Principal and Adjunct  –  
门十: Chủ và bạn bày biện không ngại) 

Giải thích: Khi một pháp khởi lên đóng vai trò làm trung tâm (Chủ), thì tất cả 
các pháp khác xung quanh lập tức trở thành trợ thủ tùy tùng (Bạn) để giúp cho 

"Chủ" được trọn vẹn, sáng tỏ (viên minh). Bản chất các pháp luân phiên làm chủ và 

bạn một cách tự nhiên. 

Ví dụ:  

- Trong một lớp học, khi Thầy giáo giảng bài thì Thầy giáo là "Chủ", học sinh 
và bàn ghế, bảng đen là "Bạn". Nhưng khi một học sinh đứng lên phát biểu, học 

sinh đó lập tức trở thành "Chủ", Thầy giáo và các bạn khác lại đóng vai trò là "Bạn" 
để lắng nghe. 

- Trong một dàn nhạc giao hưởng, khi nghệ sĩ thổi sáo độc tấu, cây sáo là 
"Chủ", các nhạc cụ khác là "Bạn". Nhưng chỉ vài giây sau, khi violin chơi đoạn chính, 

violin trở thành "Chủ", sáo trở thành "Bạn". 



- Trong một buổi hòa nhạc, người ca sĩ là tâm điểm (chủ), nhưng ban nhạc 

và khán giả (bạn) đóng vai trò hỗ trợ để tạo nên một bài hát hay. Ngược lại, nếu xét 
về sự chú ý của người chơi nhạc cụ, vị trí đó lại luân chuyển. 

Để dễ hình dung triết lý trừu tượng, các Tổ sư Hoa Nghiêm (đặc biệt là ngài 
Pháp Tạng) thường dùng các ví dụ kinh điển sau:  

Ví dụ 1: Con sư tử vàng (Minh họa cho "Tương tức Tương nhập" và "Chủ 
Bạn")  

- Giải thích: Một con sư tử được đúc bằng vàng. Sư tử là hình tướng (Sự), 
vàng là chất liệu (Lý). 

- Ứng dụng Thập Huyền: Khi bạn nhìn vào tai của con sư tử (lúc này Tai là 
Chủ), thì mắt, mũi, chân và toàn bộ thân con sư tử bằng vàng đều dồn năng lực bổ 

trợ cho cái tai đó (lúc này chúng là Bạn). Đồng thời, trong một sợi lông nhỏ của con 
sư tử cũng chứa toàn bộ chất vàng ròng của cả con sư tử (Vi tế tương dung an lập 
môn).  

Ví dụ 2: Ngôi nhà mười tầng (Minh họa cho "Một và Nhiều" - Nhất đa tương 

dung)  

- Giải thích: Hãy đếm từ tầng 1 đến tầng 10 của một tòa nhà. 

- Ứng dụng Thập Huyền: Tầng số 1 không thể tự đứng một mình nếu không 
có 9 tầng còn lại; và ngược lại, tòa nhà 10 tầng không thể tồn tại nếu thiếu đi tầng 

1. Trong "Một" (tầng 1) đã có mầm mống và điều kiện của "Nhiều" (cả tòa nhà). 

Một và nhiều nương nhau mà thành, không tách rời.  

Ví dụ 3: Căn phòng mười tấm gương (Minh họa cho "Lưới ngọc Nhân đà la")  

- Giải thích: Ngài Pháp Tạng từng xếp 10 tấm gương xung quanh một căn 
phòng (tương ứng 8 hướng và trên, dưới), ở giữa thắp một ngọn đèn. 

- Ứng dụng Thập Huyền: Ánh đèn chiếu vào gương A, gương A phản chiếu 
sang gương B. Trong gương B lại có hình ảnh của gương A đang chứa hình ảnh của 

ngọn đèn. Cứ như thế, các tấm gương phản chiếu qua lại lẫn nhau trùng trùng điệp 
điệp đến vô tận. Đây chính là hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ: Mỗi một con người hay 



sự vật đều đang soi chiếu và chứa đựng toàn bộ hình ảnh của những người và sự 

vật khác.  

Xem thêm: 
- Trùng trùng duyên khởi - Thư Viện Hoa Sen 
- CHÁNH-Ý: TRUNG TRUNG DUYEN KHOI NGHIA LA GI?  
- Từ hiệu ứng con bướm đến pháp giới Hoa Nghiêm - Triết học - Giác ... 

 
6.4. Kinh Kim Cương-Bát Nhã và Duyên khởi. 

Bát-nhã Tâm Kinh chép: "Thấy năm uẩn là không (Vô ngã) thì liền thoát ly 
hết khổ ách" (Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thế khổ ách). Ngũ uẩn ấy là 

con người và pháp giới. Thấy pháp giới vô ngã thì sẽ lìa xa mọi chấp thủ mà đoạn 
tận khổ đau. Ðây là nội dung của Bát-nhã Tâm Kinh, cũng là nội dung kinh Kim 

Cương và của tạng Bát-nhã. 
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Kim Cương chỉ bày trí Bát-nhã rời hẳn tất cả ngã tướng. Chấp thủ các ngã 

tướng là gốc của vọng tưởng phân biệt, của vô minh; nên rời hẳn các ngã tướng là 
đoạn diệt vô minh. Ý nghĩa này là hệt với những gì được trình bày ở Duyên khởi. 

Phương cách để thể nhập Không tánh (Kim Cang tánh hay Bát-nhã tánh, hoặc 
Không tướng, cũng thế) là quán sát các pháp là mong manh, là vô thường, để từ đó 

tâm ly tham và giải thoát tri kiến. Ðây là Trí tuệ Ba-la-mật (Bát-nhã Ba-la-mật) mà 
nội dung chỉ là Ái diệt, Thủ diệt hay Vô minh diệt của 12 Duyên khởi. 

Thực nghĩa của các pháp chỉ có một nên các kinh không thể thuyết có hai. 
Thực nghĩa đó là Duyên khởi, là Vô thường-Vô ngã.  Các kinh chỉ khác nhau ở cách 

trình bày thực nghĩa và cách thể hiện thực nghĩa đó ở đời. Cho nên, cái gọi là "Ðại 
thừa" chỉ là sự thể hiện Phật pháp rộng rãi hơn, chứ không sâu xa hơn những gì gọi 

là "Tiểu thừa". 

Xem thêm: 
- Pháp giới duyên khởi và khoa học nguyên tử 
- Khoa học & Phật giáo: Duyên Khởi và Tính Bất Khả Phân của Hiện Tượng.  
- Giáo lý duyên khởi – Nền tảng của giáo dục Phật giáo : Đọc lại Văn ... 
- Lý duyên khởi quan hệ với thiên nhiên và con người như thế ... 
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Bài đọc thêm: 

1. Câu hỏi không đúng. 

(Phỏng theo  Bài Kinh số 72- Trung Bộ Kinh 
Dạy Vacchagotta về lửa 

(Aggivacchagottasuttam) 

Có lần, một người du sĩ tên là Vacchagotta đến gặp Phật và hỏi: "Thưa Ngài, 
sau khi chết một người đã giác ngộ và giải thoát rồi sẽ đi về đâu?" Nhưng dù cho 
anh ta có cố đặt câu hỏi cách nào đi chăng nữa, đức Phật vẫn nói rằng câu hỏi của 

anh là không đúng, vì nó không thích hợp nên không thể áp dụng ở đây.  

    Sau cùng, Phật bảo anh ta "Này, Vaccha hãy lượm những que củi nhỏ quanh 
đây và nhóm lửa lên." Anh ta vâng lời nhặt các que củi lại và đốt lửa. Ðức Phật lại 

nói: "Anh hãy bỏ thêm củi vào!" Anh ta làm theo lời Phật dạy. 

   Ðức Phật hỏi: "Thế nào rồi?" Vacchagotta đáp: "Dạ, lửa cháy rất tốt." Phật 

bảo: "Thôi đừng bỏ thêm củi vào nữa." Và sau đó đám lửa lụi tàn dần. Phật lại hỏi: 
"Thế nào rồi?" "Dạ, đám lửa đã tàn, thưa Ngài." 

     Đức Phật hỏi, "Nếu bây giờ có người hỏi anh rằng ngọn lửa tắt rồi đi về ngã 
nào? Hướng Đông hay hướng Tây, Nam hay Bắc? Ði tới trước hay phía sau? Trái hay 
phải? Lên hay xuống? Vaccha sẽ giải đáp thế nào? " 

     "Câu hỏi đặt như thế không đúng, thưa Ngài, bởi vì lửa cháy do duyên nhiên 
liệu, cỏ và cây khô. Khi nhiên liệu hết, không còn nhiên liệu nữa, không còn gì nuôi 
ngọn lửa nữa, ta nói rằng ngọn lửa tắt." Vacchagotta đáp. 

     “Cũng đúng như vậy, đó cũng là điều sẽ xảy ra cho kẻ đã giải thoát sau khi 
mất. Cũng giống như ta bứng gốc một cây kè và không còn gì có thể đâm chồi lên 
nữa, nó tắt hẳn." 

     Và đức Phật kết luận, "Này Vaccha, người ấy đã vứt bỏ được cái gọi là thân 
này rồi, không thể đo lường được, thật siêu việt, mênh mông như biển lớn. Nói rằng 
vị ấy tái sanh là không đúng. Nói rằng vị ấy không tái sanh cũng không đúng. Mà 
nói rằng vị ấy không tái sanh cũng không không tái sanh cũng không đúng." 



     Nghe những lời ấy xong, Vacchagotta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh nói 

những lời Phật dạy về Duyên khởi như một ngọn đuốc soi sáng một căn phòng đang 
tối, và anh nguyện sẽ nương tựa vào tuệ giác ấy để sống. 

    Đó là ngày xưa, còn bây giờ là ngày nay. Nhưng có điều là xưa nay gì thì vấn 
đề cũng không có gì là khác biệt nhau lắm. Vì câu trả lời ta nhận từ giáo pháp của 

đức Phật, bao giờ cũng hoàn toàn tương xứng và phù hợp với sự sâu sắc của câu 
hỏi mà ta đặt ra. 

     Vào thập niên 70, thiền sư Ajahn Chah được mời sang giảng dạy ở Anh. Vào 
cuối chuyến đi, sau một bài nói chuyện trước khi trở về lại Thái Lan, ngài Ajahn 

Chah hỏi đại chúng có mặt "Quý vị còn có những câu hỏi chót nào không? Có vấn đề 
gì mà quý vị vẫn còn thắc mắc và chưa thấy hài lòng chăng?" 

     "Thưa có," một cô thiền sinh đáp. "Tôi đã được nghe giáo lý này trong nhiều 
năm qua, nhưng chưa bao giờ tôi nghe một câu trả lời nào thật thoả đáng cho câu 
hỏi này, đó là  'Niết bàn là gì? Và chúng ta có còn hiện hữu nữa hay không?' " 

     Có một ngọn nến đang cháy bên cạnh bục ngồi của Ajahn Chah. Thấm ướt 

hai ngón tay, Ngài quay sang và bóp tắt ngọn nến. 

     "Bây giờ ngọn nến đã tắt rồi, chúng ta có còn gì để bàn luận thêm về nó 
không - nó đã đi đâu, bây giờ nó có hiện hữu ở một nơi nào khác hay không?" Ajahn 
Chah hỏi. Và khi người thiền sinh im lặng, không trả lời, Ngài nói thêm, "Không. 
Không có một lời giải thích hay luận bàn nào là thích hợp." 

     "Cô có hài lòng với câu trả lời của tôi không?"  Ajahn Chah hỏi. 

     "Không!"  cô ta đáp. 

     "Tôi cũng vậy, tôi cũng không hài lòng với câu hỏi của cô." 

    Bạn biết không, có những câu hỏi, thắc mắc mang ta đi thật xa, dẫn ta đến 

những tranh cãi và luận bàn miên man, và có những câu hỏi đem ta trở về tiếp xúc 
với sự sống đang có mặt ngay trước mắt. 



 

2. Kệ tụng Kinh Duyên Sinh.  
(Thập nhị Duyên khởi - Phap Thoại) 

Paṭiccasamuppāda 

Avijjāpaccayā saṅkhārā 
Saṇkhārapaccayā viññāṇaṃ 

Viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ 
Nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ 

Saḷāyatanapaccayā phasso 
Phassapaccayā vedanā 

vedanāpaccayā taṇhā 

Taṇhāpaccayā upādānaṃ 
Upādānapaccayā bhavo 

Bhavapaccayā jāti 
Jātipaccayā jarāmaraṇaṃ 

 
Bởi không tường diệu đế 

Hữu tình tạo nghiệp duyên 
Chính Vô minh nguồn cội 

Là nhân tạo nên Hành (= ý chí chấp trước) 
 

Từ hành vi thiện ác 
Gieo chủng thức tái sanh 

Như vậy chính do Hành 
Kiết sanh Thức tập khởi 

 
Thức chủng tử đầu đời 

Tạo hiện hữu thân tâm 
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Bởi do ý nghĩa nầy 

Gọi Thức duyên Danh sắc 
 

Vật chất và tâm thức 
Biến hiện sáu giác quan 

Như vậy do Danh sắc 
Lục nhập được hiện thành 

 
Sáu giác quan năng động 

Tiếp xúc sáu cảnh trần 
Như vậy do Lục nhập 

Hiện tượng Xúc khởi sanh 
 

Sáu căn gặp sáu cảnh 
Khổ lạc xả phát sanh 

Như vậy do duyên xúc 
Cảm Thọ được tạo thành 

 
Khổ lạc ưu hỷ xả 

Nhân sanh mọi chấp trước 

Phật dạy chính cảm Thọ 
Duyên tạo nên Ái dục 

 
Tham muốn nên dính mắc 

Dục lạc cột mê tâm 
Nên gọi nhân Ái dục 
Là duyên sanh chấp Thủ 
 

Khi tâm trần hệ lụy 
Biến hiện muôn sở hành 

Như vậy do duyên Thủ 
Tác động Hữu khởi sanh 



 

Có tạo tác có quả 
Có chủng tử luân hồi 

Như vậy do duyên Hữu 
Sanh quả được hiện thành 

 
Có thân hẳn phải già 

Có sanh ắt có diệt 
Chính do ý nghĩa nầy 

Gọi Sanh duyên Lão tử 
 

Cũng chính do duyên sanh 
Sầu bi khổ ưu não 

Toàn bộ khổ uẩn nầy 
Ðược hiện thành tập khởi 

 
Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā saṃbhavanti 

Evame tassa kavalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti 

 

Avijjāya tveva asesa virāganirodhā sankhāranirodho 
saṅkhāranirodhā viññāṇanirodho viññāṇanirodhā 

nāmarūpanirodho nāmarūpanirodhā 
saḷāyatananirodho saḷāyatananirodhā 

phassanirodho phassanirodhā 
vedanānirodho vedanānirodhā 

taṇhānirodho taṇhānirodhā 
upādānanirodho upādānanirodhā 

bhavanirodho bhavanirodhā 
jātinirodho jātinirodhā jarāmaranaṃ 

sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā nirujjhanti 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 



nirodho hoti. 

 
Không Vô minh không Hành 

Không Hành thời không Thức 
Không Thức không Danh sắc 

Không Danh sắc không Lục nhập 
Không Lục nhập không Xúc 

Không Xúc không cảm Thọ 
Không cảm Thọ không Ái 

Không Ái dục không Thủ 
Không chấp Thủ không Hữu 

Không Hữu thời không Sanh 
Không Sanh không Lão tử 

Sầu bi khổ ưu não 
Toàn bộ khổ uẩn nầy 

Không hình thành tập khởi 

 

3.  Quán Thập Nhị Nhân Duyên theo pháp Mogok. 



 

Quán Thập Nhị Nhân Duyên theo pháp Mogok là một phương pháp thiền 

quán (Vipassanā) đặc thù của Phật giáo Nguyên thủy, lấy hệ thống giáo lý 12 Nhân 
Duyên (Duyên Sanh) và Tứ Thánh Đế làm nền tảng cốt lõi để hành giả trực nhận 

tính chất Vô thường, Khổ, Vô ngã của thân tâm. Phương pháp này do Cố Đại Trưởng 
lão Thiền sư Mogok Sayadaw (một trong những bậc thầy thiền định lỗi lạc nhất của 

Miến Điện) khởi xướng và hệ thống hóa.  

1. Điểm đặc trưng của phương pháp Mogok. 

Không giống như các trường phái thiền chỉ tập trung vào hơi thở hay chuyển 

động cơ thể, pháp Mogok kết hợp chặt chẽ giữa Pháp học (Lý thuyết) và Pháp hành 
(Thực hành):  
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- Sử dụng biểu đồ nhân quả: Ngài Mogok đã đơn giản hóa giáo lý Thập 

Nhị Nhân Duyên bằng một biểu đồ vòng tròn khép kín nhằm giúp hành giả dễ dàng 
hình dung tiến trình của luân hồi (Samsara).  

- Học lý thuyết trước khi hành thiền: Hành giả bắt buộc phải hiểu rõ lý 
thuyết về 12 mắt xích (từ Vô minh, Hành, Thức... đến Lão, Tử) và cách chúng vận 

hành tạo ra đau khổ ngay trong đời sống hiện tại.  

- Quán chiếu thực tế trên thân tâm: Sau khi nắm rõ lý thuyết, hành giả 

áp dụng vào việc quan sát các trạng thái danh - sắc (thân - tâm) để thấy chuỗi mắt 
xích này đang diễn ra liên tục, từ đó chặt đứt các sợi xích của "Ái" và "Thủ" nhằm 

chấm dứt đau khổ.  

2. Ba giai đoạn thực hành chính. 

Theo tài liệu Tìm hiểu về phương pháp Quán Thập Nhị Nhân Duyên từ thư 
viện Phật giáo, tiến trình tu tập theo Ngài Mogok được chia làm 3 bước:  

1. Chánh niệm (Nhận thức sự tập trung): Gom tâm định tĩnh để nhận biết rõ 
ràng các hiện tượng sinh diệt của thân và tâm.  

2. Suy niệm (Quán sát tính sinh diệt): Dùng tuệ giác để nhìn thấu bản chất 

"khối sắc" và "khối danh" không phải là một thực thể cố định, phá vỡ ảo tưởng về 
một cái "Tôi" hay "Tà kiến về Ngã".  

3. Thấy rõ Nhân Quả và Diệt khổ: Nhận diện mắt xích nào đang vận hành (ví 
dụ: Thọ sinh Ái, Ái sinh Thủ) và dùng chánh niệm để không cho Ái - Thủ phát triển, 

tức là bẻ gãy vòng luân hồi. 

3. Giá trị thực tiễn của pháp môn. 

- Tính thực tế cao: Đưa một giáo lý trừu tượng, sâu sắc trở thành một cẩm 
nang có thể ứng dụng trong đời sống hằng ngày để tự chuyển hóa tâm thức.  

- Phá bỏ tà kiến: Giúp người tu tập chứng nghiệm trực tiếp rằng mọi hiện 
tượng chỉ là sự tương tác của nhân và duyên (duyên sinh) chứ không có một linh 

hồn hay đấng sáng tạo nào chi phối.  

4. Các VIDEO tham khảo thêm:  



- Duyên Khởi & Vô Ngã 1_Thích Minh Thành   
- Duyên Khởi & Vô Ngã 2 
- Duyên Khởi & Vô Ngã 3 
- Duyên Khởi & Vô Ngã 4 
- Duyên Khởi & Vô Ngã 5 
- Duyên Khởi & Vô Ngã 6 
- Duyên Khởi & Vô Ngã 7  
- Duyên khởi & Vô Ngã 9 
- Kinh duyên khởi - A 
- Kinh duyên khởi - B 
 
- Lý Duyên Khởi phần 1 (720p HD) - Chân Không   
- Lý Duyên Khởi phần 2 (720p HD) 
- Đúc Kết chủ đề Lý Duyên Khởi (720p HD) 
 
- Duyên Khởi 1 of 3 – Đuốc Tuệ   
- Duyên Khởi 2 of 3 
- Duyên Khởi 3 of 3 
 
- PHCB K3 Giáo Lý Duyên Khởi 1 - Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường)   
- PHCB K3 Giáo Lý Duyên Khởi 2 - Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) 
- PHCB K3 Giáo Lý Duyên Khởi 3 - Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) 
- PHCB K3 Giáo Lý Duyên Khởi 4 - Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) 
- PHCB K3 Giáo Lý Duyên Khởi 6 - Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) 
- PHCB K3 Giáo Lý Duyên Khởi 7 - Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) 
- PHCB K3 Giáo Lý Duyên Khởi 8 - Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) 
- PHCB K3 Giáo Lý Duyên Khởi 9 - Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) 
- PHCB K3 Giáo Lý Duyên Khởi 10 - TT Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) 
- PHCB K3 Giáo Lý Duyên Khởi P.Cuối - TT Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ew7AF8N-lAo&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=ew7AF8N-lAo&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=XsVQgrL488g
https://www.youtube.com/watch?v=lRpqbo2IWhg
https://www.youtube.com/watch?v=nYG0LRMldIU
https://www.youtube.com/watch?v=QrZ4h6D7ytI
https://www.youtube.com/watch?v=Cjz_J_NuAqQ&t=338s
https://www.youtube.com/watch?v=4hAXbj02Y6I
https://www.youtube.com/watch?v=-6vuAwbOqX8
https://www.youtube.com/watch?v=FRKgAhatdr4
https://www.youtube.com/watch?v=7BBBsTKHLDk
https://www.youtube.com/watch?v=ABSEAPbj5Zs
https://www.youtube.com/watch?v=OIq4nz4VA-4&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=PfSx32s3zC8
https://www.youtube.com/watch?v=PfSx32s3zC8
https://www.youtube.com/watch?v=PfSx32s3zC8&t=1362s
https://www.youtube.com/watch?v=8ydJrBSp0TM&t=1495s
https://www.youtube.com/watch?v=L4xSSoeHJIg
https://www.youtube.com/watch?v=fNyFN2kYgm4
https://www.youtube.com/watch?v=_pW_dVXpoyk
https://www.youtube.com/watch?v=-wD2FOfeWvY
https://www.youtube.com/watch?v=2XTrzrD75SE
https://www.youtube.com/watch?v=7m5f1kPYTCM
https://www.youtube.com/watch?v=AISpUxqG8vQ
https://www.youtube.com/watch?v=-oxsqTtlweo
https://www.youtube.com/watch?v=F4evY8Lskts&t=1813s
https://www.youtube.com/watch?v=XdhAM927GzQ
https://www.youtube.com/watch?v=CVpUQ1JAuBU
https://www.youtube.com/watch?v=Tmm4FhccKkY


 

Hoan Nghênh các bạn góp ý trao đổi! 

*** 
 


